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LỜI MỞ ðẦU 

 

Cùng với xu thế phát triển chung của nền kinh tế, hoạt ñộng của các Ngân 

hàng thương mại Việt Nam hiện nay ñang ngày càng ñược mở rộng theo hướng 

hiện ñại hoá và ña dạng hoá [27]. Mục tiêu an toàn và hiệu quả của từng ngân 

hàng cũng như toàn bộ hệ thống ngân hàng thương mại là một mục tiêu quan 

trọng của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) khi thực hiện hoạt ñộng giám 

sát ngân hàng thương mại. 

Thời gian qua, thông qua hoạt ñộng giám sát ñối với các ngân hàng thương mại, 

NHNN ñã phần nào góp phần ñảm bảo sự an toàn cần thiết cho toàn hệ thống ngân 

hàng thương mại. Song, một thực tế không thể phủ nhận là tình trạng an toàn thiếu bền 

vững trong hoạt ñộng của các ngân hàng thương mại, hiệu quả hoạt ñộng của các ngân 

hàng thương mại còn thấp. ðây là những minh chứng phần nào thể hiện hoạt ñộng 

giám sát của NHNN ñối với ngân hàng thương mại còn chưa hoàn thiện.  

Trước sức ép của quá trình hội nhập kinh tế quốc tế, rủi ro trong hoạt ñộng 

ngân hàng ngày càng ña dạng về loại hình và tinh vi về mức ñộ, tài chính của các 

ngân hàng thương mại sẽ ñược ñảm bảo, hệ thống ngân hàng sẽ mạnh và thực sự 

là hệ thống huyết mạch của nền kinh tế nếu hoạt ñộng giám sát của NHNN ñối với 

ngân hàng thương mại ñược hoàn thiện. Như vậy, làm thế nào ñể hoàn thiện hoạt 

ñộng giám sát của NHNN Việt Nam ñối với các NHTM ñang là câu hỏi bức xúc 

của thực tiễn hiện nay. ðề tài “Hoạt ñộng giám sát của NHNN Việt Nam ñối với 

NHTM” ñược lựa chọn nghiên cứu nhằm ñáp ứng ñòi hỏi bức xúc ñó. 

MỤC ðÍCH NGHIÊN CỨU 

• Hệ thống hóa các vấn ñề lý luận cơ bản về hoạt ñộng giám sát của Ngân 

hàng Trung ương ñối với Ngân hàng thương mại. 

• Phân tích, ñánh giá thực trạng hoạt ñộng giám sát của Ngân hàng Nhà nước 

Việt Nam ñối với Ngân hàng  thương mại. 

• ðề xuất hệ thống giải pháp nhằm hoàn thiện hoạt ñộng giám sát của Ngân 

hàng Nhà nước Việt Nam ñối với Ngân hàng thương mại 
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PHẠM VI NGHIÊN CỨU 

Nghiên cứu hoạt ñộng giám sát của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ñối với 

ngân hàng thương mại Việt Nam ñược thực hiện bởi Thanh tra Ngân hàng và các 

Vụ khác có liên quan, (nay là Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng) tính ñến 

tháng 8/2009. 

PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 

Dựa trên cơ sở phương pháp luận của chủ nghĩa duy vật biện chứng, chủ nghĩa 

duy vật lịch sử, các phương pháp ñược sử dụng trong quá trình thực hiện luận án 

bao gồm: phương pháp so sánh, phương pháp thống kê, phương pháp nghiên cứu hệ 

thống cấu trúc, phương pháp khảo cứu lịch sử và khảo cứu thực tế, phương pháp 

chuyên gia. 
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TỔNG QUAN TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU 
 

Hoạt ñộng giám sát của Ngân hàng trung ương ñối với Ngân hàng thương mại 

là một vấn ñề nghiên cứu ñã ñược nhiều tác giả trong và ngoài nước quan tâm do 

tầm quan trọng của hoạt ñộng này ñối với sự an toàn và lành mạnh của toàn hệ 

thống ngân hàng. Ủy ban Basel ñã tổ chức nhiều cuộc hội thảo quốc tế, ví dụ vào 

những năm 2001, 2006, 2008 [15][16][17], trong ñó nhiều bài nghiên cứu của các 

tác giả quốc tế ñã ñề cập ñến tính cấp thiết của việc xây dựng hệ thống giám sát 

ngân hàng và việc áp dụng các tiêu chuẩn giám sát ngân hàng của Basel vào hoạt 

ñộng giám sát ngân hàng của một quốc gia. Tuy nhiên, hệ thống giám sát ngân hàng 

cần ñược xây dựng phù hợp ñối với mỗi quốc gia và là những vấn ñề vẫn ñược tiếp 

tục tranh luận.  

Tác giả Ioannidou (2005) trong bài viết Tác ñộng của chính sách tiền tệ ñến 

vai trò của Ngân hàng trung ương trong hoạt ñộng giám sát ngân hàng (Does 

monetary policy affect the central bank’s role in bank supervision?) ñã nghiên cứu 

vai trò của ngân hàng trung ương trong hoạt ñộng giám sát ñối với ngân hàng 

thương mại. Theo ñó, tác giả ñã nhấn mạnh ñến mức ñộ can thiệp của Ngân hàng 

trung ương trong hoạt ñộng giám sát ngân hàng thương mại. Sự can thiệp này phụ 

thuộc vào mức ñộ phát triển của hệ thống ngân hàng thương mại và vị thế của Ngân 

hàng trung ương [13]. 

 ðối với các quốc gia có nền kinh tế phát triển, Ngân hàng trung ương của các 

nước này thường chỉ tác ñộng gián tiếp hoặc mang tính ñịnh hướng cho các ngân 

hàng thương mại. Trong trường hợp này, Ngân hàng trung ương thường ít can thiệp 

hoặc thậm chí là không tham gia vào hoạt ñộng giám sát ñối với ngân hàng thương 

mại. Hoạt ñộng giám sát ñối với ngân hàng thương mại ñược chuyển hẳn cho (hoặc 

phần lớn  thực hiện bởi) một tổ chức ñộc lập khác. ðây là xu hướng chung của các 

nước phát triển trong thời gian gần ñây như Anh, Nhật, Mỹ, Châu Âu.  

Tuy nhiên ñối với các quốc gia ñang phát triển (Sri Lanka, Ireland, Philippin, 

Campuchia, Nga…), hoạt ñộng ngân hàng còn nhiều hạn chế, Ngân hàng trung 
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ương thường can thiệp với mức ñộ lớn ñối với ngân hàng thương mại thông qua 

hoạt ñộng giám sát. Nói một cách khác, giám sát ñối với ngân hàng thương mại vẫn 

là một trong những hoạt ñộng của Ngân hàng trung ương. 

Barth (2003) trong bài viết Phân tích xuyên quốc gia về khuôn khổ giám sát 

ngân hàng và các hoạt ñộng ngân hàng (A Cross-Country Analysis of the Bank 

Supervision Framework and Bank Performance) cũng ñã có nghiên cứu về vấn ñề:  

Liệu hoạt ñộng giám sát ñối với ngân hàng thương mại nên ñể một hay nhiều tổ 

chức cùng tham gia giám sát, và Ngân hàng trung ương có nên tham gia vào hoạt 

ñộng giám sát ngân hàng thương mại hay không? [2][3] 

Qua nghiên cứu hoạt ñộng giám sát ñối với ngân hàng thương mại của 70 quốc 

gia bao gồm cả các nước phát triển, ñang phát triển và các nước có nền kinh tế 

chuyển ñổi, Barth ñã cho thấy trong hoạt ñộng giám sát ngân hàng thương mại tồn 

tại 2 mô hình:  

- Mô hình Ngân hàng trung ương là cơ quan giám sát hoạt ñộng của ngân hàng 

thương mại 

- Mô hình có nhiều cơ quan cùng tham gia giám sát hoạt ñộng của ngân hàng 

thương mại. 

Kết quả nghiên cứu cho thấy ñối với các quốc gia mà Ngân hàng trung ương 

chịu trách nhiệm giám sát hoạt ñộng của ngân hàng thương mại thì hệ thống ngân 

hàng của quốc gia ñó có tỷ lệ nợ xấu (non performing loans) nhiều hơn. Còn ñối với 

những nước có nhiều cơ quan cùng tham gia giám sát hoạt ñộng của Ngân hàng 

thương mại thì thường có tỷ lệ ñảm bảo an toàn vốn thấp hơn và rủi ro thanh khoản 

cao hơn. 

Xuất phát từ các nghiên cứu này, Nghiên cứu sinh (NCS) ñã vận dụng ñánh 

giá thực trạng và vai trò của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam. NCS nhận thấy rằng 

Việt Nam cũng giống như các nước ñang phát triển, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam 

vẫn là một cơ quan có vai trò quan trọng trong việc theo dõi và giám sát hoạt ñộng 

của hệ thống ngân hàng thương mại nói riêng và hệ thống các tổ chức tín dụng nói 

chung. Số lượng và quy mô các ngân hàng thương mại Việt Nam còn hạn chế, do 
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ñó việc tập trung hoạt ñộng giám sát ngân hàng cho Ngân hàng Nhà nước Việt Nam 

sẽ ñảm bảo tính thống nhất trong quản lý và thu thập dữ liệu, cũng như ñánh giá và 

xếp hạng các ngân hàng.  

Luận án hướng ñến các mục tiêu trong hoạt ñộng giám sát ñối với ngân hàng 

thương mại là phải ñánh giá ñược thực trạng hoạt ñộng của ngân hàng thương mại 

thông qua các hoạt ñộng chủ yếu của ngân hàng, từ ñó ñưa ra ñược những cảnh báo, 

khuyến nghị, và yêu cầu ñối với ngân hàng nhằm ñảm bảo mức ñộ an toàn trong 

hoạt ñộng chung của ngân hàng. 

Những nghiên cứu liên quan ñến hoạt ñộng giám sát của Ngân hàng Nhà nước 

Việt nam ñối với ngân hàng thương mại cũng ñược một số tác giả trong nước ñề 

cập. Tác giả Lý Thị Thơ (2005) trong Luận án Thạc sỹ Nâng cao chất lượng công 

tác giám sát từ xa của Thanh tra Ngân hàng Nhà nước ñối với các Tổ chức tín dụng 

Việt Nam ñã ñưa ra các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng công tác giám sát từ xa 

của Thanh tra Ngân hàng Nhà nước ñối với các tổ chức tín dụng. Tác giả ñã nhấn 

mạnh vai trò của công tác giám sát từ xa mà từ trước ñến nay hoạt ñộng của Thanh 

tra Ngân hàng Nhà nước còn xem nhẹ [63]. Hoạt ñộng theo dõi và giám sát các tổ 

chức tín dụng trong ñó có các ngân hàng thương mại tại Việt Nam thường chỉ chú 

trọng ñến công tác thanh tra tại chỗ. Chính vì vậy, cùng với sự phát triển của hệ 

thống ngân hàng và hệ thống công nghệ thông tin, hoạt ñộng giám sát từ xa cần 

ñược chú trọng nhằm nâng cao hơn tính hiệu quả trong hoạt ñộng của Thanh tra 

Ngân hàng Nhà nước. Sau ñó, năm 2008, tác giả Lê Hà Thanh ñã có nghiên cứu 

trong luận án thạc sỹ về Tăng cường giám sát hoạt ñộng Ngân hàng thương mại 

tại Ngân hàng Nhà nước Việt Nam. Tác giả ñã tập trung nghiên cứu hoạt ñộng 

giám sát từ xa và thanh tra tại chỗ, cũng như sự  phối hợp hoạt ñộng của hai bộ 

phận này. Tác giả ñã ñưa ra một khái niệm rộng hơn về thanh tra giám sát ngân 

hàng, theo ñó hoạt ñộng giám sát mới là hoạt ñộng theo ñúng nghĩa mà một cơ 

quan thanh tra giám sát ngân hàng cần tiến hành, bên cạnh hoạt ñộng thanh tra 

trực tiếp tại các ngân hàng thương mại [61]. Tác giả cũng ñã ñề xuất các nhóm 

giải pháp liên quan ñến hoàn thiện tổ chức nhiệm vụ của Thanh tra Ngân hàng, 
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hoàn thiện nội dung và phương pháp giám sát, nâng cao chất lượng cán bộ.... Các 

giải pháp này trực tiếp tăng cường giám sát hoạt ñộng ngân hàng thương mại tại 

Ngân hàng Nhà nước Việt nam 

Tuy nhiên, trên cơ sở các nghiên cứu trong nước, liên quan ñến hoạt ñộng 

giám sát của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ñối với Ngân hàng thương mại, NCS 

nhận thấy các nghiên cứu này vẫn chưa toàn diện, chỉ nghiên cứu mang tính vi mô 

ñối với hoạt ñộng giám sát ngân hàng dựa trên cơ sở những giải pháp nhằm nâng 

cao hoặc tăng cường một số nội dung trong hoạt ñộng giám sát mang tính riêng lẻ, 

mà chưa hoàn thiện hoạt ñộng giám sát theo hướng an toàn hệ thống. Giám sát an 

toàn hệ thống không chỉ dừng lại ở việc hoàn thiện các kỹ năng giám sát hay thanh 

tra tại chỗ, mà phải ñược thể hiện bằng hệ thống các bước trong quy trình giám sát, 

hệ thống các báo cáo ñịnh kỳ, có chất lượng, phản ánh ñược ñầy ñủ hoạt ñộng của 

toàn hệ thống ngân hàng trong quá khứ, hiện tại và dự ñoán về tương lai. ðể hoàn 

thiện hoạt ñộng giám sát theo hướng an toàn hệ thống, NCS ñã nghiên cứu những 

nguyên tắc và yêu cầu về giám sát ngân hàng hiệu quả do Ủy ban Basel ñưa ra, 

cùng với những phân tích và khảo cứu về thực trạng hoạt ñộng giám sát của Ngân 

hàng Nhà nước Việt Nam, những hạn chế và nguyên nhân của hoạt ñộng này. Cuối 

cùng, NCS ñề xuất các nhóm giải pháp nhằm hoàn thiện hoạt ñộng giám sát của 

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ñối với ngân hàng thương mại theo hướng ñảm bảo 

an toàn cho hệ thống ngân hàng nói chung và từng ngân hàng thương mại nói riêng. 

Các nhóm giải pháp bao gồm việc hoàn thiện cơ sở pháp lý cho hoạt ñộng giám sát 

của Ngân hàng Nhà nước, hoàn thiện nội dung, phương pháp, quy trình giám sát kết 

hợp với việc ñào tạo cán bộ và chuẩn hóa hệ thống thông tin cho hoạt ñộng giám sát 

ngân hàng của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.  
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CHƯƠNG 1 

LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ HOẠT ðỘNG GIÁM SÁT  

CỦA NGÂN HÀNG TRUNG ƯƠNG ðỐI VỚI  

NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 

 

1.1. TỔNG QUAN VỀ NGÂN HÀNG TRUNG ƯƠNG (NHTW) 

1.1.1. Khái niệm NHTW và các loại hình NHTW 

Căn cứ vào quy ñịnh của các quốc gia trên thế giới thì có nhiều khái niệm 

về NHTW. Tuy nhiên, phần lớn NHTW của các quốc gia ñều là tổ chức ñiều 

hành và thực hiện chính sách tiền tệ quốc gia, chịu trách nhiệm chính trong việc 

phát hành tiền, quản lý lưu thông tiền tệ và các chỉ số liên quan ñến giá cả, lạm 

phát của quốc gia ñó. 

Theo từ ñiển Wikipedia, NHTW là cơ quan ñặc trách quản lý hệ thống tiền tệ 

của quốc gia, nhóm quốc gia, vùng lãnh thổ và chịu trách nhiệm thi hành chính sách 

tiền tệ, là người cho vay cuối cùng, ñảm bảo an toàn, tránh nguy cơ ñổ vỡ của cả hệ 

thống ngân hàng. 

NHTW có nguồn gốc từ các ngân hàng phát hành. Cho ñến ñầu thế kỷ 20, các 

ngân hàng phát hành vẫn thuộc sở hữu tư nhân. Từ sau Chiến tranh thế giới thứ hai, 

do ảnh hưởng của những bài học kinh nghiệm từ cuộc ðại suy thoái năm 1929 - 

1933 cũng như sự phát triển của các học thuyết kinh tế của Keynes (vào cuối những 

năm 1930) và Milton Friedman (năm 1960) về sự cần thiết quản lý vĩ mô của nhà 

nước ñối với nền kinh tế về ảnh hưởng của khối lượng tiền cung ứng ñối với các 

biến số kinh tế vĩ mô, các nước ñã nhận thức ñược sự cần thiết phải thành lập một 

NHTW với chức năng quản lý lưu thông tiền tệ, tín dụng và hoạt ñộng của hệ thống 

ngân hàng trong một quốc gia. Các NHTW ñược thành lập hoặc bằng cách quốc 

hữu hoá các ngân hàng phát hành hiện có hoặc thành lập mới thuộc quyền sở hữu 

nhà nước.  
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ðối với các nước tư bản phát triển có hệ thống ngân hàng phát triển lâu ñời 

như Pháp, Anh..., NHTW ñược thành lập bằng cách quốc hữu hoá ngân hàng phát 

hành thông qua mua lại cổ phần của các ngân hàng này rồi bổ nhiệm người ñiều 

hành. Tại một số nước tư bản khác, Nhà nước chỉ nắm cổ phần khống chế của 

NHTW hoặc vẫn ñể NHTW thuộc sở hữu tư nhân nhưng Nhà nước bổ nhiệm người 

ñiều hành.  

Ở Việt Nam, NHTW ñược thành lập thuộc sở hữu của nhà nước, gọi là Ngân 

hàng Nhà nước Việt Nam, là một ñịnh chế công cộng của Nhà nước, nhưng mối 

quan hệ của Ngân hàng Nhà nước với Chính phủ không hoàn toàn giống với các 

ñịnh chế công cộng khác của Nhà nước. Mối quan hệ này ở các nước khác nhau 

cũng không giống nhau. Tuỳ thuộc vào ñặc ñiểm ra ñời của NHTW, thể chế chính 

trị, nhu cầu của nền kinh tế cũng như truyền thống văn hoá của từng quốc gia mà 

NHTW có thể ñược tổ chức theo mô hình trực thuộc hay ñộc lập với chính phủ. 

Trong Luật Ngân hàng Nhà nước của Việt Nam, Ngân hàng Nhà nước Việt 

Nam (sau ñây gọi là Ngân hàng Nhà nước) là cơ quan của Chính phủ và là ngân hàng 

trung ương của nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Ngân hàng Nhà nước 

thực hiện chức năng quản lý nhà nước về tiền tệ và hoạt ñộng ngân hàng; là ngân 

hàng phát hành tiền, ngân hàng của các tổ chức tín dụng và ngân hàng làm dịch vụ 

tiền tệ cho Chính phủ [30]. Hoạt ñộng của Ngân hàng Nhà nước nhằm ổn ñịnh giá trị 

ñồng tiền, góp phần bảo ñảm an toàn hoạt ñộng ngân hàng và hệ thống các tổ chức tín 

dụng, thúc ñẩy phát triển kinh tế - xã hội theo ñịnh hướng xã hội chủ nghĩa. 

NHTW có thể là một cơ quan trực thuộc Chính phủ  như NHTW của Anh, 

hoặc chịu sự quản lý một phần từ Chính phủ như NHTW của Nhật, Canada,  hoặc là 

một Ngân hàng tư nhân, nằm ngoài sự kiểm soát của Chính phủ như Quỹ dự trữ liên 

bang Mỹ [18]. 

Mô hình NHTW trực thuộc chính phủ là mô hình trong ñó NHTW nằm trong 

nội các chính phủ và chịu sự chi phối trực tiếp của chính phủ về nhân sự, về tài chính 

và ñặc biệt về các quyết ñịnh liên quan ñến việc xây dựng và thực hiện chính sách 

tiền tệ. Các nước áp dụng mô hình này phần lớn là các nước ðông Á (Hàn quốc, ðài 
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loan, Singapore, Indonesia, Việt Nam ...) hoặc các nước thuộc khối xã hội chủ nghĩa 

trước ñây. Theo mô hình này, chính phủ có thể dễ dàng phối hợp ñiều hành chính 

sách tiền tệ của NHTW ñồng bộ với các chính sách kinh tế vĩ mô khác nhằm ñảm bảo 

mức ñộ và liều lượng tác ñộng hiệu quả của tổng thể các chính sách ñối với các mục 

tiêu vĩ mô trong từng thời kỳ. Mô hình này ñược xem là phù hợp với yêu cầu cần tập 

trung quyền lực ñể khai thác tiềm năng xây dựng kinh tế trong thời kỳ tiền phát triển. 

ðiểm hạn chế chủ yếu của mô hình này là NHTW sẽ mất ñi sự chủ ñộng trong 

việc thực hiện chính sách tiền tệ. Sự phụ thuộc vào chính phủ có thể làm cho 

NHTW xa rời mục tiêu dài hạn là ổn ñịnh giá trị tiền tệ, góp phần tăng trưởng kinh 

tế. Tuy nhiên, sự lớn mạnh nhanh chóng của các nước thuộc nhóm các nền kinh tế 

công nghiệp mới (NIEs) như Singapore, Hàn quốc, ðài loan...nơi NHTW là một bộ 

phận trong guồng máy chính phủ là một bằng chứng có sức thuyết phục về sự phù 

hợp của mô hình tổ chức này ñối với truyền thống văn hoá Á ñông. 

Mô hình NHTW ñộc lập với chính phủ là mô hình trong ñó NHTW không chịu 

sự chỉ ñạo của chính phủ mà chịu sự chỉ ñạo của Quốc hội. Quan hệ giữa NHTW và 

chính phủ là quan hệ hợp tác. Các NHTW theo mô hình này là Quỹ dự trữ liên bang 

Mỹ, NHTW Thụy sĩ, Anh, Pháp, ðức, Nhật bản và gần ñây là NHTW châu Âu 

(ECB). Xu hướng tổ chức NHTW theo mô hình này ñang càng ngày càng tăng lên ở 

các nước phát triển. Theo mô hình này, NHTW có toàn quyền quyết ñịnh việc xây 

dựng và thực hiện chính sách tiền tệ mà không bị ảnh hưởng bởi các áp lực chi tiêu 

ngân sách hoặc các áp lực chính trị khác. Mặt khác, theo quan ñiểm dân chủ cổ 

truyền của châu Âu thì mọi chính sách phải ñược phục vụ cho quyền lợi của công 

chúng và phải ñược quyết ñịnh bởi quốc hội - cơ quan ñại diện cho quyền lực của 

toàn dân - chứ không phải một nhóm các nhà chính trị - chính phủ. Chính vì vậy, 

NHTW có vai trò hết sức quan trọng ñối với ñời sống kinh tế nên không thể ñặt 

dưới quyền chính phủ ñược mà phải do quốc hội kiểm soát. Tuy nhiên, không phải 

tất cả các NHTW ñược tổ chức theo mô hình này ñều ñảm bảo ñược sự ñộc lập 

hoàn toàn khỏi áp lực của chính phủ khi ñiều hành chính sách tiền tệ. Mức ñộ ñộc 

lập của mỗi NHTW phụ thuộc vào sự chi phối của người ñứng ñầu nhà nước vào cơ 

chế lập pháp và nhân sự của NHTW.  
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ðiểm bất lợi chủ yếu của mô hình này là khó có sự kết hợp hài hoà giữa chính 

sách tiền tệ - do NHTW thực hiện và chính sách tài khoá - do chính phủ chi phối ñể 

quản lý vĩ mô một cách hiệu quả [60].  

Không có một mô hình nào có thể ñược coi là thích hợp cho mọi quốc gia. 

Việc lựa chọn mối quan hệ thích hợp giữa NHTW và chính phủ phải tuỳ thuộc vào 

chế ñộ chính trị, yêu cầu phát triển kinh tế, ñặc ñiểm lịch sử và sự phát triển của hệ 

thống ngân hàng của từng nước. Tuy nhiên, trong một chừng mực nhất ñịnh nó 

cũng bị ảnh hưởng bởi trào lưu của thế giới [4][13]. 

1.1.2. Hoạt ñộng cơ bản của NHTW 

Cùng với sự phát triển của công nghệ thông tin, của các hoạt ñộng thanh toán 

ñiện tử, ngân hàng ñiện tử,… hoạt ñộng cơ bản của NHTW ñang có những thay ñổi 

và tạo ra nhiều quan ñiểm trái chiều về vấn ñề này. [11] 

Quan ñiểm thứ nhất cho rằng, hoạt ñộng quản lý khối lượng lưu thông tiền tệ 

của NHTW trong tương lai có thể bị suy yếu dần, ñiều này dẫn ñến khả năng kiểm 

soát lạm phát của NHTW cũng bị ảnh hưởng [6][7][10]. Nguyên nhân là do sự thay 

thế dần của ñồng tiền ñiện tử ñối với tiền giấy và tiền xu do NHTW phát hành, do 

vậy NHTW sẽ rất khó kiểm soát khối lượng tiền cung ứng khi bất kỳ một tổ chức 

hay cá nhân nào cũng có thể tham gia mạng giao dịch ñiện tử, thực hiện vay và cho 

vay lẫn nhau tạo ra sự thay ñổi cho khối lượng tiền cung ứng.  

Quan ñiểm thứ 2 cho rằng, xu hướng hiện tại cho thấy tiền giấy và tiền xu vẫn 

tiếp tục ñược sử dụng, tiền ñiện tử vẫn chỉ là công cụ thanh toán hỗ trợ. Mặc dù, 

trong tương lai có sự thay thế của tiền ñiện tử, NHTW sẽ vẫn tạo ra ñược các công 

cụ quản lý khác với sự hỗ trợ của Chính phủ nhằm tiếp tục duy trì chức năng thực 

thi chính sách tiền tệ của mình. 

Cho dù là quan ñiểm nào sẽ ñúng trong tương lai thì cho ñến thời ñiểm hiện tại 

NHTW ở phần lớn các quốc gia ñều có chức năng và hoạt ñộng tương ñối giống 

nhau. Bên cạnh ñó, cũng không thể phủ nhận là những chức năng và các hoạt ñộng 

cơ bản của NHTW sẽ có những thay ñổi trong tương lai. 

Cho ñến thời ñiểm hiện nay, hoạt ñộng cơ bản của NHTW bao gồm [11] 
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1.1.2.1. Phát hành tiền 

NHTW ñược giao trọng trách ñộc quyền phát hành tiền theo các qui ñịnh trong 

luật hoặc ñược chính phủ phê duyệt (về mệnh giá, loại tiền, mức phát hành...) nhằm 

ñảm bảo thống nhất và an toàn cho hệ thống lưu thông tiền tệ của quốc gia. ðồng 

tiền do NHTW phát hành là ñồng tiền lưu thông hợp pháp duy nhất, nó mang tính 

chất cưỡng chế lưu hành, vì vậy mọi người không có quyền từ chối nó trong thanh 

toán. Nhiệm vụ phát hành tiền còn bao gồm trách nhiệm của NHTW trong việc xác 

ñịnh số lượng tiền cần phát hành, thời ñiểm phát hành cũng như phương thức phát 

hành ñể ñảm bảo sự ổn ñịnh tiền tệ và phát triển kinh tế. 

1.1.2.2. Xây dựng và thực hiện chính sách tiền tệ quốc gia 

Chính sách tiền tệ là chính sách kinh tế vĩ mô trong ñó NHTW sử dụng các 

công cụ của mình ñể ñiều tiết và kiểm soát khối lượng tiền trong lưu thông nhằm 

ñảm bảo sự ổn ñịnh giá trị tiền tệ ñồng thời thúc ñẩy sự tăng trưởng kinh tế và ñảm 

bảo công ăn việc làm 

1.1.2.3. Thực hiện các nghiệp vụ ngân hàng với các ngân hàng thương mại 

NHTW không tham gia kinh doanh tiền tệ, tín dụng trực tiếp với các chủ thể 

trong nền kinh tế mà chỉ thực hiện các nghiệp vụ ngân hàng với các ngân hàng 

thương mại. Bao gồm:  

- Mở tài khoản và nhận tiền gửi của các ngân hàng thương mại dưới dạng tiền 

gửi dự trữ bắt buộc và tiền gửi thanh toán;  

- Cấp tín dụng cho các ngân hàng thương mại dưới hình thức chiết khấu lại 

(tái chiết khấu) các chứng từ có giá ngắn hạn do các ngân hàng trung gian nắm giữ. 

Việc cấp tín dụng của NHTW cho các ngân hàng thương mại không chỉ giới hạn ở 

nghiệp vụ tái chiết khấu các chứng từ có giá mà còn bao gồm cả các khoản cho vay 

ứng trước có ñảm bảo bằng các chứng khoán ñủ tiêu chuẩn, các khoản tiền gửi bằng 

ngoại tệ tại NHTW;  

- Là trung tâm thanh toán bù trừ cho hệ thống ngân hàng thương mại: Vì các 

ngân hàng thương mại ñều mở tài khoản và ký gửi các khoản dự trữ bắt buộc và dự 
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trữ vượt mức tại NHTW nên có thể thực hiện thanh toán không dùng tiền mặt qua 

NHTW thay vì thanh toán trực tiếp với nhau. Khi ñó, NHTW ñóng vai trò là trung 

tâm thanh toán bù trừ giữa các ngân hàng thương mại. 

1.1.2.4. Thanh tra, giám sát hoạt ñộng của hệ thống ngân hàng 

Với tư cách là ngân hàng của các ngân hàng, NHTW không chỉ cung ứng các 

dịch vụ ngân hàng thuần tuý cho các ngân hàng trung gian, mà thông qua các hoạt 

ñộng ñó, NHTW còn thực hiện vai trò ñiều tiết, giám sát thường xuyên hoạt ñộng 

của các ngân hàng trung gian nhằm ñảm bảo sự ổn ñịnh trong hoạt ñộng ngân hàng 

và bảo vệ lợi ích của các chủ thể trong nền kinh tế, ñặc biệt là của những người gửi 

tiền, trong quan hệ với ngân hàng. 

1.1.2.5. Thực hiện các dịch vụ tài chính cho Chính phủ 

Cho dù NHTW ñược xây dựng theo mô hình nào, ñộc lập hay phụ thuộc vào 

Chính phủ, thì ít nhiều NHTW cũng có những ảnh hưởng và sự tương tác nhất ñịnh 

ñối với các hoạt ñộng kinh tế tài chính của Chính phủ. 

 ðối với mô hình NHTW ñộc lập với Chính phủ, sự can thiệp của Chính phủ 

vào trong hoạt ñộng của NHTW là rất hạn chế. Tuy nhiên do NHTW luôn sử dụng 

nghiệp vụ thị trường mở ñể ñiều tiết khối lượng tiền cung ứng, mà trái phiếu Chính 

phủ thường ñược mua bán trên thị trường này nên hoạt ñộng của NHTW có tác ñộng 

nhất ñịnh tới chính sách tài khóa của Chính phủ. Từ ñó, trong một số trường hợp, 

hoạt ñộng của chính sách tài khóa do Chính phủ ñiều hành cũng có những tác ñộng 

nhất ñịnh ñến hoạt ñộng của NHTW trong mô hình này hoặc ngược lại. 

ðối với mô hình NHTW phụ thuộc vào Chính phủ thì NHTW có thể ñược coi 

là một cơ quan ñại diện của Chính phủ trong các dịch vụ tài chính Nhà nước. Bên 

cạnh hoạt ñộng của chính sách tiền tệ, NHTW cũng thực hiện thêm các hoạt ñộng 

hỗ trợ Chính phủ trong việc phát hành trái phiếu Chính phủ, thực hiện vay nợ trong 

và ngoài nước hay thực hiện thanh toán cho Chính phủ,... 
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1.2. HOẠT ðỘNG GIÁM SÁT CỦA NHTW ðỐI VỚI NGÂN HÀNG 

THƯƠNG MẠI (NHTM) 

1.2.1. Khái niệm hoạt ñộng giám sát và sự cần thiết giám sát ñối với NHTM  

1.2.1.1.Khái niệm hoạt ñộng giám sát ngân hàng 

ðể hiểu rõ khái niệm hoạt ñộng giám sát, trước tiên cần phân biệt sự khác 

nhau của các khái niệm: giám sát (supervision) và thanh tra (inspection). 

Theo từ ñiển tiếng Việt [65], các thuật ngữ thanh tra, giám sát ñược hiểu như sau: 

- Thanh tra là ñến tận nơi xem xét, kiểm tra sự việc nhằm ñưa các hoạt ñộng 

theo ñịnh hướng và theo các quy trình, quy phạm ñã ñược xác ñịnh trên các văn bản 

pháp lý nhà nước. 

- Giám sát là việc theo dõi, kiểm tra xem có thực hiện ñúng những ñiều quy 

ñịnh hay không 

Như vậy, có thể thấy có sự khác biệt giữa khái niệm “thanh tra” và “giám sát”. 

Thanh tra là việc tổ chức kiểm tra từ bên ngoài của ñối tượng bị thanh tra, là hoạt 

ñộng của cơ quan quản lý cấp trên ñối với ñối tượng bị kiểm tra. Giám sát là khái 

niệm rộng hơn bao gồm cả thanh tra, kiểm tra và theo dõi từ xa với nhiều nội dung 

thực hiện như phân tích ñịnh tính, ñịnh lượng, tổng hợp, xử lý số liệu,... Thanh tra 

thường ñược tiến hành bằng cách ñến tận nơi, trực tiếp kiểm tra, trong khi ñó giám 

sát thường không cần phải ñến tận nơi. 

Trên cơ sở khái niệm về giám sát, hoạt ñộng giám sát ngân hàng ñược hiểu 

theo nghĩa rộng là các hoạt ñộng nhằm ñảm bảo cho sự an toàn và lành mạnh của hệ 

thống các tổ chức tài chính, bao gồm: xây dựng các quy ñịnh pháp lý, cấp phép, 

giám sát từ xa, thanh tra tại chỗ, cưỡng chế thực thi các yêu cầu chỉnh sửa [1].  Theo 

nghĩa hẹp, hoạt ñộng giám sát ngân hàng có thể chỉ ñược hiểu là các hoạt ñộng 

thanh tra tại chỗ và giám sát từ xa. 

Trong phạm vi nghiên cứu luận án, hoạt ñộng giám sát ngân hàng ñược hiểu 

là tất cả các hoạt ñộng của ngân hàng trung ương trong hệ thống giám sát vĩ mô 

ñối với toàn bộ hệ thống ngân hàng thương mại nhằm ñảm bảo cho sự an toàn và 
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lành mạnh của hệ thống, bao gồm: xây dựng hệ thống pháp lý, cấp phép, giám sát 

từ xa, thanh tra tại chỗ, cưỡng chế thực thi. Trong khái niệm giám sát này, hoạt 

ñộng giám sát từ xa và thanh tra tại chỗ là các hoạt ñộng trung tâm, có vai trò 

quan trọng.  

1.2.1.2. Sự cần thiết giám sát ñối với Ngân hàng thương mại 

Sự cần thiết phải có sự giám sát chặt chẽ ñối với hoạt ñộng của NHTM là do 

ngân hàng thương mại là một doanh nghiệp tài chính tiền tệ ñặc biệt [19], cụ thể là: 

Thứ nhất, ngân hàng thương mại là nơi tích trữ tiết kiệm hàng ñầu của công 

chúng, ñặc biệt là tiết kiệm của cá nhân và hộ gia ñình. Việc thất thoát các khoản 

vốn này trong trường hợp ngân hàng phá sản sẽ trở thành thảm họa cho nhiều cá 

nhân và gia ñình. Nhưng hầu hết người gửi tiền tiết kiệm lại thiếu kiến thức 

chuyên môn về tài chính và thiếu thông tin cần thiết ñể ñánh giá chính xác mức ñộ 

rủi ro của ngân hàng. Vì vậy, các cơ quan quản lý phải có trách nhiệm tập hợp và 

ñánh giá những thông tin cần thiết ñể xác ñịnh tình hình tài chính thực sự của ngân 

hàng nhằm bảo vệ người gửi tiền. 

Thứ hai, các ngân hàng ñược quản lý chặt chẽ bởi khả năng “tạo tiền” từ 

những khoản tiền gửi thông qua hoạt ñộng cho vay và ñầu tư (mở rộng tín dụng). 

Sự thay ñổi trong khối lượng tiền tệ do ngân hàng tạo ra liên quan chặt chẽ tới tình 

hình kinh tế, ñặc biệt là mức tăng trưởng của việc làm và tình trạng lạm phát.  

Thứ ba, các ngân hàng chịu sự quản lý chặt chẽ bời chúng cung cấp cho cá 

nhân và doanh nghiệp những khoản cho vay, tài trợ tiêu dùng hoặc tài trợ ñầu tư. 

Các nhà quản lý cho rằng, xã hội thu ñược lợi ích to lớn nếu như hệ thống ngân 

hàng cung cấp một lượng tín dụng thích hợp. Tuy nhiên, khi có sự phân biệt ñối xử 

trong việc cấp tín dụng, các cá nhân, doanh nghiệp bị phân biệt ñối xử sẽ phải ñối 

mặt với không ít khó khăn. ðiều này có thể ảnh hưởng ñến môi trường cạnh tranh 

và nền kinh tế nói chung. Do vậy, việc kiểm soát các ngân hàng cũng ñể ñảm bảo 

loại bỏ tình trạng phân biệt ñối xử trong việc cung cấp  các dịch vụ tài chính. 
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Bên cạnh ñó, hoạt ñộng giám sát ñối với NHTM còn làm tăng cường lòng tin 

của dân chúng ñối với hệ thống tài chính, ñảm bảo các khoản tiết kiệm ñược tập 

trung cho ñầu tư sản xuất và ñảm bảo quá trình thanh toán ñược thực hiện nhanh 

chóng và hiệu quả. Chính phủ cũng cần giám sát hoạt ñộng NHTM ñể ngăn chặn sự 

tập trung tiềm lực tài chính vào tay một số ít cá nhân hay tổ chức, gây ảnh hưởng 

xấu ñến nền kinh tế và thị trường cạnh tranh. 

Như vậy, có thể thấy hoạt ñộng ngân hàng có tầm ảnh hưởng sâu rộng 

không chỉ ñến các cá nhân, hộ gia ñình, các doanh nghiệp, Chính phủ mà còn 

tạo ra ảnh hưởng lan truyền ñối với toàn bộ nền kinh tế. Thêm vào ñó, hoạt 

ñộng ngân hàng lại mang tính rủi ro rất cao như rủi ro thanh khoản, rủi ro tín 

dụng, rủi ro hoạt ñộng, rủi ro chính trị... ðiều này ñã ñòi hỏi hoạt ñộng ngân 

hàng cần ñược giám sát chặt chẽ nhằm tránh các nguy cơ ñổ vỡ, ñảm bảo sự an 

toàn lành mạnh cho toàn hệ thống ngân hàng. 

Chính vì sự cần thiết giám sát ñối với ngân hàng thương mại mà NHTW của 

một số quốc gia ñã tiến hành giám sát hoặc tham gia vào hoạt ñộng giám sát ñối với 

NHTM. Trên cơ sở về nhu cầu giám sát ñối với NHTM,  Ủy ban Basel về giám sát 

ngân hàng ñã ñược thành lập và ñã xây dựng nên 25 nguyên tắc giám sát ngân hàng 

hiệu quả và coi ñó là những nguyên tắc dùng ñể tham chiếu cho hoạt ñộng giám sát 

ngân hàng của các quốc gia [1]. 

Ủy ban Basel về giám sát ngân hàng (Basel Committee on Banking 

Supervision) là một trong 5 ủy ban quan trọng của Ngân hàng thanh toán quốc tế 

(BIS_Bank for International Settlements). BIS ñược thành lập vào năm 1930 với 

mục ñích thành lập ban ñầu nhằm hỗ trợ và ñiều phối việc chuyển khoản thanh toán 

bồi thường Chiến tranh thế giới thứ nhất giữa các ngân hàng trung ương các quốc 

gia. Cho ñến nay, ngoài vai trò truyền thống ñó, BIS ñang tiến hành các hoạt ñộng 

hỗ trợ các NHTW của các quốc gia trong xây dựng và quản lý chính sách tiền tệ, 

ñảm bảo sự ổn ñịnh của hệ thống tài chính trong phạm vi một quốc gia cũng như sự 

hợp tác trong quản lý tài chính tiền tệ quốc tế. Do vậy, ñảm bảo sự ổn ñịnh tiền tệ 

và hệ thống tài chính là một trong những mục tiêu quan trọng của BIS trong các 

hoạt ñộng nói chung và hoạt ñộng giám sát ngân hàng thương mại nói riêng. 
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Ủy ban Basel ñược thành lập vào năm 1974 bao gồm các thành viên là thống 

ñốc của 10 nước công nghiệp phát triển (G10). Cùng với sự phát triển mang tính 

toàn cầu của hệ thống tài chính tiền tệ quốc tế, các nước khác không thuộc khối 

G10 cũng ñã tích cực tham gia vào hoạt ñộng của Ủy ban Basel nhằm xây dựng các 

chuẩn mực quốc tế về hoạt ñộng quản lý tài chính tiền tệ. Vào năm 1997, Ủy ban 

Basel ñã xây dựng “Các nguyên tắc cơ bản cho hoạt ñộng giám sát ngân hàng hiệu 

quả” nhằm tăng cường sự ổn ñịnh cho hệ thống tài chính quốc tế sau những sự kiện 

khủng hoảng tài chính trong những năm của thập kỷ 80s và 90s.  

25 nguyên tắc cơ bản trong giám sát hoạt ñộng ngân hàng là những chuẩn mực 

tối thiểu ñược thống nhất mang tính toàn cầu bao gồm việc cấp phép hoạt ñộng 

ngân hàng, các quy ñịnh về chủ sở hữu của ngân hàng, mức ñảm bảo an toàn vốn 

cho hoạt ñộng ngân hàng, quản trị rủi ro trong hoạt ñộng ngân hàng, phối hợp giám 

sát hoạt ñộng ngân hàng, các giải pháp cho các vấn ñề trong hoạt ñộng ngân 

hàng,… (Phụ lục 1).  

Trên cơ sở 25 nguyên tắc cơ bản của Basel, hoạt ñộng giám sát của NHTW 

ñối với NHTM ñược nghiên cứu trên các khía cạnh:  

1.2.2. Nội dung giám sát của NHTW ñối với NHTM 

Các loại hình NHTM ñều phải ñối mặt với các loại rủi ro trong hoạt ñộng ngân 

hàng [5]. Do ñó, một phần quan trọng trong hoạt ñộng giám sát ngân hàng là Ngân hàng 

trung ương có quyền xây dựng và áp dụng các quy ñịnh về ñảm bảo an toàn ñể kiểm soát 

các rủi ro. Ngân hàng trung ương có thể ấn ñịnh những tiêu chuẩn an toàn tối thiểu ñể ñảm 

bảo là các ngân hàng thực hiện hoạt ñộng của mình một cách phù hợp. Tính chất linh hoạt 

của hoạt ñộng ngân hàng ñòi hỏi Ngân hàng trung ương phải ñịnh kỳ ñánh giá các yêu cầu 

ñảm bảo an toàn của mình và ñánh giá sự phù hợp của các yêu cầu hiện tại nhằm có những 

ñiều chỉnh kịp thời hoặc ñưa ra những yêu cầu mới. 

Hoạt ñộng giám sát của NHTW ñối với NHTM cần ñược thực hiện với nội 

dung thống nhất, bao gồm: 

ðánh giá mức ñộ ñủ vốn 

Căn cứ theo nguyên tắc số 6 của Ủy ban Basel, NHTW phải xác ñịnh yêu cầu 

tối thiểu về vốn một cách thích hợp và khuyến khích các ngân hàng có nhiều hơn 
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mức vốn tối thiểu. NHTW cũng cần xem xét việc ñòi hỏi mức vốn cao hơn mức tối 

thiểu khi cần thiết nếu mức ñộ rủi ro cụ thể của một ngân hàng là lớn hoặc có những 

yêu tố không chắc chắn liên quan tới chất lượng tài sản, mức ñộ tập trung rủi ro và 

những bất lợi khác về ñiều kiện tài chính của ngân hàng. Nếu mức vốn của ngân hàng 

thấp hơn mức tối thiểu, NHTW cần ñảm bảo là ngân hàng có kế hoạch khả thi ñể ñạt 

ñược mức tối thiểu một cách kịp thời. NHTW cũng cần xem xét liệu có cần áp dụng 

thêm những hạn chế trong trường hợp ñó không [12].  

ðánh giá khả năng quản lý rủi ro tín dụng 

Các nguyên tắc 7, 8 ,9 ,10 do Basel ñưa ra nhằm hướng dẫn các cơ quan giám 

sát xây dựng ñược những nội dung chi tiết ñể ñánh giá ñược mức ñộ quản lý rủi ro 

tín dụng của một ngân hàng thương mại, bao gồm: 

ðánh giá các tiêu chuẩn cấp tín dụng và quá trình xem xét tín dụng của ngân 

hàng thương mại (Nguyên tắc 7).  

ðánh giá chất lượng tài sản và mức ñộ ñầy ñủ của các khoản dự trữ và dự 

phòng rủi ro. (Nguyên tắc 8).   

ðánh giá mức ñộ tập trung rủi ro của ngân hàng thương mại (Nguyên tắc 9).  

ðánh giá mức ñộ công bằng trong việc cấp tín dụng ñối với các ñối tượng 

khách hàng (Nguyên tắc 10).  

ðánh giá khả năng quản lý rủi ro thị trường 

Căn cứ theo nguyên tắc 13, NHTW phải xác ñịnh và ñánh giá mức ñộ chính 

xác trong ño lường và kiểm soát rủi ro thị trường của các NHTM. Trong trường hợp 

cần thiết, NHTW có thể ñưa ra một giới hạn vốn cụ thể ñối với những rủi ro thị 

trường mà ngân hàng ñang phải ñối mặt, ñặc biệt là những rủi ro phát sinh từ hoạt 

ñộng kinh doanh của các ngân hàng.  

ðánh giá khả năng quản lý rủi ro lãi suất 

NHTW cần giám sát các ngân hàng kiểm soát rủi ro lãi suất, bao gồm cả sự 

giám sát của hội ñồng quản trị và ban (tổng) giám ñốc, các chính sách và quy trình 
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quản lý rủi ro, các hệ thống ño lường và theo dõi rủi ro và các biện pháp kiểm soát 

toàn diện. Ngoài ra, các cơ quan giám sát cần thu thập các thông tin ñầy ñủ và kịp 

thời từ các ngân hàng nhằm ñánh giá mức ñộ rủi ro lãi suất như thông tin về kỳ hạn 

và các loại tiền tệ trong danh mục ñầu tư của mỗi ngân hàng. (Nguyên tắc 16)  

ðánh giá khả năng quản lý rủi ro thanh khoản 

Mục ñích của việc quản lý rủi ro thanh khoản là ñảm bảo ngân hàng có khả 

năng thực hiện ñầy ñủ các cam kết của mình. Các nội dung quan trọng của việc 

quản lý rủi ro thanh khoản là hệ thống quản lý thông tin tốt, khả năng kiểm soát 

thanh khoản trong hệ thống, phân tích các yêu cầu chi trả trong những tình huống 

khác nhau, ña dạng hoá các nguồn huy ñộng vốn, và lập kế hoạch dự phòng. NHTW 

cần ñề nghị các ngân hàng quản lý các tài sản, nguồn vốn và các hợp ñồng ngoại 

bảng trên quan ñiểm duy trì khả năng thanh khoản. Các ngân hàng cũng cần có các 

nguồn vốn ña dạng về số lượng vốn và thời hạn. NHTM cũng cần duy trì ñủ mức tài 

sản có khả năng thanh khoản cao. (Nguyên tắc 14) 

ðánh giá khả năng quản lý rủi ro hoạt ñộng 

NHTW cần ñảm bảo là ban (tổng) giám ñốc của ngân hàng có các quy trình 

kiểm toán và các biện pháp kiểm soát nội bộ hiệu quả; ñồng thời họ cũng cần ñảm 

bảo là các ngân hàng có chính sách quản lý và giảm bớt rủi ro hoạt ñộng (ví dụ như 

thông qua việc bảo hiểm hoặc lập kế hoạch dự phòng). NHTW cần xác ñịnh là các 

ngân hàng có các kế hoạch khôi phục hoạt ñộng ñược kiểm ñịnh ñầy ñủ cho tất cả 

các hệ thống chính với các phương tiện hỗ trợ từ xa, ñể bảo vệ ngân hàng khỏi 

những sự kiện bất thường. (Nguyên tắc 15) 

 ðánh giá khả năng quản lý các loại rủi ro khác 

Các loại rủi ro như rủi ro quốc gia, rủi ro chuyển tiền ñược ñưa ra trong 

nguyên tắc số 12. Theo ñó, NHTW phải ñảm bảo là các ngân hàng có các chính 

sách và quy trình ñầy ñủ cho việc xác ñịnh, theo dõi và kiểm soát rủi ro quốc gia và 

rủi ro chuyển tiền trong các giao dịch ñầu tư và cho vay quốc tế, và duy trì mức dự 

trữ phù hợp ñể ñối phó với các rủi ro này. Bên cạnh ñó, NHTW phải ñảm bảo là các 



 
 

 

19

 

ngân hàng có quá trình quản lý rủi ro toàn diện (bao gồm cả việc giám sát của ban 

(tổng) giám ñốc và của hội ñồng quản trị) ñể xác ñịnh, ño lường, theo dõi và kiểm 

soát tất cả các rủi ro hiện hữu khác và phải có ñủ vốn ñể ñối phó với những rủi ro 

này khi phù hợp. 

ðánh giá hệ thống kiểm soát nội bộ 

Nội dung này ñược ñề cập trong nguyên tắc 17. Trong ñó, mục ñích của kiểm 

soát nội bộ là ñảm bảo hoạt ñộng của ngân hàng ñược thực hiện một cách cẩn trọng 

phù hợp với các chính sách và chiến lược do hội ñồng quản trị ñề ra; các giao dịch 

ñược thực hiện trong phạm vi thẩm quyền; các tài sản ñược bảo ñảm, các nguồn vốn 

ñược kiểm soát; các giấy tờ kế toán và các giấy tờ khác cung cấp những thông tin 

ñầy ñủ, kịp thời và chính xác; và các cán bộ quản lý có thể xác ñịnh, ñánh giá, quản 

lý và kiểm soát rủi ro trong hoạt ñộng kinh doanh.  

Các nội dung giám sát nêu trên ñược coi là những nội dung giám sát chính và 

bao quát ñược các hoạt ñộng của NHTM. Tuy nhiên, nội dung giám sát này cần 

ñược thể hiện dưới dạng các các báo cáo giám sát là các sản phẩm cụ thể của hoạt 

ñộng giám sát. Các báo cáo giám sát cần ñược thiết kế và xây dựng nhằm phản ánh 

ñầy ñủ các nội dung giám sát ñã nêu không chỉ ñối với từng NHTM mà còn ñối với 

toàn hệ thống ngân hàng. Các báo cáo này tối thiểu bao gồm: 

- Báo cáo giám sát an toàn hệ thống 

- Báo cáo cảnh báo sớm 

- Báo cáo ñánh giá xếp hạng 

- Báo cáo tiền thanh tra 

Các báo cáo trên là các báo cáo ñánh giá khác nhau về hoạt ñộng ngân hàng, 

trong từng báo cáo có các chỉ tiêu ñánh giá ñịnh lượng và ñịnh tính trong từng lĩnh 

vực hoạt ñộng ngân hàng, phản ánh các nội dung giám sát cần thiết ñối với hoạt 

ñộng ngân hàng. Cụ thể:  

- Báo cáo giám sát an toàn hệ thống là báo cáo ñược xây dựng hàng tháng từ 

những dữ liệu tài chính của các ngân hàng. Báo cáo này sẽ do bộ phận giám sát từ xa 

xây dựng nhằm phản ánh các chỉ số hoạt ñộng cho toàn bộ ngành ngân hàng, và ñược 
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biểu diễn theo ñồ thị phân bố tần suất dựa trên chu kỳ hoặc các dãy thời gian khác 

nhau. Bên cạnh ñó là phần phân tích ñi kèm với các số liệu và những nhận xét về xu 

hướng, sự tiến triển trong hệ thống ngân hàng nói riêng và ñánh giá tính ổn ñịnh của 

hệ thống tài chính nói chung. Tổng mức tăng trưởng tổng tài sản và dư nợ tín dụng, 

khả năng sinh lời của khu vực ngân hàng, thanh khoản và kết quả ñầu tư có thể ñược 

ño lường, ñồng thời nội dung các chính sách có thể ñược mô tả. Cấp ñộ phân tích này 

ñặc biệt quan trọng nhằm nắm bắt những ảnh hưởng của sự thay ñổi chính sách (thay 

ñổi lãi suất, bổ sung quyền hạn, thay ñổi về quản lý) hoặc sự ñổi mới sản phẩm tại 

các ngân hàng (sự phát triển của một số nhóm sản phẩm, hoạt ñộng giao dịch) mà ñòi 

hỏi phải có sự ñiều chỉnh về luật pháp hoặc môi trường ñiều tiết.  

Như vậy, báo cáo này vừa phân tích số liệu dưới giác ñộ toàn ngành (ví dụ 

như tốc ñộ tăng trưởng dư nợ, tăng trưởng tài sản và lợi nhuận của toàn bộ hệ thống 

ngân hàng) ñể thấy ñược xu hướng chung của toàn ngành ngân hàng, vừa cho thấy 

sự phân bố mức ñộ tập trung của hệ thống ngân hàng thông qua các ñồ thị phân bố 

tần suất cho từng chỉ tiêu cụ thể. Ví dụ như chỉ tiêu: Nợ quá hạn / tổng dư nợ của 

toàn ngành ngân hàng  
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Minh họa 1.1: ðồ thị phân bố tần suất 
 

 Các ñồ thị phân bố tần suất minh họa sự khác biệt về kết quả hoạt ñộng giữa 

các ngân hàng cạnh tranh, giúp nhận biết các xu hướng diễn ra trên phạm vi rộng 

hay ñược tập trung trong một số ñơn vị. 

Trên cơ sở các báo cáo, có thể nhận biết xu hướng chung của ngành ngân hàng 

và xác ñịnh ñược những ngân hàng chủ chốt nằm ngoài xu hướng ñó.  
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Kết quả của báo cáo giám sát an toàn hệ thống là phải chỉ ra ñược những biến 

ñộng lớn và những xu hướng cơ bản của hệ thống ngân hàng, phân tích mối quan hệ 

của những biến ñộng và xu hướng này với những biến ñộng kinh tế như sự thay ñổi 

của lãi suất, tỷ giá hoặc GDP; với những thay ñối của môi trường cạnh tranh (sự 

xuất hiện của những ngân hàng mới, giới thiệu những sản phẩm mới) và với những 

thay ñổi mang tính pháp lý. 

Dựa trên các kết quả của báo cáo giám sát an toàn hệ thống, NHTW ñưa ra các 

khuyến nghị về kinh tế, môi trường cạnh tranh hay pháp lý nhằm thúc ñẩy những xu 

hướng tốt và hạn chế những xu hướng xấu. Báo cáo này ñược xây dựng hàng quý và 

ñược gửi bằng cả văn bản và thuyết trình cho các cấp lãnh ñạo của NHTW và cho 

bộ phận thanh tra tại chỗ 

- Báo cáo cảnh báo sớm là một báo cáo ñi kèm với báo cáo giám sát an toàn 

hệ thống, cũng ñược xây dựng bởi bộ phận giám sát từ xa. Xuất phát từ những phân 

tích phân bố tần suất trong báo cáo giám sát an toàn hệ thống, báo cáo cảnh báo 

sớm ñưa ra danh sách các ngân hàng có những ñột biến trong mỗi ñồ thị phân bố tần 

suất. Ví dụ: ñồ thị phân bố tần suất về Lợi nhuận ròng/ Tổng tài sản sẽ cho thấy 

những ngân hàng nằm dưới mức giá trị giới hạn.Với mỗi ñồ thị phân bố tần suất, bộ 

phận giám sát từ xa cần ñưa ra mức giới hạn ñể làm căn cứ xác ñịnh những biểu 

hiện ñột biến hoặc những biểu hiện có vấn ñề của các ngân hàng thương mại. Các 

giá trị giới hạn có thể là các giá trị tuyệt ñối (ví dụ: tỷ lệ lợi nhuận ròng nhỏ hơn 0, 

hoặc tỷ lệ vốn nằm dưới mức tối thiểu theo quy ñịnh) hoặc mang tính tương ñối (ví 

dụ: 5 ngân hàng có tốc ñộ tăng trưởng dư nợ lớn nhất).  

Kết quả của báo cáo cảnh báo sớm là ñưa ra ñược danh sách các ngân hàng 

thương mại cụ thể có những biểu hiện bất thường. ðây là những ngân hàng có các 

chỉ tiêu nằm dưới mức giới hạn hoặc nằm ngoài xu hướng chung của toàn hệ thống. 

- Báo cáo ñánh giá xếp hạng cho từng NHTM ñược lập hàng quý từ số liệu tài 

chính của từng NHTM và các thông tin khác. Báo cáo này là cầu nối trung tâm giữa 

hoạt ñộng phân tích, giám sát từ xa và các thông tin do hoạt ñộng thanh tra tại chỗ 

thu thập. Với các số liệu về tần suất, tỷ suất của từng ngân hàng từ bộ phận giám sát 

từ xa và phân tích diễn giải về các thông tin từ bộ phận thanh tra tại chỗ và các 

nguồn khác, ñây là tài liệu cho phép xếp hạng từng ngân hàng. Những ñiểm yếu cụ 
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thể ñược phát hiện trong kết quả xếp hạng từng ngân hàng là cơ sở cho việc lập kế 

hoạch thanh tra và xác ñịnh phạm vi cho các cuộc thanh tra tiếp theo. Do các Báo 

cáo ñánh giá xếp hạng ñược xây dựng cho từng hoạt ñộng của từng ngân hàng cụ 

thể nên báo cáo sẽ tạo ñiều kiện cho bộ phận thanh tra tại chỗ xác ñịnh các chiến 

lược thanh tra ñối với từng ngân hàng. Các số liệu và tỷ suất ñược sử dụng cho báo 

cáo ðánh giá xếp hạng ñược cung cấp bởi bộ phận giám sát từ xa trong khi phần 

nhận ñịnh và xếp hạng ñược thực hiện bởi các nhóm thanh tra tại chỗ. Báo cáo 

Giám sát an toàn hệ thống mang tính bổ trợ cho báo cáo ðánh giá xếp hạng cũng 

ñược cung cấp cho các cán bộ thanh tra tại chỗ nhằm giúp họ nắm bắt những thông 

tin cơ bản về khu vực ngân hàng trong quá trình ñánh giá. 

Thông thường, các ngân hàng ñược xếp hạng theo các mức ñộ từ 1 ñến 5. Ý 

nghĩa của việc xếp hạng cho từng mức như sau: 

Xếp hạng “1”- Ngân hàng hoạt ñộng tốt, ở mức cao hơn mức trung bình chung 

Xếp hạng “2” - Ngân hàng hoạt ñộng ở mức chấp nhận ñược, với mức ñộ 

trung bình hoặc trên trung bình không nhiều. ðiều này cũng có nghĩa hoạt ñộng của 

ngân hàng vừa ñủ ñảm bảo ở mức an toàn  

Xếp hạng "3"- Ngân hàng hoạt ñộng ở mức thấp hơn mức ñộ ñược chấp nhận, 

mức hoạt ñộng dưới mức trung bình. 

Xếp hạng “4”-  Hoạt ñộng của ngân hàng là không ñảm bảo, thấp hơn mức ñộ 

trung bình rất nhiều. Nếu không ñược tiến hành kiểm tra thì ngân hàng này có thể 

dẫn ñến nguy cơ mất năng lực hoạt ñộng 

Xếp hạng “5”- Hoạt ñộng của ngân hàng ñược xem là rất kém và ñòi hỏi cần 

ñược chú ý giám sát ngay. Hoạt ñộng này thường ñi kèm với những yếu kém và 

nguy cơ mất năng lực hoạt ñộng của NHTM. 

Ngoài sự xếp hạng chung cho từng ngân hàng thương mại, báo cáo ñánh giá 

xếp hạng còn ñưa ra mức xếp hạng chi tiết cho từng hoạt ñộng cụ thể hoặc từng cấu 

phần cụ thể của ngân hàng. Các cấu phần cụ thể ñược xếp hạng có thể là Vốn - 

Capital, Tài sản - Asset, Quản lý - Management, Thu nhập - Earning, Thanh khoản 

- Liquidity, ðộ nhạy – Sensitivity (CAMELS) hoặc các loại rủi ro mà ngân hàng 

phải ñối mặt (rủi ro tín dụng, rủi ro hoạt ñộng, rủi ro thanh khoản,…). 
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Như vậy, thông qua kết quả xếp hạng trong báo cáo ñánh giá xếp hạng, bộ 

phận giám sát của NHTW có thể thống kê ñược số lượng ngân hàng ở từng mức xếp 

hạng. Với những ngân hàng ở mức xếp hạng 4 hoặc 5, NHTW cần có kế hoạch tiến 

hành thanh tra, ñưa ra kết luận, khuyến nghị và những yêu cầu ñiều chỉnh ñối với 

những ngân hàng này nhằm kịp thời lấy lại sự an toàn trong hoạt ñộng của ngân 

hàng. Với những ñiều chỉnh kịp thời, những ngân hàng này có thể vượt qua ñược 

khó khăn và khủng hoảng và ñược ñánh giá xếp hạng ở mức cao hơn. Khi số lượng 

các NHTM ñược xếp hạng chủ yếu ở mức 1 hoặc 2 thì hệ thống NHTM ñược xem 

là an toàn trong hoạt ñộng 

- Báo cáo tiền thanh tra là một báo cáo do bộ phận thanh tra tại chỗ xây dựng 

ngay sau khi có dự kiến tiến hành thanh tra tại một NHTM.  Báo cáo này ñược lập 

nhằm tăng hiệu quả và chất lượng thanh tra tại chỗ. Trong báo cáo tiền thanh tra, 

cần xác ñịnh những nội dung cần chú trọng trong quá trình thanh tra, phản ánh 

những thông tin liên quan từ các kỳ thanh tra trước, yêu cầu về thông tin mà NHTM 

cung cấp cũng như phối hợp làm việc và các yêu cầu về trình ñộ chuyên môn của 

cán bộ thanh tra trong ñoàn thanh tra ñến làm việc tại NHTM. 

1.2.3. Tổ chức thực hiện hoạt ñộng giám sát của NHTW ñối với NHTM 

Trên cơ sở ñảm bảo các nội dung giám sát một cách toàn diện và ñầy ñủ như 

trên, hoạt ñộng giám sát muốn ñạt ñược các mục tiêu giám sát ñã ñề ra cần tổ chức 

thực hiện giám sát thông qua 2 bộ phận chính là giám sát từ xa (offsite surveillance) 

và thanh tra tại chỗ (onsite inspection) [8]. Hoạt ñộng giám sát của NHTW phải là 

sự phối hợp chặt chẽ giữa 2 bộ phận này. 

- Hoạt ñộng giám sát từ xa: Theo dõi hoạt ñộng của các Ngân hàng thương 

mại một cách thường xuyên liên tục thông qua việc tổng hợp số liệu, phân tích tình 

hình hoạt ñộng của các Ngân hàng thương mại dựa trên những báo cáo và số liệu tài 

chính do các NHTM cung cấp, từ ñó xây dựng một hệ thống cảnh báo sớm cho các 

NHTM cụ thể và cho toàn hệ thống NHTM 

- Hoạt ñộng thanh tra tại chỗ: Dựa trên những thông tin cung cấp từ bộ phận 

giám sát từ xa, lên kế hoạch thanh tra ñịnh kỳ hoặc ñột xuất ñối với các NHTM 
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nhằm xếp hạng các NHTM, cảnh báo các ngân hàng thương mại có nguy cơ gặp rủi 

ro trong hoạt ñộng. Các cán bộ thanh tra tại chỗ sẽ tiến hành kiểm tra những chi  tiết 

còn nghi vấn, ñánh giá và ñưa ra các quyết ñịnh và yêu cầu thực hiện về hướng hoạt 

ñộng và phát triển ñối với các NHTM có vấn ñề 

Một thành phần quan trọng của việc giám sát ngân hàng là khả năng của 

NHTW thực hiện việc giám sát tổng hợp các hoạt ñộng của ngân hàng. Công việc 

này bao gồm khả năng xem xét cả hoạt ñộng ngân hàng và hoạt ñộng phi ngân hàng 

ñược thực hiện một cách trực tiếp hay gián tiếp (thông qua các công ty con hoặc 

công ty trực thuộc của ngân hàng), và các hoạt ñộng ñược thực hiện tại các văn 

phòng trong nước và nước ngoài. NHTW cần tính tới việc các hoạt ñộng phi tài 

chính của ngân hàng hoặc tập ñoàn ngân hàng có thể gây ra những rủi ro. NHTW 

cũng cần quyết ñịnh áp dụng những yêu cầu ñảm bảo an toàn nào trên cơ sở ñộc lập 

và những yêu cầu nào trên cơ sở tổng hợp và những yêu cầu nào sẽ ñược áp dụng 

trên cả 2 cơ sở. Trong tất cả các trường hợp, NHTW hiểu ñược cơ cấu chung của 

ngân hàng hoặc tập ñoàn ngân hàng khi áp dụng các phương pháp giám sát. NHTW 

cũng cần có khả năng phối hợp với các cơ quan chức năng khác có trách nhiệm 

giám sát các tổ chức cụ thể trong phạm vi cơ cấu của ngân hàng.  

 Việc tổ chức hoạt ñộng giám sát với hai bộ phận giám sát chính nêu trên chỉ 

thực hiện ñược tốt khi việc tổ chức giám sát phải xác ñịnh ñược phương pháp giám 

sát, xây dựng quy trình giám sát, ñặt ra các yêu cầu về thông tin giám sát 

1.2.3.1. Phương pháp giám sát của NHTW ñối với NHTM 

Phương pháp giám sát là phương pháp ñịnh hướng cho hoạt ñộng giám sát của 

NHTW ñối với NHTM. Căn cứ vào phương pháp giám sát mà mỗi NHTW sử dụng 

trong hoạt ñộng giám sát ñối với NHTM mà các báo cáo giám sát ñược xây dựng. 

Thông thường, các phương pháp giám sát ñã từng ñược sử dụng ñể giám sát hoạt 

ñộng ngân hàng bao gồm: 

- Phương pháp giám sát tuân thủ: là phương pháp mà NHTW sử dụng ñơn 

thuần là kiểm tra và theo dõi sự tuân thủ của các NHTM ñối với các quy ñịnh 
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trong hoạt ñộng ngân hàng của NHTW. Ví dụ như, NHTW quy ñịnh một tỷ lệ 

giới hạn về ñảm bảo an toàn vốn trong hoạt ñộng của ngân hàng thì hoạt ñộng 

giám sát của NHTW chỉ là hoạt ñộng theo dõi và kiểm tra xem các ngân hàng 

thương mại có thực hiện và ñảm bảo ñúng theo mức giới hạn quy ñịnh do 

NHTW ñưa ra hay không.  

- Phương pháp giám sát CAMELS: là phương pháp ñược xây dựng dựa trên 

việc giám sát ñối với từng hoạt ñộng chủ yếu (C-A-M-E-L-S) của Ngân hàng 

thương mại bao gồm hoạt ñộng ñảm bảo mức ñộ an toàn Vốn (Capital), hoạt ñộng 

ñánh giá chất lượng tài sản (Assets), hoạt ñộng quản lý của ngân hàng 

(Management), hoạt ñộng thu nhập (Earning), hoạt ñộng quản lý thanh khoản 

(Liquidity) và hoạt ñộng quản lý ñộ nhạy (Sensitivity). 
 

Trên cơ sở giám sát từng hoạt ñộng của NHTM, Ngân hàng trung ương xây 

dựng các “Báo cáo giám sát an toàn hệ thống”, “Báo cáo cảnh báo sớm” và “Báo 

cáo ñánh giá xếp hạng” theo từng nội dung hoạt ñộng của ngân hàng thương mại. 

Thông qua các báo cáo này, với những nhận xét, ñánh giá hay xếp hạng cho từng 

hoạt ñộng, từ ñó NHTW ñưa ra những kết luận chung cho hoạt ñộng tổng thể của 

ngân hàng cũng như những ngân hàng cụ thể. 

- Phương pháp giám sát dựa trên rủi ro (risk-based supervision): là phương 

pháp ñược xây dựng dựa trên việc giám sát hoạt ñộng chung của NHTM thông qua 

việc ñánh giá các loại hình rủi ro mà ngân hàng ñang gặp phải. Thông thường, các 

loại rủi ro mà một ngân hàng thương mại thường gặp phải bao gồm:  

Rủi ro tín dụng (Credit risk): rủi ro xảy ra khi các khoản nợ và vay của ngân 

hàng thương mại không thu hồi ñược hoặc chậm thanh toán 

Rủi ro thanh khoản (Liquidity risk): là rủi ro thanh khoản tập trung vào khả 

năng ngân hàng thực hiện các nghĩa vụ khi ñến hạn của mình 

Rủi ro hoạt ñộng (Operational risk): là rủi ro xảy ra trong quá trình NHTM 

vận hành các quy trình nghiệp vụ của mình  

Rủi ro thị trường (Market risk) là rủi ro của ngân hàng ñối với các biến ñộng 

về lãi suất, ngoại tệ, hay các sản phẩm phái sinh 



 
 

 

26

 

Rủi ro pháp lý (Legal risk) là rủi ro xảy ra ñối với NHTM do có những biến 

ñộng về các quy ñịnh pháp luật, về chính trị xã hội… 

Trên cơ sở xác ñịnh các loại rủi ro mà NHTM có thể gặp phải, NHTW ñưa ra 

những ñánh giá về khả năng quản trị từng loại rủi ro của ngân hàng thương mại. Từ 

ñó có những nhận xét và thiết lập những yêu cầu cần thiết ñối với NHTM nhằm 

giúp cho NHTM có thể có ñủ khả năng quản trị rủi ro cho mình. 

Phương pháp giám sát dựa trên rủi ro sẽ giảm bớt các hoạt ñộng thanh tra giám 

sát trực tiếp ñối với NHTM, NHTW sẽ căn cứ vào các hoạt ñộng mà các NHTM thực 

hiện nhằm ñánh giá tính hiệu quả trong quản trị từng loại rủi ro của NHTM. Các hoạt 

ñộng này bao gồm: xác ñịnh chính xác loại rủi ro ngân hàng ñang ñối mặt; ño lường và 

ñánh giá mức ñộ của rủi ro; kiểm tra và ñiều chỉnh hoạt ñộng của ngân hàng nhằm 

giảm thiểu rủi ro có thể xảy ra; giám sát liên tục rủi ro trong suốt quá trình hoạt ñộng. 

Trên cơ sở ñánh giá từng hoạt ñộng cụ thể của quá trình quản trị rủi ro, NHTW có thể 

ñưa ra nhận ñịnh về khả năng quản trị rủi ro của NHTM ở mức ñộ nào, có thể ñưa ra 

mức xếp hạng cho khả năng quản trị rủi ro của từng NHTM. 

 

 

 
 

 

 

Hình 1.1: Cấu phần trong hoạt ñộng giám sát dựa trên rủi ro 
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Nguồn: Dự án cải cách Ngân hàng, NHNN (2007) 

 

 

1.2.3.2. Quy trình giám sát của NHTW ñối với NHTM 

Quy trình giám sát trong hoạt ñộng giám sát của NHTW ñối với NHTM ñược 

xây dựng như một chu trình khép kín [9] 
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Hình 1.2: Quy trình giám sát của NHTW ñối với NHTM 

Bước 1 - 3: Xác ñịnh cơ sở pháp lý trong hoạt ñộng của NHTM, các ñiều kiện 

cấp phép hoạt ñộng cho NHTM. Xác ñịnh mức ñộ và giới hạn rủi ro mà các NH 

ñược phép thực hiện. Công việc này do bộ phận giám sát từ xa phối hợp với các bộ 

phận chuyên ngành khác (ví dụ như bộ phận cấp phép, bộ phận xây dựng chính 

sách…) của NHTW thực hiện 

Bước 4 – 9: Bộ phận giám sát từ xa tiến hành thu thập các thông tin cần thiết 

liên quan ñến ngân hàng, các nguồn thông tin có thể lấy từ báo cáo ñịnh kỳ của ngân 

hàng, từ các tổ chức nghiên cứu về hoạt ñộng ngân hàng như các tổ chức về thống kê, 

phân tích, hoặc từ các phương tiện thông tin ñại chúng…Sau ñó, bộ phận giám sát từ 

xa sẽ tổng hợp, xử lý và phân tích số liệu; xây dựng các báo cáo giám sát an toàn hệ 

thống về tổng thể hệ thống ngân hàng, báo cáo cảnh báo sớm về các ngân hàng có các 

dấu hiện bất thường và gửi sang bộ phận thanh tra tại chỗ ñể ñược xác minh thêm. 

Bước 10 - 11: Bộ phận thanh tra tại chỗ sẽ lên kế hoạch thanh tra và tiến hành 

thanh tra tại những ngân hàng có những dấu hiệu cần ñược kiểm tra trực tiếp, căn cứ 

theo yêu cầu và chú ý từ các báo cáo và thông tin của bộ phận giám sát từ xa. 

Muốn vậy, hoạt ñộng của thanh tra tại chỗ cần phải tuân thủ theo một quy 

trình chặt chẽ và ñầy ñủ, bao gồm:  

- Cùng với bộ phận giám sát từ xa, xây dựng các báo cáo ñánh giá xếp hạng 

cho các NHTM, lên danh sách các ngân hàng cần ñược tiến hành thanh tra 

- Lên bản kế hoạch tiền thanh tra cho từng NHTM trong danh sách, chỉ rõ các 

thành viên trong ñoàn thanh tra, các nội dung và hoạt ñộng cần ñược thanh tra tại 

ngân hàng, phân công trách nhiệm ñối với từng cán bộ thanh tra, danh sách các thông 

tin yêu cầu ngân hàng thương mại cung cấp trước và trong quá trình thanh tra,… 

- Tiến hành thanh tra trực tiếp tại NHTM ñảm bảo thời gian, thời ñiểm phù 

hợp, các nội dung và lĩnh vực thanh tra chính xác. 
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- Trưởng ñoàn thanh tra ñưa ra nhận xét, báo cáo và kết luận thanh tra; gửi báo 

cáo cho lãnh ñạo của NHTW và cho HðQT của NHTM với các yêu cầu về chấp 

hành và ñiều chỉnh trong hoạt ñộng ngân hàng 

Bước 12 - 13: Kết quả của cuộc thanh tra tại chỗ ñưa ra yêu cầu thay ñổi và 

thực hiện ñối với các Ngân hàng bị thanh tra cụ thể và là căn cứ ñể sửa ñổi những 

quy ñịnh và môi trường pháp lý cho phù hợp với thực tế 

1.2.3.3. Thông tin giám sát của NHTW ñối với NHTM 

Căn cứ theo nội dung của nguyên tắc 21 của Basel, ñể thực hiện việc giám sát 

từ xa các ngân hàng một cách hiệu quả và ñánh giá thực trạng của hệ thống ngân 

hàng trong nước, NHTW phải có ñược những thông tin tài chính một cách thường 

xuyên và những thông tin này phải ñược kiểm chứng ñịnh kỳ thông qua việc kiểm 

tra tại chỗ hoặc thông qua việc kiểm toán từ bên ngoài. NHTW phải ñảm bảo là 

từng ngân hàng lưu trữ sổ sách kế toán ñầy ñủ phù hợp với các chính sách và thông 

lệ kế toán cho phép NHTW có ñược cách nhìn ñúng ñắn và công bằng về ñiều kiện 

tài chính của ngân hàng và khả năng sinh lời từ hoạt ñộng kinh doanh. ðể các tài 

khoản thể hiện ñược một cách nhìn ñúng ñắn và công bằng, ñiều quan trọng là các 

tài sản ñược ñịnh giá tại mức giá trị hiện thực và nhất quán, có tính tới giá trị hiện 

tại khi có thể và lợi nhuận ròng có thể nhận ñược, ñồng thời,  tính tới những khoản 

có thể phải chuyển sang dự trữ, dự phòng. ðiều quan trọng là các ngân hàng cung 

cấp thông tin theo cách thức ñể Cơ quan giám sát của NHTW có thể so sánh giữa 

các ngân hàng với nhau và các số liệu từ hệ thống thông tin quản lý nội bộ của ngân 

hàng cũng có thể có ích ñối với cơ quan giám sát. Tối thiểu thì báo cáo ñịnh kỳ cần 

bao gồm bảng cân ñối tài sản của ngân hàng, các khoản cho vay có vấn ñề, báo cáo 

kết quả kinh doanh và báo cáo phân tích các loại rủi ro của ngân hàng.  

NHTW có thể có những sai sót khi các ngân hàng cố ý hay sơ ý cung cấp các 

thông tin không ñúng cho quá trình giám sát. Nếu một ngân hàng cung cấp thông tin 

không ñúng cho các cơ quan giám sát một cách cố ý hay sơ ý, cần có các biện pháp 

giám sát hoặc hình sự ñối với cả các cá nhân liên quan và cả ngân hàng. 
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Như vậy, ñể có ñược hệ thống thông tin giám sát hiệu quả, NHTW cần có 

những yêu cầu và quy ñịnh thống nhất ñối với các NHTM về:  

Các tiêu chuẩn kế toán  

ðể ñảm bảo là các thông tin do các ngân hàng cung cấp là trung thực và rõ 

ràng, cơ quan giám sát sẽ cần ñưa ra các hướng dẫn báo cáo quy ñịnh rõ ràng các 

tiêu chuẩn kế toán trong việc lập báo cáo. Những tiêu chuẩn này cần dựa trên các 

nguyên tắc và quy tắc kế toán ñược quốc tế chấp nhận rộng rãi và cụ thể cho các 

ngân hàng.  

Phạm vi và tần suất báo cáo  

NHTW cần quy ñịnh phạm vi và tần suất báo cáo tuỳ vào mức biến ñộng của 

hoạt ñộng kinh doanh,  có quyền ñược theo dõi những gì ñang diễn ra tại từng ngân 

hàng cụ thể cũng như trong toàn bộ hệ thống ngân hàng. NHTW cần xây dựng một 

loạt các mẫu báo cáo cho các ngân hàng trong việc cung cấp thông tin ñịnh kỳ. 

Trong khi một số báo cáo có thể ñược cung cấp theo tháng thì một số khác có thể 

cung cấp theo quý hoặc theo năm. Ngoài ra, một số báo cáo có thể “mang tính ñột 

xuất” nghĩa là chúng ñược cung cấp chỉ khi có những sự kiện ñặc biệt xảy ra (ví dụ 

như ñầu tư vào một công ty con). Cơ quan giám sát cần linh hoạt với các yêu cầu 

báo cáo. Vì vậy, không cần thiết phải yêu cầu tất cả các ngân hàng cung cấp tất cả 

các báo cáo, việc nộp báo cáo như thế nào là dựa trên quy mô, mức ñộ phức tạp 

trong hoạt ñộng của ngân hàng. 

Tính chính xác của thông tin  

Chính cán bộ quản lý ngân hàng phải có trách nhiệm về tính chính xác, ñầy ñủ 

và kịp thời của các báo cáo, bảo ñảm an toàn cho các báo cáo tài chính và các báo 

cáo khác của ngân hàng cung cấp cho NHTW. Vì vậy, cán bộ quản lý của ngân 

hàng cần ñảm bảo là các báo cáo ñược kiểm ñịnh và các cơ quan kiểm toán bên 

ngoài xác ñịnh là hệ thống báo cáo của ngân hàng là ñầy ñủ và cung cấp thông tin 

ñáng tin cậy. Các cơ quan kiểm toán bên ngoài cần ñưa ra quan ñiểm của mình về 

các báo cáo hàng năm cũng như các báo cáo quản lý ñược công bố cho các cổ ñông 
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của ngân hàng và công chúng. Những yếu kém trong các tiêu chuẩn kiểm toán ngân 

hàng ở một số quốc gia có thể ñòi hỏi NHTW phải tham gia vào việc ñưa ra các 

hướng dẫn rõ ràng về phạm vi và nội dung của các chương trình kiểm toán cũng 

như là các tiêu chuẩn kiểm toán ñược sử dụng. Trong những trường hợp xấu nhất 

khi mà NHTW không thể bằng lòng với chất lượng các báo cáo hàng năm hoặc báo 

cáo ñánh giá, hoặc không hài lòng với công việc của cơ quan kiểm toán bên ngoài, 

họ cần có khả năng sử dụng các biện pháp giám sát ñể có những hành ñộng chấn 

chỉnh kịp thời, và họ có thể phải bảo lưu quyền chấp thuận cho phép công khai báo 

cáo ra công chúng.  

Khi ñánh giá tính chất và mức ñộ thoả ñáng của các công việc do kiểm toán 

ñảm nhận và mức ñộ tin cậy trong các công việc ñó, NHTW sẽ cần xem xét mức ñộ 

mà các chương trình kiểm toán ñánh giá những lĩnh vực như các khoản cho vay của 

ngân hàng, dự trữ dự phòng rủi ro, các tài sản chất lượng xấu (bao gồm cả việc xử 

lý lãi từ các tài sản này), ñịnh giá tài sản, các hoạt ñộng kinh doanh hoặc chứng 

khoán khác, các công cụ phái sinh, chứng khoán hoá tài sản và mức ñộ ñầy ñủ của 

kiểm soát nội bộ ñối với cơ chế báo cáo tài chính. Khi có ñủ khả năng và ñược ñộc 

lập với bộ phận quản lý, kiểm toán nội bộ có thể ñược sử dụng như một nguồn 

thông tin và có thể góp phần giúp NHTW hiểu hơn về ngân hàng.  

Tính bảo mật của các thông tin giám sát  

Dù các thành viên thị trường ñược tiếp cận với các thông tin ñúng ñắn và kịp 

thời nhưng cũng có một số loại thông tin thuộc diện nhạy cảm cần ñược NHTW giữ 

bí mật. ðể xây dựng quan hệ tin cậy lẫn nhau, các ngân hàng cần biết là những 

thông tin nhạy cảm này sẽ ñược NHTW cũng như các ñối tác của cơ quan này ở 

trong nước và nước ngoài giữ bí mật.  

Công bố thông tin  

ðể thị trường có thể hoạt ñộng hiệu quả, từ ñó củng cố sự ổn ñịnh và hiệu quả 

của hệ thống tài chính, các thành viên tham gia thị trường cần ñược tiếp cận với các 

thông tin chính xác một cách kịp thời. Vì vậy, việc công bố thông tin là một chức 
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năng bổ sung của giám sát. Với lý do này, các ngân hàng phải công bố thông tin có 

liên quan ñến hoạt ñộng và các ñiều kiện tài chính của mình một cách toàn diện và 

trung thực. Những thông tin này cần ñược cung cấp ñầy ñủ và kịp thời cho những 

người tham gia thị trường ñể ñánh giá mức ñộ rủi ro của các ngân hàng.  

1.2.4. ðánh giá mức ñộ hoàn thiện trong hoạt ñộng giám sát của NHTW 

ñối với NHTM 

Với mục tiêu là hoàn thiện hoạt ñộng giám sát của NHTW ñối với NHTM, 

quan niệm về sự hoàn thiện trong hoạt ñộng giám sát của NHTW ñối với NHTM 

cần ñược làm rõ cùng với các các chỉ tiêu ñánh giá mức ñộ hoàn thiện của hoạt 

ñộng  này. 

1.2.4.1. Quan niệm về sự hoàn thiện trong hoạt ñộng giám sát của NHTW 

ñối với NHTM 

Hoạt ñộng giám sát của NHTW ñối với Ngân hàng thương mại cần ñược xây 

dựng và hoàn thiện theo mục tiêu ñặt ra của từng NHTW của từng quốc gia. Các 

NHTW thường ñặt ra mục tiêu trong hoạt ñộng giám sát của NHTW ñối với 

NHTM là:  

- ðảm bảo an toàn cho hoạt ñộng của toàn hệ thống NHTM. 

- Không làm gián ñoạn hoạt ñộng của NHTM, ñảm bảo hệ thống ngân hàng là 

kênh dẫn vốn và cung cấp dịch vụ ngân hàng hiệu quả trong nền kinh tế.  

Như vậy, hoạt ñộng giám sát của NHTW của một quốc gia ñối với hệ thống 

ngân hàng thương mại ñược ñánh giá là hoàn thiện khi hoạt ñộng giám sát NHTW 

của quốc gia này ñạt ñược các mục tiêu ñề ra trong hoạt ñộng giám sát.  

1.2.4.2. ðánh giá sự hoàn thiện trong hoạt ñộng giám sát của NHTW ñối 

với NHTM 

Mức ñộ hoàn thiện hoạt ñộng giám sát của NHTW ñối với NHTM ñược ñánh 

giá thông qua các chỉ tiêu phản ánh kết quả thực hiện các mục tiêu ñề ra của hoạt 

ñộng giám sát.  

Mục tiêu “ ðảm bảo an toàn cho hoạt ñộng của toàn hệ thống NHTM” ñược 

thể hiện bằng các chỉ tiêu phản ánh kết quả của hoạt ñộng giám sát bao gồm: 
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- Số lượng ngân hàng ñược giám sát: Số lượng các NHTM ñược giám sát càng 

nhiều thì hoạt ñộng của toàn hệ thống NHTM càng ñược ñảm bảo an toàn. Khi 

những diễn biến bất thường của từng ngân hàng riêng lẻ hoặc của một nhóm các 

NHTM ñược phát hiện, NHTW có thể có những biện pháp kịp thời nhằm ngăn chặn 

hoặc xử lý trước khi những biến ñộng này gây ra những tác ñộng tiêu cực cho hoạt 

ñộng của toàn hệ thống NHTM. Trong ñó, các NHTM phải ñược giám sát một cách 

thường xuyên, liên tục và ñảm bảo theo các chuẩn mực về nội dung giám sát và tần 

suất giám sát  

- Số lượng các vi phạm quy chế an toàn ñược phát hiện ñúng: Nếu các vi phạm 

chỉ mang tính ñơn lẻ trong một số NHTM thì việc xử lý vi phạm sẽ chỉ ñơn thuần 

trong phạm vi NHTM ñó mà có thể chưa gây tác ñộng ñến hệ thống ngân hàng. Tuy 

nhiên, khi các quy chế an toàn về vốn, về dự phòng, về giới hạn tín dụng v..v. bị vi 

phạm với số lượng lớn, và xảy ra ở nhiều NHTM thì cũng là nguy cơ gây ra sự mất 

an toàn hệ thống. Phát hiện các vi phạm quy chế an toàn ñòi hỏi phải chính xác, phản 

ánh ñúng số lượng vi phạm quy chế an toàn. Khi ñó hoạt ñộng giám sát ñối với 

NHTM mới ñảm bảo ñạt mục tiêu an toàn hệ thống.  

- Số lượng các NHTM ñược cảnh báo rủi ro: Cảnh báo rủi ro ñối với các 

NHTM ñược hiểu là việc các NHTM nằm ngoài xu hướng chung của hệ thống trong 

các lĩnh vực hoạt ñộng ngân hàng sẽ ñược cảnh báo. Trên cơ sở ñó, các NHTM 

nhận ñược cảnh báo từ bộ phận giám sát của NHTW sẽ có rà soát nhằm tìm hiểu 

nguyên nhân của những khác biệt này. Nếu ñó là những biến ñộng tiêu cực, có khả 

năng gây ra những rủi ro cho hoạt ñộng của ngân hàng thì NHTW cùng với các 

NHTM sẽ ñưa ra các biện pháp ñiều chỉnh nhằm ngăn ngừa các rủi ro có thể xảy ra 

cho các NHTM cũng như cho hệ thống ngân hàng. Như vậy, khi số lượng các 

NHTM ñược cảnh báo tăng, ñó cũng có thể coi là một dấu hiệu ảnh hưởng ñến sự 

an toàn của hệ thống ngân hàng.  

- Số lượng các ngân hàng bị ñổ vỡ, giải thể, phá sản: Khi số lượng các ngân 

hàng này gia tăng cũng là một nguy cơ cho sự an toàn hệ thống, ñặc biệt là các ngân 

hàng bị ñổ vỡ, giải thể hay phá sản lại là các ngân hàng chiếm thị phần lớn. Ngoài 

ra, khi số lượng các ngân hàng này tăng cũng có thể gây ra tâm lý không tin tưởng 
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vào hệ thống ngân hàng của người gửi tiền, ñiều này cũng là nguy cơ gây mất an 

toàn hệ thống khi tâm lý rút tiền có thể bị lan truyền.   

- Chỉ tiêu an toàn vốn (hệ số CAR_Capital Adequacy Ratio = (Vốn cấp 1 + 

Vốn cấp 2) / Tổng tài sản ñã ñiều chỉnh rủi ro): chỉ tiêu này ñược tính cho từng 

NHTM, nhóm NHTM và toàn hệ thống NHTM cũng là một chỉ tiêu phản ánh mức 

ñộ an toàn trong hoạt ñộng của hệ thống NHTM khi chỉ tiêu này ñảm bảo mức yêu 

cầu tối thiểu 8% (theo Basel) 

Mục tiêu “ ðảm bảo hệ thống ngân hàng là kênh dẫn vốn hiệu quả của nền 

kinh tế” ñược thể hiện bằng các chỉ tiêu ñánh giá kết quả hoạt ñộng giám sát ngân 

hàng, bao gồm: 

- Tốc ñộ tăng trưởng vốn huy ñộng và tốc ñộ tăng trưởng tín dụng: Chỉ tiêu này 

thường ñược tính theo năm và cho toàn hệ thống ngân hàng nhằm xác ñịnh ñược tốc 

ñộ tăng trưởng của năm này so với năm trước. Tuy nhiên, ñể tính ñược tốc ñộ tăng 

trưởng theo năm và cho toàn hệ thống, hoạt ñộng giám sát của NHTW cũng cần nắm 

ñược tốc ñộ tăng trưởng theo kỳ (tháng/quý) của từng NHTM hoặc nhóm NHTM. 

Trên cơ sở ñó, tốc ñộ tăng trưởng vốn huy ñộng và tăng trưởng tín dụng biến ñộng 

cùng chiều với tốc ñộ tăng  trưởng kinh tế thì có thể coi là một dấu hiệu cho thấy hoạt 

ñộng ngân hàng có vai trò nhất ñịnh trong sự phát triển kinh tế, hay nói một cách 

khác là ngân hàng ñược coi là kênh dẫn vốn hiệu quả trong nền kinh tế [20]. 

-  Các chỉ tiêu phản ánh chất lượng tài sản: (Nợ xấu / Tổng dư nợ, Dự phòng / 

Nợ xấu) các chỉ tiêu này cũng cần ñược xác ñịnh theo từng NHTM, nhóm NHTM và 

toàn hệ thống NHTM. Với việc quy ñịnh một ngưỡng giá trị thấp (khoảng 3%) cho 

chỉ tiêu Nợ xấu /Tổng dư nợ, giá trị cao (khoảng 60%) cho chỉ tiêu Dự phòng/Nợ 

xấu, NHTW sẽ giám sát ñược chất lượng hoạt ñộng cho vay, ñầu tư của ngân hàng.  

- Các chỉ tiêu phản ánh thanh khoản: (Dư nợ/Huy ñộng; Tài sản thanh khoản/ 

Tổng tài sản; Vay liên ngân hàng/Tổng nguồn vốn) Các chỉ tiêu này cho thấy ngân 

hàng vẫn ñảm bảo khả năng chi trả, giữ ñược sự tin tưởng của những người gửi tiền, 

từ ñó ñảm bảo khả năng huy ñộng vốn cho nền kinh tế của hệ thống ngân hàng. Một 

ngưỡng giá trị cụ thể cho từng chỉ tiêu cần ñược xác ñịnh tùy theo từng NHTW, từ 
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ñó NHTW có căn cứ ñể ñánh giá tính thanh khoản của hệ thống ngân hàng và so 

sánh giữa các nhóm ngân hàng 

Ngoài ra, hoạt ñộng giám sát của NHTW còn ñược ñánh giá là hoàn thiện khi 

NHTW tiến hành thanh tra hay giám sát mà không làm gián ñoạn hoạt ñộng của 

NHTM, tạo ñiều kiện cho hoạt ñộng ngân hàng phát huy vai trò là kênh dẫn vốn của 

nền kinh tế. ðiều này ñược phản ánh thông qua các chỉ tiêu: 

- Số cuộc thanh tra tại chỗ ñược thực hiện: Với việc ñảm bảo ñược các mục 

tiêu ñề ra, hoạt ñộng giám sát của NHTW cần chú trọng vào hoạt ñộng giám sát từ 

xa, chỉ thực hiện các cuộc thanh tra trực tiếp khi thật cần thiết. Như vậy, số cuộc 

thanh tra tại chỗ ñược thực hiện ít mà các mục tiêu giám sát vẫn ñược ñảm bảo, ñiều 

này cho thấy hoạt ñộng giám sát ít làm ảnh hưởng ñến hoạt ñộng kinh doanh của 

các NHTM 

- Thời gian trung bình cho một cuộc thanh tra tại chỗ: Thời gian trung bình 

cho một cuộc thanh tra cần ngắn nhưng vẫn ñảm bảo ñược các mục tiêu thanh tra, 

giám sát. ðiều này cũng là một dấu hiệu cho thấy hoạt ñộng giám sát của NHTW 

không làm ảnh hưởng nhiều ñến hoạt ñộng của NHTM. 

Các chỉ tiêu phản ánh mức ñộ hoàn thiện của hoạt ñộng giám sát luôn có mối 

quan hệ chặt chẽ với nhau. Do vậy, hoạt ñộng giám sát của NHTW ñối với NHTM 

ñược ñánh giá là hoàn thiện khi tất cả các chỉ tiêu phản ánh mức ñộ hoàn thiện của 

hoạt ñộng giám sát ñược xem xét một cách tổng thể. 

1.3. CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ðẾN HOẠT ðỘNG GIÁM SÁT 

CỦA NHTW ðỐI VỚI NHTM  

1.3.1. Các nhân tố chủ quan 

1.3.1.1. Sự tuân thủ theo các nguyên tắc giám sát của Basel 

Các nguyên tắc giám sát của Basel ñược coi là các chuẩn mực trong hoạt ñộng 

giám sát ñối với NHTM, các NHTW các quốc gia vẫn luôn theo ñuổi và xây dựng 

hệ thống giám sát ñáp ứng theo các nguyên tắc giám sát này. Việc tuân thủ theo các 

nguyên tắc giám sát của Basel sẽ giúp cho hoạt ñộng giám sát của NHTW ñối với 
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NHTM ñạt ñược các mục tiêu ñề ra về an toàn hoạt ñộng hệ thống ngân hàng. Cụ 

thể, sự tuân thủ 25 nguyên tắc giám sát của Basel cần ñảm bảo các vấn ñề sau:  

a. Sự hợp lý, rõ ràng  về cơ cấu tổ chức của Cơ quan thanh tra giám sát 

Cơ cấu tổ chức ñược hiểu là sự bố trí, sắp xếp và giao nhiệm vụ ñối với các bộ 

phận của NHTW trong việc hỗ trợ và phối hợp ñể thực hiện giám sát hoạt ñộng 

ngân hàng. Ngoài bộ phận chuyên trách của NHTW trực tiếp thực hiện giám sát ñối 

với NHTM, các bộ phận khác như: bộ phận chính sách, chiến lược; bộ phận quản lý 

cấp phép; bộ phận giám sát thực hiện các yêu cầu sau thanh tra; ... ñều cần ñược xác 

ñịnh rõ vai trò trong việc tham gia và hỗ trợ hoạt ñộng giám sát của NHTW. Từng 

bộ phận cần ñược quy ñịnh rõ trách nhiệm tham gia, cung cấp thông tin và phối hợp 

hoạt ñộng khi có yêu cầu trong hoạt ñộng giám sát của NHTW ñối với NHTM 

b.  Sự phù hợp của phương pháp giám sát 

Việc lựa chọn phương pháp giám sát phù hợp với mức ñộ phát triển của hệ 

thống NHTM, cũng như trình ñộ và khả năng của NHTW sẽ là nhân tố tích cực 

nhằm hoàn thiện hoạt ñộng giám sát của NHTW ñối với NHTM 

Phương pháp giám sát tuân thủ từng ñược sử dụng trong lịch sử, ở những giai 

ñoạn mà hoạt ñộng ngân hàng chỉ ñơn thuần là những hoạt ñộng truyền thống. 

Trong bối cảnh ñó, các dịch vụ ngân hàng hiện ñại chưa phát triển, số lượng ngân 

hàng chưa nhiều. NHTW chỉ cần thông qua các quy ñịnh và các mức giới hạn ñể 

kiểm soát hoạt ñộng của các ngân hàng thương mại. Tuy nhiên, khi ngành công 

nghiệp ngân hàng phát triển, hoạt ñộng ngân hàng không chỉ giới hạn trong hoạt 

ñộng nhận gửi và cho vay, các ngân hàng thương mại hiện ñại ñã gia tăng cả về số 

lượng và chất lượng thì phương pháp giám sát tuân thủ sẽ không ñảm bảo cho hoạt 

ñộng giám sát của NHTW ñối với NHTM ñạt ñược mục tiêu về sự an toàn cho hoạt 

ñộng của hệ thống NHTM. 

Phương pháp giám sát theo CAMELS là phương pháp thường ñược sử dụng 

ñối với các nước mà hệ thống ngân hàng mới ñang phát triển ở giai ñoạn ñầu, tức là 

số lượng các NHTM chưa nhiều, các dịch vụ ngân hàng mới gia tăng ở mức hạn 
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chế. Do ñó, NHTW có thể tiến hành ñánh giá ñịnh kỳ cho từng Ngân hàng thương 

mại thông qua báo cáo ñánh giá xếp hạng theo CAMELS. 

Phương pháp giám sát dựa trên rủi ro thường ñược áp dụng tại các quốc gia 

mà hoạt ñộng ngân hàng ñã tương ñối phát triển, hoạt ñộng ngân hàng không chỉ 

bao gồm các hoạt ñộng truyền thống mà còn mở rộng các loại hoạt ñộng và dịch vụ 

ngân hàng hiện ñại khác [55]. Sự an toàn trong hoạt ñộng của ngân hàng không chỉ 

thể hiện ở sự an toàn của từng hoạt ñộng riêng lẻ mà phải là sự kết hợp tổng thể của 

các loại hoạt ñộng và dịch vụ mà ngân hàng ñang thực hiện. Do ñó, phương pháp 

giám sát lúc này phải ñược thực hiện bằng việc ñánh giá khả năng quản trị rủi ro 

của ngân hàng thì mới giám sát ñược mức ñộ an toàn tổng thể của NHTM. Tuy 

nhiên, phương pháp này ñòi hỏi phải có một sự phát triển ñồng bộ về hệ thống cơ sở 

pháp lý, về hệ thống quản lý thông tin và trình ñộ của cán bộ giám sát.  

Ba phương pháp giám sát nêu trên phù hợp với từng giai ñoạn phát triển của 

hệ thống NHTM và các hoạt ñộng ngân hàng. Việc lựa chọn phương pháp giám sát 

ñòi hỏi phải phù hợp với trình ñộ cán bộ giám sát, phù hợp với mức ñộ phát triển 

của hệ thống quản lý thông tin cũng như số lượng các NHTM và các dịch vụ ngân 

hàng. ðối với hệ thống NHTM ñã có những sự phát triển nhất ñịnh mà áp dụng 

phương pháp giám sát tuân thủ thì có thể không ñảm bảo ñược mục tiêu giám sát là 

sự an toàn hoạt ñộng cho hệ thống ngân hàng khi các hoạt ñộng giám sát tuân thủ 

không phản ánh và giám sát ñược hết các hoạt ñộng ngân hàng. Tuy nhiên, với sự 

phát triển của hệ thống ngân hàng còn hạn chế mà thực hiện theo phương pháp giám 

sát dựa trên rủi ro thì có thể gây ra sự quá tải cho hoạt ñộng giám sát khi các ñiều 

kiện thực hiện khác như yêu cầu về thông tin, sự chuẩn mực về nội dung, trình ñộ 

cán bộ...chưa ñược ñảm bảo. ðiều này cũng có thể dẫn ñến các mục tiêu giám sát 

không ñược ñảm bảo khi yêu cầu giám sát quá cao và không thể ñáp ứng.  Do vậy, 

sự hoàn thiện của hoạt ñộng giám sát ñối với NHTM còn chịu ảnh hưởng của việc 

lựa chọn phương pháp giám sát phù hợp. 

c.  Sự  thống nhất và toàn diện của nội dung giám sát 

Nội dung giám sát bao gồm việc giám sát các mảng hoạt ñộng của NHTM 

ñược thể hiện trên nhiều khía cạnh như hoạt ñộng ñảm bảo an toàn vốn, hoạt ñộng 
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tín dụng, hoạt ñộng huy ñộng, hoạt ñộng ñảm bảo thanh khoản,....Chính vì hoạt 

ñộng giám sát ñối với NHTM bao gồm rất nhiều nội dung cho nên việc ñảm bảo sự 

thống nhất của nội dung giám sát cũng là một nhân tố ảnh hưởng ñến hoạt ñộng 

giám sát. Thêm vào ñó, hoạt ñộng giám sát ñòi hỏi sự phối hợp của nhiều bộ phận 

cho nên cũng cần có sự thống nhất và chuẩn hóa về nội dung giám sát, tránh sự 

chồng chéo thông tin hoặc bỏ quên các mảng giám sát trong hoạt ñộng ngân hàng. 

Cụ thể hơn, nội dung giám sát ñược thống nhất, chuẩn hóa và chi tiết hóa thể 

hiện trong các yêu cầu của các báo cáo giám sát ñược phổ biến cho các bộ phận 

tham gia giám sát và các NHTM là các ñối tượng bị giám sát. Trên cơ sở ñó, từng 

bộ phận giám sát nắm rõ ñược các nội dung ñược phân công thực hiện giám sát 

hoặc ñược yêu cầu phối hợp giám sát. Các NHTM cũng chủ ñộng về thông tin cần 

cung cấp cho NHTW khi các bộ phận giám sát của NHTW yêu cầu thực hiện giám 

sát ñối với ngân hàng, ñồng thời các NHTM cũng có một căn cứ chuẩn ñể xây dựng 

và tổ chức hoạt ñộng giám sát, kiểm soát nội bộ một cách thống nhất với nội dung 

giám sát mà NHTW ñưa ra. 

d. Sự chuẩn hóa và kịp thời của thông tin theo yêu cầu giám sát 

ðây là nhân tố có những tác ñộng lớn ñến hoạt ñộng giám sát của NHTW ñối 

với NHTM. Khi yêu cầu về thông tin trong hoạt ñộng giám sát của NHTW ñối với 

NHTM là phải ñảm bảo về tần suất, ñộ chính xác, kịp thời, bảo mật…, sự chuẩn hóa 

và kịp thời của thông tin có thể giúp cho NHTW ñảm bảo ñược các yêu cầu giám 

sát. Khi thông tin mà các NHTM gửi về cho NHTW ñược thực hiện với sự hỗ trợ 

của các ñường mạng nội bộ hoặc mạng internet, với sự chuẩn hóa cao thì sự cập 

nhật, dự báo và ñánh giá hoạt ñộng ngân hàng của NHTW sẽ ñược nâng cao. Hoạt 

ñộng giám sát sẽ ñược ñảm bảo tính thường xuyên, liên tục và có những cảnh báo 

kịp thời cho từng NHTM cụ thể hoặc cho cả hệ thống ngân hàng. 

1.3.1.2.  Sự chặt chẽ của quy trình giám sát  

Quy trình giám sát trong hoạt ñộng giám sát của NHTW ñối với NHTM là một 

nhân tố quan trọng ảnh hưởng ñến sự hoàn thiện của hoạt ñộng giám sát. Quy trình 

giám sát phải ñảm bảo sự liên kết chặt chẽ giữa các bộ phận của NHTW tham gia 
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trong hoạt ñộng giám sát ñối với NHTM. Theo ñó, các sản phẩm phục vụ cho hoạt 

ñộng thanh tra ñược xây dựng và phản ánh kết quả của hoạt ñộng giám sát. 

 Từng bước trong quy trình giám sát ñều ñóng một vai trò nhất ñịnh trong việc 

ñảm bảo thực hiện mục tiêu của hoạt ñộng giám sát của NHTW ñối với NHTM. 

Các bước ñầu trong quy trình giám sát liên quan ñến việc xây dựng cơ sở pháp 

lý cho hoạt ñộng NHTM ñược coi là các bước nền tảng, ñảm bảo cho sự an toàn 

trong hoạt ñộng ngân hàng. Các NHTM ñược xác ñịnh có ñủ ñiều kiện và năng lực 

hoạt ñộng thì mới ñược cấp phép hoạt ñộng. ðồng thời, các bộ phận chức năng khác 

của NHTW cùng xây dựng cơ sở pháp lý (các quy  ñịnh, ñiều luật về hoạt ñộng 

ngân hàng), các yêu cầu ñối với hoạt ñộng ngân hàng (yêu cầu về vốn, về cơ cấu tổ 

chức, về dự trữ…) ñảm bảo giảm thiểu rủi ro cho hoạt ñộng ngân hàng. Như vậy, 

với cơ sở pháp lý chặt chẽ, các NHTM ñược sàng lọc kỹ khi cấp phép sẽ là căn cứ 

tốt ñảm bảo sự hoàn thiện cho hoạt ñộng giám sát của NHTW ñối với NHTM. 

Các bước tiếp theo trong quy trình liên quan ñến bộ phận giám sát từ xa của 

NHTW, bao gồm việc thu thập dữ liệu – tổng hợp dữ liệu – phân tích dữ liệu – xây 

dựng báo cáo. Trong các bước này, bất kỳ hoạt ñộng nào bị bỏ qua ñều có thể ảnh 

hưởng ñến chất lượng các báo cáo và các chỉ số mà bộ phận giám sát từ xa xây 

dựng. Báo cáo giám sát an toàn hệ thống, báo cáo cảnh báo sớm phản ánh ñúng thực 

trạng của hoạt ñộng NHTM sẽ giúp cho hoạt ñộng giám sát của NHTW có những 

hành ñộng kịp thời nhằm ñảm bảo sự an toàn cho hoạt ñộng của cả hệ thống ngân 

hàng và của từng ngân hàng cụ thể. 

Tiếp ñến là các hoạt ñộng thanh tra tại chỗ nhằm ñảm bảo những ngân hàng có 

vấn ñề nảy sinh cần ñược thanh tra kịp thời. Chất lượng của công tác thanh tra tại 

chỗ ñược thể hiện ở kết quả thanh tra, với việc chỉ ra một cách chính xác các yếu 

kém trong hoạt ñộng của ngân hàng, có những kiến nghị và yêu cầu cụ thể ñể ngân 

hàng sửa chữa và ñiều chỉnh. 

Cuối cùng là các bước ñảm bảo làm tăng tính hoàn thiện cho hoạt ñộng giám 

sát của NHTW ñối với các NHTM khi các kết quả và nhận ñịnh trong quá trình 

thanh tra tại chỗ sẽ là cơ sở và tiền ñề ñể NHTW có những sự thay ñổi thích hợp ñối 
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với cơ sở pháp lý cũng như các yêu cầu bắt buộc ñối với NHTM. Từ ñó, hoạt ñộng 

của hệ thống NHTM ñược ñảm bảo là luôn có những ñiều chỉnh thích nghi với 

những ñiều kiện mới, với những biến ñộng của nền kinh tế xã hội. Từ ñó, mục tiêu 

về sự an toàn trong hoạt ñộng của hệ thống NHTM sẽ ñạt ñược trước những thay 

ñổi của môi trường kinh tế xã hội. 

1.3.1.3. Trình ñộ của cán bộ giám sát 

Trình ñộ của cán bộ giám sát ñược thể hiện không chỉ là trình ñộ của từng cán 

bộ riêng lẻ, mà ñó là trình ñộ chung của toàn bộ ñội ngũ cán bộ giám sát trong hoạt 

ñộng giám sát của NHTW ñối với NHTM, ñồng thời là sự phối hợp, ñào tạo và hỗ 

trợ lẫn nhau giữa các cán bộ giám sát. 

Hoạt ñộng giám sát của NHTW phải ñược thực hiện bởi nhiều cán bộ giám sát 

có trách nhiệm và năng lực. Do hoạt ñộng giám sát của NHTW ñối với NHTM là 

hoạt ñộng dàn trải trên nhiều lĩnh vực hoạt ñộng của NHTM, cho nên mỗi cán bộ 

giám sát vừa phải có kiến thức rộng về các hoạt ñộng trong lĩnh vực ngân hàng, tài 

chính, tiền tệ, vừa phải có chuyên môn sâu về một hoạt ñộng cụ thể 

ðối với giám sát từ xa, trình ñộ của cán bộ giám sát ñược thể hiện ở tính chính 

xác trong các báo cáo giám sát an toàn hệ thống về sự dự ñoán xu hướng chung của 

toàn hệ thống ngân hàng, chỉ ra những nguy cơ chung trong hoạt ñộng ngân hàng. 

Do vậy, cán bộ giám sát từ xa phải có khả năng tổng hợp thông tin tốt, linh hoạt 

trong thu thập thông tin từ các nguồn khác nhau, sàng lọc thông tin và ñưa ra những 

phân tích khách quan, chính xác. Bên cạnh ñó, cán bộ giám sát từ xa cũng phải phối 

hợp với các cán bộ thanh tra tại chỗ ñể kiểm chứng thêm thông tin về các NHTM có 

những dấu hiệu bất thường, xây dựng danh sách các NHTM cần chú ý trong báo cáo 

cảnh báo sớm. 

ðối với các cán bộ thực hiện thanh tra tại chỗ ñối với NHTM, các cán bộ này 

cần ñược ñào tạo chuyên sâu hơn về từng lĩnh vực cụ thể trong hoạt ñộng ngân 

hàng. ðội ngũ cán bộ thanh tra lý tưởng phải ñảm bảo ñược 2 tiêu chuẩn sau. Thứ 

nhất, công tác thanh tra phải ñảm bảo có ñủ số cán bộ với mức ñộ chuyên môn phù 

hợp ñể ñảm nhận nhiệm vụ. Thứ hai, việc ñào tạo nghiệp vụ và nâng cao chuyên 
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môn cho các cán bộ còn yếu phải là yếu tố ñược chú trọng ñể có thể nâng cao ñược 

chuyên môn của toàn bộ ñội ngũ cán bộ thanh tra.  

Ngoài những nhân tố chính tác ñộng ñến hoạt ñộng giám sát của NHTW ñối 

với NHTM, các nhân tố khác về phía NHTW như: các hoạt ñộng quản lý tiền tệ 

khác của NHTW; Công nghệ thông tin; ... cũng có những tác ñộng nhất ñịnh ñến 

hoạt ñộng giám sát của NHTW ñối với NHTM 

1.3.2. Các nhân tố khách quan 

1.3.2.1. Khung pháp lý cho hoạt ñộng giám sát ñối với NHTM 

Khung pháp lý ñược hiểu là các quy ñịnh của pháp luật ñối với hoạt ñộng 

giám sát của NHTW ñối với NHTM cần ñược chặt chẽ và rõ ràng.  

Trong quy ñịnh pháp lý ñối với NHTW cần ñảm bảo rõ ràng và chặt chẽ về 

chức năng, nhiệm vụ và vai trò của NHTW trong hoạt ñộng giám sát ñối với NHTM 

[14]. Cụ thể: 

- Luật pháp cần quy ñịnh một cách thống nhất, khả thi và rõ ràng trách nhiệm 

của NHTW và các cơ quan giám sát khác có liên quan trong hoạt ñộng giám sát ñối 

với NHTM. NHTW cần có sự ñộc lập trong hoạt ñộng ñể không phải chịu các áp 

lực về chính trị và có khả năng thực hiện ñược các mục tiêu của mình 

- Luật pháp về ngân hàng cũng cần quy ñịnh các tiêu chuẩn tối thiểu mà các 

ngân hàng phải ñáp ứng; cho phép NHTW có ñủ linh hoạt ñể ấn ñịnh các quy tắc 

ñảm bảo an toàn theo cách bắt buộc hành chính khi cần thiết, ñể ñạt ñược những 

mục tiêu ñã ñịnh cũng như ñược sử dụng những ñánh giá ñịnh tính; trao quyền hạn 

thu thập và chứng thực thông tin một cách ñộc lập cho NHTW; và trao quyền hạn 

cho NHTW có thể phạt trong một phạm vi nhất ñịnh khi mà những yêu cầu ñảm bảo 

an toàn không ñược tuân thủ (bao gồm cả quyền loại bỏ các cá nhân ra khỏi các 

hoạt ñộng ngân hàng, thực hiện lệnh cấm hoặc rút giấy phép). 

- Pháp luật cũng cần bảo vệ các hoạt ñộng giám sát của NHTW theo ñúng 

chức năng trước những trở ngại của các tổ chức và cá nhân trong quá trình thực hiện 

nhiệm vụ giám sát 
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- Xây dựng một hệ thống hợp tác giữa Ngân hàng trung ương và các cơ quan 

giám sát có liên quan, chia sẻ các thông tin phù hợp giữa các cơ quan chính thức, cả 

trong nước và nước ngoài, chịu trách nhiệm về sự an toàn và lành mạnh của hệ 

thống tài chính; sự hợp tác này cần ñược ñảm bảo bởi cơ chế bảo mật ñối với những 

thông tin giám sát và ñảm bảo là các thông tin này chỉ ñược sử dụng cho các mục 

ñích có liên quan tới việc giám sát hiệu quả các tổ chức có liên quan 

  Quy ñịnh pháp lý ñối với NHTM cần: 

-  Cần quy ñịnh chính xác số lượng các tổ chức tín dụng hay loại hình NHTM 

thuộc phạm vi giám sát của NHTW. Cụm từ “Ngân hàng thương mại” cũng cần 

ñược ñịnh nghĩa rõ ràng và quy ñịnh cơ chế cấp phép hoạt ñộng và phạm vi hoạt 

ñộng ñối với NHTM. Ví dụ, hoạt ñộng nhận tiền gửi từ công chúng chỉ dành cho 

các NHTM ñược cấp phép và chịu sự giám sát từ NHTW. 

-  NHTM cần có sự cấp phép của NHTW ñể hoạt ñộng, do ñó sẽ chịu sự giám 

sát của NHTW khi muốn rút lui hoặc tham gia hệ thống NHTM. Các NHTM mới 

thành lập cần chịu sự giám sát của NHTW về danh sách cổ ñông, năng lực tài chính, 

cơ chế pháp lý và năng lực các cán bộ quản lý. Nếu NHTM không ñáp ứng ñược 

ñầy ñủ các yêu cầu của NHTW về việc ñánh giá cơ cấu sở hữu của ngân hàng, 

thành viên hội ñồng quản trị và ban giám ñốc, kế hoạch hoạt ñộng và kiểm soát nội 

bộ thì có thể bị Ngân hàng trung ương từ chối cấp giấy phép hoạt ñộng ngân hàng. 

 Ngoài ra, luật pháp cũng cần quy ñịnh rõ cơ chế phối hợp từ các Cơ quan 

giám sát ñộc lập khác. Việc quy ñịnh rõ trách nhiệm của các bên trong hoạt ñộng 

giám sát ñối với NHTM nhằm giúp cho NHTW có quyền và có khả năng tập hợp và 

huy ñộng các nguồn lực về thông tin, về con người cho hoạt ñộng giám sát mà 

NHTW thực hiện ñối với NHTM. Ngoài ra, luật pháp cũng cần quy ñịnh rõ khái 

niệm về NHTM, cũng như các hoạt ñộng ñược phép thực hiện bởi NHTM. ðó là cơ 

sở ñể NHTW xây dựng và thiết lập hệ thống giám sát dựa trên các hoạt ñộng ngân 

hàng ñược luật pháp cho phép.  

1.3.2.2. Cơ chế phối hợp giữa các cơ quan tổ chức có liên quan trong hoạt 

ñộng giám sát ngân hàng 
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Mặc dù NHTW ñược giao trách nhiệm thực hiện giám sát an toàn ñối với hệ 

thống ngân hàng, tuy nhiên các cơ quan khác với các mục ñích khác nhau cũng có 

những thông tin và các hoạt ñộng giám sát nhất ñịnh ñối với NHTM. Ví dụ, Bảo 

hiểm tiền gửi thực hiện giám sát ngân hàng nhằm ñảm bảo lợi ích cho chính tổ chức 

bảo hiểm, ñáp ứng các mục ñích kinh doanh trong lĩnh vực bảo hiểm tiền gửi, hạn 

chế rủi ro ñối với hoạt ñộng ngân hàng thì giảm bớt ñược tiền bảo hiểm mà tổ chức 

phải chi ra. Ủy ban giám sát tài chính quốc gia cũng thực hiện giám sát ngân hàng 

trên giác ñộ tác ñộng của hệ thống ngân hàng ñối với thị trường tài chính nói chung.  

Như vậy, việc ñưa ra cơ chế phối hợp giữa các cơ quan tổ chức có liên quan 

trong hoạt ñộng giám sát ngân hàng sẽ giúp NHTW tận dụng ñược các nguồn thông 

tin nhiều chiều cho hoạt ñộng giám sát NHTM.  

1.3.2.3. Nhận thức của NHTM về lợi ích của hoạt ñộng giám sát 

Hoạt ñộng giám sát của NHTW ñối với NHTM sẽ chỉ có kết quả tốt khi có sự 

phối hợp hoạt ñộng tích cực của cả hai phía: ñối tượng tiến hành giám sát và ñối 

tượng bị giám sát. ðiều này có nghĩa là các NHTM khi là ñối tượng giám sát của 

NHTW cần hiểu rõ lợi ích của hoạt ñộng giám sát ñem lại cho ngân hàng mình. 

Giám sát ngân hàng không có nghĩa là tìm cách chỉ ra những yếu kém trong hoạt 

ñộng của NHTM ñể tiến hành phạt hay ñình chỉ hoạt ñộng ngân hàng. Ngân hàng 

thương mại cần nhận thức rằng hoạt ñộng giám sát là hoạt ñộng có tác dụng giúp và 

hỗ trợ NHTM thấy trước ñược những nguy cơ rủi ro trong các lĩnh vực hoạt ñộng 

của mình, từ ñó cùng với NHTW ñưa ra những phương án ñiều chỉnh nhằm ngăn 

chặn kịp thời những tổn thất có thể xảy ra. 

Như vậy, NHTM cần thấy lợi ích và tác dụng của hoạt ñộng giám sát. Hoạt 

ñộng giám sát là cơ sở ñể giúp cho ngân hàng thương mại ñánh giá ñược thực trạng 

hoạt ñộng của mình, là căn cứ ñể ñiều chỉnh và xây dựng các hoạt ñộng quản trị rủi 

ro cho ngân hàng, ñảm bảo tính an toàn, hiệu quả trong các hoạt ñộng của ngân 

hàng. Trên cơ sở ñó, ngân hàng sẽ có sự hợp tác tích cực ñối với các bộ phận giám 

sát và thanh tra của ngân hàng trung ương, nhằm ñem lại kết quả tốt nhất cho công 
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tác thanh tra. Sự hợp tác của NHTM ñối với hoạt ñộng giám sát của NHTW ñược 

thể hiện ở việc tích cực ñáp ứng các yêu cầu về thông tin của NHTW, phối hợp và 

tạo ñiều kiện cho các cán bộ thanh tra ñến làm việc tại ngân hàng, tiến hành tiếp 

nhận và thực hiện các yêu cầu của kết luận thanh tra. Hoạt ñộng giám sát của 

NHTW chỉ thực sự ñược hoàn thiện khi hoạt ñộng này ñem lại lợi ích cho chính 

ngân hàng thương mại ñược giám sát và cho toàn bộ hệ thống ngân hàng. Do vậy, 

bên cạnh các công tác tổ chức giám sát tốt từ phía ngân hàng trung ương, sự nhận 

thức và ñáp ứng các yêu cầu thông tin từ phía NHTM, thì nhân tố liên quan ñến 

công việc sau thanh tra cũng không thể bỏ qua. Từ các kết quả giám sát chính xác, 

các kết luận thanh tra ñúng ñắn, ngân hàng thương mại cần có những hành ñộng 

ñiều chỉnh, sửa chữa hoặc bổ sung một cách nghiêm túc. Công việc này cũng có thể 

phải cần ñến một bộ phận theo dõi sau thanh tra của NHTW, tuy nhiên tính hiệu quả 

của giai ñoạn này chủ yếu phụ thuộc vào hành ñộng của NHTM. 

1.3.2.4. Hệ thống quản lý thông tin của NHTM 

NHTM xây dựng ñược hệ thống quản lý thông tin ñảm bảo chất lượng và hiệu 

quả cho các lĩnh vực mà ngân hàng ñó hoạt ñộng cũng sẽ là một yếu tố tác ñộng tích 

cực ñến chất lượng hoạt ñộng giám sát của NHTW. Thông tin do ngân hàng thương 

mại cung cấp ñòi hỏi phải ñầy ñủ, kịp thời và chính xác vì ñây là cơ sở ñể giúp cho 

NHTW có những ñánh giá ban ñầu ñúng ñắn về hoạt ñộng của ngân hàng. Sự che 

dấu thông tin, làm sai lệch nguồn thông tin sẽ dẫn ñến các nguy cơ về hoạt ñộng 

mất an toàn và thiếu lành mạnh trong hoạt ñộng ngân hàng, tiếp ñến là những ñổ vỡ 

của ngân hàng, gây ra những ảnh hưởng ñến uy tín của bản thân ngân hàng và hoạt 

ñộng của toàn hệ thống ngân hàng.  

Thông thường. các yêu cầu về thông tin mà NHTM cần cung cấp cho bộ phận 

giám sát từ xa của NHTW một cách ñịnh kỳ bao gồm:  

- Bảng cân ñối tài sản của NHTM: cơ cấu tiền gửi, dư nợ, tài sản phân loại 

theo quy ñịnh (Phân loại nợ), cơ cấu tài sản và nguồn vốn theo kỳ hạn 
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- Các báo cáo tài chính của NHTM: thu nhập, chi phí trả lãi, dự phòng chung, 

dự phòng cụ thể, lợi nhuận ròng… 

- Báo cáo vốn: các tỷ lệ vốn theo quy ñịnh, vốn cấp 1, vốn cấp 2… 

- Báo cáo về quản lý nguồn nhân lực của ngân hàng: cơ cấu tổ chức, số lượng 

cán bộ nhân viên, số nhân viên trên một chi nhánh, thu nhập bình quân/ người, giá 

trị tài sản/ nhân viên, chi phí tiền lương và có tính chất như lương/nhân viên 

- Cấu trúc sở hữu cổ phần: cổ ñông chính của ngân hàng, tỷ lệ nắm giữ 

- Các báo cáo hay biểu mẫu ñể xây dựng ñược báo cáo giám sát an toàn hệ 

thống, báo cáo cảnh báo sớm và báo cáo ñánh giá xếp hạng) 

Nếu một NHTM ñược tiến hành thanh tra thì các thông tin ngân hàng cần cung 

cấp cho ñoàn thanh tra trong quá trình thanh tra là những thông tin liên quan ñến 

các cấu phần làm việc của ñoàn thanh tra như cấu phần kiểm tra về vốn của ngân 

hàng, cấu phần kiểm tra về chất lượng tín dụng, cấu phần kiểm tra về mức ñộ thanh 

khoản hoặc các cấu phần tương ứng với các loại rủi ro của ngân hàng  

Ngoài ra, các thông tin mà NHTM cung cấp ñịnh kỳ hoặc cung cấp trong quá 

trình thanh tra ngân hàng còn phải ñáp ứng các yêu cầu về: tần suất báo cáo, tính 

chính xác và kịp thời của thông tin, tính bảo mật của thông tin.   

Với các yêu cầu trên về thông tin của NHTW, hệ thống thông tin quản lý của 

NHTM cần ñược ñầu tư và phát triển vừa ñảm bảo yêu cầu quản lý của chính bản 

thân NHTM, ñồng thời ñáp ứng những yêu cầu thông tin của NHTW.  

1.4. KINH NGHIỆM TRONG HOẠT ðỘNG GIÁM SÁT CỦA MỘT SỐ 

NHTW TRÊN THẾ GIỚI ðỐI VỚI NHTM 

1.4.1. Hoạt ñộng giám sát của một số Ngân hàng trung ương trên thế giới 

ñối với NHTM  

1.4.1.1. Quỹ dự trữ liên bang Mỹ 

Ở Mỹ, các ngân hàng hoạt ñộng trong một hệ thống quản lý ngân hàng kép 
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(dual banking system), nghĩa là cả chính quyền liên bang và tiểu bang ñều có quyền 

kiểm soát ñối với ngân hàng.[19] Hệ thống này ñược thiết lập nhằm giúp chính 

quyền tiểu bang kiểm soát chặt chẽ hơn hoạt ñộng ngân hàng trong phạm vi lãnh thổ 

của mình, ñồng thời ñảm bảo cho các ngân hàng ñược chính quyền tiểu bang và 

cộng ñồng ñịa phương ñối xử công bằng khi mở rộng hoạt ñộng sang các bang khác 

nhau. Các cơ quan quản lý hệ thống tài chính quan trọng của Chính phủ Mỹ là Cục 

kiểm soát tiền tệ, Hệ thống dự trữ liên bang, Công ty bảo hiểm tiền gửi liên bang, 

Bộ Tư pháp, Ủy ban chứng khoán và hối ñoái cũng có vai trò quản lý ngân hàng 

nhưng kém quan trọng hơn, trong khi ñó Hội ñồng ngân hàng bang là cơ quan quản 

lý cấp bang cao nhất ñối với ngân hàng Mỹ. 

Các cơ quan quản lý ngân hàng quan trọng của Mỹ bao gồm: 

 Hệ thống dự trữ liên bang – Federal Reserve System 

Giám sát và quản lý thường xuyên tất cả các ngân hàng ñược chính quyền tiểu 

bang cấp giấy phép (ngân hàng bang) và các công ty sở hữu ngân hàng hoạt ñộng 

tại Mỹ, cụ thể:  

Quy ñịnh tỷ lệ dự trữ bắt buộc trên tiền gửi 

Thông qua các ñơn xin sáp nhập, thiết lập chi nhánh, hoặc thực hiện chức 

năng tín thác 

Quyết ñịnh công nhận, giám sát và kiểm tra các công ty quốc tế hoạt ñộng 

trong lĩnh vực ngân hàng tại Mỹ 

 Cục quản lý tiền tệ - Comptroller of Currency 

Ban hành quyết ñịnh thành lập cho các ngân hàng nội ñịa mới 

Giám sát và kiểm tra thường xuyên tất cả các ngân hàng nội ñịa 

Thông qua tất cả các ñơn xin sáp nhập, thiết lập chi nhánh, thực hiện chức 

năng tín thác 

 Công ty bảo hiểm tiền gửi liên bang – Federal Deposit Insurance 

Corporation 

Bảo hiểm các khoản tiền gửi cho những ngân hàng tuân thủ các quy ñịnh của 
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công ty 

Thông qua tất cả các ñơn xin sáp nhập, thiết lập chi nhánh, thực hiện chức 

năng tín thác của những ngân hàng ñược bảo hiểm 

Yêu cầu mọi ngân hàng ñược bảo hiểm tập hợp các báo cáo về tình trạng tài 

chính của họ 

 Bộ Tư pháp – Department of Justice 

Xem xét và thông qua các ñề nghị sáp nhập của ngân hàng và công ty sở hữu 

ngân hàng. Nghiên cứu tác ñộng của chúng ñối với cạnh tranh và chấn chỉnh kịp thời 

nếu ñề nghị này tác ñộng tiêu cực ñáng kể tới mức ñộ cạnh tranh trên thị trường. 

 Ủy ban hối ñoái và chứng khoán 

Thông qua các ñề nghị về việc phát hành chứng khoán của ngân hàng và của 

các công ty sở hữu ngân hàng 

 Hội ñồng ngân hàng bang – State Banking Board or Commission 

Ban hành giấy phép thành lập ngân hàng mới 

Giám sát và kiểm tra thường xuyên tất cả các ngân hàng ñược cấp giấy phép 

của bang 

Có quyền thông qua tất cả ñơn yêu cầu của các ngân hàng hoạt ñộng trong 

phạm vi bang về việc thành lập công ty con, tiếp quản các chi nhánh, hoặc thành lập 

văn phòng chi nhánh mới. 

1.4.1.2. Ngân hàng trung ương Trung Quốc 

Hoạt ñộng quản lý và giám sát ngân hàng ñược ñiều chỉnh bởi Luật của nước 

Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa về quản lý và giám sát hoạt ñộng ngân hàng (ngày 

27/12/2003) 

Cơ quan giám sát ngân hàng ñộc lập với NHTW và trực thuộc Hội ñồng Nhà 

nước. Hệ thống giám sát tài chính của Trung Quốc theo mô hình phân tách ñộc lập , 

bao gồm 3 Ủy ban ñộc lập với nhau và trực thuộc Hội ñồng Nhà nước: (i) Ủy ban 

giám sát ngân hàng thực hiện giám sát các ñối tượng là NHTM, ngân hàng chính 

sách, HTX tín dụng, công ty quản lý tài sản, công ty tín thác và ñầu tư, công ty tài 

chính, công ty cho thuê tài chính; (ii) Ủy ban giám sát chứng khoán thực hiện giám 
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sát các sở giao dịch chứng khoán, công ty chứng khoán, quy tương hỗ và các công 

ty niêm yết; (iii) Ủy ban giám sát bảo hiểm thực hiện giám sát các công ty bảo hiểm 

và các hãng môi giới bảo hiểm. 

Cơ quan giám sát ngân hàng thực hiện ban hành qui chế an toàn, giám sát (tại 

chỗ và từ xa), cấp phép hoạt ñộng ngân hàng và xử lý vi phạm. 

Hoạt ñộng của cơ quan giám sát ngân hàng nhằm (i) thúc ñẩy ngành ngân 

hàng hoạt ñộng an toàn và lành mạnh; (ii) Duy trì niềm tin của thị trường vào hệ 

thống ngân hàng. 

ðối tượng chịu sự quản lý và giám sát của cơ quan giám sát ngân hàng Trung 

Quốc bao gồm: Các tổ chức có hoạt ñộng ngân hàng: Các NHTM, các hợp tác xã tín 

dụng, ngân hàng chính sách, công ty quản lý tài sản, công ty tín thác và ñầu tư, công 

ty tài chính, công ty cho thuê tài chính 

1.4.1.3. Ngân hàng trung ương Thái Lan 

Một trong những hoạt ñộng của Ngân hàng trung ương Thái Lan là ñảm bảo 

sự hoạt ñộng an toàn, lành mạnh và cạnh tranh cho hệ thống tài chính, từ ñó tăng 

cường sự ổn ñịnh tài chính và ñáp ứng các yêu cầu của các khu vực sản xuất và 

các cá nhân dân cư. ðể ñạt ñược mục tiêu ñó, Ngân hàng trung ương Thái Lan tổ 

chức bộ phận giám sát với trách nhiệm giám sát hoạt ñộng của các tổ chức tín 

dụng. Ngân hàng trung ương Thái Lan xây dựng hệ thống giám sát dựa trên 

phương pháp giám sát rủi ro theo những nguyên tắc và thông lệ quốc tế. Hệ 

thống này cho phép Ngân hàng trung ương Thái Lan có thể phát hiện và giải 

quyết các vấn ñề của các tổ chức tín dụng sớm ngay trong giai ñoạn ñầu, từ ñó 

ñảm bảo sự an toàn và lành mạnh không chỉ của các tổ chức tín dụng nói riêng 

mà của cả hệ thống tài chính nói chung. [22] 

Các tổ chức tài chính chịu sự giám sát của Ngân hàng trung ương Thái Lan 

bao gồm: các Ngân hàng thương mại Thái Lan, chi nhánh các ngân hàng nước 

ngoài, các công ty tài chính, các quỹ tín dụng, các công ty quản lý tài sản. Ngoài ra, 

Ngân hàng trung ương Thái Lan còn chịu trách nhiệm giám sát hoạt ñộng của các tổ 
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chức tài chính phi ngân hàng và Quỹ tín dụng quốc gia. 

Ngân hàng trung ương Thái Lan cũng duy trì sự hợp tác với các tổ chức giám 

sát khác như:  

- Tổ chức giám sát quốc gia: Nhằm tăng cường tính hiệu quả của công tác 

giám sát, Ngân hàng trung ương Thái Lan và các tổ chức giám sát khác như Bộ Tài 

chính, Bộ Thương mại, Ủy ban chứng khoán, Tổ chức chống rửa tiền, Sở giao dịch 

chứng khoán Thái Lan… luôn hợp tác với nhau trong việc trao ñổi các thông tin 

giám sát. Một Hội ñồng chính sách tài chính tín dụng ñã ñược thiết lập nhằm xây 

dựng và kiểm soát việc thực hiện các chính sách giám sát của các tổ chức tài chính 

tín dụng. Các thành viên của Hội ñồng bao gồm Thống ñốc Ngân hàng trung ương, 

là chủ tịch Hội ñồng, và các ñại diện của các bộ phận giám sát có liên quan từ các tổ 

chức nêu trên, là các thành viên Hội ñồng. Ngoài ra, nhằm tăng cường sự hợp tác 

giữa các tổ chức giám sát quốc gia, Ngân hàng trung ương Thái Lan còn thường 

xuyên tổ chức các cuộc hội thảo ñịnh kỳ về việc trao ñổi thông tin giám sát giữa các 

tổ chức giám sát quốc gia. 

- Các tổ chức giám sát nước ngoài: Nhằm ñảm bảo giám sát hoạt ñộng của 

các tổ chức tài chính tín dụng của Thái Lan ở nước ngoài và các chi nhánh Ngân 

hàng nước ngoài ở Thái Lan, ñồng thời ñảm bảo tính thống nhất với các quy ñịnh và 

luật lệ của các tổ chức giám sát nước ngoài, Ngân hàng trung ương Thái Lan thương 

xuyên trao ñổi thông tin, kiến thức và kinh nghiệm với các cơ quan giám sát nước 

ngoài có liên quan. Ngân hàng trung ương Thái Lan nhấn mạnh tầm quan trọng của 

mối quan hệ này không chỉ nhằm thiết lập sử giám sát tổng hợp và mang tính toàn 

cầu mà còn là cơ sở ñể trao ñổi những thông tin giám sát tốt và hiệu quả. ðiều này 

là cần thiết cho việc ñáp ứng mô hình ñánh giá rủi ro trong khuôn khổ Basel II. 

1.4.2. Bài học kinh nghiệm ñối với Ngân hàng Nhà nước Việt Nam 

1.4.2.1. Hoạt ñộng giám sát ñối với ngân hàng thương mại cần tập trung 

thực hiện bởi Ngân hàng Nhà nước Việt Nam 

Trên cơ sở nghiên cứu 3 mô hình NHTW ñiển hình trên thế giới là Ngân hàng 
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trung ương Mỹ, Ngân hàng trung ương Trung Quốc, và Ngân hàng trung ương Thái 

lan, có thể thấy mô hình giám sát của Ngân hàng trung ương ñối với NHTM ñược 

chia thành 3 cấp ñộ: 

- Ngân hàng trung ương không can thiệp vào hoạt ñộng giám sát ñối với 

NHTM (trường hợp của NHTW Trung Quốc), mà hoạt ñộng giám sát là do một tổ 

chức giám sát ñộc lập thực hiện 

- Ngân hàng trung ương can thiệp một phần vào hoạt ñộng giám sát ñối với 

NHTM (trường hợp của NHTW Mỹ), phối hợp cùng các tổ chức giám sát khác ñể 

tổ chức hoạt ñộng giám sát ñối với mọi loại hình NHTM 

- Ngân hàng trung ương chịu trách nhiệm chính trong hoạt ñộng giám sát ñối 

với Ngân hàng thương mại (trường hợp của NHTW Thái Lan) 

Phạm vi nghiên cứu của luận án tập trung vào nghiên cứu hoạt ñộng giám sát 

của Ngân hàng trung ương ñối với Ngân hàng thương mại. Do vậy, Ngân hàng 

trung ương Mỹ ñược coi là một trường hợp ñiển hình trong nghiên cứu hoạt ñộng 

giám sát của Ngân hàng trung ương ñối với Ngân hàng thương mại trong ñiều kiện 

nền kinh tế phát triển, gắn liền với hoạt ñộng của hệ thống ngân hàng thương mại ở 

mức ña dạng, phức tạp với nhiều loại hình và cấp ñộ Ngân hàng thương mại. ðiều 

này ñòi hỏi nhiều tổ chức cùng phối hợp thực hiện giám sát hoạt ñộng ñối với Ngân 

hàng thương mại. Trong khi ñó, Ngân hàng trung ương Thái lan ñược coi là một 

trường hợp ñiển hình trong nghiên cứu hoạt ñộng giám sát của NHTW ñối với 

NHTM trong ñiều kiện nền kinh tế ñang phát triển, hệ thống ngân hàng thương mại 

ñã có những hội nhập nhất ñịnh, tuy nhiên số lượng và loại hình NHTM còn hạn 

chế, các hoạt ñộng kinh doanh và dịch vụ ngân hàng còn ở mức ñơn giản tương ñối 

so với các nước phát triển. Từ ñó, toàn bộ hoạt ñộng giám sát ñối với Ngân hàng 

thương mại ñược giao chủ yếu cho Ngân hàng trung ương tổ chức và thực hiện. 

Với sự tương ñồng về mặt phát triển kinh tế nói chung và phát triển của hoạt 

ñộng ngân hàng và hệ thống ngân hàng nói riêng, hoạt ñộng giám sát của Ngân 

hành Nhà nước Việt Nam có thể thực hiện theo cách thức tương tự với Ngân hàng 
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trung ương Thái Lan. Theo ñó, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam là tổ chức chịu trách 

nhiệm chính trong hoạt ñộng giám sát ñối với ngân hàng thương mại. 

1.4.2.2. Ngân hàng Nhà nước Việt Nam cần ñịnh hướng xây dựng hệ thống 

giám sát dựa trên rủi ro 

Trong lịch sử, các cuộc thanh tra ngân hàng ñối với các ngân hàng thương mại 

Mỹ thường cũng chỉ tập trung vào việc kiểm tra các hoạt ñộng kinh doanh và giao 

dịch cụ thể của từng ngân hàng, ñánh giá khả năng ñáp ứng các yêu cầu về chính 

sách, thủ tục và quy ñịnh do NHTW ñặt ra. Tuy nhiên, khi nền kinh tế phát triển 

mạnh mẽ, kéo theo sự phát triển năng ñộng và ña dạng của ngành ngân hàng, thì các 

hoạt ñộng thanh tra và kiểm tra mang tính tuân thủ và cụ thể không thể ñánh giá 

ñược mức ñộ an toàn và lành mạnh trong hoạt ñộng ngân hàng. Sự ra ñời và phát 

triển của các công cụ tài chính mới và của thị trường tài chính ñã làm cho hoạt ñộng 

ngân hàng ñứng trước nhiều rủi ro hơn. Do vậy, các cuộc thanh tra mang tính chất 

ñịnh kỳ và dựa trên nguyên tắc thanh tra tuân thủ ñã không phản ánh ñược hết các 

nguy cơ rủi ro mà các ngân hàng thương mại có thể gặp phải. Do vậy, ñể ñảm bảo 

giúp cho các ngân hàng thương mại có thể xác ñịnh, ño lường, kiểm soát ñược các 

loại rủi ro và mức ñộ rủi ro mà ngân hàng có thể gặp phải, phương pháp giám sát 

dựa trên rủi ro (risk-focused examination approach) ñã ñược nghiên cứu và ñưa ra. 

Trong ñó, các hoạt ñộng thanh tra cụ thể, tại chỗ ñối với ngân hàng thương mại sẽ 

ñược giảm bớt khi một ngân hàng ñược ñánh giá là tổ chức tốt hoạt ñộng kiểm soát 

và quản trị rủi ro nội bộ hoặc ñược cho là ñang duy trì ñược mức ñộ của các loại rủi 

ro ở mức tối thiểu, ñược chấp nhận. Tuy nhiên, trong trường hợp ngân hàng thương 

mại này ñược ñánh giá là chưa xây dựng ñược hệ thống kiểm soát nội bộ và quản trị 

rủi ro trong phạm vi của ngân hàng ở mức an toàn thì ngân hàng thương mại này sẽ 

phải chịu sự giám sát hoạt ñộng của các tồ chức giám sát có thẩm quyền như Ngân 

hàng trung ương.   

Khi ñánh giá chất lượng quản trị rủi ro của một ngân hàng thương mại, cán bộ 

thanh tra cần tập trung làm rõ các nội dung liên quan ñến kết luận ngân hàng thương 

mại này có tổ chức tốt hệ thống quản trị rủi ro của mình hay không: 
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- Hoạt ñộng của Ban quản lý và Hội ñồng quản trị có năng ñộng, phối hợp 

chặt chẽ hay không? 

- Các chính sách của ngân hàng, thủ tục và các hạn mức có hợp lý và phù hợp 

với hoạt ñộng của ngân hàng hay không? 

- Hệ thống thông tin quản lý, hệ thống quản trị và ño lường rủi ro hoạt ñộng có 

hiệu quả không? 

- Các hoạt ñộng kiểm soát nội bộ của ngân hàng có tốt không? 

Mức ñộ ñánh giá các nội dung nêu trên cũng ñược thay ñổi phù hợp với quy 

mô và ñiều kiện của từng ngân hàng cụ thể. ðối với những ngân hàng nhỏ, các hoạt 

ñộng ngân hàng chỉ tập trung vào các hoạt ñộng truyền thống thì việc các nhà quản 

lý và thành viên hội ñồng quản trị thường xuyên tham gia và theo dõi các hoạt ñộng 

và giao dịch hàng ngày của ngân hàng có thể là ñủ ñể kết luận ngân hàng có một hệ 

thống quản trị tốt. Tuy nhiên, ñối với ngân hàng lớn, ña quốc gia thì ñòi hỏi phải có 

một hệ thống quản trị rủi ro quy mô và ñầy ñủ, có khả năng cung cấp những thông 

tin cần thiết cho các nhà quản lý và Hội ñồng quản trị, ñồng thời hệ thống phải ño 

lường và ñánh giá ñược mức ñộ rủi ro ñối với mọi hoạt ñộng của ngân hàng bao 

gồm cả dịch vụ tư vấn, ñầu tư quỹ và ñầu tư chứng khoán 

Trong trường hợp ngân hàng bị ñánh giá là không duy trì ñược một hệ thống 

quản trị rủi ro và kiểm soát nội bộ cần thiết, ngân hàng thương mại có thể bị thanh 

tra tại chỗ, theo ñó các loại rủi ro mà ngân hàng thương mại này ñang gặp phải sẽ 

ñược ñánh giá và xếp hạng. Các kiến nghị từ phía ñoàn thanh tra vừa mang tính chất 

khuyến cáo giúp cho ngân hàng thực hiện tốt hơn các hoạt ñộng kinh doanh của 

mình, hoàn thiện hoạt ñộng quản trị rủi ro và kiểm soát nội bộ, vừa mang tính 

cưỡng chế buộc ngân hàng thương mại này phải thực hiện nhằm tránh những ñổ vỡ 

gây ảnh hưởng ñến toàn hệ thống ngân hàng thương mại. 

Như vậy, cùng với xu hướng chung của các quốc gia trên thế giới, sự hội nhập 

kinh tế và phát triển của hoạt ñộng ngân hàng, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam cũng 

cần có những ñịnh hướng xây dựng hoạt ñộng giám sát ngân hàng theo hướng giám 
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sát dựa trên rủi ro 

1.4.2.3. Hoạt ñộng giám sát cần mang tính liên tục và tổng hợp 

Dựa trên kinh nghiệm của Ngân hàng trung ương Thái Lan, hoạt ñộng giám 

sát luôn ñược coi là một hoạt ñộng mang tính liên tục, ñiều này ñược thực hiện 

thông qua hệ thống quản trị dữ liệu của bộ phận giám sát từ xa. Hệ thống này cho 

phép Ngân hàng trung ương Thái lan xác ñịnh ñược những ngân hàng ñang ñối mặt 

với các nguy cơ rủi ro cao trong hoạt ñộng của mình. Trên cơ sở phân tích và tổng 

hợp thông tin, kết hợp với các ñiều kiện hoạt ñộng cụ thể, Ngân hàng trung ương 

Thái lan sẽ xây dựng các báo cáo cảnh báo sớm nhằm giúp cho các cán bộ thanh tra 

ñánh giá tình hình và ñưa ra những khuyến cáo hoặc hành ñộng cụ thể ñối với một 

ngân hàng thương mại cụ thể hoặc ñối với toàn hệ thống ngân hàng. 

Nhằm thực hiện các mục tiêu nêu trên trong hoạt ñộng giám sát, Ngân hàng 

trung ương Thái Lan xây dựng nội dung cho hoạt ñộng thanh tra tại chỗ bao gồm 

các khía cạnh: 

- Kiểm tra tình trạng tài chính, diễn biến hoạt ñộng kinh doanh và hoạt ñộng 

quản trị rủi ro của Ngân hàng: Việc ñánh giá mức ñộ và chất lượng quản trị rủi ro 

của Ngân hàng ñược thực hiện dựa trên 5 loại rủi ro: rủi ro chiến lược, rủi ro tín 

dụng, rủi ro thị trường, rủi ro thanh khoản, và rủi ro hoạt ñộng. ðánh giá mức ñộ 

các loại rủi ro này của ngân hàng sẽ làm cơ sở ñể Ngân hàng trung ương Thái Lan 

ñánh giá ñược tình trạng tài chính và diễn biến hoạt ñộng kinh doanh của ngân hàng 

thương mại. Ngoài ra, các cán bộ thanh tra cũng ñánh giá mức ñộ an toàn vốn và 

hoạt ñộng trích lập dự phòng của ngân hàng, ñảm bảo rằng việc ñánh giá và xếp 

hạng từng loại rủi ro có liên quan chặt chẽ ñến việc ñánh giá và xếp loại mức ñộ 

hoạt ñộng tổng thể của ngân hàng. Cuối cùng, các cán bộ thanh tra cũng sẽ kiểm tra 

mức ñộ tuân thủ các quy ñịnh luật pháp của ngân hàng thương mại 

- Kiểm tra và ñánh giá hệ thống quản trị rủi ro nội bộ của ngân hàng thương 

mại: Nội dung này ñược thực hiện với mục ñích ñánh giá và kiểm soát sự phát triển 

của các công cụ hoặc mô hình ñược sử dụng ñể quản trị rủi ro và quản lý các hoạt 
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ñộng giao dịch hàng ngày cũng như các hoạt ñộng chuẩn bị cho việc thực hiện các 

ñiều khoản ñảm bảo an toàn vốn của tổ chức Basel II. 

- Kiểm tra hệ thống quản trị dữ diệu và hệ thống công nghệ thông tin: Nội 

dung này nhằm tiếp cận và kiểm soát các loại rủi ro tương ứng với các hoạt ñộng 

giao dịch của ngân hàng. Các loại rủi ro này có thể gây ra những ảnh hưởng xấu ñến  

tình trạng tài chính của ngân hàng, mức ñộ an toàn và sự chính xác của các báo cáo 

tài chính. Hoạt ñộng quản lý ñối với các loại rủi ro về công nghệ thông tin cũng 

ñảm bảo kiểm soát ngân hàng và ñội ngũ nhân viên công nghệ thông tin của ngân 

hàng ñang quản trị hoạt ñộng ngân hàng theo hướng lành mạnh và an toàn, tuân thủ 

ñúng với các quy ñịnh luật pháp và các yêu cầu của Ngân hàng trung ương Thái 

Lan. ðiều này ñảm bảo quyền lợi của công chúng gửi tiền trong ngân hàng, và ngân 

hàng giữ ñược hoạt ñộng ổn ñịnh của mình. 

Như vậy, hoạt ñộng giám sát ngân hàng của Việt Nam cần rút ra bài học kinh 

nghiệm từ hoạt ñộng thực tế của Ngân hàng trung ương Thái Lan. ðó là các hoạt 

ñộng giám sát mang tính liên tục với các nội dung ñược chú trọng bao gồm: ñánh 

giá tình trạng tài chính, diễn biến hoạt ñộng kinh doanh và hoạt ñộng quản trị rủi ro 

của Ngân hàng; ñánh giá hệ thống quản trị rủi ro nội bộ của ngân hàng; hệ thống 

quản trị dữ diệu và hệ thống công nghệ thông tin 
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Kết luận chương 1 

Như vậy, hoạt ñộng giám sát ñối với ngân hàng thương mại cho dù ñược thực 

hiện bởi Ngân hàng trung ương hay bởi một tổ chức nào khác thì hoạt ñộng của 

Ngân hàng trung ương và các ngân hàng thương mại luôn có mối quan hệ chặt chẽ 

với nhau. Thông thường, hoạt ñộng giám sát ñối với ngân hàng thương mại ñược 

thực hiện bởi NHTW bao gồm: 

- Xác ñịnh mục tiêu giám sát ñối với NHTM, ñồng thời thiết lập khuôn khổ 

pháp lý cho hoạt ñộng giám sát của NHTW 

- Thống nhất các nội dung giám sát ñối với hoạt ñộng của NHTM nói chung 

nhằm phân ñịnh rõ trách nhiệm và sự phối hợp giữa các bộ phận giám sát của 

NHTW 

- Thiết lập quy trình giám sát và lựa chọn phương pháp giám sát phù hợp với 

thực trạng và mức ñộ phát triển của hệ thống NHTM 

- Tổ chức giám sát với các yêu cầu chuẩn hóa về thông tin giám sát, các báo 

cáo giám sát, cách thức ñánh giá hoạt ñộng giám sát của NHTW 

Như vậy, Ngân hàng trung ương chịu trách nhiệm tổ chức giám sát hoạt ñộng 

của ngân hàng thương mại cần dựa trên các nội dung giám sát ñã ñề ra. Hoạt ñộng 

giám sát cần thực hiện ñầy ñủ các yêu cầu của nội dung giám sát, vừa ñảm bảo mục 

tiêu thu thập thông tin và ñánh giá tình trạng hoạt ñộng của ngân hàng, vừa ñảm bảo 

không làm gián ñoạn và ảnh hưởng ñến hoạt ñộng của ngân hàng thương mại. Chất 

lượng của các báo cáo giám sát sẽ góp phần hoàn thiện hoạt ñộng giám sát của 

Ngân hàng trung ương ñối với Ngân hàng thương mại. 

   



 
 

 

56

 

CHƯƠNG 2 

THỰC TRẠNG HOẠT ðỘNG GIÁM SÁT CỦA 

 NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM ðỐI VỚI  

NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 
 
 

2.1. TỔNG QUAN VỀ NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM 

2.1.1. Khái quát về lịch sử ra ñời Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) 

Ngày 5/6/1951, Chủ tịch Hồ Chí Minh ñã ký Sắc lệnh số 15/SL thành lập 

Ngân hàng Quốc gia Việt Nam (nay là Ngân hàng Nhà nước Việt Nam). Hệ thống 

ngân hàng Việt Nam ra ñời trong bối cảnh nền kinh tế phổ biến là tự cung tự cấp, 

sản xuất nhỏ là chủ yếu, ñất nước lại bị chia cắt, tàn phá bởi chiến tranh.  

Năm 1975, sau khi giành chiến thắng trong cuộc ñấu tranh giải phóng dân tộc 

ở miền Nam Việt Nam, ðảng và Nhà nước Việt Nam chủ trương duy trì hoạt ñộng 

bình thường trong lĩnh vực Tài chính-Tiền tệ, bằng cách tiếp tục cho lưu hành ñồng 

tiền của chế ñộ cũ trong một thời gian, vừa nhanh chóng xác lập quyền sở hữu Nhà 

băng về tay Nhà nước cách mạng.  

Sáng ngày 1/5/1975, tại trụ sở NHTW Sài Gòn 17 Bến Chương Dương, Ủy 

ban quân quản ñọc lệnh “Quốc hữu hóa” hệ thống Ngân hàng của chính quyền Sài 

Gòn và tuyên bố việc chính quyền cách mạng sẽ tiếp quản các quyền lợi và nghĩa 

vụ của Ngân hàng trong các quan hệ ñối nội và ñối ngoại của hệ thống ngân hàng 

chế ñộ cũ. Trong ñó bao gồm cả việc xác nhận nợ, tiếp quản tất cả các kho thế chấp 

và trả lại tiền gửi cho nhân dân trong quá trình thu hồi nợ và các hoạt ñộng khác của 

hệ thống Ngân hàng miền Nam trong chính quyền cách mạng. 

Ngày 6/6/1975, 5 tuần sau ngày giải phóng, Chính phủ cách mạng lâm thời 

Cộng hòa miền Nam Việt Nam ñã ra Nghị ñịnh số 04/PCT-75 về thành lập Ngân 

hàng Quốc gia Việt Nam (NHQG VN) do Ông Trần Dương làm thống ñốc, vẫn lấy 

tên giống hệt như tên Ngân hàng cũ của Chính quyền Sài Gòn ñể không ảnh hưởng 

ñến tên ngoại giao trong các giao dịch, các nghĩa vụ hoặc quyền lợi của NHQG VN  

với các tổ chức tài chính quốc tế hay các ngân hàng nước ngoài. Chính phủ cách 



 
 

 

57

 

mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam ñã thông qua danh nghĩa của chủ nhà 

băng NHQG VN ñể kế thừa vai trò hội viên của Ngân hàng này trong các tổ chức 

tài chính quốc tế như Quỹ tiền tệ quốc tế (IMF), Ngân hàng phát triển Châu Á 

(ADB), Ngân hàng thế giới (WB). Tiếp ñó, NHQG của Chính phủ cách mạng lâm 

thời Việt Nam ñã mở rộng quan hệ với các ngân hàng của một số nước tư bản và 

nhiều nước dân tộc chủ nghĩa khác. 

Tháng 9/1975, dưới sự chỉ ñạo của Trung ương, Chính phủ cách mạng lâm 

thời cộng hòa miền Nam Việt Nam ñã tiến hành một cuộc ñổi tiền trên qui mô toàn 

miền Nam ñể chính thức ñoạn tuyệt chế ñộ tiền cũ nhằm xây dựng một nền tiền tệ 

ñộc lập, tự chủ.  

Ngày 2/2/1976, Quốc hội nước Việt Nam thống nhất ñã quyết ñịnh ñổi tên 

nước Việt Nam dân chủ cộng hòa thành Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt 

Nam, cả nước bước vào thời kỳ quá ñộ lên chủ nghĩa xã hội, thực hiện ñồng thời 2 

nhiệm vụ chiến lược: Xây dựng ñất nước và bảo vệ Tổ quốc, ñồng thời làm nghĩa 

vụ quốc tế. Về lĩnh vực Ngân hàng, mọi hoạt ñộng tiền tệ, tín dụng, thanh toán và 

các dịch vụ khác ñã ñược ñặt trong một cơ chế vận hành thống nhất trên phạm vi cả 

nước do Ông Trần Dương ñược cử làm Tổng Giám ñốc NHNN Việt Nam thống 

nhất. ðó là hệ thống Ngân hàng một cấp, hoạt ñộng bằng cơ chế kế hoạch hóa và 

hạch toán toàn ngành theo kế hoạch của Nhà nước, phục vụ sự nghiệp khôi phục 

kinh tế sau chiến tranh. 

Tiếp theo sự hợp nhất Ngân hàng về mặt thể chế là việc hợp nhất Ngân hàng 

về mặt tiền tệ. Năm 1978, Quốc hội và Chính phủ Việt Nam ra quyết ñịnh về việc 

thống nhất tiền tệ trong cả nước.[32] 

Sau khi ñất nước thống nhất, trong những năm 80 của thế kỷ XX, do hậu quả 

của chiến tranh kéo dài, thiên tai liên tục, nền kinh tế lâm vào tình trạng suy thoái 

nghiêm trọng. Năm 1986, ðảng cộng sản Việt Nam ñã ñề ra ñường lối ñổi mới toàn 

diện mang tính chiến lược, mở ñầu thời kỳ phát triển mới của ñất nước. Bước ñầu là 

sự cải cách hệ thống ngân hàng, chuyển từ tập trung bao cấp sang hạch toán kinh 

doanh xã hội chủ nghĩa. 

Hai pháp lệnh Ngân hàng công bố vào ngày 24/5/1990 là cơ sở ñể hệ thống 

ngân hàng ñược ñổi mới căn bản và toàn diện từ ngân hàng một cấp vừa quản lý 
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vừa kinh doanh, sang hệ thống ngân hàng hai cấp: NHNN là cơ quan quản lý nhà 

nước về tiền tệ-tín dụng và là NHTW quản lý hệ thống các ngân hàng thương mại 

hoạt ñộng kinh doanh trên lĩnh vực tiền tệ, ngân hàng.  

Cho ñến nay, hai bộ luật về ngân hàng (1997) ra ñời ñã thúc ñẩy NHNN VN 

ngày càng phát huy hiệu quả quản lý nhà nước trên lĩnh vực tiền tệ, ngân hàng, thực 

thi chính sách tiền tệ vừa cẩn trọng, vừa linh hoạt. giữ vững cân ñối vĩ mô, kiểm 

soát lạm phát, tạo môi trường thuận lợi cho tăng trưởng kinh tế nhanh và bền 

vững.[62] 

2.1.2.Mục tiêu hoạt ñộng của NHNN Việt Nam 

Trong một nền kinh tế thị trường mở, các chính sách kinh tế ñưa ra nhằm ñạt 

ñược những mục tiêu khác nhau. Tuy nhiên, các mục tiêu kinh tế vĩ mô ñều xoay 

quanh 3 mục tiêu chính là: (1) Tăng trưởng kinh tế nhanh và bền vững; (2) Kiểm 

soát lạm phát; (3) ðảm bảo khả năng thanh toán quốc gia. Trong 3 mục tiêu này, thì 

mục tiêu tăng trưởng kinh tế nhanh và bền vững là mục tiêu quan trọng nhất vì nó là 

thước ño sự phát triển kinh tế của một ñất nước [57].  Tuy nhiên, nội dung của mục 

tiêu hàng ñầu này ñã thể hiện một sự mâu thuẫn vì một tốc ñộ tăng trường kinh tế 

quá cao thì thường không bền vững. Do ñó, cần xác ñịnh ñược tốc ñộ tăng trưởng 

kinh tế tối ña mà vẫn giữ ñược sự bền vững. Các nhà hoạch ñịnh chính sách ñã xác 

ñịnh sự tăng trưởng có bền vững thông qua hai tiêu chí ñịnh tính là: (i) mức tăng 

tổng cầu tương ứng với mức tăng sản lượng tiềm năng, hay nói một cách khác là 

không có áp lực làm tăng mức giá cả lên quá cao (cân bằng ñối nội); (ii) tăng trưởng 

kinh tế những vẫn ñảm bảo khả năng thanh toán quốc tế lành mạnh (cân bằng ñối 

ngoại). Rõ ràng là, mỗi một quốc gia sẽ cần cụ thể hóa hai tiêu chí trên theo từng 

hoàn cảnh cụ thể. Nhưng có thể thấy rõ là cả hai tiêu chí trên ñều liên quan trực tiếp 

ñến các chính sách thuộc phạm vi trách nhiệm của NHNN nhằm vào giá trị ñối nội 

và giá trị ñối ngoại của ñồng tiền, là chính sách tiền tệ và chính sách tỷ giá. Từ ñó, 

có thể thấy vấn ñề ổn ñịnh giá trị của ñồng tiền là một ñiều kiện cần nếu muốn có sự 

tăng trưởng bền vững. Trong khi tăng trưởng là một mục tiêu chung và dài hạn thì 

lạm phát lại luôn mang tính chất là một hiện tượng tiền tệ nên NHNN cần ñặt mục 

tiêu kiểm soát lạm phát lên hàng ñầu. 
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Bên cạnh các mục tiêu kinh tế cơ bản, NHNN còn phải ñảm ñương một nhiệm 

vụ khác là ñảm bảo an toàn cho hoạt ñộng của hệ thống ngân hàng. Mục tiêu này 

ngày càng trở nên quan trọng do sự gia tăng về quy mô và tốc ñộ các dòng chu 

chuyển vốn cùng với xu hướng toàn cầu hóa. Bài học gần ñây từ cuộc khủng hoảng 

Châu Á cho thấy ñảm bảo an toàn hoạt ñộng của hệ thống ngân hàng nói riêng và hệ 

thống tài chính nói chung là một ñiều kiện cần ñể giảm thiểu nguy cơ xảy ra khủng 

hoảng và ñảm bảo phát triển kinh tế bền vững [42][48]. 

Các mục tiêu hoạt ñộng của NHNN ñược quy ñịnh ngay tại ðiều 1, Luật 

NHNN với nội dung là: “Hoạt ñộng của NHNN nhằm ổn ñịnh giá trị ñồng tiền, góp 

phần ñảm bảo an toàn hoạt ñộng ngân hàng và hệ thống các tổ chức tín dụng, thúc 

ñẩy phát triển kinh tế xã hội theo ñịnh hướng xã hội chủ nghĩa”. Quy ñịnh này ñã 

nêu rõ các mục tiêu hoạt ñộng của NHNN Việt Nam với tư cách là một 

NHTW.[56][59] 

Như vậy, mục tiêu ñảm bảo an toàn hoạt ñộng ngân hàng và hệ thống các tổ 

chức tín dụng là mục tiêu ñã ñược chỉ rõ trong ñịnh hướng hoạt ñộng của NHNN 

Việt Nam. ðiều này ñòi hỏi NHNN Việt Nam phải có trách nhiệm giám sát hoạt 

ñộng của hệ thống NHTM và các tổ chức tín dụng, nhằm tránh những nguy cơ 

khủng hoảng và ñổ vỡ, tạo lập sự an toàn và bền vững cho hoạt ñộng ngân hàng nói 

riêng và cho hệ thống tài chính nói chung. Hay nói một cách khác, NHNN Việt 

Nam ñược giao trọng trách là tiến hành các hoạt ñộng giám sát ñối với ngân hàng 

thương mại và các tổ chức tín dụng với mục tiêu là ñảm bảo sự an toàn cho hoạt 

ñộng của hệ thống NHTM và hệ thống tài chính của Việt Nam [49]. 

2.1.3.Các hoạt ñộng của NHNN Việt Nam 

Luật NHNN Việt Nam quy ñịnh: “Ngân hàng Nhà nước Việt nam là cơ quan 

của Chính phủ và là Ngân hàng trung ương của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa 

Việt Nam”. 

Với tư cách là một cơ quan của Chính phủ, NHNN thực hiện chức năng quản 

lý Nhà nước về tiền tệ và hoạt ñộng ngân hang trong cả nước, cụ thể: 

- Tham gia xây dựng chiến lược và kế hoạch phát triển kinh tế xã hội của 

Nhà nước 
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- Xây dựng các dự án luật, pháp lệnh và các dự án khác về tiền tệ và hoạt ñộng 

ngân hàng 

- Cấp, thu hồi giấy phép thành lập và hoạt ñộng của các tổ chức tín dụng và 

giấy phép hoạt ñộng ngân hàng của các tổ chức khác 

- Quản lý việc vay, trả nợ nước ngoài của các doanh nghiệp, quản lý hoạt ñộng 

ngoại hối và quản lý hoạt ñộng kinh doanh vàng 

- Kiểm tra, thanh tra hoạt ñộng ngân hàng, kiểm soát tín dụng, xử lý vi phạm 

pháp luật trong lĩnh vực tiền tệ và hoạt ñộng ngân hàng 

- Ký kết và tham gia các ñiều ước quốc tế về tiền tệ và hoạt ñộng ngân hàng 

- ðại diện cho nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tại các tổ chức tiền 

tệ và ngân hàng quốc tế 

- Xây dựng dự án chính sách tiền tệ quốc gia ñể Chính phủ xem xét trình Quốc 

hội quyết ñịnh và tổ chức thực hiện chính sách này. Tuy nhiên, NHNN chỉ ñiều 

hành các công cụ thực hiện chính sách tiền tệ quốc gia và thực hiện việc ñưa tiền ra 

lưu thông, rút tiền từ lưu thông về theo tín hiệu của thị trường trong phạm vi lượng 

tiền cung ứng ñã ñược Chính phủ phê duyệt.  

Với tư cách là Ngân hàng trung ương, NHNN thực hiện chức năng là ngân 

hàng phát hành tiền, ngân hàng của các tổ chức tín dụng và ngân hàng làm dịch vụ 

tiền tệ cho Chính phủ, với các hoạt ñộng cụ thể sau: 

- Tổ chức in, ñúc, bảo quản, vận chuyển tiền, thực hiện nghiệp vụ phát hành, 

thu hồi, thay thế và tiêu hủy tiền 

- Thực hiện tái cấp vốn nhằm cung ứng tín dụng ngắn hạn và phương tiện 

thanh toán cho nền kinh tế 

- ðiều hành thị trường tiền tệ, thực hiện nghiệp vụ thị trường mở 

- Kiểm soát dự trữ quốc tế, quản lý dự trữ ngoại hối Nhà nước 

- Tổ chức hệ thống thanh toán qua ngân hàng, làm dịch vụ thanh toán, quản lý 

việc cung ứng các phương tiện thanh toán 
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Có thể thấy, Luật NHNN ñã chỉ rõ một trong các hoạt ñộng của NHNN Việt 

Nam với tư cách là một cơ quan của Chính phủ là:” Kiểm tra, thanh tra hoạt ñộng 

ngân hàng, kiểm soát tín dụng, xử lý vi phạm pháp luật trong lĩnh vực tiền tệ và 

hoạt ñộng ngân hàng”. ðiều này cũng hoàn toàn phù hợp với mục tiêu hoạt ñộng 

của NHNN Việt Nam như ñã nêu ở phần trên [24]. 

Như vậy, với việc thực hiện ñồng thời hai chức năng, vừa là một cơ quan của 

Chính phủ, vừa là một NHTW, NHNN Việt Nam ñã ñảm bảo ñược mục tiêu hoạt 

ñộng của mình là ổn ñịnh giá trị ñồng tiền, góp phần ñảm bảo an toàn hoạt ñộng 

ngân hàng và các tổ chức tín dụng, thúc ñẩy phát triển kinh tế xã hội theo ñịnh 

hướng xã hội chủ nghĩa [64] 

 

 

Nguồn: NHNN  

Hình 2.1. Cơ cấu tổ chức NHNN 
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2.2. THỰC TRẠNG HOẠT ðỘNG GIÁM SÁT CỦA NHNN VIỆT NAM 

ðỐI VỚI NHTM  

2.2.1.Hệ thống ngân hàng thương mại Việt Nam 

Luật TCTD năm 1997, ðiều 20 quy ñịnh: Ngân hàng là loại hình tổ chức tín 

dụng ñược thực hiện toàn bộ hoạt ñộng ngân hàng và các hoạt ñộng kinh doanh 

khác có liên quan. Theo tính chất và mục tiêu hoạt ñộng, các loại hình ngân hàng 

gồm ngân hàng thương mại, ngân hàng phát triển, ngân hàng ñầu tư, ngân hàng 

chính sách, ngân hàng hợp tác và các loại hình ngân hàng khác [58].  

Bảng 2.1: Số lượng ngân hàng thương mại Việt Nam giai ñoạn 1991 – 2008 

 1991 1993 1995 1997 1999 2001 2005 2006 2007 2008 

Ngân hàng TMNN 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 

Ngân hàng TMCP 4 41 48 51 48 39 37 37 37 38 

Chi nhánh NHNNg 0 8 18 24 26 26 29 31 33 47 

Ngân hàng  

Liên Doanh 
1 3 4 4 4 4 4 5 5 6 

Tổng số  

Ngân hàng 
9 56 74 84 83 74 75 78 80 96 

Nguồn BVSC [26] 

 

Trong thời gian qua, hệ thống ngân hàng thương mại Việt Nam ñã có sự tăng 

trưởng nhanh chóng cả về số lượng và quy mô. Số lượng ngân hàng tăng từ 9 ngân 

hàng trong năm 1991 lên 96 ngân hàng vào năm 2008. Số lượng ngân hàng tăng 

thêm tập trung vào 2 khối ngân hàng thương mại cổ phần và chi nhánh ngân hàng 

nước ngoài cho thấy sức hấp dẫn của ngành Ngân hàng Việt Nam ñối với các nhà 

ñầu tư trong nước cũng như các tổ chức tài chính quốc tế [21]. 

Với các NHTM trong nước, nhằm hiểu rõ hơn về sự phát triển của hệ thống 

NHTM Việt Nam, các NHTM ñược chia thành 4 nhóm ñể nghiên cứu [54] 
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Bảng 2.2. Nhóm các NHTM trong nước 

Nhóm Ngân hàng 

Nhóm các Ngân hàng thương mại Nhà 

nước  (NHTMNN) 

Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam 

(Vietcombank); Ngân hàng ðầu tư và 

Phát triển Việt Nam (BIDV); Ngân hàng 

Nông nghiệp và phát triển nông thôn 

Việt Nam (Agribank); Ngân hàng Công 

thương Việt Nam (Vietinbank); Ngân 

hàng phát triển nhà ðồng Bằng Sông 

Cửu Long (MHB) 

Các NHTMCP Nhóm 1 (4 NH) 

Tổng tài sản > 45 000 tỷ ñồng 

- NHTMCP Á Châu (ACB); Sài 

Gòn Thương Tín (Sacombank); Kỹ 

thương (Techcombank); Xuất Nhập 

Khẩu (EximBank) 

Các NHTMCP Nhóm 2 (9 NH)  

15 000 tỷ < Tổng tài sản < 45 000 tỷ 

- NHTMCP Quân ðội (MB); Sài 

Gòn (SCB); Quốc tế (VIB); ðông Á; 

Phương Nam (Southern Bank); Ngoài 

quốc doanh (VP Bank),Cổ phần Nhà 

(Habubank); ðông Nam Á (SeABank); 

Hàng Hải (MSB) 

Các NHTMCP Nhóm 3  

Tổng tài sản <= 15 000 tỷ 

NHTMCP An Bình, Liên Việt, ðại 

Dương (Ocean), Phương ðông, Bắc Á, .. 

 

Nguồn: ACB 

2.2.1.1. Nhóm các NHTM NN 

Nhóm các NHTM NN có vị thế ñặc biệt quan trọng trong hệ thống NHTM. 

Quy mô tổng tài sản của nhóm chiếm trên 63.4% tổng tài sản toàn ngành (cuối năm 

2008) và thị phần tín dụng (tiền ñồng) chiếm 62.52% tổng dư nợ toàn ngành (cuối 

tháng 03/2009).  Với nhóm này, một số chỉ tiêu sau ñáng lưu ý: 
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Hình 2.2. Quy mô tổng tài sản NHTM NN 

 

An toàn vốn: Các NHTM trong nhóm (trừ MHB) không bị áp lực tăng vốn 

theo lộ trình của Nhà nước. Hầu hết các ngân hàng trong nhóm này ñều có tỷ lệ vốn 

chủ sở hữu/ tổng tài sản ở mức thấp, chỉ khoảng 5 – 6% thấp hơn trung bình ngành 

là 8,91%. Tuy nhiên, trong thực tế nhóm này nhận ñược sự hỗ trợ khá lớn từ phía 

Nhà nước. Ngoài vốn, các ngân hàng nhóm này còn có thể vay Chính Phủ và 

NHNN với hạn mức khá cao, lên ñến con số hàng chục ngàn tỷ ñồng 

Ngoài mục ñích ñảm bảo an toàn vốn cho hoạt ñộng kinh doanh, việc tăng vốn 

thông qua phát hành cổ phiếu ra bên ngoài của Vietcombank và Vietinbank còn 

nhằm mục ñích mở rộng hạn mức ñầu tư vào các công ty con, công ty liên doanh – 

liên kết và ñầu tư dài hạn, thúc ñẩy cơ chế hoạt ñộng kinh doanh linh hoạt hơn và 

nâng cao năng lực cạnh tranh so với các NHTMCP và ngân hàng nước ngoài. 

Chất lượng tài sản: ñây là một trong những vấn ñề ñáng lưu ý của nhóm. 

Nguyên nhân là do ñối tượng khách hàng của nhóm ña phần là các doanh nghiệp 

Nhà nước với mức ñộ rủi ro tín dụng khá cao, vòng ñời dự án dài, khả năng thu hồi 

vốn chậm. Ngoài ra, việc cho vay ñầu tư chứng khoán cũng là một trong những 

nguyên nhân khiến nợ xấu gia tăng khi thị trường chứng khoán sụt giảm trong năm 

2008. Mức ñộ dự phòng rủi ro chưa ñủ bù ñắp rủi ro tín dụng, tỷ lệ dự phòng rủi ro 

tín dụng ở mức thấp. Trình ñộ quản lý rủi ro tín dụng chưa ñáp ứng với quy mô thị 

phần dư nợ 
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Nguồn ACB 

Hình 2.3. Tỷ lệ nợ xấu của các NHTM NN 

 

Tính thanh khoản: ña số các ngân hàng ñều có khả năng thanh khoản ở mức 

tốt, thể hiện ở tài sản thanh khoản chiếm tỷ trọng cao trong tổng tài sản, cao nhất là 

Vietcombank (47,4%). Trong ñó, chủ yếu là ñầu tư vào trái phiếu Chính phủ và tiền 

gửi tại các TCTD. 

Khả năng sinh lời: trong năm 2008, ña số các ngân hàng trong nhóm ñã có 

những cải thiện ñáng kể, với tốc ñộ tăng trưởng lợi nhuận từ 25-43%. Cao nhất là 

Agribank với tốc ñộ tăng trưởng lên ñến 43% 

Bảng 2.3. Khả năng sinh lời của nhóm NHTM NN 

 

Nguồn ACB 
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Hoạt ñộng kinh doanh của nhóm không chỉ phụ thuộc hoàn toàn vào mảng tín 

dụng như trước. Hiện nay, tỷ trọng thu nhập ngoài lãi/ tổng thu nhập ñã có những 

cải thiện ñáng kể. Ví dụ, Vietcombank với nguồn thu nhập lớn từ thanh toán quốc tế 

(225.4 tỷ ñồng, chiếm 8,4%) và lợi nhuận từ kinh doanh ngoại tệ (591 tỷ ñồng, 

chiếm 22,1% lợi nhuận ròng). 

Tuy vậy, nguồn thu từ hoạt ñộng tín dụng của nhóm còn bị ảnh hưởng rất lớn 

do các quyết ñịnh cho vay vẫn tiếp tục bị chi phối bởi chính quyền ñịa phương và 

trung ương 

2.2.1.2.Ngân hàng TMCP Nhóm 1 

Nhóm ngân hàng này chiếm 18,76% tổng tài sản và 13,73% dư nợ toàn ngành, 

thương hiệu của nhóm ngân hàng này ñã ñược khẳng ñịnh với vị trí xếp hạng và 

tổng tài sản không thay ñổi trong 2 năm qua và thuộc nhóm các NHTMCP lớn nhất. 

Cả 4 ngân hàng nhóm này ñều có cổ ñông nước ngoài là các tập ñoàn  tài chính 

mạnh nên ñược hỗ trợ về kỹ thuật, vốn. Việc công bố thông tin của nhóm ngân hàng 

này tương ñối minh bạch và nhanh. 
 

Bảng 2.4. Chỉ tiêu tài sản các NHTM CP Nhóm 1 

 

Nguồn ACB 

Trong nhóm 4 ngân hàng này thì ACB và Sacombank ñã có quá trình xây 

dựng và phát triển hệ thống quản trị tương ñối tốt và ổn ñịnh. 

Hai ngân hàng Techcombank và Eximbank ñang trong quá trình tăng trưởng 

nhanh, tuy nhiên bộc lộ nhiều yếu ñiểm do hệ thống quản trị chưa ñủ tầm với quy 

mô tăng trưởng khiến tỷ lệ nợ xấu cao 
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An toàn vốn: Eximbank có khả năng an toàn vốn cao nhất do tăng mạnh Vốn 

chủ sở hữu (VCHS) trong năm 2008 (tăng 102% so với 2007) từ việc bán cổ phiếu 

cho tập ñoàn ngân hàng Sumitomo Mitsui (SMBC), với quy mô VCHS trên tổng tài 

sản lớn, Eximbank có nhiều ñiều kiện thuận lợi ñể tăng trưởng tổng tài sản mà vẫn 

ñảm bảo an toàn. Việc ñầu tư vào các ngân hàng và công ty con làm cho hệ số an 

toàn vốn (CAR) của ACB thấp so với Eximbank và Techcombank, tuy nhiên do tài 

sản rủi ro thấp (tiền mặt, cho vay liên ngân hàng, trái phiếu Chính phủ chiếm gần 

50% tổng tài sản ngân hàng) và tỷ lệ nợ xấu thấp nên khả năng an toàn vốn của 

ACB trong trường hợp kinh tế diễn biến bất lợi vẫn ñược ñánh giá khá tốt. ACB và 

Sacombank là 2 ngân hàng ñược Fitchratings ñánh giá cao qua thử nghiệm stress 

test về khả năng an toàn vốn. 

Bảng 2.5. Chỉ tiêu vốn của các NHTMCP Nhóm 1 

 
Nguồn ACB 

Tính thanh khoản: Các ngân hàng trong nhóm có khả năng quản trị rủi ro 

thanh khoản tốt, với tỷ lệ dự nợ/huy ñộng vốn < 70%, cho vay ròng trên thị trường 

liên ngân hàng, huy ñộng liên ngân hàng trong tổng nguồn vốn thấp (thấp nhất là 

Eximbank: 3,2%, cao nhất là Techcombank: 14,2%) 

Bảng 2.6. Chỉ tiêu thanh khoản của các NHTMCP Nhóm 1 

 
Nguồn ACB 
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Chất lượng tài sản: ACB và Sacombank có tỷ lệ nợ xấu thấp (< 1%), tỷ lệ chi 

phí dự phòng/ thu nhập thấp mà vẫn ñảm bảo dự phòng bù ñắp ñủ nợ xấu cho thấy 

hệ thống quản trị rủi ro khá tốt. Ngược lại, Techcombank và Eximbank có tỷ lệ nợ 

xấu cao, chi phí dự phòng / thu nhập trước dự phòng cao ảnh hưởng ñến lợi nhuận 

sau thuế, cho thấy quản trị rủi ro của 2 ngân hàng này chưa theo kịp với tốc ñộ tăng 

trưởng, tăng trưởng chưa ñi kèm với chất lượng 

Bảng 2.7. Chi tiêu chất lượng tài sản các NHTMCP Nhóm 1 

 

Nguồn ACB 

 

Khả năng sinh lời: Trong nhóm thì ngân hàng Sacombank có các chỉ số 

sinh lời sụt giảm so với năm 2007 với mức lợi nhuận ròng (NIM) thấp, chi 

phí/thu nhập cao là do ngân hàng ñã huy ñộng một lượng vốn với giá cao trong 

năm 2008 và chưa có các phương án kinh doanh thích hợp, theo dự kiến thì ñến 

hết tháng 2/2009 thì lượng vốn này không còn tác ñộng xấu ñến lợi nhuận ngân 

hàng. Eximbank có lợi thế về nguồn vốn giá rẻ do tăng vốn trong năm 2008 nên 

cạnh tranh khá mạnh trên thị trường tín dụng, thanh toán quốc tế, tuy nhiên do 

quy mô VCSH tăng khá nhanh và chưa có các phương án kinh doanh phù hợp 

nên ROE của Eximbank khá thấp so với các ngân hàng khác trong nhóm. ACB 

cũng phải huy ñộng vốn với giá cao và hoạt ñộng tín dụng chỉ chiếm 33% tổng 

tài sản, tuy nhiên do ñược hưởng lợi từ cho vay liên ngân hàng lãi suất cao và lãi 

từ kinh doanh trái phiếu nên vẫn duy trì ñược lợi nhuận ròng ngành so với các 

ngân hàng khác trong nhóm. Mặc dù vậy, hoạt ñộng tín dụng thua lỗ kể từ quý 
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III/2008 gây ra lo ngại về sinh lời từ lãi khi các lợi thế về cho vay liên ngân hàng 

lãi suất cao và kinh doanh trái phiếu mất ñi trong năm 2009.  

Bảng 2.8. Chỉ tiêu sinh lời của các NHTMCP Nhóm 1 

 
Nguồn ACB 

Nhìn chung, cơ cấu thu nhập của các ngân hàng nhóm này khá ña dạng nhằm 

giảm thiểu rủi ro thị trường, tỷ lệ thu nhập ngoài lãi chiếm hơn 30% tổng thu nhập. 

Với tình hình lãi suất biến ñộng phức tạp trong năm 2008, các ngân hàng trong 

nhóm thu ñược một khoản lợi nhuận khá lớn từ kinh doanh ngoại hối, kinh doanh 

vàng và trái phiếu Chính phủ. Thương hiệu của nhóm ngân hàng này ñã ñược khẳng 

ñịnh với quá trình xây dựng lâu năm, sản phẩm dịch vụ ña dạng, mạng lưới rộng, 

công nghệ hiện ñại, hệ thống quản trị rủi ro và quản trị nói chung khá tốt so với mặt 

bằng các ngân hàng hiện nay. Khả năng duy trì năng lực kinh doanh và mở rộng thị 

phần của nhóm ngân hàng này ñược ñánh giá tiếp tục ổn ñịnh trong năm 2009 

2.2.1.3.Ngân hàng TMCP Nhóm 2 

ðây là nhóm ngân hàng bậc trung tại Việt Nam hiện nay với 9 thành viên. 

Nhóm NH này có tổng tài sản ñạt 270,604 tỷ ñồng với thời ñiểm cuối năm 2008, 

chiếm 18% tổng tài sản toàn ngành ngân hàng. Nhóm này cùng chịu chung tình 

trạng thiếu hụt thanh khoản nặng nề với toàn hệ thống ngân hàng ñặc biệt kể từ 

tháng 06/2008 sau khi NHNN quyết ñịnh áp dụng lãi suất cơ bản 14% và khống 

chế lãi suất trần cho vay là 21% ñã ñẩy phần lớn ngân hàng thuộc nhóm này vào 
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tình trạng thiếu hụt thanh khoản, giảm khả năng cạnh tranh và ảnh hưởng mạnh 

ñến lợi nhuận 

An toàn vốn: Các ngân hàng trong nhóm này trong năm 2008 ñã có những 

bước tăng trưởng vượt bậc với lượng vốn ñầu tư huy ñộng ñể tăng vốn ñiều lệ trong 

năm ñạt 5,47 ngàn tỷ ñồng, tương ñương 31% lượng vốn ñiều lệ hiện có của nhóm 

ngân hàng này, chiếm 16% lượng vốn ñiều lệ tăng thêm của toàn ngành. Các ngân 

hàng nhóm này ñều ñã vượt yêu cầu vốn ñiều lệ tối thiểu 1000 tỷ của NHNN từ lâu. 

Việc tăng vốn ñược các ngân hàng thực hiện nhằm mục ñích nâng cao tính cạnh 

tranh, nâng cao khả năng an toàn vốn và tạo tiền ñề ñể mở rộng quy mô hoạt ñộng. 

Có 7/9 ngân hàng trong nhóm tăng vốn, trong ñó có 5 ngân hàng tăng vốn trên 500 

tỷ ñồng (trên 30% so với vốn ñiều lệ cũ) 

Bảng 2.9. Chỉ tiêu tăng vốn của các NHTMCP Nhóm 2 

 

Nguồn ACB 

Tăng vốn ñáng kể nhất là Ngân hàng Quân ñội, trong năm 2008 ngân hàng này 

thực hiện tăng vốn ñiều lệ từ 2000 tỷ ñồng lên 3400 tỷ ñồng, tương ñương tăng 

70%, xét về lượng thì Ngân hàng Quân ñội  là ngân hàng tăng vốn nhiều thứ 5 trong 

toàn hệ thống 

Tổng tài sản của nhóm tăng trưởng khá, tăng 45,7 ngàn tỷ ñồng, tương ñương 

tăng 20%. Tuy nhiên, các ngân hàng này chia làm 2 tốp, tốp tăng trưởng vượt bậc 

gồm MB, MSB, SCB, Southern Bank, ðông Á (tăng trên 20%), tốp không tăng 

trưởng (tăng dưới 3% hoặc tăng trưởng âm), trong ñó có SeaBank có mức tăng 

trưởng âm 14% nguyên nhân chính là do huy ñộng tiền gửi, tiền vay liên ngân hàng, 

phát hành giấy tờ có giá ñồng loạt giảm mạnh. Trong tốp các ngân hàng tăng trưởng 
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vượt bậc, nổi bật nhất là MB và SCB, 2 ngân hàng này có mức tăng trưởng hết sức 

ấn tượng trong những năm gần ñây, từ những ngân hàng nhỏ không ñược biết ñến, 

nay hai ngân hàng này ñã có tổng tài sản trên 29 ngàn tỷ ñồng, vượt các ngân hàng 

lớn khác trong nhóm như VIB, ðông Á… vươn lên trở thành ngân hàng lớn thứ 5, 

thứ 6 trong số các NHTMCP 

Khả năng sinh lời: Lợi nhuận sau thuế của nhóm này nhìn chung là tăng 

trưởng không ñồng ñều. Các chi phí hoạt ñộng chung cùng với nợ xấu tăng cao, sự 

giảm giá trị của một số khoản mục tài sản ñã khiến năm 2008 trở thành một năm hết 

sức khó khăn trong việc tìm kiếm lợi nhuận. Tuy nhiên, nhóm này cùng với cả hệ 

thống ngân hàng ñã ñạt ñược kết quả kinh doanh khả quan với lợi nhuận sau thuế 

năm 2008 ñạt 2911 tỷ ñồng, tăng 435 tỷ, tương ñương tăng 17,6% so với mức 2476 

tỷ của năm 2007, thấp hơn mức tăng 25% của toàn ngành. Tuy nhiên, tăng trưởng 

lợi nhuận lại không diễn ra ñồng ñều giữa các ngân hàng trong nhóm. Trong tổng số 

9 ngân hàng thuộc nhóm này thì 4 ngân hàng bị giảm sút lợi nhuận (VP Bank, 

Southern Bank, VIB, Habubank) mức giảm từ 4,7% (Habubank) ñến 49% (Southern 

Bank). 5 ngân hàng còn lại có mức tăng lợi nhuận từ 7,4% (SeaBank) ñến 79,3% 

(SCB). Xét về khả năng sinh lời, so sánh không chỉ trong số 9 ngân hàng trong 

nhóm mà thậm chí xét về toàn hệ thống, SCB nổi lên như một ngân hàng mới với 

nhiều thành công. Lợi nhuận sau thuế của SCB trong năm 2008 tăng 79% là ngân 

hàng có tốc ñộ tăng trưởng lợi nhuận sau thuế cao thứ 2 toàn ngành (chỉ sau 

Techcombank: 116%), trong ñó thu nhập lãi thuần chiếm 93% tổng thu nhập. 

Nhóm ngân hàng này cũng có ñặc ñiểm là khả năng ña dạng hóa hoạt ñộng 

kinh doanh còn hạn chế, trừ trường hợp của ðông Á và Southern Bank, nguồn thu 

của các ngân hàng còn lại ñều ñược hình thành chủ yếu từ hoạt ñộng tín dụng, với 

tỷ lệ thu nhập lãi thuần/tổng thu nhập > 85% 

Tính thanh khoản: Nhìn chung, nhóm ngân hàng này có tính thanh khoản 

kém. Trong năm 2008, nhóm này huy ñộng tiền gửi khách hàng ñạt 154,7 ngàn 

tỷ ñồng, tăng xấp xỉ 40 ngàn tỷ ñồng, tương ñương tăng 35% so với năm 2007 và 

chiếm 15,8% thị phần huy ñộng toàn ngành, ñây là nhóm có tốc ñộ tăng trưởng 
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thu hút lượng tiền gửi cao nhất toàn ngành. Mặc dù có tốc ñộ huy ñộng tăng cao 

và lớn hơn tốc ñộ tăng trưởng dư nợ (22,5%) tuy nhiên, nhóm ngân hàng này vẫn 

ở trong tình trạng thiếu hụt thanh khoản khá trầm trọng (ngoại trừ MB). Tỷ lệ dư 

nợ/ huy ñộng trung bình mặc dù có giảm sút nhưng vẫn ở mức rất cao là 88% 

(2007: 97%), trong ñó, có một số ngân hàng SCB, ðông Á có tỷ lệ này vượt 

100% và Southern Bank, VP Bank, Habubank có tỷ lệ xấp xỉ 100%. Trong nhóm 

này có Ngân hàng Quân ñội với tỷ lệ 58% là ngân hàng duy nhất trong nhóm 

không bị thiếu hụt thanh khoản. 

Bên cạnh nguồn huy ñộng khách hàng, các ngân hàng trong nhóm cũng tham 

gia huy ñộng tại thị trường liên ngân hàng, theo thống kê thì ñây là nhóm của những 

ngân hàng có tỷ lệ vay liên ngân hàng/ tổng tài sản cao nhất toàn ngành. Vay liên 

ngân hàng trung bình của nhóm lên tới 24,7% tổng tài sản và số tiền các ngân hàng 

này vay trên thị trường liên ngân hàng lên tới 38,4% tổng dư nợ cho vay liên ngân 

của toàn ngành. 
 

 

Nguồn ACB 

Hình 2.4. Tỷ lệ dư nợ/ huy ñộng; vay liên ngân hàng/ tổng tài sản của các 

NHTMCP Nhóm 2 
 

Nhóm ngân hàng này trên thực tế ñang dần chia thành 2 tốp, tốp 1 bao gồm: 

MB, SCB, VIB, ðông Á, MSB và tốp 2 bao gồm các ngân hàng còn lại trong nhóm. 

Tốp 1 bao gồm những ngân hàng ñang có những bước tăng trưởng vượt bậc trong 
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những năm vừa qua và hiện ñang cạnh tranh quyết liệt với nhau và với các ngân 

hàng thuộc nhóm 1. Tốp 2 hiện cũng ñã và ñang phát triển mạnh, nhưng quy mô của 

những ngân hàng này so với tốp 1 và các NHTMCP nhóm 1 là khá nhỏ, khoảng 

cách chênh lệch xa về trình ñộ, cách thức tư duy kinh doanh và ñội ngũ quản lý, vì 

vậy sẽ gặp nhiều khó khăn hơn trong quá trình phát triển. 

2.2.1.4.Ngân hàng TMCP Nhóm 3 

ðây là nhóm ngân hàng có quy mô tổng tài sản và chiếm thị phần nhỏ nhất 

trong hệ thống, ñồng thời là nhóm ngân hàng có trình ñộ quản trị ñiều hành kém thể 

hiện ở nhiều mặt. Tuy nhiên, ñây lại là nhóm có mức an toàn vốn khá cao so với các 

nhóm ngân hàng khác và có nguồn thu nhập chính phụ thuộc ñến 90% vào hoạt 

ñộng tín dụng. Bên cạnh ñó, việc công bố thông tin của nhóm này cũng rất chậm và 

kém minh bạch nên việc phân tích và so sánh nhóm chưa phản ánh ñầy ñủ thực 

trạng và tình hình chung 

An toàn vốn: Hầu hết các ngân hàng nhóm này có vốn ñiều lệ dưới 2 000 tỷ 

(ngoại trừ Ngân hàng An Bình (ABB) và Liên Việt Bank). Các ngân hàng trong 

nhóm này sẽ ñối mặt áp lực tăng vốn lên 2000 tỷ trong năm 2009 và 3000 tỷ trong 

năm 2010. 

Một số ngân hàng có lợi thế từ sự hỗ trợ từ các cổ ñông lớn là các tổ chức có 

tiềm lực tài chính mạnh ñể tăng vốn lên 3000 tỷ ñến cuối năm 2010. Do thương hiệu 

của nhóm ngân hàng này còn ít ñược biết ñến, tính ổn ñịnh của tiền gửi khách hàng 

không cao nên các ngân hàng trong nhóm thường duy trì một tỷ lệ VCSH trong tổng 

nguồn vốn cao, cộng với việc hoạt ñộng kinh doanh kém ña dạng, cơ cấu tài sản ñơn 

giản nên nhìn chung tính an toàn vốn của các ngân hàng nhóm này ở mức khá 

Chất lượng tài sản: Chất lượng tín dụng của nhóm này chia thành 2 nhóm nhỏ. 

Nhóm các NHTMCP mới thành lập như Liên Việt, Tiền Phong (chưa phát sinh nợ 

xấu) và các NHTM hoạt ñộng tại các khu vực có tính ổn ñịnh cao trong các năm 

qua như ðại Á (tỷ lệ nợ xấu < 1% trong 4 năm qua). Việc tăng trưởng dư nợ khi 

chưa có nhiều kinh nghiệm (Liên Việt, Tiền Phong) cộng với việc mở rộng thị phần 

sang các khu vực ngoài khu vực truyền thống của các NHTM mới chuyển ñổi từ 

nông thôn sang ñô thị (ðại Á, Vietbank) có thể gia tăng tỷ lệ nợ xấu của nhóm này. 



 
 

 

74

 

Nhóm các NHTM có thời gian hoạt ñộng tương ñối lâu năm tuy nhiên có tỷ lệ 

nợ xấu ở mức cao và các NHTM không công bố nợ xấu 

 

Nguồn ACB 

Hình 2.5. Tỷ lệ nợ xấu / Tổng dư nợ của các NHTMCP Nhóm 3 
 

 Trong nhóm này, Ngân hàng An Bình (ABB) là ngân hàng có tỷ lệ nợ xấu/ 

tổng tài sản lớn nhất tương ñương 4,16% trong năm 2008 (tỷ lệ này trong năm 2007 

tương ñương 2.7%). Mặc dù dư nợ của ABB giảm nhẹ trong 2008 nhưng tỷ lệ nợ 

xấu tăng ñáng kể. Nguyên nhân chính là do trong năm 2007, tín dụng cá nhân bùng 

nổ, khách hàng cho vay mua nhà tại ABB chiếm tới khoảng 60% trong tổng danh 

mục cho vay của khách hàng cá nhân cùng với việc kiểm soát tín dụng không chặt 

chẽ, sau khi thị trường bất ñộng sản giảm sút mạnh trong năm 2008 thì việc thu hồi 

nợ của ABB trở nên khó khăn dẫn ñến số dư nợ xấu tăng mạnh 

Dự phòng rủi ro tín dụng của các ngân hàng nhóm này phần lớn ở mức rất 

thấp, các ngân hàng có công bố dự phòng/nợ xấu < 34% bao gồm Ngân hàng Việt 

(Vietbank), ABB, Ngân hàng Kiên Long (KLB), Ngân hàng phát triển nhà (HDB). 

Ngân hàng ðại Á (DAB) là ngân hàng duy nhất trong nhóm này có mức Dự 

phòng/Nợ xấu khá tương ñương 88% 

Nhìn chung, chất lượng tài sản của các NHTMCP nhóm 3 nằm ở mức thấp và 

giảm trong năm 2008 so với 2007 và có xu hướng tiếp tục giảm trong năm 2009. 

Bên cạnh ñó, mức dự phòng rủi ro tín dụng của các NH nhóm này nhìn chung nằm 

ở mức thấp hơn so với các ngân hàng nhóm khác do trình ñộ quản trị rủi ro kém 
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Tính thanh khoản: Các ngân hàng mới thành lập như Liên Việt, Tiên Phong có 

tỷ lệ tài sản thanh khoản khá cao do chưa tăng trưởng ñược dư nợ. Một số NHTM 

quy mô nhỏ, hoạt ñộng tại một số khu vực truyền thống, mới chuyển ñổi sang 

NHTM cổ phần ñô thị, thị phần dư nợ và huy ñộng còn thấp, VCSH còn chiếm tỷ 

trọng cao trong tổng nguồn vốn nên cũng có thanh khoản tương ñối khá như ðại Á, 

Vietbank. 

Các ngân hàng ñã có quá trình tăng trưởng thị phần khá như Ngân hàng An 

Bình (ABB), Ngân hàng ðại Dương (Ocean Bank), Ngân hàng Phương ðông 

(OCB), Ngân hàng phát triển nhà (HDB) thường xuyên ñối mặt với rủi ro thanh 

khoản do tỷ lệ dư nợ/huy ñộng cao xấp xỉ 100% và huy ñộng từ liên ngân hàng 

chiếm hơn 15% tổng nguồn vốn 

Trong năm 2008 tình hình kinh tế gặp nhiều khó khăn, các NHTM hạn chế 

cho vay liên ngân hàng dẫn ñến huy ñộng từ liên ngân hàng của các ngân hàng 

nhóm này giảm khiến tiền gửi liên ngân hàng giảm. Bên cạnh ñó, các ngân hàng 

này rút tiền gửi liên ngân hàng về ñẩy mạnh cho vay làm giảm tỷ lệ tài sản thanh 

khoản / tổng tài sản. Năm 2008, chính sách thắt chặt tiền tệ của NHNN nhằm hạn 

chế lạm phát như tăng tỷ lệ dự trữ bắt buộc và tăng lãi suất cơ bản ñã khiến các 

ngân hàng gặp không ít khó khăn trong việc ñảm bảo tính thanh khoản 

2.2.2.Cơ sở pháp lý về hoạt ñộng giám sát của NHNN Việt Nam ñối 

với NHTM 

Năm 1997, Luật NHNN ñược Quốc hội thông qua, theo ñó NHNN ñược khẳng 

ñịnh là một tổ chức có chức năng quản lý ñối với các NHTM, ñồng thời NHNN vẫn 

là cơ quan có quyền ra quyết ñịnh về việc cấp, thu hồi giấy phép hoạt ñộng của các tổ 

chức tín dụng (TCTD) nói chung và các NHTM nói riêng. Chính vì vậy, NHTM cần 

phải chịu sự giám sát của NHNN khi muốn tham gia hoặc rút lui ñối với hoạt ñộng 

ngân hàng. Sự giám sát này ñược thực hiện bởi sự phối hợp giữa các bộ phận chuyên 

ngành của NHNN bao gồm: Vụ các Ngân hàng (NH), Vụ Các TCTD hợp tác (TCTD 

HT), Vụ chính sách tiền tệ (CSTT), Vụ Chiến lược phát triển (PTNH), Vụ tín dụng 

(TD), Vụ quản lý ngoại hối (QLNH), Thanh tra NH (TTNH),… 
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Theo quy chế tổ chức và hoạt ñộng của Vụ các NH và TCTD phi NH ban hành 

theo quyết ñịnh số 1130/2004/Qð _NHNN ngày 9/9/2004 của Thống ñốc NHNN, 

Vụ các NH và TCTD phi NH có chức năng tham mưu giúp thống ñốc trong việc áp 

dụng các chuẩn mực quốc tế về an toàn trong hoạt ñộng ngân hàng; cấp, thu hồi 

giấy phép thành lập và hoạt ñộng ñối với các TCTD và các chi nhánh, văn phòng 

ñại diện của các TCTD nước ngoài tại Việt Nam (trừ những trường hợp do Thủ 

tướng Chính phủ quyết ñịnh và các tổ chức tín dụng hợp tác); quyết ñịnh giải thể, 

chấp thuận việc chia tách, sáp nhập, hợp nhất, mua lại các TCTD [37]. 

Theo quyết ñịnh của Thống ñốc NHNN về quy chế tổ chức và hoạt ñộng của 

Vụ chính sách tiền tệ số 1131/2004/Qð_NHNN ngày 9/9/2004, Vụ CSTT có chức 

năng xây dựng và tham mưu giúp Thống ñốc ban hành hoặc trình cấp có thẩm 

quyền ban hành các văn bản quy phạm pháp luật về hoạt ñộng tín dụng của các 

TCTD, bao gồm: Cho vay thông thường, bảo ñảm tiền vay, các hình thức cấp tín 

dụng khác theo chỉ ñạo của Thống ñốc. ðồng thời, Vụ CSTT tiến hành theo dõi và 

phối hợp với các chi nhánh tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trong việc triển 

khai, giám sát việc thực hiện các chính sách, cơ chế tín dụng, bảo ñảm tiền vay, lãi 

suất; ñề xuất giải pháp xử lý các kiến nghị, khó khăn, vướng mắc của TCTD và 

khách hàng vay vốn liên quan ñến các chính sách, cơ chế này [38].  

Theo quyết ñịnh số 1533/2004/Qð_NHNN ngày 2/12/2004 về việc ban hành 

quy chế tổ chức và hoạt ñộng của Vụ Tín dụng, Vụ Tín dụng có chức năng xây 

dựng, trình Thống ñốc các dự thảo văn bản pháp luật liên quan ñến nghiệp vụ thị 

trường tiền tệ và bảo lãnh, tổ chức triển khai thực hiện và theo dõi, kiểm tra việc 

thực hiện các văn bản ñã ban hành theo thẩm quyền. Vụ Tín dụng cũng làm ñầu 

mối, phối hợp với các ñơn vị có liên quan triển khai thực hiện quyết ñịnh của Thống 

ñốc về cho vay ñối với các TCTD tạm thời mất khả năng chi trả, có nguy cơ gây 

mất an toàn cho hệ thống các TCTD theo các quy ñịnh hiện hành [39] 

Ngoài ra, thời ñiểm trước năm 2009 các hoạt ñộng giám sát và thanh tra trực tiếp 

ñối với các NHTM ñược thực hiện bởi bộ phận Thanh tra Ngân hàng thuộc NHNN 

Luật NHNN 1997 cũng khẳng ñịnh vị thế của TTNH là tổ chức Thanh tra 

chuyên ngành về Ngân hàng vừa làm chức năng Thanh tra Bộ (xét giải quyết khiếu 
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nại, tố cáo) vừa làm chức năng thanh tra giám sát hoạt ñộng ñối với các tổ chức 

tín dụng và hoạt ñộng ngân hàng của các tổ chức khác với mục ñích là góp phần 

ñảm bảo an toàn hệ thống các tổ chức tín dụng, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp 

của người gửi tiền, phục vụ chính sách tiền tệ quốc gia. Cùng với sự ñổi mới của 

Ngành, TTNH ñã áp dụng và vận hành phương pháp thanh tra mới là giám sát từ 

xa và thanh tra trực tiếp. Hoạt ñộng thanh tra ñã thực hiện cả về bề rộng và chiều 

sâu ñối với hội sở chính và các chi nhánh của tổ chức tín dụng trong phạm vi cả 

nước [23]. 

Theo Quyết ñịnh số 1675/2004/Qð_NHNN ngày 23/12/2004 về việc ban hành 

Quy chế tổ chức và hoạt ñộng của TTNH, TTNH có các nhiệm vụ và quyền hạn là 

xây dựng trình Thống ñốc chương trình, kế hoạch thanh tra hàng năm của toàn hệ 

thống thanh tra ngân hàng, tổ chức và triển khai thực hiện chương trình, kế hoạch 

thanh tra ñã ñược phê duyệt. ðồng thời, thanh tra ngân hàng cũng thực hiện việc 

giám sát từ xa, tổng hợp phân tích tình hình và kết quả hoạt ñộng của từng TCTD 

và toàn hệ thống các TCTD. 

Gần ñây, vào tháng 5/2009, Quyết ñịnh số 83/2009/Qð-TTg ngày 27/05/2009 

quy ñịnh chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cơ quan Thanh tra, 

giám sát ngân hàng trực thuộc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam. ðây là một cơ quan 

cấp tổng cục trực thuộc ngân hàng nhà nước, ñược thành lập trên cơ sở sự sáp nhập 

của 4 bộ phận: Vụ các NH, Vụ CSTT, TTNH và Trung tâm phòng chống rửa tiền. 

Cơ quan này có chức năng thanh tra hành chính, thanh tra chuyên ngành và giám sát 

chuyên ngành về ngân hàng trong các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý Nhà nước của 

Ngân hàng Nhà nước. Ngoài ra, cơ quan này còn có chức năng tham mưu, giúp 

Thống ñốc Ngân hàng quản lý nhà nước ñối với các TCTD, tổ chức tài chính quy 

mô nhỏ, hoạt ñộng ngân hàng của các tổ chức khác; thực hiện phòng, chống rửa tiền 

theo quy ñịnh của pháp luật. Theo quyết ñịnh này, thông qua hoạt ñộng giám sát 

ngân hàng, trong trường hợp phát hiện các vi phạm quy ñịnh an toàn hoạt ñộng 

ngân hàng và quy ñịnh của pháp luật hoặc có dấu hiện mất an toàn hoạt ñộng, Cơ 

quan Thanh tra Giám sát Ngân hàng áp dụng ngay các biện pháp ngăn chặn và xử lý 
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theo thẩm quyền hoặc kiến nghị cơ quan Nhà nước có thẩm quyền xử lý theo quy 

ñịnh của pháp luật. 

Trường hợp ñối tượng có dấu hiệu rủi ro gia tăng hoặc ở mức ñộ cao có khả 

năng dẫn ñến mất an toàn hoạt ñộng ngân hàng hoặc có dấu hiệu vi phạm quy ñịnh 

của pháp luật hoặc dấu hiệu bất thường khác, Cơ quan Thanh tra, Giám sát Ngân 

hàng tiến hành xác minh, làm rõ thông qua việc yêu cầu ñối tượng báo cáo, cung 

cấp thông tin, tiếp xúc trực tiếp hoặc tiến hành thanh tra ñột xuất.  

Trong quá trình thanh tra, kiểm tra các ñối tượng thanh tra, giám sát ngân hàng 

của nước ngoài hoạt ñộng tại Việt Nam, Cơ quan Thanh tra, Giám sát Ngân hàng có 

thẩm quyền của nước ngoài phải thông báo ngay bằng văn bản cho thanh tra, giám 

sát ngân hàng về những vi phạm pháp luật, quy ñịnh an toàn hoạt ñộng ngân hàng 

và những rủi ro gây mất an toàn hoạt ñộng ngân hàng của ñối tượng thanh tra, giám 

sát ngân hàng.  

Cơ quan Thanh tra Nhà nước khi thực hiện thanh tra, kiểm tra ñối tượng thuộc 

phạm vi quản lý nhà nước của mình, nếu phát hiện có dấu hiệu vi phạm pháp luật về 

tiền tệ và hoạt ñộng ngân hàng hoặc dấu hiệu mất an toàn hoạt ñộng ngân hàng thì 

có trách nhiệm thông báo, phối hợp kịp thời với Cơ quan Thanh tra, Giám sát Ngân 

hàng ñể làm rõ và xử lý theo thẩm quyền và quy ñịnh của pháp luật. Thanh tra Nhà 

nước chỉ ñạo và hướng dẫn về tổ chức, nghiệp vụ thanh tra ñối với TTNH 

[34][35][36] 

2.2.3.Nội dung giám sát của NHNN Việt Nam ñối với NHTM 

2.2.3.1. Nội dung giám sát từ xa  

Căn cứ theo Quyết ñịnh của NHNN số 398/1999/Qð-NHNN3 ngày 9/11/1999 

(Quyết ñịnh 398) về việc ban hành Quy chế giám sát từ xa ñối với các tổ chức tín 

dụng hoạt ñộng tại VN, hoạt ñộng giám sát từ xa là hoạt ñộng mà bộ phận giám sát 

từ xa của Thanh tra Ngân hàng căn cứ vào các báo cáo cân ñối tài khoản kế toán, 

các chỉ tiêu báo cáo thống kê ngoài cân ñối và các loại báo cáo khác do NHTM gửi 

theo chế ñộ báo cáo thống kê ñối với các TCTD và tiến hành xử lý số liệu, tổng hợp 
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và phân tích tình hình hoạt ñộng ñối với từng NHTM và toàn hệ thống ngân hàng 

theo các nội dung dưới ñây. Hàng tháng, Thanh tra Ngân hàng thông báo kết quả 

giám sát từ xa, kèm theo lời nhận xét và kiến nghị những vấn ñề phải chấn chỉnh 

ñến NHTM từ Thanh tra NHNN ở Trung ương hoặc chi nhánh NHTM từ Thanh tra 

Chi nhánh NHNN tỉnh, thành phố trực thuộc [33]. Nếu phát hiện những vi phạm 

phát luật, tùy theo mức ñộ, TTHN cử cán bộ ñến kiểm tra trực tiếp tại NHTM và áp 

dụng các biện pháp chấn chỉnh hoặc xử lý vi phạm hành chính (nếu có). Kết quả 

giám sát từ xa là một trong những căn cứ ñể xếp loại các NHTM.  

Căn cứ theo văn bản hướng dẫn quy chế giám sát từ xa ñối với các TCTD 

hoạt ñộng tại Việt Nam (Phụ lục 2), nội dung giám sát ñối với các NHTM ñược 

quy ñịnh như sau: 

Diễn biến về cơ cấu nguồn vốn, tài sản 

Thanh tra NHNN yêu cầu các  TCTD phân tổ Tài sản và Nguồn vốn theo 

những khoản mục quy ñịnh, sau ñó ñánh giá cơ cấu vốn của TCTD xem có ổn ñịnh 

hay không, có chiều hướng tăng/giảm như thế nào, nguồn vốn huy ñộng chủ yếu ở 

thị trường nào (thị trường I hay thị trường II), kiểm tra giới hạn vốn ngắn hạn dùng 

ñể cho vay trung dài hạn theo quy ñịnh của NHNN...ðối với cơ cấu tài sản, Thanh 

tra Ngân hàng quan tâm ñến tài sản sinh lời. Giá trị tài sản sinh lời cao phản ánh 

chất lượng quản lý và sử dụng vốn hiệu quả. Ngoài ra, việc giám sát tài sản còn 

ñược thực hiện giám sát ñối với các khoản tín dụng, bảo lãnh lớn phát sinh trong 15 

ngày có giá trị từ 5% vốn tự có của TCTD trở lên và giám sát dư nợ tín dụng ñối với 

khách hàng từ 5% vốn tự có của TCTD trở lên. 

Chất lượng tài sản 

Thanh tra Ngân hàng ñánh giá chất lượng tài sản của từng TCTD dựa trên sự 

phân loại hoạt ñộng cấp tín dụng theo thị trường, theo kỳ hạn, theo các thành phần 

kinh tế chủ yếu và theo 20 ngành kinh tế chủ chốt.  

Các tỷ lệ phản ánh chất lượng tín dụng như nợ quá hạn/tổng dư nợ cho vay  

ñược theo dõi diễn biến và mức ñộ biến ñộng của các kỳ trước so với hiện nay, sự 

biến ñộng ñó do nguyên nhân gì? Tỷ lệ tăng, giảm do yếu tố tử số hay mẫu số hoặc 
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do cả hai, trên cơ sở ñó mới có những ñánh giá chính xác về chất lượng tín dụng 

của ngân hàng. 

Chất lượng tín dụng ñược ñánh giá tốt khi tỷ lệ nợ quá hạn so với tổng dư nợ ở 

mức dưới 5% và nợ quá hạn khó ñòi chiếm tỷ lệ nhỏ trong tổng nợ quá hạn. Ngoài 

ra, các nội dung khác như dự phòng phải thu khó ñòi so với tổng tài sản phải trích 

dự phòng, quy chế quản lý chất lượng tài sản của TCTD, cơ cấu ñầu tư tín dụng 

cũng ñược Thanh tra Ngân hàng xem xét 

Tình hình thu nhập, chi phí và kết quả kinh doanh 

Thanh tra Ngân hàng tiến hành ñánh giá các khoản mục thu chi của một 

TCTD theo các tiêu thức như: 

- Tính ñầy ñủ và hợp lý của các khoản thu nhập, chi phí và diễn biến so 

với kỳ trước 

- Tính tương ñối các khoản thu nhập, chi phí so với mức ñộ sử dụng vốn hoặc 

so với khối lượng vốn huy ñộng 

- Việc trích lập dự phòng phải thu khó ñòi so với việc phân loại tài sản có ñầy 

ñủ không 

Ngoài ra, một số tỷ lệ phản ánh kết quả kinh doanh ñược tính toán như: lợi 

nhuận ròng trước thuế so với tổng tài sản, thu nhập lãi ròng (thu nhập lãi trừ chi trả 

lãi) so với bình quân tài sản sinh lời; lợi nhuận ròng trước thuế so với vốn chủ sở 

hữu; lợi nhuận ròng trước thuế so với vốn cổ phần; dự phòng phải thu khó ñòi thực 

tế so với số phải dự phòng. 

Vốn tự có 

ðối với cấu phần vốn tự có, tỷ lệ an toàn vốn tối thiểu ñược giám sát với giá 

trị tối thiểu phải duy trì là 8% (Tỷ lệ an toàn vốn tối thiểu = Vốn tự có / Tài sản rủi 

ro >= 8%). Ngoài ra, Thanh tra Ngân hàng còn giám sát việc chuyển nhượng cổ 

phần có ghi tên theo quy ñịnh của NHNN, giám sát mức ñộ góp vốn, mua cổ phần 

của doanh nghiệp, giám sát về mức vốn pháp ñịnh của mỗi loại hình tổ chức tín 

dụng, vốn ñiều lệ ghi trên sổ sách kế toán tối thiểu phải bằng vốn pháp ñịnh do 

Chính phủ quy ñịnh tại nghị ñịnh số 82/1998/Nð-CP, ngày 03/10/1998. 
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Việc ñảm bảo khả năng chi trả 

Một TCTD ñược ñánh giá là ñảm bảo ñược khả năng chi trả khi tỷ lệ tài sản 

có thể thanh toán ngay tối thiểu phải bằng tỷ lệ nguồn vốn phải thanh toán ngay. 

Ngoài ra, TCTD ñược yêu cầu phải duy trì thường xuyên tỷ lệ dự trữ bắt buộc, 

ñảm bảo sự tăng trưởng về tài sản dựa trên sự tăng trưởng về vốn huy ñộng, ñánh 

giá sự phụ thuộc vào nguồn vốn dễ biến ñộng, các khoản vốn lớn và sự biến 

ñộng của chúng.  

Phân tích một số chỉ số tài chính chủ yếu của TCTD 

Thanh tra Ngân hàng tiến hành phân tích một số chỉ số tài chính của TCTD 

bằng cách là ñánh giá ñiều kiện tài chính hiện tại và lịch sử tài chính gần nhất. Trên 

cơ sở ñó, Thanh tra Ngân hàng ñưa ra những dự ñoán về những khả năng trong 

tương lai có thể xẩy ra. Ngoài ra, việc ñánh giá TCTD ñược tiến hành trên phương 

diện tổng thể, không chỉ dựa vào một trong hai chỉ số ñể ñưa ra kết luận mà phải kết 

hợp với mối liên hệ của những chỉ số có liên quan khác. 

Ngoài ra, căn cứ theo Quyết ñịnh số 06/2008/Qð-NHNN ngày 12/03/2008 

(Quyết ñịnh 06) về xếp loại ngân hàng thương mại cổ phần, các NHTM ñược yêu 

cầu tự ñánh giá xếp loại dựa trên số liệu kế toán chính thức năm ñã ñược kiểm toán 

bởi tổ chức kiểm toán ñộc lập, ñối với các chỉ tiêu an toàn hoạt ñộng ngân hàng, số 

liệu ñánh giá xếp loại ñược căn cứ vào số liệu báo cáo năm theo ñúng chế ñộ thông 

tin báo cáo hiện hành. Nội dung ñánh giá xếp loại ñược dựa trên các chỉ tiêu: 

- Vốn tự có: Mức ñiểm tối ña là 15 ñiểm nhằm ñánh giá về vốn ñiều lệ trong 

năm, việc duy trì tỷ lệ an toàn vốn tối thiểu 

- Chất lượng tài sản: Mức ñiểm tối ña là 35 ñiểm nhằm ñánh giá về chất lượng 

các khoản cho vay và ứng trước cho khách hàng và các khoản cho vay các TCTD 

khác, việc tuân thủ tỷ lệ nợ xấu, tuân thủ quy ñịnh về phân loại nợ, trích lập và sử 

dụng dự phòng ñể xử lý rủi ro tín dụng. 

- Năng lực quản trị: Mức ñiểm tối ña là 15 ñiểm nhằm ñánh giá về việc ñảm 

bảo yêu cầu về số lượng thành viên Hội ñồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, sự 

ñầy ñủ của việc ban hành và chuẩn hóa các quy chế nội bộ 
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- Kết quả hoạt ñộng kinh doanh: Mức ñiểm tối ña 20 ñiểm nhằm ñánh giá kết 

quả lãi/lỗ trong hoạt ñộng kinh doanh của NHTM cổ phần, các khoản thu từ hoạt 

ñộng dịch vụ. 

- Khả năng thanh toán: Mức ñiểm tối ña 15 ñiểm nhằm ñánh giá việc ñảm bảo 

tỷ lệ khả năng chi trả theo Quy ñịnh của NHNN, tỷ lệ tối ña nguồn vốn ngắn hạn 

ñược sử dụng cho vay trung dài hạn (số liệu ñược ñánh giá theo số liệu bình quân 

tháng/ngày theo quy ñịnh về chế ñộ báo cáo thống kê của NHNN. 

Các NHTM cổ phần ñược tính tổng số ñiểm và xếp loại theo các mức A, B, C, 

D. NHTM xếp loại A khi có tổng số ñiểm ñạt từ 80 ñiểm trở lên và ñiểm số của 

từng chỉ tiêu không thấp hơn 65% số ñiểm tối ña của từng chỉ tiêu ñó. Xếp loại thấp 

hơn là các mức xếp loại B, C, D với các quy ñịnh cụ thể về tổng số ñiểm và ñiểm 

từng chỉ tiêu ñánh giá [44]. 

Thanh tra Ngân hàng Nhà nước có trách nhiệm chỉ ñạo thực hiện việc ñánh giá 

xếp loại NHTM cổ phần theo mẫu quy ñịnh, làm ñầu mối phối hợp với các Vụ có 

liên quan tại NHNN Trung ương thẩm ñịnh và trình Thống ñốc Ngân hàng phê 

chuẩn kết quả ñánh giá xếp loại các NHTM cổ phần vào tháng 6 hàng năm; ñề xuất 

các biện pháp xử lý ñối với các NHTM cổ phần xếp loại C, D 

2.2.3.2. Nội dung thanh tra tại chỗ 

Cùng với các hoạt ñộng giám sát từ xa, các hoạt ñộng thanh tra ñược tiến hành 

trực tiếp tại các NHTM cũng ñược tiến hành ñịnh kỳ hoặc ñột xuất khi có những 

biến ñộng bất thường của NHTM. Việc tiến hành thanh tra tại chỗ nhằm kiểm tra, 

thanh tra NHTM trong việc tuân thủ các quy ñịnh của NHNN bao gồm: 

Quyết ñịnh 493/2005/Qð-NHNN ngày 22/4/2005 (Quyết ñịnh 493) và Quyết 

ñịnh số 18/2007/Qð-NHNN ngày 25/4/2007 quy ñịnh về việc phân loại nợ, trích 

lập và sử dụng dự phòng rủi ro tín dụng trong hoạt ñộng ngân hàng của các TCTD 

[41]. Theo ñó, các TCTD phải tiến hành phân loại nợ và trích lập dự phòng cụ thể 

theo quy ñịnh: 

- Nhóm 1: Nợ ñủ tiêu chuẩn, trích lập dự phòng 0% 

- Nhóm 2: Nợ cần chú ý, trích lập dự phòng 5% 

- Nhóm 3: Nợ dưới tiêu chuẩn, trích lập dự phòng 20% 
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- Nhóm 4: Nợ nghi ngờ, trích lập dự phòng 50% 

- Nhóm 5: Nợ có khả năng mất vốn, trích lập dự phòng 100% 

Quyết ñịnh 457/2005/Qð-NHNN ngày 19/4/2005 (Quyết ñịnh 457) quy ñịnh 

về các tỷ lệ bảo ñảm an toàn trong hoạt ñộng của TCTD. Theo ñó, các tổ chức tín 

dụng hoạt ñộng tại Việt Nam trừ quỹ tín dụng nhân dân cơ sở,  phải duy trì các tỷ lệ 

bảo ñảm an toàn [40] sau ñây: 

- Tỷ lệ an toàn vốn tối thiểu: Tổ chức tín dụng, trừ chi nhánh ngân hàng nước 

ngoài, phải duy trì tỷ lệ tối thiểu 8% giữa vốn tự có so với tổng tài sản "Có" rủi ro. 

Ngân hàng thương mại nhà nước có tỷ lệ an toàn vốn tối thiểu thấp hơn mức quy 

ñịnh này thì trong thời hạn tối ña là 3 năm phải tăng tỷ lệ an toàn vốn tối thiểu bằng 

mức quy ñịnh... 

- Giới hạn tín dụng ñối với khách hàng: Tổng dư nợ cho vay của tổ chức tín 

dụng ñối với một khách hàng không ñược vượt quá 15% vốn tự có của tổ chức tín 

dụng. Tổng mức cho vay và bảo lãnh của tổ chức tín dụng ñối với một khách hàng 

không ñược vượt quá 25% vốn tự có của tổ chức tín dụng... 

- Tỷ lệ về khả năng chi trả:  Tổ chức tín dụng phải thường xuyên ñảm bảo tỷ lệ 

về khả năng chi trả ñối với từng loại ñồng tiền, vàng như: Tỷ lệ tối thiểu 25% giữa 

giá trị các tài sản có thể thanh toán ngay và giá trị nợ sẽ ñến hạn thanh toán trong 

thời gian 1 tháng tiếp theo; Tỷ lệ tối thiểu bằng 1 giữa tổng tài sản có thể thanh toán 

ngay trong khoảng thời gian 7 ngày làm việc tiếp theo và tổng nguồn vốn phải thanh 

toán trong khoảng thời gian 7 ngày làm việc tiếp theo. 

- Tỷ lệ tối ña của nguồn vốn ngắn hạn ñược sử dụng ñể cho vay trung hạn và 

dài hạn: Tỷ lệ tối ña của nguồn vốn ngắn hạn ñược sử dụng ñể cho vay trung hạn và 

dài hạn ñối với NHTM là 40%, TCTD khác là 30% 

- Giới hạn góp vốn mua cổ phần: Mức ñầu tư vào một khoản ñầu tư thương 

mại của TCTD tối ña không ñược vượt quá 11% vốn ñiều lệ của doanh nghiệp, 

quỹ ñầu tư hoặc 11% giá trị dự án ñầu tư; Tổng mức ñầu tư trong tất cả các 

khoản ñầu tư thương mại của TCTD không ñược vượt quá 40% vốn ñiều lệ và 

quỹ dự trữ của TCTD.... 
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Ngoài ra, các NHTM còn phải tuân thủ Quyết ñịnh số 16/2007/Qð-NHNN 

ngày 18/4/2007 ban hành chế ñộ báo cáo tài chính ñối với các tổ chức tín dụng. 

TCTD báo cáo thực hiện các quy ñịnh về tỷ lệ bảo ñảm an toàn theo quy ñịnh hiện 

hành của Thống ñốc NHNN về Chế ñộ báo cáo thống kê áp dụng ñối với các ñơn vị 

thuộc NHNN và các TCTD.  

Trên ñây là các quy ñịnh mà các NHTM phải tuân thủ, ñồng thời cũng là căn 

cứ ñể NHNN tiến hành thanh tra, kiểm tra ñịnh kỳ hoặc ñột xuất ñối với các 

NHTM. NHTM vi phạm những quy ñịnh trên, tùy theo tính chất, mức ñộ vi phạm, 

sẽ bị xử phạt vi phạm hành chính theo quy ñịnh của pháp luật. 

2.2.4.Tổ chức thực hiện hoạt ñộng giám sát của NHNN Việt Nam ñối 

với NHTM 

Trước ñây, theo ñiều 9 Nghị ñịnh số 91/1999/Nð-CP ngày 04/09/1999 về tổ 

chức và hoạt ñộng Thanh tra NH, hệ thống TTNH gồm Thanh tra NHNN (tương 

ñương Vụ thuộc NHNN, chịu sự chỉ ñạo trực tiếp của Thống ñốc NHNN) và Thanh 

tra chi nhánh NHNN (tương ñương Phòng thuộc Chi nhánh NHNN, chịu sự hướng 

dẫn, chỉ ñạo về chuyên môn của Thanh tra NHNN và sự chỉ ñạo trực tiếp của Giám 

ñốc Chi nhánh NHNN)  
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Trong sơ ñồ trên, các phòng thuộc Thanh tra NHNN gồm: 

- V¨n phßng; 

- Phßng Thanh tra c¸c tæ chøc tÝn dông nhµ n−íc; 

- Phßng Thanh tra c¸c tæ chøc tÝn dông ngoµi quèc doanh; 

- Phßng Thanh tra c¸c tæ chøc tÝn dông n−íc ngoµi; 

- Phßng Thanh tra xÐt khiÕu tè; 

- Phßng Gi¸m s¸t vµ ph©n tÝch. 

Hiện nay, theo Quyết ñịnh 83/2009/Qð-TTg, Cơ quan Thanh tra, giám sát 

ngân hàng mới ñược thành lập sẽ bao gồm:  

- Vụ Thanh tra các TCTD trong nước (gọi tắt là Vụ I) 

- Vụ Thanh tra các TCTD nước ngoài (gọi tắt là Vụ II) 

- Vụ Thanh tra hành chính, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham 

nhũng (gọi tắt là Vụ III) 

- Vụ Giám sát ngân hàng (gọi tắt là Vụ IV) 

- Vụ Chính sách an toàn hoạt ñộng ngân hàng (gọi tắt là Vụ V) 

- Vụ Quản lý cấp phép các tổ chức tín dụng và hoạt ñộng ngân hàng (gọi 

tắt là Vụ VI) 

- Văn phòng 

- Cục Phòng, chống rửa tiền 

Với cơ cấu tổ chức mới, Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng sẽ có chức năng: 

- Trình Thống ñốc Ngân hàng Nhà nước quyết ñịnh hoặc ban hành quy chế, 

quy ñịnh về an toàn hoạt ñộng ngân hàng, hướng dẫn tiêu chuẩn thành lập hay giải 

thể ñối với các TCTD 

- Trình Thống ñốc Ngân hàng Nhà nước ra quyết ñịnh cấp hoặc thu hồi giấy 

phép thành lập và hoạt ñộng của các TCTD. 
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- Thanh tra chuyên ngành về ngân hàng bao gồm thanh tra việc chấp hành 

pháp luật về tiền tệ và hoạt ñộng ngân hàng; ñánh giá mức ñộ rủi ro, năng lực quản 

trị rủi ro, tình hình tài chính và hoạt ñộng của ñối tượng thanh tra ngân hàng 

- Giám sát chuyên ngành về ngân hàng bao gồm: giám sát các ñối tượng trong 

việc thực hiện các quy ñịnh của pháp luật về an toàn hoạt ñộng ngân hàng; phân tích 

ñánh giá tình hình tài chính, hoạt ñộng quản trị ñiều hành và mức ñộ rủi ro của ñối 

tượng giám sát; phát hiện, cảnh báo các rủi ro gây mất an toàn hoạt ñộng ngân hàng 

và nguy cơ dẫn ñến vi phạm pháp luật về tiền tệ và hoạt ñộng ngân hàng 

Như vậy, bước ñầu Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng ñược thành lập 

ngoài hai hoạt ñộng chính là Thanh tra chuyên ngành và Giám sát chuyên ngành thì 

Cơ quan này còn có chức năng tham mưu cho Thống ñốc về các quy ñịnh ñảm bảo 

an toàn trong hoạt ñộng ngân hàng và việc ra quyết ñịnh cấp hoặc thu hồi giấy phép 

hoạt ñộng ñối với các TCTD.  

2.2.4.1.Phương pháp giám sát của NHNN Việt Nam ñối với NHTM 

NHNN Việt Nam hiện nay ñã nhận thức ñược tầm quan trọng của việc cần 

thiết phải xác ñịnh một phương pháp giám sát phù hợp. Phương pháp giám sát phù 

hợp chính là nhân tố tích cực tác ñộng ñến sự hoàn thiện của hoạt ñộng giám sát ñối 

với NHTM.  

Trong khoảng thời gian từ khi có các quy ñịnh pháp lý cho hoạt ñộng thanh tra 

của NHNN cho ñến 2005, phương pháp giám sát của NHNN sử dụng trong hoạt 

ñộng giám sát ñối với NHTM chủ yếu là phương pháp giám sát tuân thủ. ðây là 

phương pháp giám sát mà NHNN sẽ ñưa ra các quy ñịnh cụ thể như quy ñịnh về tỷ 

lệ an toàn vốn, quy ñịnh về giới hạn tín dụng, về lãi suất, về tỷ giá... ñối với các 

NHTM, trên cơ sở ñó NHNN sẽ tiến hành thanh tra và kiểm tra các NHTM xem có 

tuân thủ ñúng các quy ñịnh này hay không. Phương pháp giám sát này ñòi hỏi 

NHNN thường xuyên cử các ñoàn thanh tra ñến các NHTM nhằm kiểm tra việc 

thực hiện các quy ñịnh. Bên cạnh ñó, NHNN cũng yêu cầu các NHTM phải báo cáo 

ñịnh kỳ cho NHNN về việc thực hiện các quy ñịnh do NHNN ñưa ra. Tuy nhiên, 
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việc báo cáo này thường mang tính chất ñối phó và tính chính xác của thông tin 

cũng không cao. 

Từ năm 2005 ñến nay, với sự thành lập của Phòng giám sát và phân tích, 

NHNN ñã có chỉ ñạo cho Thanh tra Ngân hàng trong việc ñổi mới phương pháp 

giám sát theo hướng chú trọng hơn ñến các hoạt ñộng giám sát từ xa. Thanh tra 

Ngân hàng ñã bước ñầu xác ñịnh phương pháp giám sát theo CAMELS nhằm xếp 

hạng các NHTM theo các yêu cầu về thông tin mà các ngân hàng phải báo cáo ñịnh 

kỳ về cho NHNN. Tuy nhiên, phương pháp giám sát này vẫn chưa thực sự rõ ràng 

và hiệu quả. Thời gian qua, hoạt ñộng giám sát ngân hàng vẫn sử dụng kết hợp với 

phương pháp giám sát tuân thủ bằng việc cử các ñoàn thanh tra ñến các NHTM 

nhằm kiểm tra và xác minh thực tế tình hình hoạt ñộng kinh doanh của các NHTM.  

Như vậy, có thể thấy NHNN Việt Nam bước ñầu cũng ñã chỉ ra sự không phù 

hợp của phương pháp giám sát tuân thủ mà NHNN ñã áp dụng trong thời gian qua. 

ðiều này ñã ñược khẳng ñịnh trong dự án cải cách ngân hàng mà NHNN ñang thực 

hiện, trong ñó NHNN ñã ñưa ra ñịnh hướng cho hoạt ñộng giám sát ngân hàng cần 

ñược thực hiện dựa trên phương pháp giám sát theo CAMELS.  

2.2.4.2.Quy trình giám sát của NHNN Việt Nam ñối với NHTM 

Quy trình giám sát của NHNN Việt Nam ñối với NHTM ñược tổ chức thực 

hiện theo 2 cấp gồm: Thanh tra NHNN; và Thanh tra Chi nhánh NHNN tỉnh, 

thành phố. Thanh tra NHNN chủ yếu thực hiện giám sát ñối với các NHTM 

Quốc doanh, Chi nhánh nước ngoài, Ngân hàng liên doanh và giám sát tổng hợp 

ñối với khối NHTMCP. Hoạt ñộng giám sát ñược thực hiện chủ yếu thông qua sự 

tổng hợp giám sát từ xa từ Phòng giám sát và phân tích, sau ñó các Phòng Thanh 

tra chuyên trách sẽ tổ chức các ñoàn thanh tra ñịnh kỳ hoặc ñột xuất ñến các 

NHTM ñể kiểm tra, xác minh.  

Công tác thanh tra giám sát tại Chi nhánh NHNN tỉnh, thành phố là thực hiện 

thanh tra giám sát ñối với các NHTM cổ phần có trụ sở chính trên ñịa bàn hoặc  các 

chi nhánh của các NHTMCP không có trụ sở chính trên ñịa bàn. Tuy nhiên, công 
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tác giám sát từ xa chủ yếu tại Chi nhánh NHNN tỉnh, thành phố chủ yếu là kiêm 

nhiệm, còn lại bộ phận Thanh tra giám sát của Chi nhánh NHNN tỉnh thành phố tập 

trung vào hoạt ñộng thanh tra tại chỗ thông qua các ñoàn thanh tra trực tiếp ñến 

kiểm tra tại các NHTM. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
          

 

 

  Tổ chức thanh tra, giám sát và xử lý sau thanh tra, giám sát 

            Báo cáo kết quả thanh tra, giám sát  
            
            Báo cáo kết quả xử lý một số nội dung cụ thể 

            Chỉ thị của cấp trên ñối với các cấp trong hệ thống NHNN và NHTM 

 

 

Hình 2.7. Quy trình giám sát của NHNN ñối với NHTM 

Thống ñốc NHNN 

 

Thanh tra 
NHNN 

tỉnh, thành 
phố 

 

- NHTM Nhà nước 

- Ngân hàng chính sách xã hội 
- Ngân hàng phát triển nhà ñồng bằng sông Cửu Long 
- Chi nhánh Ngân hàng nước ngoài 

- Ngân hàng liên doanh 
- Các công ty cho thuê tài chính 

- Giám sát tổng hợp khối NHTM cổ phần 

Thanh tra NHNN 

 

Giám ñốc 
chi nhánh 
NHNN 
tỉnh, 

thành phố 

 

- NHTM cổ phần  có trụ sở chính tại ñịa bàn 

- Chi nhánh NHTM cổ phần không có trụ sở chính tại ñịa bàn 

- Chi nhánh NHTM quốc doanh 

- Các công ty tài chính cổ phần 
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2.2.4.3.Thông tin trong hoạt ñộng giám sát của NHNN Việt Nam ñối với NHTM 

Nguồn thông tin  phục vụ công tác giám sát ñược thực hiện theo quyết ñịnh 

477 của Thống ñốc NHNN về chế ñộ thông tin báo cáo. Theo quyết ñịnh này, các 

ñơn vị chịu trách nhiệm báo cáo là những tổ chức ñược thành lập và hoạt ñộng theo 

Luật các TCTD bao gồm trụ sở chính, các sở giao dịch, các chi nhánh và ñơn vị trực 

thuộc của các tổ chức này. Các báo cáo TCTD và Chi nhánh TCTD phải gửi cho 

Thanh tra NHNN và Thanh tra chi nhánh NHNN gồm: Bảng cân ñối tài khoản kế 

toán bậc 3 của các TCTD (bao gồm cả nội và ngoại bảng), các chỉ tiêu thống kê, 

bảng cân ñối tài khoản kế toán bậc 3 của chi nhánh TCTD (do các Chi nhánh 

NHNN truyền), thông tin về rủi ro tín dụng của Trung tâm thông tin tín dụng cung 

cấp qua mạng của NHNN. 

Phương thức báo cáo ñược tiến hành bằng báo cáo ñiện tử hoặc báo cáo bằng 

văn bản. Trong ñó, báo cáo ñiện tử là báo cáo thể hiện dưới dạng tệp (file) dữ liệu 

ñược truyền qua mạng máy tính hoặc gửi qua vật mang tin. Báo cáo ñiện tử phải có 

ñầy ñủ chữ ký ñiện tử của Thủ trưởng ñơn vị báo cáo và theo ñúng ký hiệu, mã 

truyền tin, cấu trúc file do NHNN quy ñịnh. Báo cáo bằng văn bản là báo cáo bằng 

giấy và phải theo ñúng mẫu biểu quy ñịnh, có ñầy ñủ dấu, chữ ký của thủ trưởng 

ñơn vị và chữ ký của người lập, người kiểm soát báo cáo. 

Quy trình gửi báo cáo ñiện tử ñược thực hiện dựa trên yêu cầu các sở giao 

dịch, chi nhánh và ñơn vị trực thuộc TCTD (kể cả chi nhánh phụ, chi nhánh ngân 

hàng nước ngoài chưa ñược chuyển thành chi nhánh ngân hàng nước ngoài), trụ sở 

chính của TCTD không phải TCTD Nhà nước phải nối mạng truyền tin với chi 

nhánh tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương (nơi ñặt trụ sở) ñể gửi báo cáo cho chi 

nhánh tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương. Trụ sở chính của TCTD Nhà nước 

phải nối mạng truyền tin trực tiếp với Cục công nghệ tin học ngân hàng, trụ sở 

chính TCTD Nhà nước và các chi nhánh tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương phía 
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Nam (từ ðà Nẵng trở vào) phải nối mạng truyền tin với Chi cục công nghệ tin học 

ngân hàng tại Thành phố Hồ Chí Minh ñể gửi báo cáo về cho Cục công nghệ tin học 

Ngân hàng. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Nguồn: NHNN 
 

Hình 2.8.  Sơ ñồ tiếp nhận và truyền dẫn thông tin hiện tại 
 

Trong hoạt ñộng quản lý và thu nhận thông tin giám sát từ các NHTM, Cục công 

nghệ tin học ngân hàng giữ một vai trò quan trọng. ðây là ñơn vị ñầu mối tổ chức và 

tiếp nhận các chỉ tiêu báo cáo dưới dạng file dữ liệu, kiểm tra tên, cấu trúc file dữ liệu 

và mã chỉ tiêu báo cáo do các ñơn vị báo cáo truyền qua mạng máy tính hoặc gửi qua 

vật mang tin. Trường hợp báo cáo bị sai về tên, cấu trúc file hoặc mã chỉ tiêu, phải yêu 

cầu ñơn vị báo cáo chỉnh sửa và gửi lại theo ñúng quy ñịnh. Trường hợp các ñơn vị báo 

cáo thông báo ñã truyền file dữ liệu nhưng các ñơn vị nhận báo cáo vẫn chưa nhận 

ñược phản ánh của các ñơn vị, Cục công nghệ tin học ngân hàng có trách nhiệm kiểm 

 

 
- HÖ thèng NHTMNN 

- Ng©n hµng chÝnh s¸ch 
- Ng©n hµng §BSCL 
- QTDT¦ 
 
 

 
Côc c«ng nghÖ tin häc  
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Thanh tra NHNN 

   
 
 

 
Thanh tra Chi nh¸nh 
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-   Chi nh¸nh NHTMCF ko cã trô  

së chÝnh t¹i ®Þa bµn. 

-    Chi nh¸nh NHTM NN 
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-  NHTM CF cã trô së chÝnh t¹i ®Þa bµn  

-  Quü tÝn dông nh©n d©n c¬ së 
-  C¸c c«ng ty tµi chÝnh cæ phÇn 
-  Chi nh¸nh NH n−íc ngoµi t¹i ViÖt Nam 

- NH liªn doanh 
- C¸c c«ng ty cho thuª tµi chÝnh 
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tra, xác minh việc truyền file dữ liệu báo cáo của ñơn vị báo cáo và thông báo kết quả 

cho ñơn vị nhận báo cáo ñể phối hợp xử lý kịp thời. 

Thanh tra NHNN có trách nhiệm tiếp nhận các thông tin báo cáo về các mẫu 

biểu, nhóm chỉ tiêu ñược quy ñịnh và thực hiện thanh tra việc chấp hành chế ñộ báo 

cáo thống kê của các TCTD. 

Chi nhánh tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có trách nhiệm ñôn ñốc ñơn 

vị báo cáo gửi ñầy ñủ, kịp thời các chỉ tiêu, mẫu biểu báo cáo, kiểm tra tính chính 

xác của các báo cáo, tổng hợp các báo cáo và gửi về NHNN. Trường hợp trên ñịa 

bàn tỉnh, thành phố chưa phát sinh (hoặc không có) các hoạt ñộng liên quan ñến nội 

dung của từng nhóm chỉ tiêu hoặc mẫu biểu báo cáo quy ñịnh, Chi nhánh tỉnh, 

thành phố trực thuộc trung ương phải thông báo cụ thể bằng văn bản cho các ñơn vị 

phụ trách các chỉ tiêu, mẫu biểu. Ngoài ra, trách nhiệm của phòng hoặc bộ phận 

máy tính thuộc Chi nhánh tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương là làm ñầu mối 

tiếp nhận các chỉ tiêu báo cáo do các TCTD trên ñịa bàn gửi qua mạng máy tính 

(hoặc gửi qua vật mang tin); kiểm tra tên, cấu trúc file dữ liệu và mã chỉ tiêu báo 

cáo do các ñơn vị báo cáo gửi qua mạng máy tính hoặc vật mang tin. Nếu file dữ 

liệu không có sai sót thì phải gửi ngay qua mạng máy tính cho các phòng, ban chức 

năng thuộc chi nhánh khai thác, tổng hợp theo quy ñịnh của Giám ñốc chi nhánh 

tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương; truyền ngay cho Cục công nghệ tin học ngân 

hàng ñối với các chỉ tiêu yêu cầu gửi trực tiếp cho ñơn vị nhận báo cáo. Trường hợp 

sai về tên, cấu trúc file hoặc mã chỉ tiêu, phải yêu cầu ñơn vị báo cáo chỉnh sửa và 

gửi lại ñúng quy ñịnh. 

Các TCTD trong việc thực hiện chế ñộ báo cáo thống kê phải có trách nhiệm 

chấp hành ñúng các quy ñịnh về báo cáo thống kê của Thống ñốc Ngân hàng Nhà 

nước. Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc phải phản ánh kịp thời về 

NHNN ñể ñược giải ñáp theo quy ñịnh sau: 

- Các TCTD không phải là tín dụng nhà nước (trụ sở chính, sở giao dịch, chi 

nhánh và các ñơn vị trực thuộc TCTD), Sở giao dịch, chi nhánh và ñơn vị trực 

thuộc tổ chức tín dụng nhà nước phản ánh về Chi nhánh tỉnh, thành phố trực thuộc 

trung ương trên ñịa bàn 
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- Trụ sở chính của các tổ chức tín dụng Nhà nước phản ánh về NHNN (Vụ 

Chính sách tiền tệ) 

Khi phát hiện có sai sót của các báo cáo ñã gửi cho NHNN, các TCTD phải 

kịp thời có văn bản gửi NHNN giải trình rõ sai sót này và gửi lại báo cáo ñúng 

cho NHNN 

2.3. ðÁNH GIÁ HOẠT ðỘNG GIÁM SÁT CỦA NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC 

VIỆT NAM ðỐI VỚI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI. 

2.3.1.Kết quả ñạt ñược 

- NHNN Việt Nam ñã thực hiện theo dõi ñối với phần lớn các NHTM  

ðịnh kỳ hàng tháng, hàng quý, Cơ quan thanh tra, giám sát ngân hàng của NHNN ñã 

tiếp nhận, xử lý thông tin số liệu về tình hình hoạt ñộng của các TCTD từ Cục Công nghệ 

tin học ngân hàng và từ các NHNN chi nhánh 64 tỉnh, thành phố (nay là 63 tỉnh, thành 

phố); phối hợp với Cục công nghệ tin học theo dõi, và lập báo cáo về việc chấp hành chế 

ñộ thông tin báo cáo, thống kê của các TCTD theo Quyết ñịnh số 1747/2005/Qð-NHNN 

và Quyết ñịnh 477/Qð-NHNN của Thống ñốc. Trên cơ sở ñó, NHNN phân tích, tổng hợp 

số liệu phục vụ cho công tác thanh tra tại chỗ và giám sát ñối với hoạt ñộng của các TCTD. 

Với sự gia tăng về số lượng và quy mô của các NHTM Việt Nam, Cơ quan 

thanh tra, giám sát ngân hàng, hàng tháng, qua hệ thống mạng vi tính ñã tiếp nhận, tổng 

hợp và xử lý số liệu báo cáo ñịnh kỳ của các NHTM (năm 2008 là 5 NHTM Quốc 

doanh, 38 NHTM cổ phần, 47 chi nhánh Ngân hàng nước ngoài và 6 Ngân hàng 

liên doanh), tiến hành giám sát phân tích về tình hình hoạt ñộng của từng NHTM. 

Kết quả giám sát ñược gửi tới các Vụ thanh tra tại chỗ ñể phối hợp trong việc thanh 

tra và xử lý sau thanh tra ñối với các NHTM có sai phạm. ðiều này cho thấy, bước 

ñầu NHNN ñã thực hiện theo dõi và thu thập thông tin của các NHTM hoạt ñộng tại 

Việt Nam và ít nhiều cũng có những ñánh giá về hoạt ñộng của từng NHTM theo 

các nội dung giám sát toàn diện hơn [47].  

Các cuộc thanh tra cũng phát hiện ñược các sai phạm chủ yếu trong hoạt ñộng 

của các NHTM như: 
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- Sai phạm trong hoạt ñộng tín dụng: cụ thể là sai phạm trong việc thẩm ñịnh, 

xét duyệt, giám sát vốn vay lỏng lẻo; không chuyển nợ quá hạn, phân loại nợ không 

ñúng quy ñịnh; khách hàng sử dụng sai mục ñích; cho vay khách hàng nhưng hồ sơ 

tín dụng không ñầy ñủ; sai phạm liên quan ñến tài sản ñảm bảo như tài sản ñảm bảo 

thiếu tính pháp lý, ñịnh giá tài sản không phù hợp, thiếu quy trình ñịnh giá thường 

xuyên, không thực hiện mua bảo hiểm ñối với tài sản dùng cầm cố thế chấp thuộc 

ñối tượng phải mua bảo hiểm 

- Sai phạm về hạch toán kế toán, phổ biến là quy trình lưu trữ và lưu chuyển 

chứng từ chưa ñảm bảo ñúng quy ñịnh, hạch toán không ñúng tính chất tài khoản, 

hạch toán không ñầy ñủ ñối với tài sản ñảm bảo, ñối với các khoản ngoại bảng, chi 

sai chế ñộ quy ñịnh. 

- Một số sai phạm ñiển hình khác như sai phạm về bảo lãnh, vi phạm các quy 

ñịnh về lãi suất, tỷ giá, thu phí, niêm yết tỷ giá,... không ñúng quy ñịnh của NHNN 

Thêm vào ñó, Cơ quan thanh tra, giám sát ngân hàng cũng có những ñánh giá về 

việc tuân thủ một số quy ñịnh liên quan của NHNN :  

ðối với việc tuân thủ Quyết ñịnh sô 493/2005/Qð-NHNN và Quyết ñịnh số 

18/2007/Qð-NHNN quy ñịnh về việc phân loại nợ, trích lập và sử dụng dự phòng 

rủi ro tín dụng trong hoạt ñộng ngân hàng, chỉ một số ít các ngân hàng triển khai áp 

dụng hệ thống xếp hạng tín dụng nội bộ và thực hiện phân loại nợ. Hầu hết các 

NHTM phân loại nợ theo phương pháp ñịnh lượng nên không phản ánh rủi ro thực 

tế của danh mục tín dụng.  

ðối với việc tuân thủ Quyết ñịnh số 457/2005/Qð-NHNN quy ñịnh về tỷ lệ 

bảo ñảm an toàn trong hoạt ñộng của NHTM, việc xác ñịnh nhóm các khách hàng 

có liên quan hầu như chưa thể hiện và chưa có công cụ ñể thực hiện. Hầu hết các 

NHTM không phản ánh chính xác báo cáo phân tích thang ñáo hạn trong 7 ngày 

làm việc tiếp theo, thường sử dụng số liệu chưa kiểm toán ñể báo cáo NHNN và 

không báo cáo lại sau khi ñã có số liệu kiểm toán. Một số NHTM sử dụng số liệu 

ước tính ñể tính toán tài sản rủi ro thay vì số liệu thống kê thực tế.  

ðối với việc tuân thủ Quyết ñịnh sô 16/2007/Qð-NHNN về ban hành chế ñộ 

báo cáo tài chính ñối với TCTD, hầu hết thông tin hiện tại của các NHTM không hỗ 

trợ việc lập thuyết minh về rủi ro lãi suất và rủi ro thanh khoản trong việc lập báo 

cáo tài chính của ngân hàng.  
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ðối với việc tuân thủ Nghị ñịnh 74/2005/Nð-CP về phòng chống rửa tiền, các 

NHTM chưa có quy trình, nhân sự cho việc chống rửa tiền, chưa xây dựng quy trình 

tìm hiểu thông tin và thủ tục nhận biết khách hàng, chưa có chương trình ñào tạo 

nhân viên trong việc phòng chống rửa tiền 

- Trên cơ sở ñó, việc thực hiện theo dõi ñối với các NHTM ñược ñánh giá là 

dựa trên những nội dung giám sát ñã ñược ñiều chỉnh theo yêu cầu của sự phát 

triển của hoạt ñộng ngân hàng và thông lệ quốc tế. 

Hoạt ñộng thanh tra trước kia của NHNN chỉ tập trung vào việc kiểm tra các 

NHTM trong việc thực hiện ñúng các quy ñịnh của pháp luật về hoạt ñộng ngân 

hàng như về mức vốn ñiều lệ, về dự trữ bắt buộc, về ñảm bảo mức lãi suất theo giới 

hạn quy ñịnh…Các hoạt ñộng thanh tra này chỉ phù hợp khi hệ thống ngân hàng còn 

nhỏ, nghiệp vụ ngân hàng còn chưa phát triển, các loại hình ngân hàng còn chưa ña 

dạng. Cho ñến nay, cùng với ñà phát triển của hệ thống ngân hàng cả về quy mô, số 

lượng và loại hình, hoạt ñộng thanh tra giám sát của NHNN không chỉ dừng lại ở 

hoạt ñộng kiểm tra tính tuân thủ của các ngân hàng, mà ñã có ñược ñịnh hướng phát 

triển rõ ràng là phải xây dựng ñược hệ thống giám sát ngân hàng mang tính cảnh 

báo rủi ro cho hoạt ñộng của từng ngân hàng cũng như hệ thống ngân hàng. Chính 

vì vậy, nội dung giám sát ñược xây dựng với các Quyết ñịnh 398 về hoạt ñộng giám 

sát từ xa, Quyết ñịnh 06 về xếp hạng các NHTM cổ phần, Quyết ñịnh 457 về việc 

ñảm bảo các tỷ lệ an toàn trong hoạt ñộng ngân hàng, Quyết ñịnh 493 về phân loại 

nợ và trích lập dự phòng rủi ro, ... ñã phần nào ñáp ứng ñược yêu cầu về bảo ñảm an 

toàn cho hệ thống ngân hàng. 

 Các nội dung giám sát ñã không chỉ tập trung vào các yếu tố ñịnh lượng 

mang tính truyền thống như vốn tự có, giới hạn tín dụng, chất lượng tín dụng mà ñã 

ñược mở rộng cho các yếu tố ñịnh tính như theo dõi diễn biến cơ cấu nguồn vốn, tài 

sản, xem xét các mối quan hệ giữa vốn và sử dụng vốn; ñảm bảo khả năng chi trả 

hay ñánh giá tính thanh khoản của ngân hàng. (Qð 398) 

 Các tỷ lệ bảo ñảm an toàn trong hoạt ñộng ngân hàng (Qð 457) cũng ñã 

ñược tính toán dựa trên các cơ sở khoa học do các tổ chức tài chính quốc tế ñưa ra, 
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ñảm bảo tính thống nhất trong quản lý vĩ mô, phân loại ngân hàng, ñánh giá so sánh 

nhóm ngân hàng cùng loại và toàn hệ thống ngân hàng. 

 Các quy ñịnh xếp loại NHTM cổ phần ñược ban hành kèm theo Qð 

06/2008_NHNN là một quyết ñịnh mới ñược xây dựng dựa trên các tiêu chí ñánh 

giá CAMEL nhằm ñưa ra các thang ñiểm cho các chỉ tiêu xếp loại cụ thể. Trên cơ 

sở ñó, các NHTM cổ phần ñược xếp loại theo các hạng A, B, C, D với ý nghĩa từ tốt 

ñến xấu 

- Tổ chức giám sát ñược thực hiện trên cả 2 nội dung là giám sát từ xa và 

thanh tra tại chỗ 

Trước ñây, hoạt ñộng thanh tra chủ yếu tập trung vào thanh tra tại chỗ nhằm 

kiểm tra tính tuân thủ của các NHTM. Hiện nay, với việc hình thành Bộ phận Giám 

sát và phân tích, hoạt ñộng giám sát NHTM của NHNN ñã ñược triển khai một cách 

toàn diện hơn. Hoạt ñộng thanh tra giám sát không còn chỉ tập trung vào việc tiến 

hành thanh tra tại chỗ mà ñã ñược nâng tầm với các hoạt ñộng giám sát từ xa do Bộ 

phận giám sát và phân tích thực hiện. Với mục ñích theo dõi thường xuyên tình 

trạng của từng NHTM cũng như tình trạng của hệ thống NHTM, Bộ phận giám sát từ 

xa ñã thực hiện phân tích xu hướng của các NHTM qua các năm, so sánh theo các 

nhóm tương ñương, từ ñó có những nhận biết sớm về các rủi ro và các vấn ñề tài 

chính ñể có các phương hướng và biện pháp kịp thời. Hoạt ñộng giám sát từ xa của 

Cơ quan thanh tra, giám sát ngân hàng ñã ñóng góp một vai trò quan trọng trong việc 

củng cố chất lượng cho hoạt ñộng thanh tra tại chỗ. Từ các kết quả giám sát của bộ 

phận giám sát từ xa, các kế hoạch thanh tra tại chỗ ñịnh kỳ hoặc ñột xuất ñược xây 

dựng nhằm thẩm tra và kiểm chứng thực tế hoạt ñộng của từng ngân hàng cụ thể, 

cũng như phát hiện những sai sót hay những nguy cơ trong hoạt ñộng kinh doanh 

của các ngân hàng. Sự phối hợp hoạt ñộng giữa giám sát từ xa và thanh tra tại chỗ 

bước ñầu là dấu hiệu phát triển trong hoạt ñộng giám sát của NHNN Việt Nam theo 

các nguyên tắc giám sát của quốc tế của Basel. 

Thời gian qua, hoạt ñộng thanh tra giám sát ngân hàng của NHNN ñã ñóng 

một vai trò quan trọng trong việc bảo ñảm tuân thủ pháp luật trong lĩnh vực tiền tệ 

và hoạt ñộng ngân hàng.  
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Thông qua hoạt ñộng thanh tra, giám sát, xử lý khiếu nại, tố cáo, Cơ quan thanh 

tra, giám sát ngân hàng ñã phát hiện nhiều vụ việc tiêu cực, vi phạm pháp luật, yếu 

kém về tài chính, tổ chức, quản trị và hoạt ñộng kinh doanh tại các NHTM. Trên cơ 

sở ñó, các yêu cầu ñối với các NHTM về việc khắc phục, chấn chỉnh hay xử lý ñược 

tiến hành nhằm nâng cao sự an toàn trong hoạt ñộng của NHTM. Ví dụ như năm 

2007, 2008, NHNN ñã tiến hành giám sát việc chấn chỉnh những sai phạm ñược phát 

hiện qua các cuộc thanh tra liên quan ñến các hoạt ñộng quản trị, ñiều hành tín dụng 

tại một số NHTM cụ thể; tiếp tục theo dõi giám sát chặt chẽ các hoạt ñộng có nhiều 

rủi ro như cho vay ñầu tư kinh doanh chứng khoán, cho vay ñầu tư kinh doanh bất ñộng sản 

và cho vay tiêu dùng của các TCTD, ñồng thời phối hợp với các cơ quan bảo vệ pháp luật xử 

lý các vụ việc nổi cộm liên quan ñến nhiều NHTM . ðặc biệt trong năm 2007, khi thị trường 

chứng khoán có tốc ñộ tăng trưởng quá nhanh, Cơ quan thanh tra, giám sát ngân hàng ñã 

thực hiện việc giám sát các ngân hàng thực hiện việc giảm dư nợ cho vay ñầu tư chứng 

khoán xuống dưới 3% vào thời ñiểm 31/12/2007, theo dõi chặt chẽ những TCTD có dư nợ 

kinh doanh chứng khoán trên 10% so với tổng dư nợ và những TCTD có biểu hiện không 

giảm dư nợ cho vay kinh doanh chứng khoán ñể ñề xuất biện pháp chấn chỉnh. 

Như vậy, những tiến bộ bước ñầu trong hoạt ñộng thanh tra giám sát của 

NHNN Việt Nam ñã góp phần bảo ñảm an toàn cho hệ thống các TCTD nói chung 

và hệ thống các NHTM nói riêng. Kết quả này ñược thể hiện trong khoảng thời gian 

10 năm trở lại ñây, hệ thống NHTM Việt Nam không ghi nhận một trường hợp phá 

sản, ñổ vỡ hay giải thể của một ngân hàng thương mại nào. Ngoài ra, một số chỉ tiêu 

phản ánh chất lượng hoạt ñộng ngân hàng của các NHTM Việt Nam ñược ñánh giá 

là khá tốt trong thời gian gần ñây, cụ thể:  

Hệ số an toàn vốn ñược ñánh giá là một trong các chỉ tiêu ñược thực hiện 

tương ñối tốt trong hệ thống NHTM Việt Nam. Năm 2008, hầu hết các NHTM ñều 

ñạt mức vốn tối thiểu trên 8% theo quy ñịnh, trong ñó: khối NHTM Nhà nước có 

4/5 ngân hàng có hệ số vốn trên 8% (NH Công thương 11,74%, NH ðầu tư phát 

triển 12, 68%, NH Ngoại thương 10,01%, NH phát triển Nhà ðồng bằng Sông Cửu 

Long 9,44%, riêng NH Nông nghiệp và Phát triển nông thông mới chỉ ñạt 7,4%); 

Khối NHTM cổ phần, NH Liên doanh ñều có hệ số vốn trên 8% (ACB: 12.44%; 

Sacombank: 12.16%; Techcombank: 14%).  
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Chỉ tiêu phản ánh chất lượng tài sản thông qua tỷ lệ nợ xấu cũng không có dấu 

hiệu ñáng báo ñộng. Với quy ñịnh tỷ lệ nợ xấu không vượt quá 3% thì phần lớn các 

NHTM ñều có tỷ lệ này tương ñối thấp. Trong năm 2008, tỷ lệ nợ xấu của nhóm 

NHTMNN chỉ có BIDV là ở mức trên 4%. ðối với các NHTM CP thì tỷ lệ nợ xấu 

trung bình còn ñược duy trì ở mức thấp hơn so với quy ñịnh 3% 

 

Hình 2.9. Chỉ tiêu nợ xấu của NHTM NN 
 

 

 
Hình 2.10. Chỉ tiêu nợ xấu của NHTM CP Nhóm 3 

 

 

Bảng 2.10. Chỉ tiêu nợ xấu của các NHTMCP Nhóm 1 

 

Nguồn ACB 
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Chỉ tiêu phản ánh thanh khoản của các NHTM QD và các NHTMCP Nhóm 1 

ñược ñánh giá là tốt. Các NHTMCP Nhóm 2 ñược ñánh giá là có khả năng thanh 

khoản kém, ñặc biệt là trong năm 2008. Tuy nhiên, cùng với các nỗ lực tăng cường 

nguồn huy ñộng khách hàng, các NHTMCP Nhóm 2 cũng tích cực tham gia huy 

ñộng trên thị trường liên ngân hàng. Do vậy, mặc dù năm 2008 ñược ñánh giá là 

một năm khó khăn về thanh khoản cho các NHTMCP nhóm này, nhưng nhìn chung 

các NHTMCP nhóm này vẫn kiểm soát ñược thanh khoản và không làm mất uy tín 

ñối với khách hàng gửi tiền trong năm ñó.  

Ngoài ra, khi sự phát triển của các thị trường tài chính của Việt Nam còn hạn 

chế, hệ thống NHTM Việt Nam từ trước ñến giờ vẫn ñược coi là kênh dẫn vốn 

chính của nền kinh tế. ðiều này ñược khẳng ñịnh bằng số liệu tốc ñộ tăng trưởng tín 

dụng của hệ thống ngân hàng biến ñộng cùng chiều với tốc ñộ tăng trưởng kinh tế 

trong khoảng thời gian từ năm 2000 ñến nay. 
 

 

Nguồn: NHNN 

Hình 2.11. Mối quan hệ giữa tốc ñộ tăng trưởng kinh tế và tốc ñộ 

tăng trưởng dịch vụ tài chính, tín dụng các năm 

Theo hình 2.11 ta thấy tốc ñộ tăng trưởng kinh tế chung và tốc ñộ tăng trưởng 

dịch vụ tài chính, tín dụng có mối quan hệ rất chặt chẽ, ñặc biệt là từ năm 2000 ñến 

nay. ðiều này chứng tỏ, các NHTM Việt Nam ñược coi là những tổ chức trung gian 
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tài chính cung cấp các dịch vụ tài chính và tín dụng lớn nhất ở Việt Nam. Như vậy, 

hệ thống NHTM Việt Nam trong bối cảnh của nền kinh tế ñang phát triển ñược là 

kênh dẫn vốn chính của nền kinh tế.  

2.3.2. Hạn chế và nguyên nhân 

2.3.2.1. Hạn chế 

Mặc dù ñã ñạt ñược một số kết quả nhất ñịnh, nhưng hoạt ñộng giám sát của 

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ñối với Ngân hàng thương mại ñược ñánh giá là 

chưa hoàn thiện, ñược biểu hiện: 

Các NHTM Việt Nam ñã ñược thực hiện theo dõi nhưng chưa ñược giám sát 

một cách chặt chẽ và toàn diện theo các chuẩn mực về nội dung giám sát 

 Một trong các kết quả của hoạt ñộng giám sát của NHNN Việt Nam ñối với 

NHTM là ñã thực hiện theo dõi ñối với phần lớn các NHTM. Tuy nhiên, hoạt ñộng 

giám sát của NHNN Việt Nam mới chỉ dừng lại ở việc theo dõi thông qua việc thu 

thập thông tin từ các báo cáo ñịnh kỳ của các NHTM, việc xử lý và phân tích thông 

tin vẫn chỉ mang tính ñơn giản, chưa thực sự ñảm bảo theo ñúng ý nghĩa của việc 

giám sát các NHTM một cách thường xuyên liên tục và theo các nội dung giám sát 

toàn diện, ñầy ñủ.  

Có thể thấy, nội dung giám sát của NHNN Việt Nam thông qua các quyết ñịnh 

ñược ban hành nhằm thanh tra giám sát hoạt ñộng ngân hàng vẫn chưa ñầy ñủ. Mặc 

dù, hoạt ñộng giám sát của NHNN VN ñược các tổ chức quốc tế ñánh giá là thực hiện tốt 

và có quy ñịnh rõ ràng cách tính tỷ lệ ñảm bảo an toàn vốn (CAR), nhưng phần lớn các yêu 

cầu còn lại liên quan ñến việc giám sát khả năng quản trị các loại rủi ro của NHTM thì 

NHNN VN vẫn chưa xây dựng ñược những văn bản pháp lý phản ảnh ñược những 

yêu cầu này [29]. 

Theo quyết ñịnh 457 về hoạt ñộng giám sát từ xa của NHNN thì các nội dung 

ñưa ra trong quyết ñịnh mới chỉ giám sát mang tính ñịnh lượng mà chưa có những 

nhận ñịnh mang tính ñịnh tính về mức ñộ rủi ro và khả năng quản trị rủi ro của 

NHTM. Ví dụ như các tiêu chí ñể ñánh giá rủi ro tín dụng của một NHTM mới chỉ 

ñược thể hiện trong trong nội dung giám sát chất lượng tài sản bằng việc thống kê các 

khoản nợ quá hạn, hoặc trong việc giám sát giới hạn tín dụng của NHTM. Tuy nhiên, ñiều 
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này là chưa ñủ ñể ñánh giá mức ñộ rủi ro tín dụng của NHTM vì cần phải có thêm những 

ñánh giá ñịnh tính khác như ñánh giá các tiêu chuẩn cấp tín dụng và ñánh giá quy trình 

xem xét cấp tín dụng của ngân hàng, ñánh giá mức ñộ công bằng trong cấp tín dụng… 

Các quyết ñịnh 457 và 493 ñược xây dựng dựa trên cơ sở áp dụng chuẩn mực 

và thông lệ quốc tế vào thực tiễn hoạt ñộng ngân hàng tại Việt Nam. Tuy nhiên, 

cùng với sự phát triển ngày càng nhanh, mạnh và hội nhập quốc tế ngày càng sâu 

rộng của hệ thống ngân hàng, các quy ñịnh này ñã bộc lộ nhiều ñiểm hạn chế và 

kém hiệu quả trong việc ñảm bảo an toàn hoạt ñộng và quản lý rủi ro tín dụng của 

các NHTM Việt Nam. 

Số liệu về NHTM ñổ vỡ, giải thể hay phá sản chưa phản ánh về tính bền vững 

cho sự an toàn của hệ thống ngân hàng 

Mặc dù, trong thời gian qua, hệ thống NHTM Việt Nam không ghi nhận một 

trường hợp ñổ vỡ, giải thể hay phá sản của một NHTM nào nhưng ñiều ñó chưa khẳng 

ñịnh cho sự an toàn của hệ thống ngân hàng. Hay nói một cách khác, sự an toàn và 

không có ñổ vỡ, giải thể, phá sản của NHTM Việt Nam trong thời gian qua chưa phản 

ánh là do kết quả hoạt ñộng giám sát của NHNN Việt Nam. ðiều này ñược giải thích là 

do sự phát triển bước ñầu của hệ thống ngân hàng Việt Nam chưa tạo ra quá nhiều rủi 

ro, các hoạt ñộng của NHTM Việt Nam mới chỉ tập trung vào hoạt ñộng truyền thống 

là nhận gửi và cho vay, thêm vào ñó, hoạt ñộng tín dụng của các NHTM Việt Nam vẫn 

ñòi hỏi ñộ an toàn rất cao thông qua yêu cầu về tài sản thế chấp rất chặt chẽ. ðiều này 

cho thấy, hoạt ñộng giám sát của NHNN Việt Nam còn nhiều hạn chế trong giai ñoạn 

vừa qua nhưng hoạt ñộng ngân hàng vẫn không gặp rủi ro nhiều. Tuy nhiên, trong thời 

gian tới, khi hoạt ñộng của hệ thống ngân hàng phát triển cùng với sự hội nhập của hệ 

thống ngân hàng quốc tế thì hoạt ñộng giám sát của NHNN Việt Nam hiện tại có thể sẽ 

không còn ñảm bảo ñược tính an toàn của hệ thống. 

 Hoạt ñộng giám sát của NHNN Việt Nam chưa chú trọng vào hoạt ñộng 

cảnh báo sớm cho các NHTM 

 Cảnh báo rủi ro là hoạt ñộng ñòi hỏi NHNN Việt Nam ñưa ra ñược danh 

sách và số lượng các NHTM ñược cảnh báo là nằm ngoài xu hướng biến ñộng 

chung của hệ thống hoặc có những biểu hiện bất thường cần ñược ñiều tra, xem xét 
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và làm rõ. Tuy nhiên, hiện nay hoạt ñộng giám sát của NHNN Việt Nam ñối với 

NHTM vẫn chỉ mang tính theo dõi, giám sát một cách riêng lẻ ñối với từng NHTM. 

Việc tổng hợp ñể thấy ñược các xu hướng chung của cả hệ thống ngân hàng trong 

từng lĩnh vực hoạt ñộng ngân hàng vẫn còn là hạn chế của hoạt ñộng giám sát. 

Chính vì vậy, việc ñánh giá xu hướng chung và phát hiện ra các trường hợp nằm 

ngoài xu hướng trong hoạt ñộng của hệ thống ñang là những việc mà hoạt ñộng 

giám sát của NHNN cần hoàn thiện.  

Hoạt ñộng giám sát của NHNN Việt Nam phần nào làm gián ñoạn hoạt ñộng 

của các NHTM 

Sự hoàn thiện trong hoạt ñộng giám sát của NHTW ñối với NHTM còn phải 

ñược thể hiện ở số cuộc thanh tra tại chỗ do NHTW thực hiện không quá nhiều, thời 

gian thanh trung bình cho một cuộc thanh tra tại NHTM không quá dài, ñảm bảo 

hoạt ñộng thanh tra, giám sát không làm ảnh hưởng ñến hoạt ñộng của NHTM. Tuy 

nhiên, ñối với NHNN Việt Nam, hoạt ñộng giám sát từ xa mới ñược xây dựng, do 

vậy hoạt ñộng này chưa phát huy ñược tính hiệu quả cần thiết. ðiều ñó cũng có 

nghĩa là ñể giám sát ñược các NHTM, NHNN Việt Nam phải thực hiện nhiều hơn 

các cuộc thanh tra tại chỗ thay vì giám sát từ xa [28].  

Bảng 2.11. Số lượng các cuộc thanh tra của NHNN Việt Nam 

Nguồn: NHNN 

Số liệu thống kê về các cuộc thanh tra mà NHNN thực hiện qua các năm gần 

ñây càng ngày càng tăng. ðiều này một phần là do sự gia tăng về số lượng của các 

NHTM, nhưng sự gia tăng này là không tương xứng khi từ năm 2007 sang năm 

2008, số lượng NHTM tăng thêm là 16 ngân hàng (từ 80 NHTM năm 2007 tăng lên 

96 NHTM năm 2008) nhưng số lượng các cuộc thanh tra tại chỗ ñược thực hiện 

tăng thêm 160 cuộc qua 2 năm này (từ 909 cuộc lên 1179 cuộc). ðiều này chứng tỏ 

hoạt ñộng giám sát nói chung và giám sát từ xa nói riêng của NHNN Việt Nam còn 

Năm 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 

Số lượng các cuộc thanh tra 609 974 1049 1027 684 909 1179 
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hạn chế. Hoạt ñộng giám sát vẫn chưa ñược ñảm bảo theo ñúng nghĩa mà vẫn chú 

trọng nhiều vào hoạt ñộng thanh tra tại chỗ. 

Thêm vào ñó, tần suất tiền hành các cuộc thanh tra và thời gian trung bình cho 

một cuộc thanh tra của NHNN ñối với NHTM còn ñược cho là quá nhiều và quá 

dài. Chẳng hạn như, tính riêng Thanh tra Ngân hàng ở cấp trung ương, Thanh tra 

Ngân hàng ñã tiến hành 53 cuộc thanh tra ñối với 5 NHTM NN. Như vậy, trong năm 

2008, tính trung bình chưa ñến 1 tuần ñã có một cuộc thanh tra thực hiện ñối với 1 trong 5 

ngân hàng. ðiều này ñược cho là quá nhiều và phần nào làm ảnh hưởng ñến hoạt ñộng 

kinh doanh của các NHTM. 

2.3.2.2.Nguyên nhân 

a. Nguyên nhân chủ quan 

Thứ nhất, hoạt ñộng giám sát của NHNN Việt Nam vẫn chưa hoàn toàn tuân 

thủ các yêu cầu trong 25 nguyên tắc giám sát của Basel 

Các nguyên tắc giám sát của Basel hiện nay vẫn ñang ñược coi là tiêu chuẩn 

ñánh giá hiệu quả hoạt ñộng giám sát ngân hàng của các quốc gia. Theo sự ñánh giá 

của tổ chức CIDA trong khuôn khổ dự án hợp tác về cải cách ngân hàng Việt nam 

thì hoạt ñộng giám sát của NHNN Việt Nam mới chỉ ñáp ứng ñược 6 trong tổng số 

25 nguyên tắc giám sát của Basel [52]. Các nguyên tắc giám sát mà NHNN VN ñã 

ñáp ứng là những nguyên tắc liên quan ñến hoạt ñộng giám sát ñối với việc chuyển 

ñổi quyền sở hữu của NHTM (nguyên tắc 4), các cuộc sáp nhập lớn của các NHTM 

(nguyên tắc 5), tỷ lệ ñảm bảo an toàn vốn tối thiểu (nguyên tắc 6), giới hạn tín dụng 

ñối với khách hàng lớn (nguyên tắc 10), rủi ro thanh khoản (nguyên tắc 14) và kiểm 

toán, kiểm soát nội bộ của NHTM (nguyên tắc 17).  

Bên cạnh ñó, NHNN VN ñang có những xúc tiến nhằm ñạt ñược yêu cầu của 

13 nguyên tắc nữa. Trong số ñó có 10 nguyên tắc là những nguyên tắc liên quan ñến 

việc xây dựng hệ thống giám sát dựa trên rủi ro của Ngân hàng trung ương [50][51]. 

Theo dự kiến, từ nay ñến 2015, NHNN Việt Nam sẽ tiến hành các bước nhằm triển 

khai thực hiện hoạt ñộng giám sát dựa trên rủi ro liên quan ñến: 
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- Quy trình quản trị rủi ro tín dụng (nguyên tắc 7) 

- Rủi ro tín dụng (nguyên tắc 8) 

- Các tài sản vấn ñề, dự trữ, dự phòng (nguyên tắc 9) 

- Rủi ro chuyển ñổi và rủi ro chính trị (nguyên tắc 12) 

- Rủi ro thị trường (nguyên tắc 13) 

- Rủi ro hoạt ñộng (nguyên tắc 15) 

- Rủi ro lãi suất (nguyên tắc 16) 

- Thực hiện yêu cầu và kết luận thanh tra giám sát (nguyên tắc 23) 

- Giám sát tổng thể (nguyên tắc 24) 

- Phối hợp giám sát trong và ngoài nước (nguyên tắc 25) 

Bên cạnh các nội dung giám sát dựa trên rủi ro, NHNN VN cũng ñặt mục tiêu 

xây dựng phương pháp giám sát và kỹ thuật giám sát theo những thông lệ quốc tế 

do Basel ñưa ra (nguyên tắc 19 và 20). Một nguyên tắc cuối cùng mà NHNN VN 

cũng ñang tiến hành ñó là nguyên tắc liên quan ñến hoạt ñộng chống rửa tiền thông 

qua các dịch vụ tài chính ngân hàng, nội dung này có thể coi như nguy cơ rủi ro ñối 

với các dịch vụ tài chính của NHTM (nguyên tắc 18). Tuy nhiên, vấn ñề này ñòi hỏi 

sự tham gia phối hợp của các doanh nghiệp, các cơ quan quản lý và các NHTM, 

cũng như sự thống nhất trong triển khai thực hiện. 

Cuối cùng là 6 nguyên tắc giám sát của Basel mà NHNN VN vẫn chưa ñáp 

ứng ñược, và cần tiếp tục ñược làm rõ trong hoạt ñộng giám sát. ðầu tiên là nguyên 

tắc liên quan ñến thông tin báo cáo giám sát (nguyên tắc 21). ðiều này có thể phải 

phụ thuộc vào kết quả của dự án xây dựng hệ thống thông tin quản lý tài chính 

(FSMIS) ñang ñược tiến hành. 5 nguyên tắc tiếp theo dường như là khó ñạt ñược 

ñối với NHNN VN hiện tại bởi vì nó ñòi hỏi:  

- NHNN VN phải có thêm quyền lực trong việc cổ phần hóa các NHNN Nhà nước 

và trong hoạt ñộng cấp phép hoặc rút giấy phép hoạt ñộng của các tổ chức tín dụng 

(nguyên tắc 1, 2, 3) 

- Cần có một cơ quan giám sát tập trung ở cấp trung ương với quyền ñiều hành và 

xây dựng cơ chế phối hợp giữa các cơ quan giám sát chuyên ngành (nguyên tắc 11) 

- Dự thảo hoặc Luật chỉnh sửa liên quan ñến các vấn ñề công bố thông tin, bảo mật 

thông tin và thống nhất chế ñộ kế toán (nguyên tắc 22) 
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Bảng 2.12. ðối chiếu việc thực hiện các nguyên tắc giám sát của Basel 
trong hoạt ñộng  giám sát của NHNN VN 

 

Nguyên 
tắc số 

Các nguyên tắc cơ bản của Basel về giám sát ngân 
hàng hiệu quả 

(xem phụ lục về nội dung nguyên tắc Basel chi tiết) 

ðã ñáp 
ứng 

ðang 
xúc 
tiến 

Chưa 
ñáp 
ứng 

1.  Chức năng, nhiệm vụ, sự ñộc lập, sự minh bạch và hợp 
tác 

  X 

2.  Phạm vi hoạt ñộng ngân hàng   X 

3.  Các tiêu chí cấp phép   X 

4.  Chuyển ñổi quyền sở hữu lớn X   

5.  Các sáp nhập cơ bản X   

6.  An toàn vốn X   

7.  Quy trình quản trị rủi ro  X  

8.  Rủi ro tín dụng  X  

9.  Các tài sản vấn ñề, dự trữ và dự phòng  X  

10.  Giới hạn tín dụng với khách hàng lớn X   

11.  Nguy cơ rủi ro ñối với các bên liên quan   X 

12.  Rủi ro chuyển ñổi và rủi ro chính trị  X  

13.  Rủi ro thị trường  X  

14.  Rủi ro thanh khoản X   

15.  Rủi ro hoạt ñộng  X  

16.  Rủi ro lãi suất trong ghi sổ của ngân hàng  X  

17.  Kiểm toán và kiểm soát nội bộ X   

18.  Phòng tránh rủi ro trong dịch vụ tài chính  X  

19.  Phương pháp giám sát  X  

20.  Kỹ thuật giám sát  X  

21.  Thông tin báo cáo giám sát   X 

22.  Chế ñộ kế toán và công bố thông tin   X 

23.  Thực hiện yêu cầu và kết luận thanh tra giám sát  X  

24.  Giám sát tổng thể  X  

25.  Phối hợp giám sát trong và ngoài nước  X  

     

 Tổng 6 13 6 

Ghi chú:  

1. ðã ñáp ứng: Quy trình hiện tại của NHNN VN hoặc trong quy ñịnh ñã ñáp ứng 
ñược những yêu cầu căn bản của nguyên tắc Basel 

2. ðang xúc tiến: NHNN VN ñang trong quá trình thực hiện hoặc lên các dự thảo 
thực hiện có liên quan ñến nguyên tắc Basel 

3. Chưa ñáp ứng: NHNN VN chưa có xúc tiến gì nhằm ñạt ñược các yêu cầu của Basel 

Nguồn: Dự án cải cách ngân hàng, NHNN 
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Việc NHNN Việt Nam chỉ ñang xúc tiến, chưa ñạt ñược hoặc chưa ñáp ứng 

ñược 19 nguyên tắc cơ bản trong nguyên tắc giám sát của Basel là nguyên nhân căn 

bản giải thích cho vấn ñề chưa hoàn thiện trong giám sát của NHNN Việt Nam. Từ 

ñó, các nguyên nhân cụ thể khác ñược lý giải cho từng biểu hiện của sự chưa hoàn 

thiện này là: 

Cơ cấu  tổ chức của Cơ quan Thanh tra, giám sát chưa hoàn thiện:  

Trước ñây, hoạt ñộng giám sát của NHNN ñược giao chủ yếu cho bộ phận 

Thanh tra Ngân hàng. Trong ñó, hoạt ñộng của Thanh tra Ngân hàng chủ yếu là 

thực hiện thanh tra tại chỗ, hoạt ñộng giám sát mới ñược thiết lập gần ñây với sự 

thành lập của Phòng giám sát và phân tích. ðiều này ñược khẳng ñịnh khi Dự án cải 

cách Ngân hàng ñã ñánh giá hoạt ñộng giám sát của NHNN Việt Nam chưa ñạt 

ñược 3 nguyên tắc cơ bản ñầu tiên của Basel về cơ cấu tổ chức của Cơ quan giám 

sát với các yêu cầu về chức năng, nhiệm vụ, hoạt ñộng cấp phép và phạm vi hoạt 

ñộng ngân hàng và giám sát ngân hàng.  

Trên thực tế, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ñã tổ chức thực hiện giám sát theo 

2 cấp gồm: Thanh tra NHNN; và Thanh tra Chi nhánh NHNN tỉnh, thành phố. Tại 

Thanh tra NHNN, thành lập phòng Giám sát phân tích chuyên thực hiện công tác 

giám sát từ xa. Tại các Chi nhánh NHNN tỉnh, thành phố công tác giám sát từ xa chủ 

yếu là kiêm nhiệm. Tổ chức công tác giám sát theo 2 cấp, thực hiện giám sát ñối với 

cả các Chi nhánh của TCTD là không phù hợp do các chi nhánh của TCTD không 

phải là ñơn vị hạch toán ñộc lập, các chỉ số tuân theo luật NH không áp dụng ñối với 

chi nhánh, kết quả hoạt ñộng ở các chi nhánh chịu sự ñiều hành của Ngân hàng mẹ. 

Với sự thành lập của Cơ quan Thanh tra giám sát, về cơ bản thì bước ñầu 

NHNN Việt Nam ñã có những xúc tiến nhằm xây dựng một cơ quan Thanh tra, 

giám sát theo các chuẩn mực Basel ñã ñưa ra. Nhưng tính cho ñến thời ñiểm hiện 

nay (tháng 9/2009), các quy ñịnh chi tiết liên quan ñến các từng bộ phận trong Cơ 

quan Thanh tra, giám sát này vẫn chưa ñược ban hành. ðiều này cũng phần nào ảnh 

hưởng ñến hoạt ñộng giám sát của NHNN trong thời gian qua khi các hoạt ñộng 

giám sát vẫn cơ bản ñược duy trì theo cách thức cũ mà chưa thực sự có những thay 

ñổi trong hoạt ñộng giám sát theo mô hình của Cơ quan thanh tra, giám sát mới 



 
 

 

106 

 

Phương pháp giám sát chưa rõ ràng, phù hợp 

NHNN VN ñang muốn thay ñổi phương pháp giám sát hoạt ñộng ngân hàng 

nhằm theo kịp với những thay ñổi và phát triển của hệ thống ngân hàng. Trong quá 

khứ, khi số lượng ngân hàng còn ít, loại hình ngân hàng chủ yếu là NHTM Nhà 

nước và chỉ tập trung vào các hoạt ñộng truyền thống thì phương pháp giám sát mà 

NHNN thực hiện chủ yếu là thanh tra và kiểm tra tính tuân thủ của các NHTM ñối 

với các quy ñịnh pháp lý về hoạt ñộng ngân hàng thông qua các ñoàn thanh tra trực 

tiếp ñến ngân hàng. Tuy nhiên, phương pháp này hiện nay tỏ ra không còn hiệu quả 

ñối với một hệ thống ngân hàng ñã gia tăng cả về số lượng, quy mô và loại hình. 

Việc xác ñịnh một phương pháp giám sát phù hợp ñang ñược ñặt ra ñối với NHNN 

VN, tuy nhiên NHNN VN vẫn chưa có quyết ñịnh chính thức về phương pháp giám 

sát của NHNN trong thời gian tới. Chính vì vậy, hoạt ñộng giám sát của NHNN 

Việt Nam ñược ñánh giá là vẫn ñang xúc tiến ñối với Nguyên tắc số 19 trong các 

nguyên tắc giám sát ngân hàng hiệu quả của Basel về Phương pháp giám sát. ðiều 

này cũng gây ra hạn chế ñối với việc xác ñịnh nội dung giám sát vì nội dung giám 

sát cần ñược xây dựng phù hợp với phương pháp giám sát của NHNN. 

Nội dung giám sát chưa ñầy ñủ và thiếu toàn diện 

Mặc dù, hoạt ñộng thanh tra giám sát ngân hàng bước ñầu ñã có những chuyển biến 

tích cực về nội dung giám sát, theo ñó nội dung giám sát ñã ñược mở rộng theo hướng tiếp 

cận dần với phương pháp giám sát dựa trên rủi ro. Tuy nhiên, với yêu cầu trong giám sát 

hoạt ñộng của Ngân hàng thương mại ngày nay, hoạt ñộng giám sát không chỉ dừng lại ở 

giám sát và ñánh giá các loại rủi ro mà ngân hàng ñang ñối mặt, mà phải giám sát và ñánh 

giá ñược khả năng quản trị rủi ro của ngân hàng. Hoạt ñộng của Thanh tra NHNN hiện tại 

với nội dung giám sát trong hoạt ñộng giám sát từ xa và hoạt ñộng thanh tra tại chỗ ñược 

nêu ra trong các quyết ñịnh ñã phân tích ở trên (Qð 398, Qð 493, Qð 457,...) thì nội dung 

giám sát trong các quyết ñịnh này vẫn chưa ñề cập ñến hoạt ñộng quản trị rủi ro trong nội 

bộ các ngân hàng cũng như việc ñánh giá chiến lược quản trị rủi ro của các ngân hàng. ðây 

cũng là ñiểm mà NHNN Việt Nam ñược ñánh giá là chưa ñạt ñược theo yêu cầu của 10 

nguyên tắc giám sát cơ bản liên quan ñến các nội dung giám sát dựa trên cơ sở rủi ro mà 

Basel ñưa ra. 

Ngoài ra, nội dung giám sát của NHNN Việt Nam hiện nay cũng chưa toàn diện 

do các nội dung giám sát chưa ñược tổng hợp và ñánh giá tổng thể ñối với toàn hệ 
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thống ngân hàng. ðiều này giải thích cho việc NHNN Việt Nam mới chỉ thực hiện theo 

dõi các NHTM mà chưa thực sự giám sát theo ñúng nghĩa ñối với các NHTM này. 

Chế ñộ thông tin báo cáo còn thiếu và chưa ñầy ñủ 

Thông tin từ trước ñến nay mà bộ phận giám sát từ xa sử dụng ñể cập nhật và 

phân tích ñược khai thác trên cơ sở nguồn thông tin của Cục Công nghệ tin học ngân 

hàng. Thanh tra Ngân hàng Nhà nước trung ương chỉ nhận các báo cáo tài chính trực 

tiếp từ các Hội sở chính Ngân hàng thương mại Nhà nước, Ngân hàng chính sách, 

Ngân hàng ðồng bằng sông Cửu Long, và Quỹ Tín dụng Nhân dân trung ương. Còn 

lại, tất cả các Ngân hàng thương mại cổ phần và các chi nhánh Ngân hàng nước 

ngoài, các quỹ tín dụng nhân dân cơ sở, Ngân hàng liên doanh, các công ty tài chính, 

các công ty cho thuê tài chính, chi nhánh các Ngân hàng thương mại nhà nước ñều 

thực hiện báo cáo thông qua Chi nhánh NHNN tỉnh, thành phố. Từ ñó, Chi nhánh 

NHNN tỉnh, thành phố mới chuyển thông tin lên cho Cục Công nghệ tin học ngân 

hàng. ðiều này phần nào ñã làm giảm tính kịp thời và tính chính xác của thông tin khi 

bộ phận giám sát từ xa của Thanh tra ngân hàng sử dụng và khai thác thông tin từ 

Cục Công nghệ tin học. Bên cạnh ñó, các chi nhánh và các Ngân hàng thương mại cổ 

phần cũng như nước ngoài, các chi nhánh Ngân hàng thương mại Nhà nước,… hoạt 

ñộng trên các ñịa bàn vẫn luôn phải thực hiện báo cáo thông tin cho Hội sở chính 

Ngân hàng của mình. ðiều này có nghĩa là các ngân hàng này luôn phải duy trì 2 

luồng thông tin là báo cáo cho Chi nhánh NHNN tỉnh, thành phố trên ñịa bàn và báo 

cáo cho Hội sở chính của hệ thống ngân hàng của mình. Việc phải duy trì 2 hệ thống 

thông tin báo cáo như vậy có thể dẫn ñến sự lãng phí và trùng lặp.  

Thứ hai, quy trình giám sát chưa chặt chẽ và thiếu trọng tâm  

NHNN chưa ban hành một quy trình giám sát rõ ràng. Hiện nay hoạt ñộng 

giám sát chỉ quy ñịnh là sự sự phối hợp giữa công tác giám sát từ xa và thanh tra tại 

chỗ, và phân cấp thanh tra giữa NHNN cấp trung ương và Chi nhánh NHNN tỉnh, 

thành phố, trong ñó chỉ chú trọng ñến hoạt ñộng thanh tra tại chỗ, chưa thực sự thấy 

trọng tâm của hoạt ñộng thanh tra phải là giám sát từ xa. ðây chính là ñiều làm cho 

hoạt ñộng thanh tra giám sát của NHNN Việt Nam ñối với NHTM chưa mang tính 

chuyên nghiệp và chưa tạo ra ñược sự phối hợp nhịp nhành giữa các bộ phận. 
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Thứ ba, trình ñộ cán bộ giám sát chưa ñáp ứng yêu cầu:  

Các cán bộ thanh tra giám sát của Vụ Thanh tra NHNN chủ yếu ñược ñào tạo 

các nghiệp vụ thanh tra tại chỗ, do giai ñoạn trước, yêu cầu của thanh tra là thanh 

tra tính tuân thủ của các NHTM. Do vậy, các kiến thức chuyên môn về hoạt ñộng 

giám sát từ xa liên quan ñến tổng hợp, phân tích dữ liệu tổng thể, dự ñoán và cảnh 

báo tình hình chưa ñược phổ biến và ñào tạo có tính chuyên nghiệp ñối với các cán 

bộ thanh tra. Ngoài ra, công tác thanh tra vẫn chưa ñảm bảo ñược công việc ñào tạo 

ñội ngũ kế cận và ñào tạo các cán bộ thanh tra trẻ.  

b. Nguyên nhân khách quan 

Các quy ñịnh pháp lý chưa hoàn thiện :  

Trước ñây, trong Luật Ngân hàng ñược Quốc hội thông qua (1997), vị thế của 

Thanh tra Ngân hàng ñược xác ñịnh là tổ chức Thanh tra chuyên ngành về Ngân 

hàng vừa làm chức năng Thanh tra Bộ (xét giải quyết khiếu nại, tố cáo) vừa làm 

chức năng thanh tra giám sát hoạt ñộng ñối với các tổ chức tín dụng với mục ñích là 

ñảm bảo an toàn hệ thống các tổ chức tín dụng, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp 

của người gửi tiền, phục vụ chính sách tiền tệ quốc gia. Tuy nhiên, Luật pháp về 

ngân hàng chưa quy ñịnh và phân biệt rõ khái niệm về hoạt ñộng giám sát và hoạt 

ñộng thanh tra. Trên thực tế, hoạt ñộng của bộ phận thanh tra giám sát của Ngân 

hàng Nhà nước mới chỉ chú trọng ñến các hoạt ñộng thanh tra kiểm tra thực tế, mà 

chưa chú trọng ñến vai trò của Ngân hàng Nhà nước là phải tiến hành giám sát các 

hoạt ñộng của ngân hàng thương mại một cách thường xuyên liên tục. ðiều này 

cũng một phần do quy ñịnh của pháp luật chỉ quy ñịnh về hoạt ñộng thanh tra của 

Ngân hàng Nhà nước, mà chưa ñưa ra khái niệm chuẩn xác về hoạt ñộng giám sát 

mà Ngân hàng Nhà nước cần thực hiện. Khái niệm “giám sát” là một khái niệm 

rộng hơn, bao trùm hoạt ñộng thanh tra có tính chất hỗ trợ cho hoạt ñộng giám sát 

của Ngân hàng Nhà nước. 

 Mặc dù trong thời gian gần ñây, cùng với sự thành lập của Cơ quan Thanh tra, 

giám sát ngân hàng, dự  thảo Luật NHNN (2009) ñã ñề cập ñến khái niệm giám sát và 

phân biệt giữa khái niệm giám sát và thanh tra, nhưng do Cơ quan thanh tra, giám sát 

ngân hàng chưa thực sự ñi vào hoạt ñộng nên hoạt ñộng giám sát của NHNN Việt 

Nam chưa ñược khẳng ñịnh và phân biệt rõ ràng về “thanh tra” và “giám sát” 
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Bên cạnh ñó, hai bộ Luật Ngân hàng của Việt Nam ñã chỉ rõ ngân hàng 

thương mại là một trong các ñối tượng thanh tra giám sát chính của NHNN Việt 

Nam[53]. Tuy nhiên, luật ngân hàng lại chưa quy ñịnh rõ khái niệm về Ngân hàng 

thương mại. Trong luật các TCTD chỉ có quy ñịnh về Ngân hàng là loại hình tổ 

chức tín dụng ñược thực hiện toàn bộ hoạt ñộng ngân hàng và các hoạt ñộng kinh 

doanh khác có liên quan. Theo tính chất và mục tiêu hoạt ñộng, các loại hình ngân 

hàng gồm ngân hàng thương mại, ngân hàng phát triển, ngân hàng ñầu tư, ngân 

hàng chính sách, ngân hàng hợp tác và các loại hình ngân hàng khác. Quy ñịnh này 

tỏ ra chưa rõ ràng khi ngân hàng thương mại ñược hiểu là một trong các loại hình 

ngân hàng nhưng không ñược quy ñịnh cụ thể ngân hàng thương mại là gì.  

Mặt khác, theo nội dung các quy ñịnh tại Luật bổ sung một số ñiều của Luật 

các tổ chức tín dụng thì các tổ chức tín dụng trong ñó bao gồm cả các ngân hàng 

thương mại có quyền tự chủ và tự chịu trách nhiệm trong hoạt ñộng kinh doanh và 

trong quá trình quản lý của chính ngân hàng mình. Theo các quy ñịnh trên, thì trước 

hết các ngân hàng thương mại phải tự lo ñể ñảm bảo phát triển kinh doanh, nhưng 

ñồng thời cũng phải tự ñảm bảo an toàn hoạt ñộng của mình. ðiều này cùng hàm 

nghĩa là Ngân hàng Nhà nước không can thiệp trực tiếp vào hoạt ñộng kinh doanh 

của các ngân hàng thương mại. ðể thực hiện ñược vấn ñề nêu trên, NHTM thường 

phải có ñủ năng lực tài chính, bảo ñảm an toàn vốn, tổ chức hoạt ñộng kinh doanh 

ñúng hướng, an toàn và hiệu quả, tổ chức quản trị rủi ro và thực hiện có hiệu quả 

các hoạt ñộng kiểm soát và kiểm toán nội bộ. Tuy nhiên, với chức năng giám sát ñối 

với hoạt ñộng của các NHTM theo các quy ñịnh của pháp luật trong luật NHNN, 

Ngân hàng Nhà nước, mà cụ thể là Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng, sẽ ñảm 

nhiệm công tác giám sát ñối với NHTM ñể ñảm bảo các NHTM luôn hoạt ñộng 

theo một cách thức lành mạnh và an toàn, ñảm bảo việc tuân thủ luật pháp, cơ chế, 

quy chế của các NHTM. ðiều này có nghĩa là chưa có sự rõ ràng và thống nhất giữa 

hai bộ luật ngân hàng về chức năng, quyền hạn và phạm vi của NHNN trong việc 

giám sát hoạt ñộng của NHTM, cũng như quyền tự chủ của các NHTM ñược thực 

hiện trong phạm vi nào.  
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Chưa có sự phối hợp của các tổ chức thanh tra, giám sát, kiểm toán khác:.  

Công tác giám sát tổng thể nói chung vẫn chưa xây dựng ñược một hệ thống 

hợp tác giữa Ngân hàng trung ương và các cơ quan giám sát có liên quan, chưa chia 

sẻ thông tin giữa các cơ quan trong và nước ngoài chịu trách nhiệm về sự an toàn và 

lành mạnh của hệ thống tài chính; sự hợp tác này cần ñược hỗ trợ bởi những cơ chế 

bảo vệ tính bảo mật của những thông tin giám sát và ñảm bảo là các thông tin này 

chỉ ñược sử dụng cho các mục ñích có liên quan tới việc giám sát hiệu quả các tổ 

chức có liên quan.  

Nhận thức của NHTM về hoạt ñộng giám sát của NHNN chưa ñúng ñắn 

Do NHTM vẫn chịu ảnh hưởng tâm lý từ giai ñoạn trước là chịu sự thanh tra 

của NHNN về tuân thủ các quy ñịnh luật pháp. Do vậy, các NHTM vẫn cho rằng 

hoạt ñộng thanh tra giám sát của Ngân hàng Nhà nước là một hoạt ñộng mang tính 

kiểm tra, và xử phạt ñối với những ngân hàng không chấp hành các quy ñịnh của 

pháp luật. Chính vì vậy, NHTM thường có tâm lý ñối phó với các yêu cầu của bộ 

phận thanh tra của NHNN, thiếu sự hợp tác trong quá trình giám sát, thanh tra và 

chấp hành sau thanh tra. Các NHTM chưa tin tưởng vào chất lượng và ñộ chính xác 

của hoạt ñộng giám sát của NHNN, do ñó NHTM chưa coi trọng các kết quả giám 

sát và kết luận thanh tra do NHNN ñưa ra. Chính vì vậy, các kết quả của hoạt ñộng 

giám sát của NHNN chưa ñược các NHTM coi là căn cứ ñể họ tự ñánh giá lại hoạt 

ñộng của ngân hàng và ñiều chỉnh các hoạt ñộng quản trị rủi ro trong ngân hàng. 

Khả năng ñáp ứng yêu cầu thông tin của Ngân hàng thương mại còn hạn chế:  

Cũng xuất phát từ tâm lý và nhận thức nêu trên, mà thông thường các 

NHTM không tự giác ñối với việc cung cấp thông tin cho bộ phận thanh tra của 

NHNN. Bên cạnh ñó, các NHTM Việt Nam cũng chưa xây dựng ñược hệ thống 

quản lý thông tin và quản trị dữ liệu một cách hiệu quả trong nội bộ ngân hàng.  
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Kết luận chương 

Như vậy, những tiến bộ bước ñầu trong hoạt ñộng thanh tra giám sát của 

NHNN Việt Nam ñã góp phần bảo ñảm an toàn cho hệ thống các NHTM. Kết 

quả này ñược thể hiện trong khoảng thời gian 10 năm trở lại ñây, hệ thống 

NHTM Việt Nam không ghi nhận một trường hợp phá sản, ñổ vỡ hay giải thể 

của một ngân hàng thương mại nào. Ngoài ra, một số chỉ tiêu phản ánh chất 

lượng hoạt ñộng ngân hàng của các NHTM Việt Nam ñược ñánh giá là khá 

tốt trong thời gian gần ñây. Tuy nhiên, hoạt ñộng giám sát của NHNN Việt 

Nam ñối với NHTM vẫn chưa hoàn thiện, ñược biểu hiện: 

-  Các NHTM Việt Nam ñã ñược thực hiện theo dõi nhưng chưa ñược giám 

sát một cách chặt chẽ và toàn diện theo các chuẩn mực về nội dung giám sát 

- Số liệu về NHTM ñổ vỡ, giải thể hay phá sản chưa phản ánh về tính 

bền vững cho sự an toàn của hệ thống ngân hàng 

- Hoạt ñộng giám sát của NHNN Việt Nam chưa chú trọng vào hoạt 

ñộng cảnh báo rủi ro cho các NHTM 

- Hoạt ñộng giám sát của NHNN Việt Nam phần nào vẫn có những tác 

ñộng làm ảnh hưởng và gián ñoạn hoạt ñộng của các NHTM 

Các nguyên nhân chủ quan lý giải cho từng biểu hiện của sự chưa hoàn 

thiện này là: Cơ cấu tổ chức của Cơ quan Thanh tra, giám sát chưa hoàn thiện; 

Phương pháp giám sát chưa rõ ràng; Nội dung giám sát chưa ñầy ñủ và toàn 

diện; Chế ñộ thông tin báo cáo còn thiếu và chưa ñầy ñủ; Quy trình giám sát 

chưa rõ ràng và chưa ñúng trọng tâm; Trình ñộ cán bộ giám sát chưa chuyên 

nghiệp. Bên cạnh ñó, các quy ñịnh pháp lý, sự phối hợp giữa các tổ chức, 

nhận thức của NHTM,... cũng là những nguyên nhân khách quan của sự chưa 

hoàn thiện này. 
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CHƯƠNG 3 

GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN HOẠT ðỘNG GIÁM SÁT  

CỦA NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM ðỐI VỚI NHTM 

 
3.1. ðỊNH HƯỚNG HOÀN THIỆN HOẠT ðỘNG GIÁM SÁT CỦA 

NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM ðỐI VỚI NHTM 

Trước sự phát triển mạnh mẽ của hệ thống các TCTD nói chung và các 

NHTM nói riêng và nhằm ñáp ứng yêu cầu hội nhập kinh tế thế giới, bảo ñảm cho 

hệ thống ngân hàng Việt Nam hoạt ñộng một cách an toàn, hiệu quả, phát triển bền 

vững và hội nhập quốc tế, một yêu cầu ñặt ra là phải tiếp tục ñổi mới tổ chức và 

hoạt ñộng giám sát ngân hàng ñến năm 2010 và ñịnh hướng ñến năm 2020 [25]. 

Theo ñề án phát triển ngành Ngân hàng ñến năm 2010 và ñịnh hướng ñến năm 

2020, một số nội dung liên quan ñến hoạt ñộng giám sát ngân hàng bao gồm: 

Xây dựng Dự thảo sửa ñổi Luật NHNN và Luật các TCTD phần nội dung liên 

quan ñến hoạt ñộng giám sát ñối với NHTM nhằm tăng cường hơn nữa vai trò giám 

sát của NHNN Việt Nam 

Trong dự thảo Luật NHNN lần thứ 9 (2009), hoạt ñộng thanh tra giám sát 

ngân hàng ñã ñược nhấn mạnh và chú trọng hơn ñối với hoạt ñộng giám sát ngân 

hàng nhằm ñảm bảo an toàn cho hoạt ñộng ngân hàng thay vì nội dung chỉ là kiểm 

tra, thanh tra hoạt ñộng ngân hàng, kiểm soát tín dụng ñược nêu ra trong Luật 

NHNN 1997. Bên cạnh ñó, hoạt ñộng thanh tra giám sát ñã ñược phân biệt rõ giữa 

thanh tra ngân hàng, giám sát hoạt ñộng ngân hàng và giám sát hợp nhất 

Thanh tra ngân hàng là hoạt ñộng thanh tra của Ngân hàng Nhà nước ñối với 

rủi ro và an toàn hoạt ñộng ngân hàng, ñối với tổ chức, cá nhân trong việc chấp 

hành pháp luật về tiền tệ và hoạt ñộng ngân hàng. 

Giám sát hoạt ñộng ngân hàng là hoạt ñộng của Ngân hàng Nhà nước trong 

việc thu thập, tổng hợp, phân tích thông tin về hoạt ñộng của các tổ chức tín dụng 

ñể phòng ngừa, ngăn chặn và xử lý kịp thời các rủi ro có thể gây mất an toàn hoạt 
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ñộng của các tổ chức tín dụng, các vi phạm quy ñịnh an toàn hoạt ñộng ngân hàng 

và các quy ñịnh pháp luật khác có liên quan. 

Giám sát hợp nhất là việc giám sát ñối với toàn bộ hoạt ñộng của một tổ chức 

tín dụng và các công ty con, công ty liên kết của tổ chức tín dụng ñó theo quy ñịnh 

của Ngân hàng Nhà nước. 

Dự thảo Luật NHNN 2009 cũng khẳng ñịnh thanh tra, giám sát ngân hàng 

nhằm góp phần ñảm bảo sự phát triển an toàn, lành mạnh của hệ thống các tổ chức 

tín dụng và hệ thống tài chính; bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người gửi tiền 

và khách hàng của tổ chức tín dụng; duy trì và nâng cao lòng tin của công chúng ñối 

với hệ thống các tổ chức tín dụng; ñảm bảo việc chấp hành chính sách, pháp luật về 

tiền tệ và hoạt ñộng ngân hàng; góp phần nâng cao hiệu quả và hiệu lực quản lý nhà 

nước trong lĩnh vực tiền tệ và hoạt ñộng ngân hàng [45].  

Ngoài ra, trong dự thảo Luật các TCTD (2009) cũng tiếp tục nhấn mạnh 

vai trò của NHNN trong các hoạt ñộng cấp, thu hồi giấy phép (Chương 2, ðiều 

16), quy ñịnh mức vốn pháp ñịnh cho các TCTD, quy ñịnh những hoạt ñộng 

ñược phép của TCTD [46].  

Thành lập cơ quan Giám sát an toàn hoạt ñộng Ngân hàng là một ñơn vị 

thuộc NHNN trên cơ sở bộ máy thanh tra NHNN hiện nay 

Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng là ñơn vị thuộc tổ chức bộ máy của 

Ngân hàng Nhà nước, có chức năng giúp Thống ñốc quản lý nhà nước ñối với các 

tổ chức tín dụng, thực hiện thanh tra, giám sát ngân hàng, thực hiện phòng, chống 

rửa tiền theo theo quy ñịnh của Luật này và văn bản pháp luật có liên quan [43].  

Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng là cơ quan cấp tổng cục trực thuộc 

Ngân hàng Nhà nước thực hiện chức năng thanh tra hành chính, thanh tra chuyên 

ngành và  giám sát chuyên ngành về ngân hàng trong các lĩnh vực thuộc phạm vi 

quản lý nhà nước của Ngân hàng Nhà nước; tham mưu, giúp Thống ñốc Ngân hàng 

Nhà nước quản lý nhà nước ñối với các tổ chức tín dụng, tổ chức tài chính quy mô 
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nhỏ, hoạt ñộng ngân hàng của các tổ chức khác; thực hiện phòng, chống rửa tiền 

theo quy ñịnh của pháp luật. 

Cơ cấu tổ chức của Cơ quan Thanh tra Giám sát ngân hàng gồm: các Vụ, ñơn 

vị tương ñương Vụ và một số Cục Thanh tra Giám sát ngân hàng trực thuộc ở ñịa 

phương nơi cần thiết. 

Cơ quan Thanh tra Giám sát ngân hàng có Chánh Thanh tra Giám sát ngân 

hàng và một số Phó Chánh Thanh tra Giám sát ngân hàng. 

Xây dựng quan hệ phối hợp giữa Ngân hàng Nhà nước với các Bộ, ngành 

trong hoạt ñộng thanh tra, giám sát ngân hàng và với cơ quan có thẩm quyền thanh 

tra, giám sát ngân hàng của nước ngoài 

Ngân hàng Nhà nước, các Bộ, ngành chịu trách nhiệm thanh tra, giám sát trên 

lĩnh vực tài chính phối hợp, trao ñổi thông tin về hoạt ñộng thanh tra, giám sát trong 

lĩnh vực tài chính, ngân hàng trong phạm vi thẩm quyền quản lý nhà nước. 

Ngân hàng Nhà nước chịu trách nhiệm chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên 

quan thực hiện việc thanh tra, giám sát hợp nhất ñối với tổ chức tín dụng và các 

công ty có liên quan. 

Ngân hàng Nhà nước trao ñổi thông tin và phối hợp với cơ quan có thẩm 

quyền thanh tra, giám sát ngân hàng của nước ngoài trong việc thanh tra, giám sát 

các ñối tượng thanh tra, giám sát ngân hàng của nước ngoài hoạt ñộng trên lãnh thổ 

Việt Nam và ñối tượng thanh tra, giám sát  ngân hàng của Việt Nam hoạt ñộng ở 

nước ngoài.  

Ngân hàng Nhà nước thoả thuận với cơ quan có thẩm quyền thanh tra, giám 

sát ngân hàng của nước ngoài về hình thức, nội dung, cơ chế trao ñổi thông tin và 

phối hợp thanh tra, giám sát phù hợp với quy ñịnh của pháp luật Việt Nam [31].  

Xây dựng nội dung hoạt ñộng thanh tra giám sát Ngân hàng trên cơ sở kết 

hợp thanh tra, giám sát việc chấp hành chính sách, pháp luật với thanh tra, giám 

sát rủi ro trong hoạt ñộng của các tổ chức tín dụng. 
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Dự thảo Nghị ñịnh về tổ chức và hoạt ñộng của Thanh tra giám sát ngân hàng 

ñã ñược xây dựng, trong ñó hoạt ñộng thanh tra là thanh tra việc chấp hành pháp 

luật về tiền tệ và hoạt ñộng ngân hàng, việc thực hiện các quy ñịnh trong giấy phép 

thành lập và hoạt ñộng, giấy phép hoạt ñộng ngân hàng, ñồng thời xem xét, ñánh 

giá mức ñộ rủi ro, năng lực quản trị rủi ro và tình hình tài chính của ñối tượng thanh 

tra ngân hàng. Bên cạnh ñó, hoạt ñộng giám sát ngân hàng là hoạt ñộng ñược tiến 

hành thường xuyên, liên tục theo các phương pháp, tiêu chuẩn giám sát và hệ thống 

thông tin, báo cáo do Thống ñốc Ngân hàng Nhà nước quy ñịnh. Thông qua hoạt 

ñộng giám sát ngân hàng, trong trường hợp phát hiện ñối tượng giám sát ngân hàng 

vi phạm quy ñịnh an toàn hoạt ñộng ngân hàng và quy ñịnh của pháp luật hoặc có 

dấu hiệu mất an toàn hoạt ñộng, thanh tra, giám sát ngân hàng áp dụng ngay các 

biện pháp ngăn chặn và xử lý theo thẩm quyền hoặc kiến nghị cơ quan nhà nước có 

thẩm quyền xử lý theo quy ñịnh của pháp luật. Nội dung hoạt ñộng giám sát ngân 

hàng bao gồm: Thu thập, tổng hợp và xử lý các tài liệu, thông tin, dữ liệu theo yêu 

cầu giám sát ngân hàng; Phân tích, ñánh giá tình hình tài chính, hoạt ñộng, quản trị, 

ñiều hành  và mức ñộ rủi ro của ñối tượng giám sát ngân hàng; Phát hiện, cảnh báo 

các rủi ro gây mất an toàn hoạt ñộng ngân hàng và nguy cơ dẫn ñến vi phạm pháp 

luật về tiền tệ và hoạt ñộng ngân hàng; Kiến nghị, ñề xuất biện pháp phòng ngừa, 

ngăn chặn và xử lý rủi ro, vi phạm pháp luật. 

3.2. GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN HOẠT ðỘNG GIÁM SÁT CỦA 

NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM ðỐI VỚI NHTM 

Căn cứ theo các nguyên nhân chủ quan của sự chưa hoàn thiện trong hoạt 

ñộng giám sát của NHNN Việt Nam ñối với NHTM, các giải pháp cụ thể ñược ñưa 

ra bao gồm: 

3.2.1. Tuân thủ các nguyên tắc giám sát của Basel 

NHNN Việt Nam ñã và ñang xúc tiến các hoạt ñộng nhằm tuân thủ các 

nguyên tắc giám sát của Basel, tuy nhiên các hoạt ñộng xúc tiến ñó vẫn còn chậm 

và còn chưa rõ ràng. Do vậy, giải pháp tuân thủ các nguyên tắc giám sát của Basel 

ñược ñưa ra với các giải pháp cụ thể hơn như sau: 
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3.2.1.1. Tiếp tục hoàn thiện cơ cấu tổ chức của cơ quan thanh tra giám sát 

Việc cơ cấu lại chức năng nhiệm vụ của một số Vụ, Cục của NHNN hiện nay 

thành cơ quan giám sát ngân hàng của NHNN ñã và ñang ñảm bảo cơ quan thanh 

tra giám sát ngân hàng sẽ là cơ quan thực hiện ñầy ñủ một chu trình gồm 4 khâu: 

Cấp phép; Ban hành quy chế; Thực hiện giám sát (giám sát từ xa và thanh tra tại 

chỗ); Xử phạt và thu hồi giấy phép. 

Việc cơ cấu lại chức năng theo hướng trên nhằm hạn chế những bất cập trong 

việc tách bạch giữa các khâu này, tạo ra bức tranh toàn diện và sâu sắc hơn về từng 

NHTM, ñảm bảo sự nhất quán và nâng cao hiệu lực của hoạt ñộng giám sát. 

Mô hình Cơ quan giám sát ngân hàng ñược tổ chức dưới cơ cấu của Tổng cục, 

cần bao quát các chức năng: 

- Xây dựng quy chế an toàn hoạt ñộng ngân hàng 

- Cấp, thu hồi giấy phép thành lập và hoạt ñộng ngân hàng 

- Giám sát tập trung, thống nhất toàn bộ hệ thống ngân hàng 

- Quản lý thị trường và dịch vụ ngân hàng 

- Xử lý vi phạm 

Hiện nay, việc thành lập Cơ  quan thanh tra giám sát Ngân hàng ñã ñược xây 

dựng trên cơ sở sáp nhập của 4 bộ phận là Vụ Các ngân hàng, Vụ các TCTD hợp 

tác, Thanh tra Ngân hàng và Trung tâm phòng chống rửa tiền. Dự thảo ñã chỉ rõ:  

 Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng là cơ quan cấp tổng cục trực thuộc 

Ngân hàng Nhà nước thực hiện chức năng thanh tra hành chính, thanh tra chuyên 

ngành và  giám sát chuyên ngành về ngân hàng trong các lĩnh vực thuộc phạm vi 

quản lý nhà nước của Ngân hàng Nhà nước; tham mưu, giúp Thống ñốc Ngân hàng 

Nhà nước quản lý nhà nước ñối với các tổ chức tín dụng, tổ chức tài chính quy mô 

nhỏ, hoạt ñộng ngân hàng của các tổ chức khác; thực hiện phòng, chống rửa tiền 

theo quy ñịnh của pháp luật. 

Như vậy, có thể thấy hướng thay ñổi của hoạt ñộng thanh tra giám sát của 

NHNN Việt Nam ñã ñi theo ñúng yêu cầu ñặt ra. Những việc làm trước mắt là cần 
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cụ thể hóa chức năng nhiệm vụ của từng bộ phận trong Cơ quan Thanh tra giám sát 

ngân hàng mới, ñảm bảo các khâu trong chu trình giám sát từ cấp phép ñến giám 

sát, thanh tra và thu hồi giấy phép ñều ñược thực hiện tập trung bởi cơ quan thanh 

tra giám sát này 

3.2.1.2. Xác ñịnh phương pháp giám sát phù hợp 

Hiện nay phương pháp giám sát tuân thủ với các nội dung giám sát theo các quyết 

ñịnh vẫn ñang có hiệu lực ñã tỏ ra kém hiệu quả và không theo kịp với sự phát triển của 

hệ thống ngân hàng cũng như không phù hợp với thông lệ quốc tế. Chính vì vậy, 

NHNN ñã tiến hành xây dựng và ñang thực hiện triển khai phương pháp giám sát theo 

CAMELS. Tuy nhiên, tiến ñộ triển khai vẫn chậm và các nội dung liên quan ñến 

phương pháp giám sát này vẫn chưa ñược làm rõ về mặt pháp lý.  

Việc triển khai thực hiện giám sát ngân hàng theo phương pháp giám sát 

CAMELS hiện nay của NHNN ñược ñánh giá là phù hợp với mức ñộ phát triển của 

các hoạt ñộng ngân hàng và hệ thống ngân hàng Việt Nam giai ñoạn này. Với số 

lượng ngân hàng ñã lên ñến gần 100 NHTM, NHNN Việt Nam cần thay ñổi phương 

pháp giám sát mới có thể giám sát ñược chặt chẽ hơn hoạt ñộng của từng ngân hàng 

cũng như của cả hệ thống ngân hàng. Tuy nhiên, số lượng ngân hàng Việt Nam hiện 

nay vẫn chưa phải là quá nhiều nếu so sánh với các nước khác trên thế giới. Do vậy, 

việc thực hiện giám sát theo CAMELS sẽ ñảm bảo ñược tính ñơn giản, dễ thực hiện 

cho các cán bộ giám sát NHNN, ñảm bảo tính ñồng bộ với các công việc khác khi 

không ñòi hỏi sự thay ñổi quá lớn trong các hoạt ñộng giám sát hiện tại. Phương 

pháp giám sát CAMELS là phương pháp giám sát có sự ñổi mới và phát triển cao 

hơn so với phương pháp giám sát tuân thủ mà NHNN VN ñã thực hiện, nhưng bên 

cạnh ñó phương pháp giám sát CAMELS vẫn ñảm bảo tính kế thừa từ những nội 

dung giám sát, tổ chức giám sát, thói quen giám sát của NHNN VN. Do vậy, với số 

lượng NHTM hiện tại thì phương pháp giám sát CAMELS cũng không tạo ra sức ép 

công việc quá lớn ñối với các cán bộ thanh tra giám sát của NHNN nếu  so với việc 

thực hiện phương pháp giám sát dựa trên rủi ro.  
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Như vậy, việc ñổi mới phương pháp giám sát của NHNN VN ñòi hỏi phải 

ñược thực hiện dần dần từng bước. Phương pháp giám sát dựa trên rủi ro là phương 

pháp giám sát hiện ñại mà nhiều quốc gia ñang áp dụng. Tuy nhiên, việc áp dụng 

ngay phương pháp này vào hoạt ñộng giám sát ngân hàng của VN có thể gây ra 

những sức ép quá lớn trong nhận thức và trong công việc ñối với cả các cán bộ 

thanh tra giám sát của NHNN cũng như ñối với các NHTM là các ñối tượng giám 

sát chính. Ngoài ra, phương pháp giám sát dựa trên rủi ro còn ñòi hỏi sự phát triển 

ñồng bộ của các cấu phần khác như cơ cấu tổ chức, các quy ñịnh luật pháp, cách 

thức quản lý và kiểm soát của NHTM…. ðây là những ñòi hỏi phải có thời gian 

mới có thể triển khai một cách ñồng bộ. Do vậy, thời gian triển khai thực hiện 

phương pháp giám sát theo CAMELS cũng là thời gian ñể hoàn thiện các cấu phần 

có liên quan. Trên cơ sở các ñiều kiện dần dần ñược hội tụ ñủ, hoạt ñộng ngân hàng 

và hệ thống ngân hàng tiếp tục ñược phát triển theo xu thế chung, phương pháp 

giám sát sẽ ñược chuyển dịch dần từ phương pháp giám sát CAMELS sang phương 

pháp giám sát dựa trên rủi ro.  Việc chuyển dịch này cũng sẽ ñảm bảo không tạo ra 

sự biến ñộng quá lớn trong các hoạt ñộng thanh tra giám sát của NHNN khi tính kế 

thừa và phát triển ñược thể hiện rất rõ khi chuyển từ phương pháp CAMELS sang 

phương pháp giám sát dựa trên rủi ro. 

Phương pháp giám sát dựa trên rủi ro là sự ñánh giá dựa trên các rủi ro xuất 

phát từ hệ thống chỉ tiêu ñánh giá của phương pháp giám sát CAMELS. Ví dụ:  

���� Cấu phần “A”- Chất lượng tài sản ñược ñược phát triển ñể phân tích Rủi ro 

tín dụng và Rủi ro cho các tài sản khác. 

���� Cấu phần “L” - Thanh khoản ñược xem xét trong mối liến hệ với rủi ro 

nguồn lực tài chính. Ví dụ: tình hình nguồn vốn của ngân hàng trong ngắn và dài 

hạn ñược xem xét khi xem xét, ñánh giá rủi ro thanh khoản. 

���� Cấu phần “M” – Quản lý ñược xem như rủi ro hoạt ñộng. Tuy nhiên với 

phương pháp giám sát dựa trên rủi ro, rủi ro hoạt ñộng ñã ñược xem xét một cách 

riêng trong quá trình thanh tra tại chỗ. 
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Một cách ngắn gọn bảng sau cho thấy sự tương ñồng của phương pháp giám 

sát dựa trên rủi ro và phương pháp giám sát CAMELS: 

Bảng 3.1: So sánh hai phương pháp giám sát 
 

[ 

Giám sát theo rủi ro Giám sát theo CAMELS 

Các rủi ro Các cấu phần 

Rủi ro tín dụng và rủi ro tài sản khác Chất lượng tài sản (A) 

Rủi ro thanh khoản Thanh khoản (L) 

Rủi ro hoạt ñộng Quản lý (M) (mang tính hoạt ñộng) 

Rủi ro thị trường Thu nhập (E) và ðộ nhạy (S) 

Rủi ro chiến lược  Vốn (C) 

Nguồn: Dự án cải cách Ngân hàng, NHNN (2008) 

 

ðiều này cho thấy sự chuyển dịch từ phương pháp giám sát CAMELS sang 

phương pháp giám sát dựa trên rủi ro sẽ không gây ra nhiều khó khăn.  

Như vậy, trong thời gian hiện tại phương pháp giám sát theo CAMELS ñược 

coi là cầu nối ñể giúp NHNN VN chuyển ñổi phương pháp giám sát theo hướng tiến 

tới phương pháp giám sát dựa trên rủi ro. 

3.2.1.3. Hoàn thiện nội dung giám sát và thống nhất các báo cáo giám sát  

Nội dung giám sát cần ñảm bảo ñược sự toàn diện và bao quát theo các hoạt 

ñộng ngân hàng mà các NHTM ñang thực hiện. Nội dung giám sát ñầy ñủ, toàn 

diện ñược thể hiện thông qua sự ñầy ñủ, thống nhất trong các báo cáo giám sát, ñảm 

bảo bộ phận GSTX và bộ phận thanh tra tại chỗ phối hợp trong việc xây dựng các 

báo cáo giám sát, ñảm bảo sự hiểu biết của các NHTM trong việc hợp tác và cung 

cấp thông tin. 
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Nội dung trong từng báo cáo giám sát cần ñược thống nhất theo phương pháp 

giám sát ñược lựa chọn trong từng thời kỳ. Trong giai ñoạn NHNN triển khai 

phương pháp giám sát theo CAMELS thì nội dung trong từng báo cáo giám sát cần 

ñược xây dựng theo các cầu phần của CAMELS, và khi NHNN chuyển dịch dần 

dần sang phương pháp giám sát dựa trên rủi ro thì nội dung trong từng báo cáo giám 

sát cũng cần ñược thống nhất theo từng loại hình rủi ro. 

Trước mắt, các nội dung trong các báo cáo giám sát sẽ ñược thống nhất theo 

phương pháp giám sát theo CAMELS như sau:  

a. Thống nhất nội dung trong báo cáo giám sát an toàn hệ thống  

Báo cáo này mô tả những biến ñộng lớn và những xu hướng cơ bản của hệ 

thống ngân hàng từ những thông tin thu thập ñược. ðồng thời phân tích mối quan 

hệ của những biến ñộng và xu hướng này với những biến ñộng kinh tế (sự thay ñổi 

của lãi suất, của tỷ giá hoặc của GDP), với những thay ñổi của môi trường cạnh 

tranh (xuất hiện những Ngân hàng mới, giới thiệu những sản phẩm mới), và những 

thay ñổi mang tính pháp lý hoặc các quy ñịnh. 

Báo cáo này vừa phân tích số liệu dưới giác ñộ toàn ngành (xem xét tổng tài 

sản, nguồn vốn và thu nhập của tất cả các Ngân hàng) ñể thấy ñược những ảnh 

hưởng của các ngân hàng lớn, ñồng thời vừa biểu diễn sự phân bố mức ñộ tập trung 

của hệ thống ngân hàng ñể cho thấy sự dao ñộng trong các hoạt ñộng ñặc trưng của 

Ngân hàng. Xác ñịnh ra những ngân hàng chủ chốt nằm ngoài xu hướng tập trung 

phổ biến của hệ thống. 

Cuối cùng, NHNN ñưa ra các khuyến nghị về kinh tế, môi trường cạnh tranh 

hay pháp lý nhằm thúc ñẩy những xu hướng phát triển tốt và hạn chế những xu 

hướng phát triển xấu. Báo cáo này ñược xây dựng theo từng quý và các kết quả 

phân tích  sẽ ñược gửi bằng cả văn bản và thuyết trình cho các cấp lãnh ñạo của 

NHTW và cho bộ phận thanh tra tại chỗ. 

Nội dung cụ thể của báo cáo bao gồm: 
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CƠ CẤU TÀI SẢN  VÀ TỐC ðỘ TĂNG TRƯỞNG CỦA TOÀN NGÀNH 

Minh họa 3.1: Cơ cấu tài sản của hệ thống ngân hàng 

200_ 200_ Biến ñộng  

VND % VND % VND % 

Tiền mặt và tiền gửi         

Tiền gửi tại NHNN       

Các khoản ñầu tư       

Tổng dư nợ       

Tài sản cố ñịnh và tài sản khác       

Tổng tài sản       
 

 

 

 

 

 200_ 200_ 200_ 200_ 

Tốc ñộ tăng trưởng tài sản %     

Tốc ñộ tăng trưởng dư nợ tín dụng%     
 

 

 

 

Minh họa 3.2. Phân bố tần suất của các Ngân hàng trong hệ thống  
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Minh họa 3.3. Thông tin dư nợ theo lĩnh vực ñầu tư 
 

Lĩnh vực ñầu tư 

 
200_ 

%trong 
Tổng dư nợ 

200_ 
%trong 

Tổng dư nợ 

Xuất khẩu     

Du lịch và các lĩnh vực liên quan     

Công nghiệp     

Nông nghiệp và Thuỷ sản     

Thương nghiệp     

Nhập khẩu     

Tiêu dùng     

Dịch vụ     

Nhà cửa và công trình xây dựng     

Các lĩnh vực khác     

Tổng      
 

Minh họa 3.4. Cơ cấu tiền gửi 
 

200_ 200_ Mức ñộ thay ñổi  

Số lượng % Số lượng % Số lượng % 

Tiền gửi không kỳ hạn       

Tiền gửi tiết kiệm       

Tiền gửi có kỳ hạn       

Chứng chỉ tiền gửi       

Tổng số tiền gửi nội tệ       

Tiền gửi bằng ngoại tệ       

Tổng số tiền gửi       
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ðÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG TÀI SẢN TRÊN GIÁC ðỘ TOÀN NGÀNH 

 

Minh họa 3.5. Thông tin tổng dư nợ của hệ thống ngân hàng 

 

 200_ 200_ 200_ 

Tổng dư nợ    

Tổng tài sản ñã ñược phân loại (nhóm 2 ñến nhóm 5)    

Tỷ lệ  tài sản ñã phân loại %    

Tỷ lệ tăng dư nợ %    

Tỷ lệ tăng tài sản không thu ñược lãi    

Tỷ lệ tăng của lãi treo %    

Dự phòng cụ thể ñã trích/ Số phải trích    

 

Minh họa 3.6.  So sánh từng khoản mục với kỳ trước 
 

Tồn ñọng Dự phòng cụ thể 
Giá trị tài 
sản ñảm 
bảo Danh mục 

phân loại 
200_ 

% 
tổng 
số 

200_ 
% 
tổng 
số 

200_ 
% of 
Nợ 
xấu 

200_ 
% of 
Nợ xấu 

200_ 200_ 

Nợ quá hạn            

Nợ dưới 

tiêu chuẩn 

          

Nợ xấu           

Nợ xoá           

Tổng            
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ðÁNH GIÁ THU NHẬP TOÀN NGÀNH 
 

 

Minh họa 3.7.  Các khoản mục của Thu nhập 
 

 200_ 200_ 200_ 200_ 

Thu từ lãi/Tổng Tài sản     

Chi phí trả lãi/Tổng Tài sản     

Chênh lệch thu nhập lãi ròng/Tổng Tài sản     

Thu ngoài lãi/Tổng tài sản     

Chi ngoài lãi / Tổng Tài sản     

Dự phòng cụ thể + DP chung/Tổng Tài sản     

Thu nhập trước thuế/Tổng Tài sản     

Lợi nhuận ròng/Tổng Tài sản     

 

Minh họa 3.8. So sánh các nhóm ñồng hạng 
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GIAM SÁT VIỆC ðẢM BẢO VỐN CỦA HỆ THỐNG 
 

Minh họa 3.9. Các khoản mục của cấu phần Vốn 
 

 200_ 200_ 200_ 200_ 

Vốn ñiều lệ  (theo 457)     

Quỹ dự trữ  (tổng Vốn tự có- 

Vốn ñiều lệ) 

    

 Vốn tự có (theo 457)     

Tài sản ñiều chỉnh theo mức ñộ 

rủi ro (RWA) 

    

 

 

 

 

 200_ 200_ 200_ 200_ 

Vốn cấp 1 / Tài sản rủi ro      

 Vốn tự có / Tài sản rủi ro     
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GIÁM SÁT TÍNH THANH KHOẢN CỦA HỆ THỐNG 

Minh họa 3.10. Cơ cấu tiền gửi 
 

31.12.200_ 31.12.200_ Biến ñộng 
 

Số lượng % Số lượng % Số lượng % 

Tiền gửi không kỳ hạn       

Tiền gửi tiết kiệm       

Tiền gửi có kỳ hạn       

Chứng chỉ tiền gửi       

Tổng số tiền gửi nội tệ       

Tiền gửi bằng ngoại tệ       

Tổng số tiền gửi       

 

 

 

Minh họa  3.11:  Phân bổ nguồn vốn/ Tài sản theo kỳ hạn 
 

 
ðến 3 

tháng 

Từ 3 ñến 

12 tháng 

Từ 1 

ñến 3 

năm 

Từ 3 

ñến 5 

năm 

Hơn 5 

năm 

Tổng số tính 

tại thời ñiểm 

31.12.200_ 

Tổng tài sản       

Tổng nguồn vốn       

Chênh lệch       

Chênh lệch luỹ kế       
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GIÁM SÁT ðỘ NHẠY CỦA HỆ THỐNG 

Minh họa 3.12. Phân bố Nguồn vốn/ Tài sản theo kỳ hạn ñáo hạn 
 

 
ðến 3 
tháng 

Từ 3 
ñến 12 
tháng 

Từ 1 
ñến 3 
năm 

Từ 3 
ñến 5 
năm 

Trên 5 
năm 

Tổng số  

tại  31.12.200_ 

Tài sản nhạy cảm 
với rủi ro 

      

Nguồn vốn nhạy 
cảm với rủi ro 

      

Chênh lệch       

Chênh lệch luỹ kế       
  

 

b.  Thống nhất nội dung trong báo cáo ñánh giá xếp hạng 

Báo cáo ñánh giá xếp hạng ñược coi như là một cẩm nang, các thanh tra viên 

của NHNN sẽ tiến hành xếp hạng cho từng ngân hàng mỗi quý một lần dựa trên sự 

ñánh giá của 6 cấu phần chính về năng lực và hoạt ñộng của một ngân hàng. Sự xếp 

hạng sẽ cân ñối với quy mô và sự phức tạp của ngân hàng, ñặc trưng trong hoạt 

ñộng và việc quản lý rủi ro của ngân hàng. Việc xếp hạng sẽ ñược sử dụng ñể ñánh 

giá thực trạng của hệ thống ngân hàng, và ñưa ra những hành ñộng cần thiết cho 

hoạt ñộng thanh tra tại chỗ. Nội dung của toàn bộ hoạt ñộng thanh tra tại chỗ sẽ dẫn 

ñến những ñiều chỉnh cho việc xếp hạng tổng thể CAMELS, trong khi ñó việc xếp 

hạng từng cấu phần có thể ñược ñiều chỉnh dựa trên việc lên kế hoạch và mục tiêu 

thanh tra. Các cấu phần xếp hạng ñược ñánh giá trên các khía cạnh sau: 

 C Vốn 

 A Chất lượng Tài sản 

 M Chất lượng Quản lý và Hoạt ñộng 

 E Thu nhập 

 L Thanh khoản 

 S ðộ nhạy với lãi suất 

Cơ quan thanh tra, giám sát ngân hàng cần ñưa ra mẫu báo cáo ñánh giá xếp 

hạng thống nhất, tạo ñiều kiện thuận lợi cho các cán bộ thanh tra giám sát, cũng như 

cho việc cung cấp thông tin của các ngân hàng thương mại. Cụ thể:  

Trang ñầu tiên trong báo cáo ñánh giá xếp hạng là phần nội dung tóm tắt báo 

cáo cần ñược thống nhất, ví dụ như ñược thiết kế theo mẫu sau: 
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Minh họa 3.13. Tóm tắt Báo cáo ñánh giá xếp hạng  theo hệ thống CAMELS 
 

      /                                                                                     

Mức ñộ rủi ro  / Mức ñộ tác ñộng                       Tên Ngân hàng                       

________________________________________________ 

Vốn                     -           Trị giá tài sản            = VND 

Tài sản                        -           Quy mô     =   

Quản lý        -           Thị phần =           % 

Thu nhập                   -           Chủ tịch HðQT:  

Thanh khoản                      -           Tổng Giám ñốc:  

ðộ nhạy cảm                       -  

Chỉ số tổng hợp                   - 

Những biến ñộng gần ñây:   Chia tách, sáp nhập, hợp nhất… 

 

Những vấn ñề chính 

Tóm tắt những yếu ñiểm (nổi cộm) của TCTD 

Những yếu tố giảm thiểu rủi ro 

- Các biện pháp khắc phục yếu ñiểm ở mục vấn ñề chính ñã, ñang và sẽ ñược 

TCTD thực hiện 

Hành ñộng cần thực hiện của NHTW 

Sau ñó, các nội dung chi tiết của báo cáo ñánh giá xếp hạng sẽ là những nội dung 

ñánh giá từng cấu phần theo CAMELS, ñảm bảo thống nhất những phần ñòi hỏi sự 

ñánh giá ñịnh lượng của bộ phận GSTX và ñánh giá ñịnh tính của TTTC. Cụ thể: 
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CẤU PHẦN QUẢN LÝ 

ðây là nội dung ñánh giá hoạt ñộng quản lý của một NHTM. Nội dung ñánh giá 

ñược bắt ñầu bằng việc xem xét sơ ñồ cơ cấu tổ chức của ngân hàng, sau ñó là các số 

liệu ñịnh lượng cụ thể về nhân sự, số lượng cán bộ cũng như tình hình kinh doanh 

chung của ngân hàng thông qua cơ cấu tài sản và tốc ñộ tăng trưởng của ngân hàng 

Minh họa 3.14. Sơ ñồ tổ chức (chức năng) 
 

 
 

Minh họa 3.15. Quản lý nguồn nhân lực 
 

 200_ 200_ 200_ 200_ 

Số lượng cán bộ nhân viên     

Số nhân viên trên một chi nhánh     

Thu nhập bình quân trên ñầu người (nghìn ñồng)     

Giá trị tài sản trên  một nhân viên (nghìn ñồng)     

Chi phí tiền lương và có tính chất lương trên một 

nhân viên (nghìn ñồng) 
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Minh họa 3.16.  Phân tích Cấu trúc Tài sản và Tốc ñộ tăng trưởng 
 

200_ 200_ Biến ñộng 

 Tỷ 

VND 
% 

Tỷ 

VND 
% 

Tỷ 

VND 
% 

Tiền gửi từ các Ngân hàng       

Tiền gửi tại NHTW       

Các khoản ñầu tư       

Tổng dư nợ       

Tài sản cố ñịnh và tài sản khác       

 

 

Bên cạnh việc xem xét các chỉ tiêu ñịnh lượng, hoạt ñộng quản lý của ngân 

hàng ñược ñánh giá ñịnh tính dựa trên các khía cạnh:  

Kết quả hoạt ñộng quản lý: 

a) Các kết quả hoạt ñộng trên cơ sở ñảm bảo các yếu tố tài chính chủ yếu như 

vốn tối thiểu, chất lượng tài sản, thu nhập, ñộ nhạy và thanh khoản; 

b) Các hoạt ñộng liên quan ñến ngân quỹ, các kế hoạch ngắn hạn và dài hạn; 

c) Khả năng ñáp ứng các nhu cầu của Ngân hàng trên ñịa bàn hoạt ñộng. 

Năng lực chuyên môn và khả năng lãnh ñạo: 

a) Tính lô gíc và toàn diện của cơ cấu tổ chức; 

b) ðội ngũ quản lý và kế hoạch ñào tạo ñội ngũ lãnh ñạo kế cận; 

c) Xây dựng kế hoạch, dự toán, ñánh giá kết quả hoạt ñộng, và khả năng thích 

ứng với các biến ñộng kinh tế và các biến ñộng khác; 

d) Việc tuyển nhân viên, ñào tạo nhân viên và chế ñộ ñãi ngộ; 

e) Mức ñộ tuân thủ pháp luật và các quy ñịnh; 
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f) Mức ñộ lệ thuộc vào thế lực chi phối, mức ñộ tập trung quyền lực, và/hoặc 

những thông lệ hoạt ñộng ñáng phải xem xét trong hoạt ñộng cho vay ñối với các 

ñối tượng bên trong ngân hàng và các bên có quyền lợi liên quan. 

Tính hiệu quả của hệ thống Công nghệ thông tin (CNTT): 

a) Khả năng ñảm bảo hệ thống CNTT hoạt ñộng bình thường; 

b) ðảm bảo hệ thống CNTT ñược xây dựng, kiểm tra, duy trì và có các chính 

sách bảo mật một cách ñúng mực; 

c) ðảm bảo hệ thống CNTT ñược bảo mật và kiểm soát ñể chỉ những người có 

thẩm quyền mới có quyền truy cập vào các chương trình và các dữ liệu quan trọng; 

d) ðảm bảo người sử dụng có quyền truy cập vào hệ thống ở mức ñộ thích 

hợp và thoả ñáng; 

e) ðảm bảo việc truy cập luôn ñược kiểm soát, bất cứ sự xâm nhập trái phép 

nào cũng ñược phát hiện và truy xét kịp thời; 

f) ðảm bảo an ninh và kiểm soát thông tin cho toàn bộ hệ thống thông tin mạng; 

g) ðảm bảo hệ thống CNTT có quy trình kiểm soát sự thay ñổi một cách ñầy ñủ; 

h) ðảm bảo các quy trình ñược thiết kế ñể có thể nhanh chóng khắc phục và 

thay thế trong trường hợp xảy ra các sự cố của hệ thống. 

Tính hiệu quả của các hệ thống kiểm soát nội bộ khác: 

a) Sự ñầy ñủ và việc tuân thủ các chính sách kiểm soát nội bộ; 

b) Thực hiện các ñề xuất của NHNN và Kiểm toán viên;  

c) Sự ñầy ñủ của các biện pháp kiểm soát việc quản lý rủi ro; 

d) Sự ñầy ñủ của các biện pháp kiểm tra tín dụng sau khi cho vay.  

Xếp loại yếu tố quản lý _________ 

CẤU PHẦN THU NHẬP 

Ngoài phần ñánh giá ñịnh lượng với các nội dung giống cấu phần thu nhập của 

Báo cáo giám sát an toàn hệ thống, tuy nhiên là tiến hành ñánh giá cho một NHTM 

ñược giám sát, trong nội dung này còn cần bổ sung các ñánh giá ñịnh tính do các 
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cán bộ thanh tra tại chỗ bổ sung trong quá trình thanh tra tại cơ sở. Bao gồm các nội 

dung gợi ý như sau: 

a. Tính chính xác và khả năng thu nhập bị thổi phồng, ñặc biệt là ñối với cách 

thức dự tính lãi thu và tính toán ñủ mức trích lập dự phòng rủi ro;  

b. Khả năng hỗ trợ những hoạt ñộng hiện tại và tương lai; 

c. Khả năng bù lỗ và duy trì mức vốn tối thiểu;  

d. Mức ñộ và khuynh hướng của lợi nhuận; 

e. Chất lượng của nguồn thu nhập về mặt cơ cấu nguồn thu chủ chốt, và bản 

chất chu kỳ của lợi nhuận; 

f. Trích lập dự phòng và những nguồn cần thiết ñể trích lập dự phòng;  

g. Sự phụ thuộc vào các yếu tố bất thường, may mắn, ñầu tư chứng khoán hay 

các tác ñộng của thuế; 

Minh họa 3.17. Câu hỏi ñịnh tính cho việc giám sát tình hình thu nhập 
của NHTM thông qua hoạt ñộng thanh tra tại chỗ  

 

 

 

 Có Không Nhận xét 

Thu nhập    

Xu hướng và mức thu nhập cần thiết?    

Báo cáo ñúng?    

Nếu tỷ lệ thu nhập thấp, cần xem xét một hoặc nhiều yếu tố sau: 

- Tỷ lệ sinh lời của tài sản thấp? 

- Chi phí trả lãi cao? 

- Các nguồn thu nhập ngoài lãi khác không có lãi? (các tài sản 
ngoại bảng) 

- Chi phí hoạt ñộng quá lớn? 

- Chi phí quản lý nợ/ hoặc trích lập dự phòng nợ xấu cao? 

- Công tác quản lý Nợ yếu kém? 

   

Nếu tỷ lên cao, xem xét các yếu tố: 

- Tỷ lệ sinh lời của tài sản cao? 

- Chi phí trả lãi thấp? 

- Các nguồn thu nhập khác có lãi cao? (tài sản ngoại bảng) 

- Chi phí hoạt ñộng thấp? 

- Nợ không thu hồi thấp/ hoặc trích lập dự phòng nợ xấu thấp? 

- Công tác quản lý Nợ tốt? 

- Năng lực cạnh tranh cao và hiệu quả? 

   

Xếp hạng thu nhập  ________________________ 
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CẤU PHẦN VỐN 

Tượng tự ñối với cấu phần vốn của một NHTM cũng ñược ñánh giá thông qua 

các ñánh giá ñịnh lượng và ñịnh tính như sau 

Minh họa 3.18: Các chỉ tiêu phản ánh vốn của NHTM 

 200_ 200_ 200_ 200_ 200_ 200_ 

Lợi nhuận ròng  (tỷ VND)       

Cổ tức thông thường       

Cổ tức ưu ñãi        

Lợi nhuận ñể lại        

        

Tỷ lệ chi trả cổ tức(%)       

Tổng tài sản        

Vốn (Vốn cổ phần + Các quỹ dự trữ)       

Tỷ lệ nguồn bổ sung vốn nội tại 

(Lợi nhuận ñể lại) trên tổng vốn tự 

có ñầu kỳ        

 (Tương ứng với tỷ lệ tăng trưởng tài 

sản là Tốt)       

Tỷ lệ tăng trưởng tài sản (%)       

 

Minh họa 3.19 Cấu trúc sở hữu cổ phần 

(Cổ ñông chính của Ngân hàng tại thời ñiểm kiểm tra) 

 

Cổ ñông Tỷ lệ nắm giữ (%) 
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Việc ñánh giá ñịnh tính ñược thực hiện trên các nội dung: 

ðiều kiện  

Xếp loại mức vốn tối thiểu trên cơ sở các yếu tố:                    ( 1 – 5 ) 

a. Yêu cầu của Ngân hàng Nhà nước về mức vốn tối thiểu _______ 

b. So sánh với toàn hệ thống và các ngân hàng ñồng hạng ________ 

c. Tình trạng tài chính chung của Ngân hàng    ________ 

d. Tỷ lệ tăng trưởng trong quá khứ và khuynh hướng trong tương lai; ______  

e. Thu nhập ñể lại so với yêu cầu về vốn tự có, cổ tức;  ________ 

f. Khả năng tiếp cận với những nguồn bổ sung vốn tự có mới________ 

Chính sách 

a. Ngân hàng có thực hiện phân tích ñịnh kỳ về tình hình vốn của Ngân hàng 

ñối với nhu cầu hiện tại và tương lai không? 

b. Ngân hàng có những chính sách về cổ tức không? 

Kiểm soát 

a. Các giao dịch liên quan ñến vốn tự có có ñược kiểm tra một cách ñộc lập 

trước khi phát hành cổ phiếu không? 

b. Ngân hàng có sổ theo dõi cổ ñông phản ánh tổng số chứng khoán mà mỗi 

cổ ñông nắm giữ không? 
 

Minh họa 3.20. Câu hỏi ñịnh tính cho việc giám sát tình hình vốn của 

NHTM thông qua hoạt ñộng thanh tra tại chỗ  
 

 Có Không Nhận xét 

Vốn tự có    

Có ñáp ứng yêu cầu Vốn tối thiểu không?    

Mức ñộ vốn có ñủ cao ñể ñảm bảo hoạt ñộng 
của ngân hàng? 

   

Vốn có tăng trưởng tỷ lệ thuận với tài sản 
không? 

   

Các khoản Nợ (Vay) dài hạn có quá cao không?    

Có sức ép về việc trả cổ tức cao không?    

Xếp loại Vốn tự có  _______ 
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CHẤT LƯỢNG TÀI SẢN   

Ngoài các chỉ tiêu ñịnh lượng với nội dung giống như trong báo cáo giám sát 

an toàn hệ thống về cấu phần giám sát chất lượng tài sản, tuy nhiên ñiểm khác với 

báo cáo giám sát an toàn hệ thống là tính toán các chỉ tiêu mang tính toàn ngành thì 

trong nội dung này của báo cáo ñánh giá xếp hạng là tính toán cho một NHTM 

nhằm theo dõi ñược diễn biến về chất lượng tài sản của ngân hàng 

 Bên cạnh ñó, hoạt ñộng thanh tra tại chỗ sẽ bổ sung vào trong báo cáo ñánh 

giá xếp hạng các nhận ñịnh mang tính ñịnh tính bao gồm: 

ðiều kiện 

Xem xét chất lượng tài sản trong mối quan hệ với:  

- Mức ñộ, sự phân bổ, xu hướng và mức ñộ nghiêm trọng của những nhóm tài 

sản ñược phân loại xấu;  

- Mức ñảm bảo dự phòng (Dự phòng chung và/hoặc dự phòng cụ thể); 

- Chất lượng của các tài sản khác, bao gồm cả ñầu tư; 

- Chất lượng của các tài sản ngoại bảng; 

- Mức ñộ tập trung tín dụng, ñầu tư và các tài sản khác; 

- Mức ñộ và chất lượng của dư nợ cho vay ñối với các ñối tượng bên trong 

ngân hàng;  

- Tính hiệu quả trong các chính sách cho vay và quy trình quản lý tín dụng;  

- Khả năng của ban quản lý trong việc phát hiện, giám sát, kiểm soát, thu nợ 

ñối với những khoản nợ có vấn ñề và các tài sản tương tự khác.  

Các chính sách 

Xem xét chính sách cho vay của Ngân hàng có liên quan tới: 

- Phân cấp thẩm quyền quyết ñịnh cho vay; 

- Hạn mức tổng dư nợ và các cam kết khác; 

- Hạn mức thấu chi và các chính sách xác ñịnh hạn mức; 

- Phân bổ theo danh mục nợ và sản phẩm; 

- Hạn mức ñầu tư theo vùng ñịa lý;  
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- Các hình thức cho vay; 

- Các tiêu chuẩn của hoạt ñộng tài chính; 

- Các yêu cầu về thông tin tài chính; 

- Các yêu cầu về cấu trúc và tài sản thế chấp; 

- Tỷ lệ cho vay tối ña so với giá trị thị trường của tài sản thế chấp; 

- Tài sản ñảm bảo; 

- Quy ñịnh, hướng dẫn xác ñịnh mức lãi suất áp dụng; 

- Tiêu chuẩn về hồ sơ tín dụng; 

- Phương thức thu nợ và phí; 

- Yêu cầu báo cáo; 

- Hạn mức và hướng dẫn cho hoạt ñộng ñồng tài trợ; 

- Các khoản mục ngoại bảng; và 

- Các nội dung khác. 

Kiểm soát  

ðánh giá chung về chất lượng và sự ñầy ñủ của hồ sơ tín dụng, hệ thống sổ 

sách kế toán, hệ thống thông tin của Ngân hàng liên quan ñến quản lý danh mục tín 

dụng của Ngân hàng.  Nhận xét ñược ñưa ra trên cơ sở nghiên cứu, quan sát những 

yếu tố:  

- Công tác thẩm ñịnh tín dụng;  

- Uỷ quyền ký kết hợp ñồng tín dụng;  

- Bảo hiểm; 

- Tài sản ñảm bảo; Thứ tự ưu tiên ñối với tài sản ñảm bảo 

- Các báo cáo tài chính gần ñây;  

- Tính hiệu quả trong việc theo dõi các khoản nợ, ñặc biệt là mức ñộ chính xác 

của thông tin, mức ñộ sử dụng dễ dàng, và khả năng xác ñịnh tổng dư nợ tín dụng 

của một khách hàng hoặc một nhóm khách hàng có quyền lợi liên quan; 

- Hệ thống thông tin quản lý liên quan ñến các báo cáo quản lý cho các khoản 

tín dụng lớn và/hoặc các khoản tín dụng có vấn ñề. 
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Trích lập dự phòng 

- Xem xét sự ñầy ñủ và ñúng mực của các chính sách, quy trình, các hoạt ñộng 

về kiểm soát nội bộ ñối với việc trích lập dự phòng tổn thất tín dụng. Việc ñánh giá 

này cũng cần xem xét ñến kết quả của kiểm toán nội bộ/hoặc bên ngoài, các vấn ñề 

kiểm soát nội bộ khác, việc ñảm bảo duy trì quản lý tuân theo ñúng các chính sách 

và quy trình chính thức hoặc không chính thức, tính hiệu quả của kiểm soát nội bộ 

và của hệ thống thông tin quản lý. 

- Xem xét việc quản lý giám sát trích lập quỹ dự phòng và các báo cáo ñược 

sử dụng ñể quản lý và giám sát quỹ dự phòng;  

- Xem xét bất kỳ sự biến ñộng nào liên quan ñến hoạt ñộng cho vay tính từ 

thời ñiểm lần kiểm tra trước mà có thể có những ảnh hưởng ñến việc phân tích dự 

phòng tổn thất tín dụng;  

- Xem xét những thay ñổi trong chính sách, quy trình, các hoạt ñộng và kiểm 

soát nội bộ liên quan ñến dự phòng tổn thất tín dụng, hoặc thay ñổi trong trách 

nhiệm có tính cá nhân ñối với việc quản lý dự phòng tổn thất tín dụng, hoặc thay 

ñổi trong chức năng cho vay của Ngân hàng. 

Minh họa 3.21. Câu hỏi ñịnh tính cho việc giám sát chất lượng tài sản của 

NHTM thông qua hoạt ñộng thanh tra tại chỗ 

 

 Có Không Nhận xét 

Chất lượng tài sản    

Mức ñộ và xu hướng của các nhóm tài sản 
ñược phân loại? 

   

Sự giao thoa giữa nhóm Nợ dưới tiêu chuẩn, nợ 
nghi ngờ và Nợ không có khả năng thu  hồi? 

   

Xem xét các thông tin trong quá khứ , có 
những sự thay ñổi ñột biến trong Nợ dưới tiêu 
chuẩn dẫn ñến sự thay ñổi ñột biến trong Nợ 
nghi ngờ trong thời gian tiếp theo không? 

   

Mức ñộ dự phòng có hợp lý không?    

Xếp loại chất lượng tài sản  _________ 
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CẤU PHẦN THANH KHOẢN  

Tương tự như các cấu phần khác, ngoài các ñánh giá ñịnh lượng do bộ phận 

GSTX thực hiện với các nội dung giống như trong báo cáo giám sát an toàn hệ 

thống nhưng ñược tính toán trong phạm vi một NHTM, hoạt ñộng thanh tra tại chỗ 

cần bổ sung việc ñánh giá quản lý thanh khoản và nguồn vốn trong mối quan hệ với 

tính hiệu quả chung trong quản lý nguồn vốn và tài sản. Vấn ñề này ñược ñặc biệt 

xem xét dựa trên:  

- Cấu trúc và sự ổn ñịnh của nguồn tiền gửi;  

- Xu hướng và mức ñộ phụ thuộc vào các khoản vay, bao gồm cả các khoản 

cho vay chiết khấu của NHNN;  

- Quản lý danh mục tín dụng trong mối quan hệ với việc duy trì mức thanh 

khoản tối thiểu; 

- Khả năng huy ñộng thanh khoản một cách nhanh chóng thông qua việc hoán 

ñổi tài sản hoặc tiếp cận với các công cụ tái cấp vốn khác; 

- Bản chất, quy mô và việc sử dụng dự tính của các khoản cam kết , bao gồm 

cả các hợp ñồng thấu chi chưa sử dụng; 

- Việc ñầy ñủ và ñúng mực, và sự tuân thủ các chính sách ngân quỹ và thanh 

khoản nội bộ; 

- Có kế hoạch nguồn vốn dự phòng hay không? ðánh giá tính toàn diện của 

nguồn vốn dự phòng.  

Việc phân tích cũng cần quan tâm ñến:  

- Duy trì mức dư có trong tài khoản bù trừ tại NHNN Việt Nam;  

- Chấp hành yêu cầu về dự trữ bắt buộc của NHNN;  

- ðảm bảo yêu cầu về tỷ lệ tài sản thanh khoản; 

- Các hoạt ñộng liên quan ñến vay hoặc sử dụng các công cụ hỗ trợ ñặc biệt 

của NHNN.  
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Minh họa 3.22. Câu hỏi ñịnh tính cho việc giám sát thanh khoản của NHTM 

thông qua hoạt ñộng thanh tra tại chỗ  
 

 

 Có Không Nhận xét 

Thanh khoản    

Chỉ số dư nợ/tổng tiền gửi có quá cao không?     

Tốc ñộ tăng trưởng tiền gửi có tương ứng với tốc ñộ tăng 

trưởng tài sản không? 

   

Ngân hàng có phụ thuộc vào vốn vay ñể tài trợ cho sự tăng 

trưởng tài sản không? 

   

Ngân hàng có trả lãi theo mức lãi thị trường cho các khoản 

tiền gửi và vốn vay không? 

   

Mức tài sản lỏng có tương ứng với nguồn vốn không?    

Mức ñộ và xu hướng của các nguồn vốn có hợp lý không?    

Kỳ ñáo hạn và kỳ ñịnh giá lại tài sản và nguồn vốn có hợp 

lý không? 

   

 

Xếp loại thanh khoản_________ 
 

c. Thống nhất nội dung trong báo cáo cảnh báo sớm 

Báo cáo cảnh báo sớm là một báo cáo ñi kèm hàng quý với báo cáo Giám sát 

an toàn hệ thống, ñược xây dựng bởi bộ phận giám sát từ xa. Xuất phát từ những 

phân tích về phân bố tần suất trong báo cáo giám sát an toàn hệ thống, báo cáo cảnh 

báo sớm ñưa ra danh sách các ngân hàng có những ñột biến xấu trong mỗi ñồ thị 

phân bố tần suất. Do vậy, ñồ thị phân bố tần suất về lợi nhuận ròng/ tổng tài sản sẽ 

cho thấy những ngân hàng và những chỉ số nằm dưới giá trị ngưỡng (do bộ phận 

giám sát từ xa ñặt ra, giá trị ngưỡng này có thể là giá trị tuyệt ñối, ví dụ dưới 0, hoặc 

có thể là tương ñối, ví dụ một tỷ lệ thấp nhất nào ñó do bộ phận giám sát từ xa ñưa 

ra), giá trị này cũng cần ñược thông báo cho bộ phận thanh tra tại chỗ. Từ những 

thông tin mới này, bộ phận thanh tra tại chỗ có thể quyết ñịnh một mức xếp hạng mới 

nếu ñó là thông tin bổ sung quan trọng (và do vậy sẽ phải rà soát lại báo cáo ñánh giá 

xếp hạng CAMELS) hoặc có thể tăng cường và bổ sung thêm những nhận ñịnh và 

những xếp hạng ñã có trong những báo cáo ñánh giá xếp hạng CAMELS gần ñây 
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nhất. Phương pháp này cho phép việc giám sát gần như là liên tục mà không ñòi hỏi 

quá nhiều công sức và thời gian trong việc phải lặp ñi lặp lại quá trình viết các báo 

cáo và phân tích khi mà các công cụ trong ñó không có gì thay ñổi. 

Báo cáo cảnh báo sớm sẽ phân tích dựa trên phân bố tần suất của từng Ngân 

hàng trong hệ thống với các nội dung về:  

- Chất lượng tài sản 

- Thu nhập 

- Vốn 

- Thanh khoản 

- Quản lý 

- ðộ Nhạy 

Như vậy, nội dung trong báo cáo cảnh báo sớm bao gồm: 

- Lựa chọn các ñồ thị phân bố tần suất theo các chỉ tiêu ñã ñặt ra từ Báo cáo 

giám sát an toàn hệ thống 

- Xác ñịnh các giá trị giới hạn cho mỗi ñồ thị phân bố tần suất ñể xác ñịnh 

những biểu hiện ñột biến có thể tiềm ẩn những vấn ñề  

- Liệt kê các NHTM có những bất thường 

Ví dụ: 

CHỈ SỐ SO SÁNH   TÊN    GIÁ TRỊ 

Lợi nhuận ròng/ tổng TS  Vietbank  -0,05 

      Hoho Bank  -0,01 

Chênh lệch LS/ Tổng TS  ChiChiBank  32% 
 

Gửi danh sách này cho bộ phận thanh tra tại chỗ ñể rà soát lại báo cáo ñánh 

giá xếp hạng 

d. Thống nhất nội dung trong báo cáo tiền thanh tra 

Báo cáo tiền thanh tra là báo cáo ñược thực hiện sau khi ñã có quyết ñịnh liên 

quan ñến việc thanh tra một NHTM cụ thể. Báo cáo này sẽ do lãnh ñạo cơ quan thanh 

tra giám sát ngân hàng và cán bộ trưởng ñoàn thanh tra ñã chỉ ñịnh cùng phối hợp 

thực hiện nhằm xác ñịnh ñược những nội dung cần chú trọng trong quá trình thanh tra 

ñối với một NHTM cụ thể, ñồng thời nghiên cứu những thông tin từ những kỳ thanh 

tra trước nhằm ñảm bảo tính kế thừa và tính lịch sử trong quá trình thanh tra. 
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Báo cáo tiền thanh tra cần thống nhất các nội dung bao gồm: 

(1) Phần thông tin khái quát: Cho biết tên NHTM, loại hình ngân hàng và 

ñánh giá xếp hạng chung và các ñánh giá xếp hạng từng cấu phần cụ thể về ngân 

hàng từ “Báo cáo ñánh giá xếp hạng” của Ngân hàng 

(2) Phần thông tin từ kỳ thanh tra trước: ñây là phần thông tin ñảm bào tính 

liên tục trong thanh tra giám sát ñối với ngân hàng. Trưởng ñoàn thanh tra có trách 

nhiệm xây dựng phần nội dung này nhằm có ñược sự liên hệ và ñánh giá ban ñầu về 

ngân hàng cần thanh tra, nhận ra những vấn ñề nổi bật trong hoạt ñộng ngân hàng 

trong thời gian qua cũng như những lĩnh vực mà ngân hàng ñã bị thanh tra trong 

thời gian gần nhất 

(3) Phần tóm tắt thông tin tài chính về NHTM: là phần nội dung ñưa ra những 

chỉ số tài chính (lấy từ báo cáo ñánh giá xếp hạng) giúp cho Trưởng ñoàn thanh tra 

có ñánh giá ban ñầu về các ñiều kiện tài chính của Ngân hàng. Trong ñó, mức ñộ 

chính xác của các báo cáo ñược ñánh giá lại thông qua việc xem xét kỹ lại các kết 

quả phân tích của bộ phận GSTX, xem xét lại hồ sơ thanh tra của kỳ thanh tra 

trước,…ðồng thời, phần nội dung này cũng chỉ ra những vấn ñề quan tâm khác và 

các tác ñộng dự kiến ñối với ngân hàng và ñoàn thanh tra 

(4) Phần nội dung hoạt ñộng thanh tra:  là phần thể hiện bản ghi nhớ kế hoạch 

thanh tra, ñược viết bởi Trưởng ñoàn thanh tra và thiết kế cho từng NHTM, trong 

ñó nêu ra một cách rõ ràng, cô ñọng về những thông tin cần thu thập trong quá trình 

thanh tra, xác ñịnh những rủi ro chính và những lĩnh vực nổi bật cần quan tâm của 

Ngân hàng, ñưa ra những khái quát và chi tiết về phương pháp thanh tra với sự tập 

trung vào những rủi ro chính và những lĩnh vực nổi bật. 

(5) Phần yêu cầu về cán bộ thanh tra: là phần tổ chức nhân sự ñể ñảm bảo 

rằng các nhân viên có kỹ năng và kinh nghiệm thích hợp ñược bố trí cho các ñoàn 

thanh tra 

Các cấu phần trong báo cáo tiền thanh tra ñã ñảm bảo cho hoạt ñộng giám sát của 

NHTW ñược liên tục, có sự kế thừa và tổng hợp từ các dữ liệu trong quá khứ và các dữ 

liệu liên quan khác, ñồng thời vẫn ñảm bảo chất lượng của công tác thanh tra thông qua 

việc chuẩn bị và lên kế hoạch kỹ trước khi tiến hành hoạt ñộng thanh tra tại ngân hàng. 

Các yêu cầu về nhân sự của ñoàn thanh tra vừa ñảm bảo chất lượng chuyên môn, vừa 

ñảm bảo khả năng ñào tạo cán bộ cho những cán bộ còn ít kinh nghiệm. (Phụ lục 3)  
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3.2.1.4.Chuẩn hóa hệ thống thông tin phục vụ hoạt ñộng giám sát 

Mô hình tiếp nhận và truyền dẫn thông tin cần ñược xây dựng nhằm khắc phục 

những hạn chế ñã nêu, tạo ñiều kiện tốt hơn cho hoạt ñộng quản lý và thu thập 

thông tin của bộ phận giám sát từ xa nói riêng và Cơ quan Thanh tra giám sát 

NHNN nói chung. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Hình  3.1. Sơ ñồ tiếp nhận và truyền dẫn thông tin  mới 
 

Theo sơ ñồ mới, Thanh tra NHNN sẽ trực tiếp khai thác thông tin và nhận các 

thông tin báo cáo từ Hội sở chính các ngân hàng thương mại Nhà nước, Ngân hàng 

thương mại cổ phần, Ngân hàng nước ngoài, Ngân hàng liên doanh, Công ty tài 

chính, Công ty cho thuê tài chính…với sự hỗ trợ khai thác của Cục Công nghệ tin 

học ngân hàng. Chi nhánh NHNN tỉnh, thành phố chỉ tiếp nhận thông tin của các 

quỹ tín dụng nhân dân cơ sở và thực hiện khai thác các thông tin khác thống nhất từ 

Cục Công nghệ tin học ngân hàng. ðề xuất mới này nhằm ñảm bảo tính chính xác, 

kịp thời cho công tác giám sát, ñồng thời cũng ñảm bảo tính thống nhất trong số liệu 

thống kê cho toàn ngành cũng như cho từng tổ chức tín dụng. 

3.2.2. Xây dựng quy trình giám sát chặt chẽ, ñơn giản 

Quy trình giám sát cần có sự kết hợp của hai bộ phận chính là Giám sát từ xa 

và thanh tra tại chỗ của Cơ quan thanh tra giám sát của NHNN.  

  

 

 •NHTMNN,NHTM Cổ phần 
•NHLD,NHNNg 
•Cty tài chính,cho thuêTC 
•QTDTƯ 
•NHPT,NH Nhà DBSCL 

 
Cục CNTHNH 

 
Thanh tra NHNN 

NHNN chi nhánh  
tỉnh, tp 

•Quỹ tín dụng cơ sở 

•Thanh tra NHNN  
chi nhánh 
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Hình 3.2.  Sơ ñồ hệ thống giám sát Ngân hàng 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Hình 3.2.  Sơ ñồ hệ thống giám sát Ngân hàng 
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Quy trình giám sát cần ñược xây dựng rõ ràng, với sự mô tả từng bước thực 

hiện trong hoạt ñộng giám sát của NHNN ñối với NHTM. Sơ ñồ hình 3.2 ñã cho 

thấy sự phối hợp cụ thể giữa bộ phận giám sát từ xa và thanh tra tại chỗ, cũng như 

chỉ ra những trách nhiệm công việc mà từng bộ phận phải ñảm nhiệm. Trên cơ sở 

ñó, thứ tự các bước trong quy trình giám sát ñược thể hiện thông qua nhiệm vụ của 

hai bộ phận chủ yếu này 

Các nhiệm vụ của bộ phận giám sát từ xa   

Bước 1: Thu thập, rà soát và sắp xếp lại báo cáo tài chính của các ngân hàng. 

Bộ phận giám sát từ xa ñược giao trách nhiệm ñối với việc nhận dữ liệu về báo 

cáo tài chính của ngân hàng và xác nhận tính hợp lệ của chúng.  Mặc dù một số 

trách nhiệm có thể uỷ quyền cho bộ phận thống kê của Ngân hàng Nhà Nước, tuy 

nhiên trách nhiệm này của GSTX nhằm mục ñích ñể lấy ñược số liệu về kinh tế vĩ 

mô, và ñể ñảm bảo chất lượng và mức ñộ kịp thời của dữ liệu. Nhân viên phân tích 

của bộ phận giám sát từ xa chịu trách nhiệm về việc nhận báo cáo tài chính kịp thời 

từ các ngân hàng. Họ sẽ kiểm tra mức ñộ chính xác và hợp lý của dữ liệu và họ 

cũng là người liên hệ với ngân hàng bằng ñiện thoại hoặc gặp riêng ñể kiểm tra lại 

và chỉnh sửa những sai sót xảy ra.. 

Bước 2: Phân tích hệ thống về tình hình hoạt ñộng ngân hàng trong báo cáo 

giám sát an toàn hệ thống 

Bộ phận giám sát từ xa chịu trách nhiệm ñánh giá tình hình chung của hệ 

thống ngân hàng và ñưa ra tình huống về những thay ñổi về tài chính quan sát ñược 

tại từng ngân hàng. Việc này ñược thực hiện cùng với phân tích dữ liệu về ngân 

hàng và hoàn chỉnh phần giải thích của báo cáo giám sát an toàn hệ thống. Báo cáo 

này ñược cung cấp cho những cán bộ quản lý cao cấp ñể tham khảo trong việc xây 

dựng chính sách và cho bộ phận thanh tra tại chỗ ñể giúp họ xếp hạng các NHTM. 

Bước 3: Phát hiện những ngân hàng không nằm trong xu hướng chung của 

ngành trong báo cáo cảnh báo sớm 

Bộ phận giám sát từ xa chịu trách nhiệm phát hiện những ngân hàng sẽ có vấn 

ñề thông qua việc xác ñịnh những ngân hàng không nằm trong xu hướng chung của 
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ngành khi họ lập bảng kê về tần suất phân bố ñối với các chỉ số tài chính của ngân 

hàng. Tương tự như việc ñánh giá về tình hình chung của toàn hệ thống, bộ phận 

giám sát từ xa phải tổng hợp một cách sáng tạo về nguyên nhân và lựa chọn những 

khoảng thời gian so sánh ñể xác ñịnh và giải thích khuynh hướng theo mùa, theo 

chu kỳ hoặc theo cơ cấu. Bộ phận giám sát từ xa phải quyết ñịnh các chuẩn mực 

mang tính tương ñối hoặc có tính qui chuẩn ñể xác ñịnh ñược ñúng những ngân 

hàng không nằm trong xu hướng chung của hệ thống. ðây là một quá trình liên tục 

chứ không phải là một quá trình tĩnh.  

Bước 4: Cung cấp số liệu và tính toán về tình hình của từng ngân hàng cho 

báo cáo ñánh giá xếp hạng. 

Bộ phận giám sát từ xa chịu trách nhiệm xây dựng và in ấn báo cáo ñánh giá 

xếp hạng, hoàn chỉnh các chỉ số tính toán và trình bày về các tần suất phân bổ. Báo 

cào này sẽ ñược chuyển ñến bộ phận thanh tra tại chỗ ñể hoàn chỉnh các câu hỏi về 

ñịnh tính và tính ñiểm xếp hạng.  

Thêm vào ñó, bộ phận giám sát từ xa sẽ thiết kế và giám sát các hoạt ñộng 

thanh tra và có biện pháp khắc phục kịp thời với từng ngân hàng sau thanh tra. 

Báo cáo ñánh giá xếp hạng – Chiếc cầu nối giữa hoạt ñộng thanh tra tại 

chỗ và giám sát từ xa  

Báo cáo ñánh giá xếp hạng cần ñược xây dựng phù hợp với tình hình thực tế 

của Việt Nam. Do một loạt các chỉ số thống kê và các mô hình tính ñiểm của Việt 

Nam do các báo cáo tài chính cung cấp thường không chính xác. Trình ñộ kế toán 

và kiểm toán còn ở mức ñộ thấp. Số liệu thống kê của ngân hàng ñược sử dụng dựa 

trên các dữ liệu thiếu tin cậy. Thêm vào ñó, các báo cáo ñánh giá xếp hạng thường 

ñơn giản là in ra các chỉ số ñược tính toán trước. Báo cáo ñánh giá xếp hạng này ñòi 

hỏi nó phải tạo thành một cấu trúc ñể phân tích ngân hàng, ghép các thước ño về tài 

chính với các tiêu chí có liên quan khác ñể ño lường rủi ro ngân hàng và/hoặc ñặt ra 

phạm vi cho việc kiểm tra sâu hơn. ðiều này ñặc biệt quan trọng khi ở Việt Nam 

các cấu trúc các báo cáo phân tích và và báo cáo tài chính không theo chuẩn mực.   
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Các nhiệm vụ của bộ phận thanh tra tại chỗ  

Bước 5: Lập kế hoạch thanh tra tại chỗ 

Xếp hạng và xác ñịnh nguyên nhân và bản chất của rủi ro ñược xem là 2 nội 

dung chính ñể lập kế hoạch thanh tra tại chỗ. 

Khi báo cáo ñánh giá xếp hạng trở nên chi tiết hơn và tin cậy hơn, Ngân hàng 

Nhà Nước Việt Nam sẽ có khả năng chỉnh sửa chiến lược thanh tra và kế hoạch 

thanh tra từng ngân hàng dựa vào việc xác ñịnh khoảng thời gian thích hợp, an toàn 

cho các kỳ thanh tra, và xem xét cụ thể về từng loại, sự khác nhau và qui mô của rủi 

ro mà ngân hàng chấp nhận. Kế hoạch thanh tra sẽ xác ñịnh hình thức thanh tra 

(thanh tra toàn bộ, thanh tra có mục ñích hoặc thanh tra ở một lĩnh vực nghiệp vụ 

nào ñó) và thời ñiểm trong năm ñể tiến hành công tác thanh tra. 

Công việc tiền thanh tra sẽ ñược tiến hành trước tất cả các kỳ thanh tra. Trong 

quá trình tiền thanh tra thì trưởng ñoàn thanh tra, người chịu trách nhiệm thực hiện 

thanh tra kỳ này, cùng với lãnh ñạo của Cơ quan giám sát ngân hàng NHNN sẽ 

ñánh giá ñiều kiện và hồ sơ rủi ro của ngân hàng thông qua việc sử dụng báo cáo 

giám sát, các thông tin về kỳ thanh tra trước và những hiểu biết khác về thị trường. 

Họ sẽ cùng nhau xác ñịnh kế hoạch làm việc cụ thể ñể giải quyết một cách thích 

hợp những rủi ro quan sát ñược của ngân hàng, phù hợp với phạm vi ñược xác ñịnh 

trong kế hoạch thanh tra. Trưởng ñoàn thanh tra sau ñó sẽ liên hệ với ngân hàng ñể 

lấy các thông tin cơ bản trước khi bắt ñầu kỳ thanh tra tại chỗ. Trưởng ñoàn thanh 

tra cùng với lãnh ñạo cơ quan giám sát ngân hàng sẽ lựa chọn nhân sự cho kỳ thanh 

tra, thực hiện ñào tạo, cố vấn và chuẩn bị báo cáo cho kỳ thanh tra. 

Bước 6: Thực hiện thanh tra tại chỗ 

Kỳ thanh tra bắt ñầu từ thanh tra tại chỗ. Trưởng ñoàn thanh tra và các thanh 

tra viên sẽ thực hiện: 

- Bổ sung thông tin cho báo cáo giám sát và thực hiện xếp hạng ngân hàng 

- Quản lý, giám sát ñoàn thanh tra 

- Giao dịch với các nhân viên ngân hàng trong quá trình thanh tra 

- Tổ chức và lắp ráp  hồ sơ thanh tra ñể chứng minh cho các kết luận của mình. 

- Họp cuối kỳ với ban lãnh ñạo ngân hàng và trình bày những phát hiện ban ñầu. 
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Bước 7: Xử lý báo cáo sau kỳ thanh tra 

Sau khi thanh tra, báo cáo kết luận thanh tra sẽ ñược gửi tới cán bộ thanh tra 

cao cấp, bao gồm cả phó ñoàn thanh tra, trưởng ñoàn thanh tra và người ñược uỷ 

quyền của họ về tính chính xác, mức ñộ ñầy ñủ, ñặc ñiểm và tính nhất quán, sau ñó 

sẽ chuyển lên Thống ñốc Ngân hàng nhà nước. 

Bước 8: Họp với ban giám ñốc ngân hàng 

Sau khi báo cáo thanh tra ñược rà soát, nó sẽ ñược chuyển tới ban giám ñốc 

ngân hàng. Ngay sau ñó một cuộc họp sẽ ñược tiến hành với sự tham gia của ban 

giám ñốc và cán bộ cao cấp của Ngân Hàng Nhà Nước. Thanh tra viên chịu trách 

nhiệm thanh tra phải trình bày trước Ban Giám ðốc và trả lời các câu hỏi ñưa ra. 

Các nhân viên khác của Ngân Hàng Nhà nước có thể tham dự cuộc họp tuỳ thuộc 

vào mức ñộ nghiêm trọng về những phát hiện trong báo cáo thanh tra. 

Sau cuộc họp này, báo cáo thanh tra có chữ ký của các bên liên quan sẽ ñược 

lưu vào hồ sơ của Ngân hàng nhà nước và chuyển tới cán bộ lãnh ñạo cao cấp của 

Ngân hàng nhà nước. Những tổng kết về các kỳ thanh tra thực hiện trong quý cũng 

có thể tổng hợp và gửi cho những nhà hoạch ñịnh chính sách cao cấp. 

Bước 9: Giám sát sau thanh tra 

Cơ quan giám sát của NHNN phải giám sát việc thực hiện các yêu cầu và 

khuyến nghị ñối với NHTM. Sau khi báo cáo kết quả thực hiện các yêu cầu của 

NHTM thì quy trình thanh tra giám sát ñối với một NHTM trong một kỳ giám sát 

ñược tạm thời kết thúc và tiếp tục bắt ñầu cho một kỳ giám sát mới với NHTM theo 

các bước ñược lặp lại. 

Trong quá trình thực hiện các bước của quy trình giám sát, cần lưu ý không 

tiến hành thanh tra quá 6 tuần cho một ngân hàng. Vì mục tiêu của công tác thanh 

tra không chỉ là ñánh giá và xếp hạng ngân hàng, mà còn phải ñảm bảo tính hiệu lực 

của kết quả xếp hạng.  

Thông thường, theo như ñánh giá của Basel thì 90% kết quả xếp hạng 

CAMELS là không ñổi sau 3 tháng ñánh giá; 80% kết quả xếp hạng là không ñổi 

sau  12 tháng ñánh giá. Còn sau 18 tháng ñánh giá thì kết quả xếp hạng sẽ chỉ giống 

như việc lựa chọn một con số ngẫu nhiên, mà không còn chính xác nữa. Do vậy, 

xếp hạng CAMELS không còn ý nghĩa nghiên cứu khi ñể thời gian dài. 
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Thu nhập số liệu  ðánh giá xếp hạng  Rà soát và thực thi 

---------------�/-------------------------------------�/----------------------/ 

 2 tuần   6 tuần    1 tháng  

= 3 tháng ñể có ñược một kết quả xếp hạng CAMELS 

3.2.3. ðào tạo cán bộ giám sát có chuyên môn và ñội ngũ kế cận 

Kế hoạch phát triển nguồn nhân lực luôn là yếu tố ñược NHNN quan tâm và 

ñề cao. Tuy nhiên, kế hoạch cụ thể cần ñược xây dựng theo hướng:  

- NHNN cần có một chuyên gia tư vấn thường trú có kinh nghiệm ñể hướng dẫn 

và ñào tạo trực tiếp cho các cán bộ thanh tra tại chỗ và các cán bộ phân tích từ xa.  

- NHNN cần phát triển một Chương trình Chuẩn về ðào tạo, Cấp Chứng chỉ 

và ðánh giá Cán bộ  

- Việc ñào tạo tại các chi nhánh cần nhận ñược sự chú ý ñặc biệt ngay từ ñầu.  

- NHNN cần bố trí việc hợp tác ñào tạo và ñào tạo ở nước ngoài với mục tiêu 

xác ñáng và rõ ràng 

Ngoài những kế hoạch tăng cường ñào tạo chuyên môn cho các cán bộ thanh 

tra giám sát, việc trau dồi kinh nghiệm cho các cán bộ còn ñược thể hiện ở công 

việc ñiều phối và quyết ñịnh phân công cán bộ trong quá trình thanh tra từ các lãnh 

ñạo. Theo ñó, việc sắp xếp công việc và vị trí công tác cho các cán bộ thanh tra 

giám sát phải ñảm bảo: 

- ðể duy trì khối lượng công việc vừa phải 

- ðể xác ñịnh và lên kế hoạch những yêu cầu chuyên môn 

- ðể thúc ñẩy ñào tạo và phát triển chuyên môn cho cán bộ thanh tra 

- ðể tránh sự trùng lặp trong công việc 

- ðể hoàn thành công tác thanh tra ñúng tiến ñộ. 

Một yêu cầu quan trọng khác trong ñào tạo cán bộ là việc phải ñào tạo ñội ngũ 

kế cận thông qua việc bố trí công việc ñể ñảm bảo những cán bộ giỏi, dày dạn kinh 

nghiệm có thể hỗ trợ và hướng dẫn cho các cán bộ trẻ hoặc còn ít kinh nghiệm trong 
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công việc. ðiều này thường ñược thể hiện trong việc bố trí và lên kế hoạch nhân sự 

trong các cuộc thanh tra thực tế tại các NHTM. Trong ñó, cán bộ lãnh ñạo ñược 

phân công làm trưởng ñoàn thanh tra cần xây dựng nội dung về nhân sự của ñoàn 

thanh tra trong báo cáo tiền thanh tra, ñảm bảo a) lựa chọn các cán bộ phù hợp với 

nội dung yêu cầu (như về thanh tra Nợ, Hoạt ñộng ngân quỹ, Vốn,…) và sau ñó b) 

sắp xếp những mức trình ñộ cần thiết cho từng nội dung thanh tra dựa trên những 

ñánh giá của Trưởng ñoàn thanh tra về rủi ro và mức ñộ phức tạp của nội dung này 

(ở mức Cao, trung bình, thấp). Lãnh ñạo thanh tra cũng sẽ a) xác nhận mức ñộ năng 

lực theo yêu cầu của Trưởng ñoàn thanh tra và danh sách những cán bộ ñược chỉ 

ñịnh và b) phân công (bằng việc ñiền tên vào bảng phân công) những thanh tra viên 

cho từng nội dung thanh tra. 

Sử dụng phương pháp này, Trưởng ñoàn thanh tra và lãnh ñạo thanh tra sẽ 

thống nhất về nhân sự, về mức ñộ rủi ro của từng lĩnh vực và nội dung thanh tra.  

Minh họa 3.23. Các yêu cầu về cán bộ thanh tra cho kỳ thanh tra 

 

Nhiệm vụ: Mức ñộ chuyên môn 
 Thấp Trung bình Cao 

Trưởng ñoàn thanh tra    

Nhóm thanh tra Nợ:    

- Trưởng nhóm  X  

- Thành viên    

Nhóm thanh tra Chứng khoán:   X 

Nhóm thanh tra các Tài sản khác:   X 

Nhóm thanh tra Ngân quỹ:  X  

Nhóm thanh tra Vốn và Dự trữ:  X  

Nhóm phân tích báo cáo tài chính: X   

Nhóm thanh tra các hoạt ñộng ngoại 
bảng: 

  X 
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Như vậy, sau khi xác ñịnh phạm vi cần thiết phải thanh tra của Ngân hàng, 

Trưởng ñoàn thanh tra cần xác ñịnh mức ñộ chuyên môn cần thiết của các cán bộ 

cho từng lĩnh vực thanh tra chủ yếu. Ví dụ, Trưởng ñoàn thanh tra dự kiến cần mức 

chuyên môn cao ở cấp ñộ 3 cho công tác thanh tra bộ phận Chứng khoán và bộ phận 

thanh tra ngoại bảng vì Ngân hàng ñang có những vấn ñề về chất lượng tài sản và 

gần ñây Ngân hàng ñang có chiều hướng gia tăng bảo lãnh nợ. Ngược lại, lĩnh vực 

báo cáo tài chính không có vướng mắc gì nên cán bộ thanh tra lĩnh vực phân tích tài 

chính có thể lựa chọn những cán bộ ít kinh nghiệm hơn. Và như vậy, các cán bộ ít 

có kinh nghiệm sẽ có cơ hội nâng cao trình ñộ và kinh nghiệm của mình khi ñược 

lựa chọn và tham gia trong các kỳ thanh tra tại chỗ tại các NHTM 

Tóm lại, trình ñộ cán bộ giám sát còn ñòi hỏi khả năng ñào tạo các cán bộ 

giám sát trẻ, ñội ngũ kế cận nhằm duy trì ñược chất lượng của hoạt ñộng giám sát 

một cách ổn ñịnh và liên tục. Do vậy, trình ñộ của các cán bộ giám sát ñòi hỏi phải 

thường xuyên ñược ñánh giá và kiểm tra; xác ñịnh các yêu cầu về trình ñộ của cán 

bộ giám sát ñối với từng công việc giám sát cụ thể, ñảm bảo các cán bộ có trình ñộ 

cao, nhiều kinh nghiệm sẽ ñảm nhiệm các công việc phức tạp. ðồng thời, các cán 

bộ trẻ, ít kinh nghiệm ñược tham gia vào các công việc ñơn giản hơn, phù hợp với 

trình ñộ nhằm nâng cao năng lực và tích lũy kinh nghiệm, ñảm bảo công tác ñào tạo 

cán bộ ñược duy trì. 

3.3. ðIỀU KIỆN THỰC HIỆN GIẢI PHÁP  

3.3.1. ðiều kiện về phía Quốc hội 

Quốc hội cần sớm xem xét, thông qua các dự thảo Luật NHNN VN (sửa ñổi), 

Luật các TCTD (sửa ñổi)… trong ñó có các nội dung liên quan ñến hoạt ñộng giám 

sát ngân hàng của NHNN. Sự phân biệt giữa hoạt ñộng giám sát và hoạt ñộng thanh 

tra cần ñược nhấn mạnh và làm rõ hơn, ñặc biệt cần chú trọng hơn ñến hoạt ñộng 

giám sát một cách  liên tục.  

Trong luật các TCTD vẫn chưa quy ñịnh rõ ràng khái niệm về Ngân hàng 

thương mại, vẫn còn sự chồng chéo khi nói về ngân hàng thương mại. Trong luật 

các TCTD quy ñịnh tại ðiều 20 về Ngân hàng là loại hình tổ chức tín dụng ñược 

thực hiện toàn bộ hoạt ñộng ngân hàng và các hoạt ñộng kinh doanh khác có liên 

quan. Theo tính chất và mục tiêu hoạt ñộng, các loại hình ngân hàng gồm ngân hàng 
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thương mại, ngân hàng phát triển, ngân hàng ñầu tư, ngân hàng chính sách, ngân 

hàng hợp tác và các loại hình ngân hàng khác. Như vậy, luật các TCTD cần cụ thể 

hơn trong việc phân biệt các loại hình ngân hàng, cụ thể là ngân hàng thương mại. 

Quốc hội cũng cần nâng cao hơn nữa hiệu quả của chức năng giám sát tối cao 

của Quốc hội ñối với Chính phủ, NHNN và các cơ quan khác về lĩnh vực tiền tệ, cụ 

thể như: ñịnh kỳ quý, năm yêu cầu cung cấp các thông tin liên quan ñến an toàn hệ 

thống ngân hàng thông qua các báo cáo giám sát an toàn hệ thống, báo cáo cảnh báo 

sớm. Cần quy ñịnh rõ trách nhiệm giải trình của Chính phủ, NHNN và các cơ quan 

giám sát có liên quan trong việc phối hợp giám sát hoạt ñộng ngân hàng. 

3.3.2. ðiều kiện về phía Chính phủ 

Chính phủ cần xây dựng cơ chế phối hợp hoạt ñộng, trao ñổi thông tin của các 

cơ quan trong hệ thống giám sát ngân hàng (NHNN, Bộ Tài chính, Bảo hiểm tiền 

gửi, Ủy ban giám sát tài chính quốc gia). Trong ñó, các văn bản ban hành cần phân 

ñịnh rõ trách nhiệm và quyền hạn giữa các cơ quan này trong hoạt ñộng chia sẻ 

thông tin, giám sát và quản trị rủi ro nhằm ñảm bảo yêu cầu bao quát thị trường, 

tránh trùng lắp trong thực hiện nhiệm vụ, không gây chồng chéo, ảnh hưởng ñến 

hoạt ñộng của NHTM. 

Chính phủ cũng cần quy ñịnh rõ cơ quan chịu trách nhiệm chính về an toàn 

hoạt ñộng ngân hàng, phân vùng trách nhiệm giữa Ủy Ban giám sát tài chính quốc 

gia và cơ quan giám sát chuyên ngành ngân hàng thuộc NHNN. Cơ quan giám sát 

ngân hàng thuộc NHNN chịu trách nhiệm giám sát chuyên  ngành ñối với NHTM 

và các TCTD, còn Ủy ban giám sát tài chính quốc gia có nhiệm vụ tư vấn cho Thủ 

tướng trong việc ra quyết sách chung, cảnh báo về các nguy cơ rủi ro, kiến nghị các 

giải pháp ñối với cơ quan giám sát chuyên ngành. 

Chính phủ cũng cần chỉ ñạo NHNN, Bộ Tài chính nghiên cứu ñề ra các hướng 

phát triển nhằm nâng cao tính an toàn và hoạt ñộng bền vững cho các hoạt ñộng 

kinh doanh của NHTM như yêu cầu và khuyến khích tăng quy mô vốn tự có của các 

NHTM bằng cách tiếp tục phát hành cổ phiếu, sáp nhập các NHTM, tăng cường 

hiệu quả kinh doanh, tự bổ sung vốn tự có trên cơ sở quy ñịnh giữ lại một tỷ lệ nhất 

ñịnh và hợp lý từ nguồn lợi nhuận thu ñược hàng năm. 
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KẾT LUẬN 

Tăng cường và hoàn thiện hoạt ñộng giám sát các NHTM của NHNN Việt 

Nam ñang ngày càng trở thành một nhu cầu tất yếu ñối với sự an toàn và lành mạnh 

cho hệ thống tài chính nói chung và hệ thống ngân hàng nói riêng. Cùng với xu 

hướng xây dựng hoạt ñộng giám sát các NHTM theo hướng giám sát dựa trên rủi ro 

và sử dụng các nguyên tắc giám sát ngân hàng hiệu quả do Ủy ban Basel ñưa ra, 

NHNN Việt Nam cũng ñã có những hành ñộng nhằm cải cách và hoàn thiện hoạt 

ñộng giám sát của NHNN ñối với các NHTM trong ñề án chiến lược cải cách 

NHNN ñến năm 2020.  

Trong luận án, tác giả ñã nêu ra những nội dung căn bản của hoạt ñộng giám sát 

NHTM của các NHTW nói chung với các phương pháp giám sát, cách thức tổ chức 

giám sát, quy trình giám sát… phù hợp với các yêu cầu mới trong sự phát triển của 

hoạt ñộng ngân hàng. Trong ñó, 2 phương pháp giám sát ñược nhiều quốc gia sử 

dụng trong hệ thống giám sát ngân hàng là phương pháp CAMELS và phương pháp 

giám sát dựa trên rủi ro (Risk-based supervision). Hai phương pháp giám sát này 

cũng có những ñiểm tương ñồng và mang tính kế thừa nhất ñịnh, phù hợp với các giai 

ñoạn phát triển khác nhau của hệ thống NHTM và hệ thống giám sát của NHTW. 

Trên cơ sở những lý luận chung về hệ thống giám sát NHTM của NHTW, tác 

giả ñã có những khảo cứu từ những hoạt ñộng giám sát thực tế của NHNN Việt 

Nam và từ những văn bản pháp luật về hoạt ñộng giám sát của NHNN ñối với 

NHTM. Từ những nghiên cứu này, luận án ñã cho thấy hoạt ñộng giám sát của 

NHNN Việt Nam hiện nay ñối với các NHTM là chưa hoàn thiện ñược biểu hiện:  

• Các NHTM Việt Nam ñã ñược thực hiện theo dõi nhưng chưa ñược giám 

sát một cách chặt chẽ và toàn diện theo các chuẩn mực về nội dung giám sát 

• Số liệu về NHTM ñổ vỡ, giải thể hay phá sản chưa phản ánh về tính bền 

vững cho sự an toàn của hệ thống ngân hàng 

• Hoạt ñộng giám sát của NHNN Việt Nam chưa chú trọng vào hoạt ñộng 

cảnh báo rủi ro cho các NHTM 
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• Hoạt ñộng giám sát của NHNN Việt Nam phần nào vẫn có những tác ñộng 

làm ảnh hưởng và gián ñoạn hoạt ñộng của các NHTM 

Phân tích những nguyên nhân của hạn chế này từ phía NHTW, và các nguyên 

nhân khách quan khác, luận án ñã ñưa ra các giải pháp nhằm hoàn thiện hoạt ñộng 

giám sát của NHNN Việt Nam ñối với NHTM theo hướng:  ðảm bảo ñược một nội 

dung giám sát toàn diện và thống nhất; Xây dựng một quy trình giám sát chặt chẽ, 

rõ ràng; Chuẩn hóa hệ thống thông tin giám sát trên cơ sở tiếp tục củng cố cơ cấu tổ 

chức của Cơ quan giám sát, xác ñịnh phương pháp giám sát phù hợp và tăng cường 

ñào tạo cán bộ có chuyên môn và ñội ngũ kế cận.  

Với các giải pháp ñã nêu, luận án nhằm hoàn thiện hoạt ñộng giám sát của 

NHNN ñối với NHTM trên cơ sở ñáp ứng ñược các mục tiêu giám sát ñề ra ñối với 

hệ thống ngân hàng thương mại. Theo ñó, luận án sẽ là cơ sở ñể triển khai các 

nghiên cứu tiếp theo nhằm cụ thể hóa hơn nữa và chi tiết hơn nữa từng nội dung cụ 

thể trong hoạt ñộng giám sát của NHNN ñối với NHTM. 
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PHỤ LỤC 

Phụ lục 1: 25 nguyên tắc giám sát Ngân hàng thương mại 

 hiệu quả của Uỷ ban Basel 

Ủy ban Basel về giám sát Ngân hàng ñã xây dựng 25 nguyên tắc cơ bản giúp 

cho việc giám sát ngân hàng ñược hiệu quả. Theo ñó, những nguyên tắc cơ bản 

trong giám sát ngân hàng hiệu quả là:  

Nguyên tắc 1 - Chức năng, nhiệm vụ, sự ñộc lập, sự minh bạch và hợp 

tác:  Một hệ thống giám sát ngân hàng hiệu quả phải quy ñịnh trách nhiệm và mục tiêu rõ 

ràng cho từng tổ chức tham gia vào việc giám sát ngân hàng. Mỗi tổ chức cần có sự ñộc 

lập trong hoạt ñộng và có ñầy ñủ nguồn lực. Một khuôn khổ pháp lý phù hợp cho hoạt 

ñộng giám sát ngân hàng là ñiều kiện cần thiết, bao gồm các quy ñịnh liên quan ñến việc 

cấp phép cho hoạt ñộng ngân hàng; giám sát liên tục ñối với các ngân hàng; quyền hạn của 

Cơ quan giám sát ñối với giám sát tuân thủ; những yêu cầu về sự an toàn và lành mạnh; sự 

bảo vệ mang tính pháp lý ñối với các cơ quan giám sát. Cần có các cơ chế chia sẻ thông tin 

giữa các cơ quan giám sát và ñảm bảo tính bảo mật của những thông tin giám sát.  

Nguyên tắc 2 – Phạm vi hoạt ñộng ngân hàng: Các hoạt ñộng của các tổ 

chức như ngân hàng cần ñược quy ñịnh rõ ràng và ñược giám sát chặt chẽ. Việc sử 

dụng cụm từ “Ngân hàng” phải ñược kiểm soát ở mức chặt chẽ nhất có thể.  

Nguyên tắc 3 – Các tiêu chí cấp phép: Các cơ quan cấp phép phải có quyền ñưa 

ra các tiêu chí cấp phép và từ chối cấp phép cho các tổ chức không ñáp ứng ñược các tiêu 

chí này. Tối thiểu, quá trình cấp phép cần bao gồm việc ñánh giá cơ cấu sở hữu của ngân 

hàng, hoạt ñộng quản trị của ngân hàng và các thành viên mở rộng, bao gồm sự phù hợp 

của các thành viên hội ñồng quản trị và của ban giám ñốc; chiến lược phát triển, kế hoạch 

hoạt ñộng; kiểm soát nội bộ, quản trị rủi ro và các ñiều kiện tài chính dự kiến, bao gồm cả 

nguồn vốn. Nếu chủ sở hữu ủy quyền hoặc công ty mẹ là một ngân hàng nước ngoài thì 

cần có sự ñồng ý trước của cơ quan giám sát tại quốc gia của ngân hàng mẹ hoặc người 

chủ sở hữu. 

Nguyên tắc 4 – Chuyển ñổi quyền sở hữu lớn: Các cơ quan giám sát ngân 

hàng cần có quyền xem xét và từ chối bất cứ ñề nghị nào nhằm chuyển một lượng 

quyền kiểm soát hoặc quyền sở hữu ñáng kể, trực tiếp hoặc gián tiếp của ngân hàng 

sang các bên khác.  
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Nguyên tắc 5 – Các sáp nhập cơ bản: Các cơ quan giám sát phải có quyền 

xem xét việc mua lại hoặc ñầu tư của các ngân hàng với các tiêu chí bắt buộc bao 

gồm việc thiết lập các hoạt ñộng xuyên quốc gia, ñảm bảo là việc mua lại hay thay 

ñổi cơ cấu ñó không làm ngân hàng phải chịu rủi ro quá mức hoặc ngăn cản việc 

giám sát ñối với ngân hàng. 

Nguyên tắc 6 – An toàn vốn: Các cơ quan giám sát ngân hàng phải ấn ñịnh 

các yêu cầu về mức ñộ vốn tối thiểu thích hợp và cẩn trọng cho tất cả các ngân 

hàng. Những yêu cầu này cần phản ánh ñược mức ñộ rủi ro mà ngân hàng phải ñối 

mặt, và phải xác ñịnh những thành phần vốn, trên cơ sở tính tới khả năng chịu ñựng 

tổn thất của ngân hàng. Ít nhất là ñối với các ngân hàng có hoạt ñộng quốc tế, những 

yêu cầu về vốn không ñược thấp hơn những tiêu chuẩn về vốn của Basel. 

Nguyên tắc 7 – Quy trình quản trị rủi ro: Các cơ quan giám sát cần ñánh 

giá các ngân hàng hoặc nhóm ngân hàng có thiết lập các quy trình quản trị rủi ro 

một cách ñầy ñủ (bao gồm cả giám sát hoạt ñộng của Hội ñồng quản trị và Ban 

giám ñốc) nhằm xác ñịnh, ño lường, kiểm tra, kiểm soát tất cả các loại rủi ro và 

ñánh giá mức ñộ ñảm bảo vốn chung tương ứng với các mức rủi ro của ngân hàng. 

Các quy trình này cần ñược xây dựng phù hợp với quy mô và mức ñộ phức tạp của 

từng tổ chức 

Nguyên tắc 8 – Rủi ro tín dụng: Các cơ quan giám sát ngân hàng phải ñảm 

bảo là các ngân hàng xây dựng quy trình quản trị rủi ro tín dụng tương ứng với các 

mức ñộ rủi ro của ngân hàng, ñồng thời có các chính sách và quy trình nhằm xác 

ñịnh, ñánh giá, theo dõi và kiểm soát rủi ro tín dụng (bao gồm cả rủi ro của ñối tác). 

ðiều này cũng bao gồm cả việc phê duyệt các khoản cho vay và ñầu tư, ñánh giá 

chất lượng của những khoản cho vay và ñầu tư này cũng như việc quản trị liên tục 

những danh mục cho vay và ñầu tư chung của ngân hàng. 

Nguyên tắc 9 – Các tài sản có vấn ñề, dự trữ và dự phòng: Các cơ quan 

giám sát cần ñảm bảo là các ngân hàng xây dựng và xác ñịnh các chính sách và quy 

trình ñầy ñủ cho việc quản lý các tài sản có vấn ñề, ñánh giá sự ñầy ñủ của các 

khoản dự  trữ và dự phòng.  
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Nguyên tắc 10 – Giới hạn tín dụng với khách hàng lớn: Các cơ quan giám 

sát cần ñảm bảo các ngân hàng có chính sách và quy trình cho việc quản lý và xác 

ñịnh sự tập trung tín dụng trong danh mục ñầu tư, ñồng thời cơ quan giám sát ngân 

hàng cũng cần ñưa ra các mức giới hạn tín dụng an toàn nhằm hạn chế ngân hàng 

tập trung cho vay hoặc ñầu tư  cho một khách hàng hoặc một nhóm khách hàng có 

liên quan ñến nhau.  

Nguyên tắc 11 – Nguy cơ rủi ro ñối với các bên liên quan: ðể phòng tránh các 

nguy cơ rủi ro (bao gồm cả nội bảng và ngoại bảng) ñối với các bên liên quan và xác 

ñịnh các lợi ích ñối lập, các cơ quan giám sát cần có những yêu cầu ñối với các ngân 

hàng trong việc xác ñịnh và lường trước các rủi ro ñối với các khách hàng, các công ty 

hay các cá nhân. Các rủi ro này cần ñược kiểm soát chặt chẽ, có quy trình phù hợp 

nhằm kiểm soát và giảm bớt các rủi ro, ñồng thời xử lý các rủi ro theo các chính sách 

và quy trình thống nhất.  

Nguyên tắc 12 – Rủi ro quốc gia và rủi ro chuyển ñổi: Các cơ quan giám 

sát ngân hàng phải ñảm bảo là các ngân hàng có các chính sách và quy trình ñầy ñủ 

cho việc xác ñịnh, theo dõi và kiểm soát rủi ro quốc gia và rủi ro chuyển ñổi trong 

các giao dịch ñầu tư và cho vay quốc tế, và duy trì mức dự trữ phù hợp ñể ñối phó 

với các rủi ro này.  

Nguyên tắc 13 – Rủi ro thị trường: Các cơ quan giám sát ngân hàng phải ñảm 

bảo là các ngân hàng có các hệ thống ño lường, theo dõi và kiểm soát ñầy ñủ các rủi 

ro thị trường; các cơ quan giám sát có quyền ấn ñịnh những hạn mức cụ thể và/hoặc 

những yêu cầu về vốn cụ thể ñối với các rủi ro thị trường, nếu ñược ñảm bảo.  

Nguyên tắc 14 – Rủi ro thanh khoản: Các cơ quan giám sát phải ñảm bảo là 

các ngân hàng có chiến lược quản lý thanh khoản tương ứng với chiến lược rủi ro 

của ngân hàng, với các chính sách và quy trình nhằm xác ñịnh, ñánh giá, theo dõi và 

kiểm soát rủi ro thanh khoản trên cơ sở quản trị rủi ro thanh khoản hàng ngày. Cơ 

quan giám sát cũng cần yêu cầu ngân hàng có các kế hoạch thích hợp nhằm xử lý 

với các vấn ñề thanh khoản nảy sinh.  
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Nguyên tắc 15 – Rủi ro hoạt ñộng: Cơ quan giám sát cần ñảm bảo các ngân 

hàng có các chính sách và quy trình nhằm xác ñịnh, ñánh giá và kiểm soát rủi ro 

hoạt ñộng. Các chính sách và quy ñịnh này cũng cần ñược ñánh giá theo quy mô và 

mức ñộ hoạt ñộng của ngân hàng. 

Nguyên tắc 16 – Rủi ro lãi suất trong hệ thống sổ sách của ngân hàng: Cơ 

quan giám sát cần ñảm bảo các ngân hàng có một hệ thống hiệu quả trong việc xác 

ñịnh, ñánh giá, kiểm soát và xử lý ñược rủi ro lãi suất trong hệ thống sổ sách ngân 

hàng, bao gồm các chiến lược lãi suất rõ ràng ñược phê duyệt bởi ban giám ñốc và 

ñược thực hiện bởi các nhà quản lý có kinh nghiệm. ðiều này cũng cần ñánh giá 

phù hợp với quy mô và mức ñộ hoạt ñộng của ngân hàng. 

Nguyên tắc 17 – Kiểm toán và kiểm soát nội bộ: Các cơ quan giám sát phải 

xác ñịnh là các ngân hàng có hệ thống kiểm soát nội bộ phù hợp với tính chất và 

phạm vi hoạt ñộng của ngân hàng.  Hệ thống kiểm soát nội bộ cần bao gồm cơ chế rõ 

ràng trong việc giao quyền và trách nhiệm; phân ñịnh chức năng trong các hợp ñồng cam 

kết của ngân hàng, trong việc chi trả và trong trách nhiệm về tài sản và nguồn vốn; sự phối 

hợp trong công việc; bảo vệ tài sản của ngân hàng; kiểm toán nội bộ ñộc lập cũng như việc 

tuân thủ luật pháp.  

Nguyên tắc 18 – Rủi ro trong dịch vụ tài chính: Các cơ quan giám sát ngân 

hàng phải xác ñịnh là các ngân hàng có các chính sách, thông lệ và quy trình ñầy 

ñủ, bao gồm cả những quy tắc nghiêm ngặt về “hiểu khách hàng của mình”, nâng 

cao tiêu chuẩn ñạo ñức và nghề nghiệp trong khu vực tài chính và ngăn chặn các 

phần tử tội phạm sử dụng ngân hàng một cách vô tình hay cố ý.  

Nguyên tắc 19 – Phương pháp giám sát: Một hệ thống giám sát ngân hàng 

hiệu quả cần ñảm bảo hoạt ñộng giám sát có thể phát triển và duy trì việc nắm rõ 

hoạt ñộng của từng ngân hàng, nhóm ngân hàng cũng như của cả hệ thống ngân 

hàng, tập trung vào việc ñảm bảo sự an toàn, lành mạnh và ổn ñịnh của toàn hệ 

thống ngân hàng.  

Nguyên tắc 20 – Kỹ thuật giám sát: Hệ thống giám sát ngân hàng hiệu quả 

cần ñược tiến hành trên cả cách thức giám sát từ xa và thanh tra tại chỗ  
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Nguyên tắc 21 – Thông tin báo cáo giám sát:  Các cơ quan giám sát ngân 

hàng cần có phương tiện thu thập, xem xét và phân tích các báo cáo và các số liệu 

thống kê từ ngân hàng trên cả hai khía cạnh: cụ thể và tổng hợp. Cơ quan giám sát 

cũng cần có phương tiện ñể xác minh một cách ñộc lập các báo cáo này thông qua 

việc thanh tra trực tiếp hoặc sử dụng các chuyên gia từ bên ngoài.  

Nguyên tắc 22 – Chế ñộ kế toán và công bố thông tin: Các cơ quan giám sát 

ngân hàng cần ñảm bảo là từng ngân hàng lưu giữ sổ sách ñầy ñủ phù hợp với các chính 

sách và thông lệ hạch toán nhất quán cho phép cơ quan giám sát có ñược cái nhìn ñúng ñắn 

và công bằng về ñiều kiện tài chính và khả năng sinh lời của ngân hàng, ñảm bảo ngân 

hàng thường xuyên công bố báo cáo tài chính phản ánh khách quan về ñiều kiện tài chính 

của mình..  

Nguyên tắc 23 – Thực hiện yêu cầu và kết luận thanh tra giám sát: Các cơ 

quan giám sát cần có trong tay những biện pháp và quyền lực giám sát ñủ lớn ñể có 

những hành ñộng chấn chỉnh kịp thời ñối với một ngân hàng. ðiều này bao hàm cả 

quyền ñược thu hồi giấy phép hoạt ñộng của ngân hàng hoặc có quyền kiến nghị 

trong việc thu hồi giấy phép. 

Nguyên tắc 24 – Giám sát tổng thể: Một yêu cầu rất quan trọng của hệ thống 

giám sát ngân hàng là các cơ quan giám sát phải có khả năng giám sát toàn bộ ngân 

hàng trên cơ sở tổng hợp, có các kiểm soát ñầy ñủ và thích hợp, áp dụng các chuẩn 

mực an toàn cho mọi khía cạnh hoạt ñộng ñược thực hiện bởi các ngân hàng hoặc 

các nhóm ngân hàng. 

Nguyên tắc 25 – Phối hợp giám sát trong và ngoài nước: Hoạt ñộng giám sát 

tổng hợp xuyên quốc gia cần có sự trao ñổi thông tin giữa các cơ quan giám sát 

trong nước và các cơ quan giám sát nước ngoài có liên quan, nhất là cơ quan giám 

sát của nước chủ quản của ngân hàng. Cơ quan giám sát ngân hàng cần yêu cầu các 

hoạt ñộng của các ngân hàng nước ngoài tại nước sở tại cũng phải chịu sự giám sát 

giống như ñối với các ngân hàng trong nước.
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Phụ lục 2: Hướng dẫn thực hiện quy chế giám sát từ xa ñối với 

các tổ chức  tín dụng hoạt ñộng tại Việt Nam 

ðể triển khai Quy chế giám sát từ xa ñối với các Tổ chức tín dụng hoạt ñộng 

tại Việt Nam ban hành theo Quyết ñịnh số 398/1999/Qð-NHNN3, ngày 09 tháng 11 

năm 1999 của Thống ñốc Ngân hàng Nhà nước, Thanh tra Ngân hàng Nhà nước 

hướng dẫn việc thực hiện như sau 

Nội dung giám sát từ xa ñối với các Tổ chức tín dụng hoạt ñộng tại Việt Nam  

I. Diến biến về cơ cấu nguồn vốn, tài sản 

Các TCTD ñược yêu cầu phân tổ Tài sản và Nguồn vốn theo những khoản 

mục quy ñịnh, sau ñó ñươc ñánh giá theo những tiêu chí như: 

ðánh giá cơ cấu Nguồn vốn: 

Cơ cấu vốn ổn ñịnh và có chiều hướng tăng trưởng là ñiều kiện thuận lợi cho 

hoạt ñộng của TCTD, tuy nhiên khi ñánh giá cần chú ý các vấn ñề: 

Vốn huy ñộng chủ yếu ở thị trường I (thị trường khách hàng không phải là các 

TCTD) hay thị trường II (thị trường liên ngân hàng). Nếu vốn huy ñộng chủ yếu ở 

thị trường I thì trong hoạt ñộng có những thuận lợi hơn, ít bị ảnh hưởng bởi những 

biến ñộng thất thường trong quan hệ cung, cấu tiền tệ hơn ñối với TCTD chủ yếu 

dựa vào vốn huy ñộng hoặc cho vay trong thị trường II 

Khối lượng vốn không kỳ hạn và ngắn hạn chiếm bao nhiêu trong tổng nguồn, 

nếu nguồn này chiếm tỷ trọng lớn, cũng là một vấn ñề cần quan tâm 

Diễn biến tăng giảm các khoản vốn theo thị trường, theo kỳ hạn và lãi suất, 

nguồn vốn có chi phí cao chiếm tỷ trọng như thế nào trong tổng nguồn? 

Khả năng huy ñộng vốn của TCTD hiện tại và trong tương lai 

Uy tín của tổ chức tín dụng trên thị trường về khả năng huy ñộng vốn, mức ñộ 

vốn huy ñộng có phù hợp với tình hình phát triển kinh tế trên ñịa bàn không 

Mối quan hệ giữa vốn và sử dụng vốn: 

Kiểm tra giới hạn vốn ngắn hạn dùng ñể cho vay trung dài hạn theo quy ñịnh 

của NHNN. TCTD cho vay trung dài hạn quá nhiều so với vốn trung dài hạn hoặc 
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ngược lại vốn trung dài hạn nhiều nhưng cho vay ít thì TCTD này phải ñối phó với 

những khó khăn nhất ñịnh sẽ xảy ra trong tương lai. Trong trường hợp ñầu, TCTD 

có thể rơi vào tình trạng mất khả năng thanh toán hoặc có khó khăn về vốn. Trường 

hợp thứ hai, TCTD sẽ chịu một khoản chi phí lớn hơn khoản thu ñược khi sử dụng 

nguồn vốn ñó. 

ðánh giá cơ cấu tài sản: 

Khi ñánh giá cơ cấu tài sản của TCTD, cần quan tâm ñến tài sản sinh lời: là 

những tài sản ñem lại lợi nhuận trong hoạt ñộng của TCTD bao gồm dư nợ cho vay 

có khả năng thu ñược lãi (dư nợ trừ nợ quá hạn khó ñòi, các khoản chờ xử lý, nợ 

cho vay ñược khoanh), tiền gửi ở các TCTD khác, các khoản hùn vốn, liên doanh, 

mua cổ phần và các khoản ñầu tư khác. Tổng giá trị tài sản sinh lời cao, phản ánh 

chất lượng quản lý và sử dụng vốn của TCTD hiệu quả. 

Ngoài ra, cần xem xét TCTD hoạt ñộng chủ yếu ở thị trường liên ngân hàng 

hay ở thị trường I (quan hệ với khách hàng không phải là ngân hàng). Khi TCTD 

hoạt ñộng bán lẻ thì vốn của TCTD chủ yếu ñầu tư cho thị trường I, còn với ngân 

hàng bán buôn thì vốn chủ yếu ñầu tư cho các TCTD khác vay (quan hệ ở thị 

trường II) 

Khối lượng ñầu tư ở mỗi ngành, mỗi lĩnh vực kinh tế như thế nào, chất lượng 

tín dụng của từng ngành trong kỳ giám sát 

Ngoài việc ñánh giá cơ cấu ñầu tư thì cần xem xét ñến diễn biến cơ cấu ñầu tư 

của TCTD trong từng thời kỳ, trong quá khứ và hiện tại là một việc phải quan tâm, 

những biến ñộng bất thường về chuyển dịch cơ cấu ñầu tư cần ñược quan tâm kịp 

thời, trong một chừng mực nào ñó khả năng rủi ro lớn có thể xảy ra 

Ngoài ra, việc giám sát tài sản còn ñược thực hiện giám sát ñối với các khoản 

tín dụng, bảo lãnh lớn phát sinh trong 15 ngày có giá trị từ 5% vốn tự có của TCTD 

trở lên và giám sát dư nợ tín dụng ñối với khách hàng từ 5% vốn tự có của TCTD 

trở lên. 
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II. Chất lượng tài sản 

ðánh giá chất lượng tài sản ñược thực hiện dựa trên sự phân loại hoạt ñộng 

cấp tín dụng theo thị trường, theo kỳ hạn, theo các thành phần kinh tế chủ yếu và 

theo 20 ngành kinh tế chủ chốt. Các tỷ lệ phản ánh chất lượng tín dụng bao gồm: 

Nợ quá hạn (bao gồm nợ quá hạn hạch toán ở tài khoản nợ quá hạn, nợ chờ xử 

lý, nợ cho vay ñược khoanh) so với tổng dư nợ cho vay, cho thuê 

Nợ quá hạn hạch toán ở tài khoản nợ quá hạn so với tổng dư nợ cho vay, cho thuê 

Nợ quá hạn ñến 180 ngày so với tổng dư nợ 

Nợ quá hạn từ 181 ngày ñến 360 ngày so với tổng dư nợ 

Các khoản nợ chờ xử lý so với tổng dư nợ 

Các khoản nợ ñược khoanh so với tổng dư nợ 

Khi ñánh giá các tỷ lệ trên trong việc sử dụng vốn của TCTD, cần theo dõi: 

Diễn biến và mức ñộ biến ñộng của các kỳ trước so với hiện nay, sự biến ñộng ñó 

do nguyên nhân gì? Tỷ lệ tăng, giảm do yếu tố tử số hay mẫu số hoặc do cả hai, trên cơ 

sở ñó mới có những ñánh giá chính xác về chất lượng tín dụng của ngân hàng. 

Chất lượng tín dụng ñược ñánh giá tốt khi tỷ lệ nợ quá hạn so với tổng dư nợ ở 

mức dưới 5% và nợ quá hạn khó ñòi chiếm tỷ lệ nhỏ trong tổng nợ quá hạn 

Mối quan hệ giữa dự phòng phải thu khó ñòi so với tổng tài sản phải trích dự 

phòng, chất lượng tín dụng ñược ñánh giá tốt khi tỷ lệ tài sản phải trích dự phòng so 

với tổng tài sản và tỷ lệ các khoản phải xóa nợ so với tổng dư nợ ở mức thấp.  

ðánh giá cơ cấu ñầu tư tín dụng trên cơ sở phân loại chất lượng tài sản ñể lập 

dự phòng rủi ro và việc xóa nợ bằng quỹ dự phòng, theo dõi thu nợ ñã xóa...Khi 

xem xét ñến vấn ñề này, ngoài việc TCTD trích lập ñầy ñủ quỹ dự phòng rủi ro, cần 

ñảm bảo rằng các TCTD ñã có quy chế quản lý chất lượng tài sản phù hợp 

Xem xét cơ cấu ñầu tư tín dụng ở các lĩnh vực truyền thống hay lĩnh vực mới, 

ñầu tư tín dụng có tập trung vào một số ngành kinh tế nào không 

Giám sát giới hạn cho vay ñối với một khách hành theo quy ñịnh của Luật các 

TCTD và quy ñịnh của thống ñốc NHNN, ñặc biệt chú ý ñến biến ñộng cho vay, thu 

nợ của những khách hàng lớn, khách hàng có mối quan hệ kinh doanh trong một 

ngành nghề, khách hàng trong một tổng công ty, một tập ñoàn. 
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III. Tình hình thu nhập, chi phí và kết quả kinh doanh 

Việc ñánh giá tình hình thu nhập, chi phí và kết quả kinh doanh ñược thực 

hiện dựa trên sự phân loại các khoản mục thu chi theo một số tiêu thức về nghiệp vụ 

kinh doanh, theo mức ñộ thường xuyên và không thường xuyên và theo hoạt ñộng 

kinh doanh chính và kinh doanh dịch vụ. Trên cơ sở ñó, các khoản mục thu chi 

ñược ñánh giá diễn biến và cơ cấu, cụ thể: 

Kiểm tra tính ñầy ñủ và hợp lý của các khoản thu nhập, chi phí và diễn biến so 

với kỳ trước 

ðánh giá tính tương ñối các khoản thu nhập, chi phí so với mức ñộ sử dụng 

vốn hoặc so với khối lượng vốn huy ñộng 

Kiểm tra việc trích lập dự phòng phải thu khó ñòi do với việc phân loại tài sản 

“ Có“ có ñầy ñủ không 

ðánh giá các khoản thu nhập là thường xuyên hay không thường xuyên 

Xem xét các nhân tố ảnh hưởng ñến thu nhập, như tỷ lệ các hoạt ñộng chịu 

thuế, ngân hàng là ngân hàng bán buôn hay bán lẻ 

Ngoài ra, một số tỷ lệ phản ánh kết quả kinh doanh ñược tính toán như: lợi 

nhuận ròng trước thuế so với tổng tài sản, thu nhập lãi ròng (thu nhập lãi trừ chi trả 

lãi) so với bình quân tài sản sinh lời; lợi nhuận ròng trước thuế so với vốn chủ sở 

hữu; lợi nhuận ròng trước thuế so với vốn cổ phần; dự phòng phải thu khó ñòi thực 

tế so với số phải dự phòng. 

IV. Vốn tự có 

Giám sát việc thực hiện quy trình về các tỷ lệ ñể ñảm bảo an toàn trong hoạt 

ñộng của TCTD 

Vốn tự có bao gồm: vốn ñiều lệ, quỹ bổ sung vốn ñiều lệ trừ ñi các yếu tố góp 

vốn, mua cổ phần với TCTD khác 

Tài sản rủi ro ñược tính theo quy ñịnh về các tỷ lệ bảo ñảm an toàn trong hoạt 

ñộng của TCTD 
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Tỷ lệ an toàn vốn tối thiểu = Vốn tự có / Tài sản rủi ro >= 8% 

Giám sát việc chuyển nhượng cổ phần có ghi tên theo quy ñịnh của NHNN, 

giám sát mức ñộ góp vốn, mua cổ phần của doanh nghiệp, giám sát về mức vốn 

pháp ñịnh của mỗi loại hình tổ chức tín dụng, vốn ñiều lệ ghi trên sổ sách kế toán 

tối thiểu phải bằng vốn pháp ñịnh do Chính phủ quy ñịnh tại nghị ñịnh số 

82/1998/Nð-CP, ngày 03/10/1998. 

V. Việc ñảm bảo khả năng chi trả 

Tính toán các yếu tố tài sản  có thể thanh toán ngay và các loại nguồn vốn phải 

thanh toán ngay 

Thực hiện theo Quy ñịnh về các tỷ lệ bảo ñảm an toàn trong hoạt ñộng của 

TCTD. 

Tài sản có thể thanh toán ngay 

-----------------------------------------  >= 1 

Nguồn vốn phải thanh toán ngay 

Các yếu tố tài sản có thể thanh toán ngay và nguồn vốn phải thanh toán ngay 

theo:“Quy ñịnh về các tỷ lệ bảo ñảm an toàn trong hoạt ñộng của TCTD“ 

ðánh giá khả năng chi trả theo các nội dung sau: 

Tỷ lệ tài sản có thể thanh toán ngay tối thiểu phải bằng với các loại nguồn vốn 

phải thanh toán ngay 

Giám sát về việc duy trì thường xuyên tỷ lệ dự trữ bắt buộc của các TCTD 

ðánh giá việc quản lý rủi ro thanh khoản, xem xét tính cân ñối về vốn và sử 

dụng vốn  

Uy tín và khả năng huy ñộng vốn trên thị trường, sự tăng trưởng về tài sản có 

dựa trên sự tăng trưởng về vốn huy ñộng hay không 

ðánh giá sự phụ thuộc vào nguồn vốn dễ biến ñộng, các khoản vốn lớn và sự 

biến ñộng của chúng 
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VI. Phân tích một số chỉ số tài chính chủ yếu của TCTD 

Nguyên tắc ñầu tiên là khi phân tích phải nhìn lại thời gian trước. Các TCTD 

ñược phân tích ñể xác ñịnh ñiều kiện tài chính hiện tại và lịch sử tài chính gần nhất, 

nhưng ñó chỉ là bước ñầu tiên của quá trình phân tích. Khi chúng ta ñã xác ñịnh 

ñược hiện trạng và lịch sử của TCTD thì có thể dự ñoán xác ñịnh những khả năng 

trong tương lai có thể xảy ra 

Nguyên tắc tiếp theo là phải xem xét TCTD trên phương diện tổng thể. Không 

nên chỉ dựa vào một hoặc hai chỉ số mà ñưa ra kết luận, mà nên kết hợp ñánh giá 

ban ñầu với những chỉ số có liên quan khác. Khi ñánh giá các chỉ số tài chính quan 

trọng phải dựa vào mối quan hệ với các chỉ số tài chính khác của TCTD 

Cùng với các hoạt ñộng giám sát từ xa, các hoạt ñộng thanh tra ñược tiến hành 

trực tiếp tại các NHTM cũng ñược tiến hành ñịnh kỳ hoặc ñột xuất khi có những 

biến ñộng bất thường của NHTM. Việc tiến hành thanh tra tại chỗ nhằm kiểm tra, 

thanh tra NHTM trong việc ñảm bảo các quy ñịnh về tỷ lệ ñảm bảo an toàn (theo 

quyết ñịnh 457/2005/Qð_NHNN), ñồng thời xác ñịnh các nguyên nhân của các 

biến ñộng bất thường của ngân hàng, ñưa ra những yêu cầu, khuyến nghị hoặc giải 

pháp nhằm giúp ñảm bảo an toàn cho hoạt ñộng của ngân hàng. 

Theo quyết ñịnh 457 NHNN, các tổ chức tín dụng hoạt ñộng tại Việt Nam trừ 

quỹ tín dụng nhân dân cơ sở,  phải duy trì các tỷ lệ bảo ñảm an toàn sau ñây: 

Tỷ lệ an toàn vốn tối thiểu. 

Giới hạn tín dụng ñối với khách hàng. 

Tỷ lệ về khả năng chi trả.  

Tỷ lệ tối ña của nguồn vốn ngắn hạn ñược sử dụng ñể cho vay trung hạn và dài hạn. 

Giới hạn góp vốn, mua cổ phần. 

Về tỷ lệ an toàn vốn tối thiểu 

Tổ chức tín dụng, trừ chi nhánh ngân hàng nước ngoài, phải duy trì tỷ lệ tối 

thiểu 8% giữa vốn tự có so với tổng tài sản "Có" rủi ro. Ngân hàng thương mại nhà 

nước có tỷ lệ an toàn vốn tối thiểu thấp hơn mức quy ñịnh này thì trong thời hạn tối 
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ña là 3 năm phải tăng tỷ lệ an toàn vốn tối thiểu bằng mức quy ñịnh. Mức tăng tỷ lệ 

hàng năm tối thiểu bằng một phần ba (1/3) số tỷ lệ còn thiếu.  

Về giới hạn tín dụng ñối với khách hàng 

Tổng dư nợ cho vay của tổ chức tín dụng ñối với một khách hàng không ñược 

vượt quá 15% vốn tự có của tổ chức tín dụng.  

Tổng mức cho vay và bảo lãnh của tổ chức tín dụng ñối với một khách hàng 

không ñược vượt quá 25% vốn tự có của tổ chức tín dụng. 

Tổng dư nợ cho vay của tổ chức tín dụng ñối với một nhóm khách hàng có 

liên quan không ñược vượt quá 50% vốn tự có của tổ chức tín dụng, trong ñó mức 

cho vay ñối với một khách hàng không ñược vượt quá tỷ lệ quy ñịnh. 

Tổng mức cho vay và bảo lãnh của tổ chức tín dụng ñối với một nhóm khách 

hàng có liên quan không ñược vượt quá 60% vốn tự có của tổ chức tín dụng. 

Tổng dư nợ cho vay của chi nhánh ngân hàng nước ngoài ñối với một khách 

hàng tối ña không ñược vượt quá 15% vốn tự có của ngân hàng nước ngoài. 

Tổng mức cho vay và bảo lãnh của chi nhánh ngân hàng nước ngoài ñối với 

một khách hàng không ñược vượt quá 25% vốn tự có của ngân hàng nước ngoài. 

Tổng dư nợ cho vay của chi nhánh ngân hàng nước ngoài ñối với nhóm khách 

hàng có liên quan không ñược vượt quá 50% vốn tự có của ngân hàng nước ngoài, 

trong ñó mức cho vay ñối với một khách hàng không ñược vượt quá 15% vốn tự có 

của ngân hàng nước ngoài. 

Tổng mức cho vay và bảo lãnh của chi nhánh ngân hàng nước ngoài ñối với 

một nhóm khách hàng có liên quan không ñược vượt quá 60% vốn tự có của ngân 

hàng nước ngoài. 

Về tỷ lệ khả năng chi trả 

Tổ chức tín dụng phải căn cứ vào các quy ñịnh của pháp luật và thực tế hoạt 

ñộng ñể ban hành quy ñịnh nội bộ về quản lý khả năng chi trả, bảo ñảm an toàn 

trong hoạt ñộng ngân hàng. Quy ñịnh nội bộ về quản lý khả năng chi trả của tổ chức 

tín dụng phải có các nội dung sau:  
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Phải tổ chức một bộ phận (từ cấp phòng hoặc tương ñương trở lên) thực hiện 

việc quản lý chiến lược và chính sách bảo ñảm khả  năng chi trả do một cán bộ từ 

cấp phòng hoặc tương ñương trở lên ñiều hành hàng ngày và do một thành viên của 

Ban giám ñốc phụ trách quản lý. 

ðưa ra các dự kiến và phương án (kể cả phương án dự phòng) thực hiện bảo 

ñảm khả năng chi trả, thanh khoản trong trường hợp xảy ra thiếu hụt tạm thời khả 

năng chi trả, cũng như trong trường hợp khủng hoảng về thanh khoản. 

Thiết lập hệ thống cảnh báo sớm về tình trạng thiếu hụt tạm thời khả năng chi 

trả và các giải pháp xử lý tối ưu. 

Các chính sách quy ñịnh về quản lý ngân quỹ, thu, chi và nguồn vốn hàng 

ngày và các chính sách quy ñịnh về việc nắm giữ các giấy tờ có giá có khả năng 

thanh khoản cao. 

Các giải pháp và chính sách trong việc kiểm soát và duy trì khả năng chi trả 

ñối với từng loại tiền tệ, vàng. 

Tổ chức tín dụng phải thường xuyên ñảm bảo tỷ lệ về khả năng chi trả ñối với 

từng loại ñồng tiền, vàng như sau: 

Tỷ lệ tối thiểu 25% giữa giá trị các tài sản "Có" có thể thanh toán ngay và các 

tài sản "Nợ" sẽ ñến hạn thanh toán trong thời gian 1 tháng tiếp theo. 

Tỷ lệ tối thiểu bằng 1 giữa tổng tài sản “Có” có thể thanh toán ngay trong 

khoảng thời gian 7 ngày làm việc tiếp theo và tổng nguồn vốn phải thanh toán trong 

khoảng thời gian 7 ngày làm việc tiếp theo. 

Tỷ lệ tối ña của nguồn vốn ngắn hạn ñược sử dụng ñể cho vay trung hạn 

và dài hạn. 

Tỷ lệ tối ña của nguồn vốn ngắn hạn tổ chức tín dụng ñược sử dụng ñể cho 

vay trung hạn và dài hạn: 

Ngân hàng thương mại: 40%  

Tổ chức tín dụng khác: 30% 

TCTD sử dụng nguồn vốn ngắn hạn ñể cho vay trung hạn và dài hạn cao hơn 

tỷ lệ quy ñịnh này phải có văn bản ñề nghị NHNN chấp thuận, trong ñó nêu rõ lý 
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do, tỷ lệ tối ña và các biện pháp quản lý ñáp ứng khả năng chi trả. NHNN chỉ có thể 

xem xét, chấp thuận ñề nghị nói trên của TCTD ñã tuân thủ các tỷ lệ khác về bảo 

ñảm an toàn trong hoạt ñộng ngân hàng, có tỷ lệ nợ xấu  dưới 3% tổng dư nợ và có 

hệ thống quản lý tài sản “Có”, tài sản “Nợ” tốt. 

Về giới hạn góp vốn, mua cổ phần 

TCTD ñược dùng vốn ñiều lệ và quỹ dự trữ ñể ñầu tư vào các doanh nghiệp, 

quỹ ñầu tư, ñầu tư dự án và vào các tổ chức tín dụng khác (sau ñây gọi là khoản ñầu 

tư thương mại) dưới các hình thức góp vốn ñầu tư, liên doanh, mua cổ phần theo 

quy ñịnh tại Quyết ñịnh này và các quy ñịnh khác có liên quan của pháp luật.   

Quyết ñịnh ñầu tư thương mại của TCTD phải ñược thẩm ñịnh, ñánh giá kỹ 

của Ban ñiều hành và ñược Hội ñồng quản trị TCTD thông qua. 

Mức ñầu tư vào một khoản ñầu tư thương mại của TCTD tối ña không 

ñược vượt quá 11% vốn ñiều lệ của doanh nghiệp, quỹ ñầu tư hoặc 11% giá trị 

dự án ñầu tư. 

Tổng mức ñầu tư trong tất cả các khoản ñầu tư thương mại của TCTD không 

ñược vượt quá 40% vốn ñiều lệ và quỹ dự trữ của TCTD. 

TCTD ñầu tư vào một khoản ñầu tư thương mại vượt quá tỷ lệ quy ñịnh phải 

ñược NHNN chấp thuận trước bằng văn bản với ñiều kiện khoản ñầu tư ñó là hợp lý 

và tổ chức tín dụng ñã chấp hành các tỷ lệ an toàn trong hoạt ñộng ngân hàng, có tỷ 

lệ nợ xấu  từ 3% tổng dư nợ trở xuống.  

TCTD ñã góp vốn ñầu tư, liên doanh, mua cổ phần của doanh nghiệp, quỹ ñầu 

tư, ñầu tư dự án và vào các tổ chức tín dụng khác cao hơn các mức quy ñịnh thì 

không ñược tiếp tục góp vốn liên doanh, mua cổ phần trong thời gian có các tỷ lệ 

vượt mức quy ñịnh nói trên, ñồng thời  trong thời gian tối ña hai (2) năm phải có 

biện pháp tự ñiều chỉnh ñể thực hiện ñúng quy ñịnh, trừ trường hợp ñược NHNN 

chấp thuận. 

TCTD báo cáo thực hiện các quy ñịnh về tỷ lệ bảo ñảm an toàn theo quy ñịnh 

hiện hành của Thống ñốc NHNN về Chế ñộ báo cáo thống kê áp dụng ñối với các 

ñơn vị thuộc NHNN và các TCTD.  
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Phụ lục 3: Mẫu báo cáo tiền thanh tra 

Tài liệu hướng dẫn lên kế hoạch tiền thanh tra_ Ví dụ cụ thể  
 

Phần I: Thông tin tóm tắt 
 

4 / 4 Really Big M Bank  332222 - 3 

Mức ñộ rủi ro (1)/  

Xếp hạng(2) 

Tên Tổ chức tín 

dụng 

 Xếp hạng CAMELS 

trước (3) 
 

Loại Ngân hàng (4): Ngân hàng thương mại 

Các loại hình có liên quan (5): Sở hữu các công ty con của  Huge Bank 

and Trust 
 

Hướng dẫn Phần I 
 

(1) Xếp hạng mức ñộ rủi ro: 
Từ 1 – 5  với 1 biểu diễn mức ñộ ít rủi ro tài chính nhất và 5 biểu diễn mức ñộ gần ñi ñến 
phá sản. Xếp hạng này ñược ñưa ra từ ñánh giá CAMELS và xếp hạng CAMELS trước. 

 

(2) Xếp hạng loại rủi ro:  
Với mức 1 là  mang tính cục bộ, mức 2 là có nguy cơ lan truyền, mức 3 là dễ xảy ra, 
mức 4 là có tính hệ thống. Việc xếp hạng này ñược ñánh giá hàng năm do các cấp có 
thẩm quyền thực hiện 

(3) Xếp hạng CAMELS trước: 
Tổng hợp các mức xếp hạng từ báo cáo giám sát CAMELS trước 

 

(4) Loại hình Ngân hàng 
Ngân hàng thương mại, Ngân hàng chuyên môn hoá  

(5) Các loại hình có liên quan: 
ðưa ra danh sách tất cả các công ty mẹ, các công ty con hoặc các chi nhánh có liên quan. 
Nếu bất kỳ một tổ chức nào chịu sự giám sát của NHTW, thì cần gửi ngay một bản sao 
của báo cáo này cho bộ phận giám sát ñó ñể có thể tiến hành các công tác thanh tra một 
cách song song (ñể thảo luận chi tiết hơn về các yếu tố cần thiết cho công tác thanh tra 
song song, cần xem xét các quy ñịnh của việc phối hợp thanh tra) 
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Phần II: Thông tin về kỳ thanh tra trước: 

 

Ngày (1): 31/12/03 

Trưởng ñoàn thanh tra (2): Ly  Thi Tho 

Số tuần thanh tra (3): 42 

Các vấn ñề nổi bật (4): Chất lượng tín dụng 

Trạng thái kinh doanh ngoại tệ 

Thông báo ñào tạo (5): Foreign Exchange Options 

 

Trao ñổi với Trưởng ñoàn 

thanh tra của lần thanh tra 

trước (6): 

Bằng ñiện thoại – 18/7/00 

Các lĩnh vực ñặc biệt (7): Bảo lãnh và phân phối chứng khoán Nợ 

Các vấn ñề quan tâm ñặc biệt 

(8): 

Hồ sơ vay nợ không thống nhất 

Khả năng quản lý cấp cao 

Thời gian thanh tra thích hợp 

(9): 

48 

 

ðánh giá hồ sơ thanh tra 

(10): 

ñạt yêu cầu 

Chứng từ (10): ñạt yêu cầu 

Báo cáo thông tin quản lý 

(10): 

ñạt yêu cầu 

Các vi phạm (10) ñạt yêu cầu 
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Hướng dẫn Phần II 
 

(1) Ngày: 

Ngày của kỳ thanh tra trước 

 

(2) Trưởng ñoàn thanh tra:  

Tên của cán bộ thanh tra ñược giao nhiệm vụ trong kỳ thanh tra trước 
 

(3) Thời gian thanh tra: 

Số tuần thực hiện thanh tra tại chỗ 
 

(4) Các vấn ñề nổi bật: 

Các vấn ñề ñược nêu ra trong lần thanh tra trước 
 

(5) Thông báo ñào tạo: 

Các lĩnh vực hay các sản phẩm của Ngân hàng ñược ñưa ra trong lần thanh tra trước 

mà trưởng ñoàn thanh tra cảm thấy cần ñược huấn luyện và ñào tạo thêm bởi các cán 

bộ của NHTW. Thông thường là những sản phẩm mới, có tính ñột phá của các ngân 

hàng hàng ñầu  
 

(6) Trao ñổi với trưởng ñoàn thanh tra của lần kiểm tra trước 

Trong giai ñoạn lên kế hoạch, trưởng ñoàn thanh tra cần phải liên hệ trao ñổi với trưởng 

ñoàn thanh tra của lần kiểm tra trước bằng gặp mặt trực tiếp, email hay gọi ñiện thoại 
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(7) Các lĩnh vực ñặc biệt 

Trưởng ñoàn thanh tra trước ñây sẽ xác ñịnh những lĩnh vực có tính ñặc biệt quan trọng 

với Ngân hàng hoặc khó khăn cho công tác thanh tra. ðó không phải là những lĩnh vực 

thiết yếu có vấn ñề, nó có thể ñang ñược Ngân hàng quản lý và hoạt ñộng rất tốt. Tuy 

nhiên, ñó là những lĩnh vực có thể là ñặc biệt quan trọng ñối với Ngân hàng (Ví dụ: Cho 

vay Bất ñộng sản) hoặc là khó ñể tiến hành thanh tra (Ví dụ: Bảo lãnh và phân phối 

quyền chọn (options). ðiều này sẽ giúp trưởng ñoàn thanh tra trong công tác lựa chọn 

cán bộ thanh tra và lên kế hoạch 

 

(8) Các vấn ñề quan tâm ñặc biệt 

Trưởng ñoàn thanh tra trước sẽ ñưa ra những khó khăn tiềm ẩn. Nó không chỉ là vấn ñề 

về những sản phẩm cần thiết, mà còn là các vấn ñề về nhân sự, về tài liệu, hoặc các nhân 

tố khác còn ẩn giấu trong công tác thanh tra 

 

(9) Thời gian thanh tra cần thiết: 

Trưởng ñoàn thanh tra dự kiến thời gian cần thiết cho ñợt thanh tra lần này 

 

(10) ðánh giá hồ sơ thanh tra, Các chứng từ, Các báo cáo thông tin 

quản lý:  

Trưởng ñoàn thanh tra tiến hành rà soát lại hồ sơ và những tài liệu của lần thanh tra 

trước. Công việc này có 2 mục ñích. Thứ nhất, việc rà soát hồ sơ thanh tra sẽ giúp trưởng 

ñoàn thanh tra có ñược các tài liệu nội bộ tiêu chuẩn của Ngân hàng từ lần thanh tra 

trước. ðiều này sẽ làm giảm bớt những vướng mắc khi thanh tra viên bắt ñầu yêu cầu tổ 

chức tín dụng cung cấp thông tin. Thứ hai, nó sẽ cho thanh tra viên lần này thấy ñược lần 

thanh tra trước ñã thực hiện như thế nào (“ñạt yêu cầu/không ñạt yêu cầu”).  ðiều này có 

ảnh hưởng ñến thời gian thanh tra dự kiến. 
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Phần III: Tóm tắt thông tin tài chính của bộ phận GSTX 

 

Chỉ tiêu tài chính (1): 6/00 6/99 12/99 12/98 12/97 

      

ROA: 1.30 0.23 0.40 0.95 1.15 

Lợi nhuận ròng: 2.23 2.23 2.30 2.54 2.59 

Dự phòng rủi ro mất nợ 1.00 0.52 0.76 0.37 0.37 

      

Nợ phân loại/ Tổng nợ 33.5 12.5 12.9 4.3 4.1 

Dự phòng rủi ro / Tổng nợ 0.93 1.4 1.1 1.8 1.9 

      

Vốn ñiều chỉnh theo mức ñộ rủi ro 2.1 7.1 6.3 8.0 8.0 

      

Dư nợ/ Tổng tiền gửi 21.0 21.0 21.0 18.3 18.5 

      

Tăng trưởng tài sản 4.1 4.4 4.0 3.0 13.0 

Tăng trưởng nợ 4.3 4.1 4.1 6.9 7.6 
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Mức ñộ chính xác của báo cáo tài chính (2): ðạt yêu cầu: 
Không ñạt 

yêu cầu: 

ðối với báo cáo GSTX X  

ðối với báo cáo tiền thanh tra X  

 

Các vấn ñề cần quan tâm khác(3) 

Những thay ñổi trong cơ cấu (Các loại giấy phép, cấp phép, sáp nhập xảy ra 

tính từ lần thanh tra trước) 

Sát nhập: n/a 

Chi nhánh mới: n/a 

Hoạt ñộng mới: n/a 

Vấn ñề khác: Thực hiện xin giấy phép ñể mở 3 quầy giao dịch 

ngoại tệ. Bị từ chối bởi NHTW 

Xem xét các vấn ñề sau thanh tra – Những vấn ñề cần chú ý: 

Theo dõi các  báo cáo với NHTW ñể xác nhận những bước tiến hành giải 

quyết các vấn ñề vi phạm 

 

Những tác ñộng dự kiến ñối với hoạt ñộng thanh tra: (4) 

Không có những tác ñộng lớn_ Tiếp tục kiểm tra và xác nhận các báo cáo 
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Hướng dẫn Phần III 

 

(1) Các chỉ tiêu tài chính 

ðược lấy từ bộ phận giám sát từ xa hoặc từ báo cáo giám sát CAMELS. ðược sử  dụng 

ñể cung cấp cái nhìn ban ñầu cho Trưởng ñoàn thanh tra về các ñiều kiện tài chính của 

Ngân hàng. 

 

(2) Mức ñộ chính xác của các báo cáo tài chính 

ðánh giá tính chính xác của các chỉ số và số liệu của bộ phận GSTX. Hai phương pháp 

kiểm tra cần tiến hành. Thứ nhất, Trưởng ñoàn thanh tra cần ñặt ra những công tác phù 

hợp cho GSTX ñể khi những báo cáo tài chính gửi ñến không ñảm bảo tính chính xác thì 

cán bộ NHTW có thể yêu cầu Ngân hàng xem xét lại. Nếu có thể, Trưởng ñoàn thanh tra 

sẽ nghiên cứu các kết quả phân tích của GSTX  kỹ lưỡng hơn. Hai là, Trưởng ñoàn thanh 

tra nên xem xét lại hồ sơ thanh tra của kỳ thanh tra trước và tiến  hành công tác thanh tra 

tại chỗ ñể kiểm tra tính chính xác của các báo cáo vẫn còn ñang tranh cãi. 

 

(3) Các vấn ñề quan tâm khác và các loại giấy tờ:  

Trưởng ñoàn thanh tra cần xem xét lại tất cả các giấy tờ và các hoạt ñộng giữa NHTW 

và Ngân hàng ñể quyết ñịnh về các sản phẩm, các chi nhánh hay các thoả thuận mà Ngân 

hàng ñang có. 

 

(4) Các tác ñộng dự kiến:  

Trưởng ñoàn thanh tra cần cung cấp một cách tóm tắt những vấn ñề này sẽ có tác ñộng 

như thế nào ñến công tác cán bộ và hoạt ñộng thanh tra 
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Phần IV: Hoạt ñộng thanh tra: 

 

1.  Bản ghi nhớ kế hoạch thanh tra 

 

Tên Ngân hàng: (ñiền tên] 

 

Ngày thanh tra: 

 
Bản ghi nhớ kế hoạch thanh tra này sẽ ñược ñưa vào tài liệu kế hoạch thanh tra có liên 
quan ñến  [Tên Ngân hàng] tại thời ñiểm  [Ngày]. 
 

Mục tiêu thanh tra: 

 
NHTW có thể xem xét ñưa ra  những mục tiêu cụ thể hay mục tiêu chung cho công tác 
thanh tra. Sau ñây là những ví dụ về mục tiêu chung của công tác thanh tra: 

 
- Tiến hành thanh tra ñể xác ñịnh những sai phạm cơ bản trong hoạt ñộng kế toán có thể 
tác ñộng ñến khả năng thanh toán; 

- Tiến hành thanh tra ñể xác ñịnh những sai phạm cơ bản trong việc tuân thủ luật pháp; 

- Xác ñịnh và báo cáo  những thiếu sót cơ bản trong hoạt ñộng kiểm soát nội bộ và trong 
hoạt ñộng kinh doanh; 

- ðảm bảo công tác thanh tra ñạt hiệu quả trong quỹ thời gian và lịch trình theo yêu cầu; 

- Cung cấp các hoạt ñộng ñào tạo nghiệp vụ và phát triển chuyên môn của ñội ngũ cán bộ. 

 

Thông tin cơ bản về Ngân hàng: 

 
Là tài liệu cho biết về ñặc ñiểm hoạt ñộng chính của Ngân hàng, bao gồm loại ngân hàng, 
chiến lược kinh doanh chính, cơ cấu vốn, quyền sở hữu và thời ñiểm của kỳ thanh tra trước. 

 
Các sự kiện nổi bật gần ñây: 
 

CEO ñã ñột ngột nghỉ hưu 3 tuần trước ñây 
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Kết quả của những phân tích sơ bộ: 

Tóm tắt những quan sát ban ñầu của mình về các ñiều kiện tài chính và các hoạt 

ñộng  tổng quát của Ngân hàng tính từ thời ñiểm của kỳ thanh tra trước.  Những quan 

sát này có thể có ñược từ việc rà soát những phân tích tài chính, trao ñổi với những nhà 

phân tích và tiến hành các công việc phân tích khác.  Chi tiết của những ñánh giá này có 

thể ñược kèm theo bản ghi nhớ kế hoạch thanh tra. Các dẫn chứng của kết quả phân tích 

sơ bộ có thể giúp xác ñịnh những kết quả bất thường và lý giải nó, xác ñịnh mức lợi 

nhuận của hoạt ñộng bảo lãnh và hoạt ñộng chung, mức vốn nợ của Ngân hàng so với 

vốn cổ phần, và  tổng hợp danh mục ñầu tư. 
 

 

Các hoạt ñộng nội bộ của NHTW: 

Tổng kết những gì mà ñoàn thanh tra ñã làm với sự phối hợp cuat các cán bộ từ 

nhiều phòng ban, như trưởng ñoàn của ñoàn thanh tra trước,  và Vụ thanh tra  
 

 
 

 

Sử dụng kết quả thanh tra giám sát của các bộ phận khác: 

 

Xem xét báo cáo của các tổ chức khác về hoạt ñộng Ngân hàng gần ñây 
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Hướng dẫn Phần IV 
 

 

Bản ghi nhớ kế hoạch thanh tra 

ðược viết bởi Trưởng ñoàn thanh tra và thiết kế cho từng tổ chức tín dụng, 

nó cần: 

- Trình bày một cách rõ ràng, cô ñọng những thông tin thu thập ñược trong quá trình 
thanh tra. 

- Xác ñịnh ra những rủi ro chính và những lĩnh vực cần quan tâm và nổi bật. 

- ðưa ra những chi tiết khái quát về phương pháp thanh tra với sự tập trung vào những 
rủi ro chính và những lĩnh vực nổi bật. Những lý do cho việc tiến hành hoặc không tiến 
hành các cuộc kiểm tra trong từng thời kỳ cần có tài liệu rõ ràng. 

 

 

Phần V: Các yêu cầu về cán bộ 

Nhiệm vụ: Mức ñộ chuyên môn 

 Thấp 
Trung 

bình 
Cao  

Trưởng ñoàn thanh tra     

Nhóm thanh tra Nợ:     

- Trưởng nhóm  X   

- Thành viên   X  

Nhóm thanh tra Chứng khoán:     

Nhóm thanh tra các Tài sản khác:   X  

Nhóm thanh tra Ngân quỹ:   X  

Nhóm thanh tra Vốn và Dự trữ:  X   

Nhóm phân tích tài chính:   X  

Nhóm thanh tra các hoạt ñộng 

ngoại bảng: 
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Hướng dẫn Phần V 

Công tác cán bộ 

ðội ngũ cán bộ lý tưởng phải ñảm bảo ñược 2 tiêu chuẩn sau. Thứ nhất, công tác 

ñiều tra phải ñảm bảo có ñủ số cán bộ với mức ñộ chuyên môn phù hợp ñể ñảm nhận 

nhiệm vụ. Thứ hai, việc ñào tạo nghiệp vụ và nâng cao chuyên môn cho các cán bộ còn 

yếu phải là yếu tố ñược chú trọng ñể có thể nâng cao ñược chuyên môn của toàn bộ ñội 

ngũ cán bộ thanh tra. Khi thành lập ñoàn thanh tra, trưởng ñoàn thanh tra cần phải chú ý 

ñến cả 2 nhiệm vụ trên. Do vậy, sau khi xác ñịnh phạm vi cần thiết phải thanh tra của 

Ngân hàng theo những phần ở trên, Trưởng ñoàn thanh tra cần xác ñịnh mức ñộ chuyên 

môn cần thiết của các cán bộ cho từng lĩnh vực thanh tra chủ yếu. Trong ví dụ cụ thể 

này, Trưởng ñoàn thanh tra dự kiến cần mức chuyên môn cao ở cấp ñộ 3 cho công tác 

thanh tra bộ phận Chứng khoán và bộ phận thanh tra ngoại bảng vì Ngân hàng ñang có 

những vấn ñề về chất lượng tài sản và gần ñây Ngân hàng ñang có chiều hướng gia tăng 

bảo lãnh nợ. Ngược lại, lĩnh vực báo cáo tài chính không có vướng mắc gì nên cán bộ 

thanh tra lĩnh vực  phân tích tài chính có thể lựa chọn những cán bộ ít kinh nghiệm hơn. 

  


